[image: 1839]


Mục lục
	HƯỚNG ĐẠO SINH
	Lời nói đầu
	Giải thích nghĩa của hướng đạo
	Lời tựa
	Lời giới thiệu
	CHƯƠNG 1: NGHỆ THUẬT HƯỚNG ĐẠO
	Câu chuyện lửa trại số 1: Hướng đạo sinh là gì
	Câu chuyện lửa trại số 2: Hướng đạo sinh làm gì?
	Câu chuyện lửa trại số 3: Trở thành Hướng đạo sinh
	                   Câu chuyện lửa trại số 4: Đội hướng đạo
	                   CHƯƠNG II: HÀNH QUÂN
	                   Câu chuyện lửa trại số 5: Cuộc sống ngoài trời
	                   Câu chuyện lửa trại số 6: Hướng đạo sông biển và Hướng đạo không trung
	                   CHƯƠNG III: SỐNG Ở TRẠI
	                   Câu chuyện lửa trại số 8: Tiên phong
	                   Câu chuyện lửa trại số 9: Cắm trại
	                   Câu chuyện lửa trại số 10: Nấu ăn ở trại
	                   CHƯƠNG IV: THEO VẾT
	                   Câu chuyện lửa trại số 11: Lần theo dấu vết
	                   Câu chuyện lửa trại số 12: Theo vết chân
	                   Câu chuyện lửa trại số 13: Đọc dấu vết - suy luận
	                   Câu chuyện lửa trại số 14: Nghề rừng
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Lời nói đầu 
Phong trào Hướng đạo sinh đã được nhiều người say mê mô tả như là một cuộc cách mạng về giáo dục. Nhưng nó không phải thế. Nó chỉ đơn thuần là một gợi ý ngẫu nhiên cho một hoạt động giải trí vui chơi ngoài trời, vô tình lại trở thành một phương tiện hỗ trợ giáo dục thực tế.
Nó có thể được coi như một môn học bổ trợ trong nhà trường để bổ sung những thiếu sót không thể tránh khỏi trong chương trình giáo dục thông thường của nhà trường. Hay nói cách khác là một chương trình đào tạo công dân tốt thông qua hoạt động hướng đạo sinh.
Hướng đạo sinh bổ trợ cho các môn học trong nhà trường thông qua việc xây dựng tính cách, sức khỏe và sự khéo léo của mỗi học sinh và của mỗi công dân thông qua việc áp dụng nó để phụng sự đất nước.
Hướng đạo sinh được chia thành 3 cấp huấn luyện - từ thấp đến cao là Ấu sinh, Thiếu sinh và Tráng sinh. Như trong cuốn sách này sẽ chỉ ra, sự phát triển từ mức độ thấp đến cao này được thông qua các hoạt động cắm trại và hoạt động nơi hoang dã xa xôi mà cả những người hướng dẫn và các cậu bé đều thích thú. Thực tế thì những người hướng dẫn có thể được coi như người lãnh đạo hoặc anh lớn vì họ được vui vẻ khi tham gia các hoạt động và chính các cậu bé mới tự tập luyện cho mình.
Có thể đấy là lý do tại sao hướng đạo sinh được coi như một cuộc cách mạng trong giáo dục.
Tuy nhiên trên thực tế hướng đạo sinh nhằm vào các mục tiêu khác hơn là một môn học đơn thuần trong chương trình giáo dục.Nó dạy các cậu bé cách sống chứ không phải cách kiếm sống. Việc này cũng tiềm ẩn nguy cơ hình thành tham vọng dành giải thưởng và học bổng, và coi thành công là việc đảm bảo cho vị trí, tiền bạc và quyền lực trừ khi có thêm những hướng dẫn bổ trợ cho các em về những điều khác nữa.
Với sự quan tâm đến lợi ích cá nhân của các tầng lớp xã hội, không ngạc nhiên khi chúng ta có một đất nước chia rẽ với những cá nhân tự tìm kiếm trong sự ganh đua vô nguyên tắc để tranh dành quyền lực, và tương tự như vậy với những bè lũ và đảng phái chính trị, các nhóm tôn giáo và các tầng lớp xã hội. Tất cả đều góp phần làm tổn hại lợi ích và sự thống nhất của đất nước.
Do đó mục tiêu của việc huấn luyện hướng đạo là nhằm thay thế Cái Tôi bằng Sự cống hiến, làm cho các cậu bé trở thành người có ích, cả về mặt đạo đức và sức khỏe, để phục vụ cộng đồng.
Ở đây tôi không đơn thuần nói đến quân đội. Phong trào của chúng tôi không nhằm mục đích quân sự. Điều tôi muốn nói đến là lý tưởng phục vụ cho đồng bào của mình. 
Sự phát triển đáng chú ý của phong trào hướng đạo sinh làm ngạc nhiên không chỉ những người sáng lập ra nó mà cả những người bên ngoài ủng hộ nó.
Bắt đầu từ 1 trại nhỏ vào năm 1907, mà kết quả là sự ra đời của cuốn sách này, phong trào đã được tự động phát triển và ngày càng mở rộng.
Điều đó nói lên hai điểm chính: một là sự thu hút của phong trào đối với các cậu bé, hai là nó đã khơi dậy được lòng yêu nước vốn tiềm ẩn trong những người đàn ông và phụ nữ trên cả nước, mặc cho những định hướng sai lầm của nền giáo dục chỉ hướng đến cái tôi cá nhân. Hàng nghìn người này đã hình thành nên một lực lương tình nguyện từ các tầng lớp xã hội cống hiến thời gian và công sức của mình và không đòi hỏi gì ngoài mong muốn được giúp đỡ các cậu bé trở thành những công dân tốt.
Việc dạy học được thực hiện thông qua các ví dụ và các cậu bé nhanh chóng học được thông qua các kinh nghiệm thực tế mà các thầy hướng đạo đã trải qua. Thông qua những người hướng dẫn giỏi, hiệu quả của việc huấn luyện này đã vượt lên trên cả mong đợi nhằm tạo dựng nên những công dân vui vẻ, mạnh khỏe và có ích.
Mục tiêu của những người sáng lập ra phong trào không chỉ để giúp những cậu bé có tiềm năng mà đặc biệt hơn nhắm cả vào những cậu bé bình thường khác. Chúng tôi muốn cho họ niềm vui trong cuộc sống, cho họ những “tài sản” và cả những cơ hội mà những người anh em giỏi giang hơn họ đã có được để ít nhất họ cũng có được cơ hội bình đẳng hơn trong cuộc đời mình. 
Tất cả các quốc gia đều nhanh chóng nhận thấy hiệu quả của phong trào hướng đạo nên đã áp dụng và phát triển việc huấn luyện này theo đúng như những gì mà cuốn sách này nêu ra.
Kết quả là ngày nay số lượng anh em hướng đạo sinh trên toàn thế giới đã lên đến khoảng 6 triệu người (năm 1954), tất cả đều phục vụ cho cùng một lý tưởng, theo cùng một lời thề và quy tắc. Tất cả mọi người đều coi nhau là anh em và quen biết nhau thông qua việc trao đổi thư từ kết hợp cả những chuyến thăm trực tiếp. 
Không cần phải có trí tưởng tượng dồi dào lắm để nhận thấy những triển vọng quốc tế, kết quả của tình huynh đệ ngày càng lớn mạnh này trong tương lại gần. Tinh thần tình bạn và lòng thiện nguyện rộng mở giữa các công dân tương lai này không chỉ tạo nên linh hồn của hướng đạo sinh mà còn là sự bảo đảm mạnh mẽ chống lại rủi ro thế chiến trong tương lai. Việc này nghe có vẻ mơ mộng nhưng cách đây 40 năm ai đó có thể cho rằng việc quyển sách này có thể tạo nên tình huynh đệ của hơn 6 triệu hướng đạo sinh ngày nay và cả 3,25 triệu thành viên của phong trào hướng đạo sinh nữ nữa cũng là một điều tưởng tượng xa xỉ.
Nhưng thực tế đã xảy ra như thế.
Và viễn cảnh đó hoàn toàn có khả năng xảy ra khi tất cả nam giới và phụ nữ cùng chung tay để thúc đẩy phong trào.
Sự kết hợp của những sinh vật biển nhỏ bé đã giúp hình thành nên những đảo san hô. Không có công ty nào là lớn mạnh nếu thiếu ý chí và sự hợp tác để xây dựng nên chúng. Hàng ngày chúng tôi phải từ chối nhiều cậu bé mong muốn được tham gia vào phong trào hướng đạo vì chúng tôi không có đủ người để huấn luyện các em. Chúng ta có dồi dào lòng yêu nước và tinh thần công giáo tiềm ẩn trong rất nhiều người dân chưa có cơ hội được thể hiện ra. Tình anh em bằng hữu này đã mở ra cơ hội cho mọi người cùng làm việc với nhau để cùng hướng tới thành công và tạo cơ hội cho mọi người cùng cống hiến cho đồng bào mình và phụng sự chúa.
Nhà triết học Socrate đã đúng khi nói “không ai có một mục đích tốt đẹp hơn người sẵn sàng dạy dỗ không chỉ con mình mà cả con cái những người xung quanh mình.”
B_P
Ghi chú: Số liệu nêu trên được cập nhật đến năm 1954 và đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm B-P chỉnh sửa lại cuốn sách này.



Giải thích nghĩa của hướng đạo 
Ghi chú: Các câu in nghiêng trong cuốn sách là dành cho Huynh trưởng hướng đạo (người hướng dẫn).
Thuật ngữ “trinh thám” dành cho công việc và đặc tính của những người thợ rừng, các nhà thám hiểm và những người sống ở vùng biên giới.
Chúng tôi huấn luyện cho các cậu bé thông qua một hệ thống các trò chơi và các bài tập thực hành, phù hợp với mong muốn và bản năng của họ đồng thời cũng mang tính giáo dục cao.
Theo cách nghĩ của các cậu bé, Hướng đạo sinh đưa chúng vào các nhóm hội vốn là bản tính tổ chức tự nhiên của chúng, cho dù đó là các trò chơi, trò quậy phá hay lười biếng. Đồng phục và các trang thiết bị được cung cấp, hướng đạo sinh lôi cuốn trí tưởng tượng và sự lãng mạn của bọn trẻ và nó gắn bó chúng với một cuộc sống mở rộng và đầy năng động.
Theo cách nhìn của các bậc phụ huynh, hướng đạo sinh mang lại cho con cái họ sức khỏe và sự phát triển, dạy cho bọn trẻ nghị lực, sự khéo léo và tháo vát; giúp các cậu bé hình thành kỷ luật, tính thượng võ, lòng can đảm và tinh thần yêu nước. Nói theo một cách khác, hướng đạo sinh giúp các cậu bé hình thành tính cách, điều quan trọng nhất đối với cuộc sống của bọn trẻ sau này.
Nguyên tắc của hướng đạo là các cậu bé được tự trải nghiệm ý tưởng của mình và tự mình học hỏi thay vì được dạy dỗ.
Nguyên tắc này phù hợp với quan điểm của các nhà giáo dục tiên tiến nhất. Việc huấn luyện được thực hiện từ thấp đến cao và có những điều chỉnh để phù hợp với tâm lý thay đổi của các cậu bé đang ở tuổi trưởng thành.
Ấu sinh: được khuyến khích để tự phát triển bản thân mình, cả về mặt tinh thần và thể chất.
Thiếu sinh: phát triển tính cách và tinh thần cống hiến
Tráng sinh: thực hành lý tưởng cống hiến hướng đạo của công dân
Dưới góc độ quốc gia, mục tiêu của chúng tôi chỉ nhằm giúp các thế hệ mai sau trở thành những công dân tốt.
Chúng tôi không can thiệp vào tôn giáo hay bất kỳ đức tin nào của các cậu bé, chúng tôi chỉ khuyến khích họ thực hành những gì họ đang theo đuổi.
Việc huấn luyện của chúng tôi được chia thành 4 cấp độ chính: 
1, Rèn luyện tính cách cho các cậu bé: tài khéo léo, sự quan sát và tính tự chủ để đạt được huy hiệu Hướng đạo.
2, Rèn luyện sự khéo léo hay sở thích để giúp các cậu bé định hướng cuộc sống; ở cấp độ này các cậu bé được trao huy hiệu Thông thạo.
3, Giáo dục sức khỏe thể chất bằng cách khuyến khích các cậu bé luyện tập thể dục và tự chăm sóc sức khỏe cho mình
4, Phục vụ đất nước, ví dụ như cứu hỏa, cứu thương, truyền giáo, cứu nạn hay các nghĩa vụ tập thể của các nhóm đội khác
Huấn luyện hướng đạo rất thú vị với các cậu bé và nó có thể được thực hiện ở cả trong thành phố lẫn vùng nông thôn.
Khi một huynh trưởng hướng đạo không có đủ kiến thức về một chủ đề nào đó, anh ta có thể mời một người bạn của mình thông thạo về vấn đề đó đến hướng dẫn cho đội của mình.
Các đội hướng đạo phải tự kiếm tiền cho mình bằng các công việc chứ không phải bằng cách đi ăn xin. Rất nhiều cách kiếm tiền cũng sẽ được chỉ ra trong cuốn sách này.
Đội Ấu sinh, Đội hướng đạo và Đoàn huynh trưởng hướng đạo tạo thành một nhóm nằm dưới một Ủy ban chịu trách nhiệm điều phối công việc của tất cả các chi nhánh.
Đội Ấu sinh: Việc huấn luyện ấu sinh được hình thành trên không khí rừng xanh và khác với chương trình huấn luyện của Hướng đạo sinh, một chương trình ở cấp cao hơn. Theo cách đó Hướng đạo sinh sẽ không cảm thấy họ đang chơi trò của trẻ con, trong khi đó Ấu sinh cũng sẽ mong chờ không khí mới và những hoạt động mới là mà họ sẽ được tham gia khi họ đủ tuổi và đủ khả năng để lên được mức Hướng đạo.
Các chi tiết của tổ chức và chương trình tập huấn của Ấu sinh có thể được tìm thấy trong “Sách hướng dẫn về Đội Ấu sinh” và “Con đường nhẹ nhàng hướng tới Ngôi sao thứ 2”.
Trưởng đoàn hướng đạo: Trưởng đoàn hướng đạo là các hướng đạo sinh hơn 17 tuổi và một số trường hợp đặc biệt có thể trẻ hơn. Họ được tổ chức thành Đoàn huynh trưởng trong Nhóm của họ.
Mục tiêu của sự thành lập này là nhằm hoàn thiện chuỗi phát triển từ mức Ấu sinh, Hướng đạo đến Đội trưởng. Việc huấn luyện Ấu sinh và Hướng đạo này là sự chuẩn bị cho việc thực hiện các bổn phận tiếp theo được thực hiên thông qua cấp Huynh trưởng. Các bổn phận đó có thể là việc giúp đỡ các thủ tục hành chính và huấn luyện cho các nhóm. Do đó đây là một vòng tròn liên tục từ mức Ấu sinh đến Huynh trưởng. Bằng cách này, các Huynh trưởng vừa giữ các cậu bé trong tầm ảnh hưởng tốt ở những thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình, vừa có được sự hỗ trợ cho công việc của mình và do đó anh ta càng có nhiều cơ hội được tuyển vào cấp độ cao hơn vừa đào tạo được những công dân tốt và có ích cho đất nước mình. Chi tiết về tổ chức và việc huấn luyện các đội trưởng được viết trong cuốn Sổ tay cơ quan chỉ huy “Kế hoạch cho các đội trưởng hướng đạo” và tinh thần và các ý tưởng đạo đức của nó có thể được tìm thấy trong cuốn “Các đội trưởng hướng tới thành công”.
Hướng dẫn nữ hướng đạo sinh – Hiệp hội hướng dẫn nữ hướng đạo sinh là tổ chức chị em dành cho các nữ sinh với nguyên tắc và cấu trúc tương tự, cho dù một số khóa học có thể khác nhau một chút. 
Chương trình hướng đạo có thể áp dụng cho các tổ chức nam sinh hiện có và đã đạt được nhiều kết quả tốt tại các trường học dành cho học sinh câm điếc, họ sinh mù, người tàn tật, các trường huấn luyện nam sinh và các nhà thờ.



Lời tựa 
Tôi cũng đã từng là một cậu bé.
Thưở bé, thời gian thú vị nhất của tôi là khi tôi được tham gia đội hướng đạo biển với bốn anh em trai của mình vòng quanh bờ biển nước Anh. Chúng tôi không thật sự là hướng đạo sinh biển vì thời đó chưa có hướng đạo sinh biển. Nhưng chúng tôi có đã sống trên thuyền và chu du cánh buồm đi khắp nơi, trong tất cả 4 mùa và các loại hình thời tiết. Chúng tôi đã có quãng thời gian thật vui vẻ, cho dù trải qua tình huống khó khăn hay dễ dàng.
Sau đó khi còn là học sinh, trong thời gian rảnh rỗi chúng tôi làm rất nhiều trò trinh thám trong rừng như bắt thỏ và nấu làm thức ăn, quan sát chim muông và lần theo dấu vết các con thú. Về sau, khi gia nhập quân ngũ, tôi đã có rất nhiều cuộc đi săn thú vị trong các khu rừng ở Ấn độ , Nam Phi, và sống với những người thợ rừng ở Canada. Sau đó tôi đã có các chiến dịch trinh thám thực sự tại Nam Phi. 
Ồ, tôi thích thú cuộc sống như thế và tôi nghĩ “ Tại sao các cậu bé ở nhà không được nếm trải cuộc sống như vậy?” Tôi biết rằng tất cả các cậu bé đều thích được phiêu lưu vào cuộc sống ngoài trời, vì vậy tôi viết cuốn sách này để chỉ cho các em cách sống như thế.
Và trong số các em đã sẵn sàng với cuộc sống như vậy tính đến nay không phải chỉ có hàng trăm ngàn mà đã lên đến hơn sáu triệu hướng đạo sinh như vậy trên khắp thế giới.
Tất nhiên một chàng trai không thể mong đợi trở thành một thợ rừng thành thạo ngay lập tức mà không phải học hỏi những khó khăn gian khổ như người thợ rừng. Qua cuốn sách này, em sẽ tìm thấy những chỉ dẫn cho điều đó, và bằng cách này em có thể tự học mà không cần phải có giáo viên hướng dẫn.
Khi đó em sẽ thấy rằng mục tiêu trở thành một hướng đạo sinh giỏi không chi đơn thuần cho em cảm giác thú vị và phiêu lưu mà nhờ điều đó, giống như những người thợ rừng, những nhà thám hiểm và những người sống nơi biên giới mà em đang học hỏi, em sẽ thấy mình có thể giúp đất nước mình và hỗ trợ những người cần giúp đỡ. Đó là điều tốt nhất mà mọi người nên làm. Một hướng đạo sinh được các cậu bé và cả những người lớn tôn trọng, coi là người đáng tin cậy, là người thực hiện trách nhiệm cho dù nguy hiểm, một người luôn vui vẻ và tươi cười cho dù có bao khó khăn đang chờ họ ở phía trước. 
Tôi đã viết trong cuốn sách này tất cả những điều cần thiết để giúp các em trở thành một hướng đạo sinh giỏi. Vì thế , hãy đọc nó, thực hành những gì mà nó dạy các em và tôi hy vọng các em sẽ có một quãng thời gian thú vị cũng giống như tôi khi làm một hướng đạo sinh
Thủ lĩnh Hướng đạo sinh thế giới



Lời giới thiệu 
Ngài Rowalian
Thủ lĩnh hướng đạo sinh của Cộng đồng chung Anh và liên minh
Với những người lần đầu đọc bản hướng đạo sinh cho nam sinh, các bạn có thể muốn có một số thông tin lượm lặt về cách cuốn sách này được viết ra. Nhờ lòng tốt của Bà Baden Powell (B-P), chúng tôi đã tìm hiểu thêm từ nhật ký và thư từ riêng của B-P và từ đó chúng tôi đã thu thập được một số thông tin hữu ích. Cácthông tin khác cũng được lấy thêm từ các bản thảo viết tay ban đầu mà hiện nay thuộc sở hữu của I.H.Q. Toàn bộ quá trình viết sách vẫn chưa được hoàn chỉnh, nhưng hiện giờ chúng tôi đã có được rất nhiều thông tin hơn so với 12 tháng trước đây.
Bản thảo được viết trên nhiều loại giấy và được viết tại nhiều thời điểm khác nhau ở nhiều nơi khác nhau. Phần viết sớmnhất là câu chuyện “theo dấu vết” được viết trên một trang giấy nhớ của “Harwood, Bonchester Bridge, Hawick, N.B.” (N.B là viết tắt của Bắc Anh, một từ cổ để chỉ Scotland). Ngày viết phần này là ngày 18 tháng 6 năm 1907. B.P có thói quen khá buồn cười là dùng giấy nhớ để viết các bản thảo của mình, ví dụ một trang được viết trên giấy nhớ của khách sạn Savoy, trang khác viết trên giấy nhớ của Kensington và một số trang khác được viết trên giấy nhớ của Newcastle. Cuốn nhật ký ghi rõ ngày 18 tháng6 khi ấy tác giả đang ở khách sạn Izaak Walton, Dovedale, lúc ấy ông đang đi câu cá. Mục dưới ngày 18 tháng 6 được đánh dấu đỏ có ghi “có 6½ brace”. Sau đó ngày 19 tháng 6 có ghi “Đã viết S cho B suốt ngày – viết 9 tiếng”.
Ngày tiếp theo là ngày 15 tháng 6 với mục “Wimbledon, bức thư gửi cho mẹ anh ấy từ Mill House, Wimbledon, ghi ngày 16 tháng 6 với nội dung như sau:
“Ở đây cực kỳ thú vị và công việc viết lách của con đang tiến triển rất tốt – được làm chủ chính mình – và được ngồi ngoài khu vườn cực kỳ yên tĩnh suốt cả ngày”
Không còn ghi chú nào tiếp theo cho mãi đến ngày 22 tháng12, khi B.P ở Middleton ở Teesdale. Ông viết:
“Cả buổi sáng làm về S và B”.
Một điểm khá thú vị là một trong những bức thư ông viết gửi cho mẹ mình (đề ngày 21 tháng 12 năm1907) cũng được viết trên giấy nhớ của Hướng đạo sinh.
Ngày tiếp theo trong nhật ký là ngày 26 tháng12 có ghi “vào khu dân cư ở Mill House (tức Wimbledon). Bức thư gửi cho mẹ ông đề ngày 30 tháng12 có đoạn:
“Mọi thứ ở đây tiến triển tốt đẹp. Con làm việc chăm chỉ và con thường xuyên đi bộ trong lúc nghỉ ngơi để thưởng thức không khí tuyệt vời”.
Mặc dù cuốn Hướng đạo sinh cho các cậu bé không đề cập đến nhưng chúng ta biết rằng khi đó ông viết nó vì Ngài Percy Everett đã bảo chúng tôi ngài thường xuyên đến thăm B.P để thảo luận về cuốn sách.
Từ cuốn nhật ký chúng ta có thể nhận thấy tác giả rời Mill House vào ngày 06 tháng 01 năm 1908 nhưng không có chi tiết nào cho thấy đến thời điểm đó cuốn sách đã được viết đến đâu. Mặc dù cuốn sách được xuất bản trong tháng đó, toàn bộ cuốn sách vẫn chưa được hoàn thiện vì vào ngày 24 tháng 02 có tờ ghi chú “Gửi vào phần 5 của S cho B. Đó là phần tham khảo cuối cùng.
Bản thảo cho thấy phần VI là phần gây cho tác giả nhiều khó khăn nhất. Tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán vì bàn thảo viết tay còn lại là không đầy đủ. Có 3 bản thảo cho phần này – được đặt là: “Ghi chú cho Những người hướng dẫn”; sau đó nó lại được đặt tên là: “Các nguyên tắc và phương pháp”. Hai trong số cácbản thảo tập trung vào việc phát triển đề tàicho việc phát triển đề tài này: “Những nguyên nhân chính gây ra sự sụp đổ của Đế chế La mã đang được tái hiện lại ngày nay ở nước Anh”. B.P đã ấn tượng sâu sắc với cuốn sách mỏng nặc danh với tiêu đề “Sự từ chối và sụp đổ của Đế chế Anh. Một bản mô tả ngắn gọn các nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của liên minh gần đây của chúng ta, cùng với sự so sánh giữa Anh và Đế chế La Mã. Được chỉ định dùng trong các trường công lập ở Nhật bản, Tokyo, 2005”. Cuốn này được xuất bản vào năm 1905 (lịch sử dường như đã đảo ngược lại vai trò của Anh và Nhật Bản!). Như tiêu đề đã chỉ rõ, cuốn sách là bản mô tả giàu tưởng tượng về điều gì có thể xảy ra nếu chúng ta không cố gắng. B.P đã có ấn tượng sâu sắc đến nỗi hai bản thảo đầu tiên của ông cho phần cuối của cuốn Hướng đạo sinh chỉ tập trung vào chủ đề này và hầu như không động chạm gì đến nhiều chủ đề mà ông thảo luận sau đó; và ngày nay nó đã được cô đọng lại trong một câu. Các nội dung chính của cuốn sách không bị thay đổi trong các lần tái bản sau của B.P, nhưng phần cuối cùng này đã được ông thay đổi khá nhiều qua từng lần tái bản.
Điều quan trọng phải nhận ra là việc phát triển Hướng đạo được thực hiện theo nhu cầu của chính bản thân các cậu bé. B.P thực tế không hề có ý định làm cuốn Hướng đạo cho các cậu bé thành một hoạt động huấn luyện bổ trợ mà Đoàn Nam Sinh, YMCA và các tổ chức khác đang làm. Các cậu bé mới là những người đọc sách, lập nên các Đội Hướng đạo và tìm những người hướng dẫn cho mình. Vì các nữ sinh cũng không bỏ qua việc này nên Tài liệu hướng dẫn đã ra đời; mong mỏi của các cậu bé nhỏ tuổi đã khiến cho việc thành lập Đội Ấu sinh là không thể tránh khỏi; và sự miễn cưỡng của các nam sinh đã qua cấp Đội hướng đạo làm phát sinh việc hình thành nên cấp Huynh trường. 
Trong những năm gần đây, một lần nữa các nam sinh lớn hơn ở nhiều nơi muốn có các hoạt động mạnh mẽ hơn các mức độ dành cho lứa tuổi 11- 12. Hướng đạo cao cấp ra đời là câu trả lời cho họ. Nhiều hội đồng minh nghĩa đã tập hợp các nam sinh lớn thành các Đội hướng đạo của họ và nhánh mới hình thành này chính là sự công nhận thực tế đó. Nếu chúng ta thực hiện đúng thì phong trào Hướng đạo sinh sẽ cung cấp cho các cậu bé những thứ họ cần, chứ không phải những thứ mà người lớn nghĩ là họ cần.
Cuốn Hướng đạo cho nam sinh hiện nay vẫn là nền tảng cho phong trào Hướng đạo và là nguồn cảm hứng cho các Huynh trưởng. Khi Hướng đạo thất bại có nghĩa là chúng ta đã xa rời khỏi hệ thống Đội hướng đạo và chúng ta đã không tin vào trách nhiệm của các thiếu niên, bởi chúng ta đã làm cho Hướng đạo trở thành gần như một môn học trong nhà trường chứ không phải là một cuộc phiêu lưu thú vị. Thiếu niên, đặc biệt là những người ở độ tuổi vị thành niên cần được thách thức về quyền lực tâm trí, tinh thần và thân thể họ. Hướng đạo có thể và sẽ tạo ra thách thức đó nếu chúng ta sử dụng đúng cách. Hãy đọc cuốn sách này, không phải một hay hai lần mà thường xuyên. Mỗi lần đọc sẽ cho chúng ta thấy điều gì đó mới mẻ. Mỗi lần đọc sẽ giúp truyền cảm hứng để chúng ta tránh khỏi những điều xấu xa. Chúng ta phải nhận ra rằng thông qua những thay đổi trong đời sống đất nước, trong hệ thống giáo dục và trong sự thoải mái của những ý tưởng, B.P đã “biết điều tốt nhất”. Có thể một số thay đổi nhỏ là cần thiết theo từng thời gian nhưng các nguyên tắc cơ bản của Hướng đạo đã tạo ra tình bằng hữu của thanh niên thế giới mà chúng ta đã thấy vẫn là một tượng đài vĩnh cửu ghi nhớ một trong những nhà sáng lập xuất sắc của nhân loại.
Chủ tịch Hiệp hội hướng đạo 
1951



Chương 1 
Nghệ Thuật Hướng Đạo 
Một số gợi ý cho những người hướng dẫn 
[image: ]
Huấn luyện trong hướng đạo có thể thực hiện thông qua thực tế, qua các trò chơi và các cuộc thi đấu.
Các trò chơi nên tổ chức theo nhóm, đội hướng đạo nên lập thành nhóm và các thành viên đều tham gia chơi chứ không chỉ đứng ngoài làm khán giả.
Người hướng dẫn phải yêu cầu mọi người luôn luôn tuân thủ tất cả các nguyên tắc mọi lúc. Các quy định trong cuốn sách áp dụng cho các trò chơi có thể được Huynhtrưởng của đội hướng đạothay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Các ý tưởng đưa ra ở đây đơn thuần chỉ là gợi ý với hy vọng các huynh trưởng hướng đạo sẽ phát triển hơn trong các trò chơi, các cuộc thi và các phần trình diễn.
Một số trò chơi đưa ra trong cuốn sách này được xây dựng dựa theo cuốn “Sách về nghề rừng” của ngài Thompson Seton như trò “Xiên cá tầm” (Săn cá voi), “Nhìn nhanh (Mặt lốm đốm), “Tìm thỏ”, “Đập gấu”, “Tên gián điệp thù địch” (Ngăn tên trộm)…
Một số các trò chơi không phải hướng đạo cũng được trích dẫn từ các nguồn khác.
Sau đây là một gợi ý cách phân chia công việc trong vài tuần đầu. Đây đơn thuần chỉ là gợi ý chứ không mang tính ràng buộc.
Nên nhớ rằng các cậu bé mới tham gia sẽ muốn bắt đầu Hướng đạo ngay lập tức, do đó đừng làm họ chán bằng việc chúng ta vẫn thường làm là đưa ra quá nhiều giải thích ngay từ lúc đầu. Đáp ứng mong muốn của các cậu bé này bằng các trò chơi, thực hành hướng đạo và dần dần hướng dẫn những điều cơ bản. 
N.B - đoạn trên nằm trong bản cũ của cuốn sách này, nhưng trong một số trường hợp các Huynhtrưởng hướng đạo thường bỏ qua điều này, do đó bài huấn luyện của họ đã bị thất bại ngay từ đầu.
Cần ghi nhớ rằng nên bắt đầu từ nhóm nhỏ. Nên bắt đầu với khoảng 6 đến 8 cậu bé được lựa chọn một cách cẩn thận. Sau khi đã được huấn luyện hướng đạo trong khoảng 1 đến 2 tháng các cậu bé đó sẽ đủ khả năng lãnh đạo và hướng dẫn những cậu bé mới tham gia.
BUỔI TỐI ĐẦU TIÊN
Hoạt động trong nhà
Giới thiệu cho các cậu bé về công cụ Hướng đạo , tóm tắt toàn bộ kế hoạch giống như trong chương này, có cả thuyết minh và hình minh họa…
Hình thành các Đội và phát phù hiệu đeo vai
NGÀY TIẾP THEO
Làm các công việc thực tế, tốt nhất là làm ngoài trời, có thể thay đổi tùy theo địa điểm thành phố hay nông thôn, trong nhà hay ngoài trời.
Diễu hành và chào cờ
Các trò chơi hướng đạo ví dụ như “Hướng đạo sinh gặp hướng đạo sinh” (xem trang 47). 
Tập chào, các dấu hiệu, gọi đội, điệp khúc hướng đạo… 
Tập làm các dấu hiệu hướng đạo trên mặt đất.
Buộc dây.
Chia khẩu phần ăn, khuy da…
Tự đo bằng gang tay, cubit, ngón tay, khớp tay, bước chân…(xem trang 105)
Cử các hướng đạo sinh đi thành nhóm hay đơn lẻ để làm “việc tốt”, sau đó quay về và báo cáo xem các em đã thực hiện nhiệm vụ như thế nào (trang 23).
Cả đội hành quân để xem xét các khu vực lân cận.
Hướng dẫn các em cách xác định điểm khởi hành bằng “la bàn, hướng gió và mặt trời” (trang 64-72).
Thông báo và hỏi các em chi tiết các em đã thấy, giải thích về “mốc giới”… 
Thực hành bước đi (xem trang 63). Đoán khoảng cách (xem trang 106).
Chơi trò Hướng đạo rộng mở (xem trang 181).
Hoặc chơi các trò chơi trong nhà nếu thời tiết không phù hợp: Ju jitsu, điệu nhảy chiến tranh hướng đạo, hành khúc hướng đạo và Đại hội.
Các câu chuyện bên lửa trại trong cuốn sách này hoặc các cuốn sách được giới thiệu khác. Hoặc tập một vở kịch Hướng đạo, hoặc tổ chức Phiên thảo luận, Trò chơi của Kim…
Các đội tiếp tục tự luyện tập những trò này trong tuần đầu tiên hoặc dưới sự hướng dẫn của Huynh trưởng và kết thúc giai đoạn đầu này bằng trò chơi kết thúc hoặc các bài tập luyện vào tối thứ Bảy tiếp theo. Nếu trong tuần có nhiều buổi tối để làm việc thì các bạn có thể lặp lại các bài tập kỹ càng hơn hoặc tổ chức diễn kịch.



Câu chuyện lửa trại số 1 
H 
ướng đạo sinh là gì
Hướng đạo hòa bình – Kim – Các cậu bé Mafeking
Tôi tin rằng tất cả các cậu bé đều mong muốn phục vụ đất nước mình theo cách này hay cách khác. Và tôi cũng tin rằng việc trở thành hướng đạo sinh là một trong những cách dễ dàng nhất có thể giúp các em bé này thực hiện được mong muốn ấy. 
Như các bạn đã biết, trinh sát trong quân đội thường được lựa chọn từ những người lính nhanh nhạy và có lòng dũng cảm, họ là những người sẵn sàng xung phong ra trận để tìm kiếm thông tin về kẻ thù nhằm báo cho chỉ huy của mình tất cả các thông tin mà mình thu thập được.
Nhưng bên cạnh các trinh sát thời chiến thì ngày nay trong thời bình cũng có các trinh sát – thường được gọi là hướng đạo sinh trong thời bình, những người thực hiện các công việc đòi hỏi sự dũng cảm và tài khéo léo xoay xỏa trong nhiều tình huống tương tự như các trinh sát trong thời chiến. Họ là những người sống ở các vùng biên giới. Họ có thể là những người khai hoang và đặt bẫy ở Bắc Mỹ, hay là những người khai hoang ở Nam Mỹ, hoặc là những thợ săn ở Trung Phi, họ cũng có thể là các nhà thám hiểm và truyền giáo khắp châu Á và những nơi hoang dã nhất trên thế giới. Hướng đạo sinh trong thời bình cũng có thể là những người sống bằng nghề chăn gia súc ở trong các khu rừng ở châu Úc, hoặc là những cảnh sát sống ở Tây bắc Canada và Nam Phi – Tất cả những người này đều là những trinh sát thời bình, họ chính là những người đàn ông đích thức và là những người rất giỏi trinh thám. 
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Họ biết cách để tồn tại ở chốn rừng thiêng nước độc... Họ có thể tìm được đường đi ở bất kỳ nơi đâu, và có khả năng hiểu được và lần theo những vết tích dù nhỏ nhặt nhất, kể cả những dấu chân người. Họ biết tự chăm sóc sức khỏe của mình ở những nơi không có bác sĩ. Họ cũng vô cùng mạnh mẽ và dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, gian khó và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ có khả năng làm chủ cuộc sống của mình, và dũng cảm không tiếc hi sinh bản thân và sẵn sàng giúp ích cho đất nước mình. 
Họ dám từ bỏ mọi thứ từ tiện nghi cá nhân và những khát vọng của riêng mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. 
Họ làm được tất cả các công việc trên bởi họ coi những việc này là sứ mệnh của cuộc đời mình. 
Cuộc sống của những người sống ở vùng biên giới này thật hấp dẫn, nhưng không phải do họ thích thú lựa chọn cuộc sống đó, mà do họ đã có sự chuẩn bị trước để có thể thích nghi được với cuộc sống đó. 
Những người thành công nhất trong số này là những người đã được học về phương pháp sinh hoạt hướng đạo từ khi còn là một câu bé. 
Cuộc sống của những người sống ở những sống ở vùng biên giới này thật hấp dẫn, nhưng để sống cuộc đời đó, bạn bạn phải tự chuẩn bị trước cho mình để mà có thể đối mặt với những khó khăn ấy khi nó thực sự xảy đến. 
Sinh hoạt hướng đạo là việc làm có ích cho bất kỳ cuộc sống nào mà bạn chọn. Một nhà khoa học nổi tiếng đã từng nói rằng: “sinh hoạt hướng đạo là rất hữu ích cho những ai mong muốn theo đuồi sự nghiệp khoa học”. Và một nhà vật lý học danh tiếng cũng đã nói rằng: “một bác sĩ hay một phẫu thuật gia cần phải có khả năng phát hiện ra những dấu hiệu nhỏ nhất và có thể hiểu được ý nghĩa của nó như khả năng của một hướng đạo sinh thực thụ.
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Do đó tôi sẽ hướng dẫn cho các em làm cách nào có thể tự học hướng đạo, và làm cách nào em có thể thực hành chúng tại chính ngôi nhà của mình. Khi em thực sự tìm hiểu về nó em sẽ thấy học cách sinh hoạt hướng đạo dễ dàng và thú vị làm sao! 
Phương pháp thực hành sinh hoạt hướng đạo tốt nhất là em nên tham gia vào các hoạt động của các hướng đạo sinh thực thụ.
Những cuộc phiêu lưu của Kim
Câu chuyện về Kim của tác giả Rudyard Kipling dưới đây là một ví dụ điển hình về những việc làm của các hướng đạo sinh chân chính.
Cậu bé Kim có họ tên đầy đủ là Kimball O’Hara là con trai của một Trung sĩ ở một trung đoàn bộ binh của Ai Len tại Ấn Độ. Bố mẹ cậu chết khi cậu còn nhỏ và cậu được một người dì chăm sóc, nuôi dưỡng. 
Hầu hết các bạn cùng lớp của cậu đều là người dân Ấn Độ bản xứ, vì thế cậu học được ngôn ngữ và cả cách cư xử thường ngày của họ. Cậu kết thân với một vị lạt ma già, sống lang thang này đây mai đó và cậu đã theo vị lạt ma già này đi khắp các vùng phía bắc của Ấn Độ.
Một ngày nọ cậu tình cờ gặp trung đoàn cũ của cha mình trong một cuộc hành quân, nhưng khi vào thăm nơi đóng quân cậu bị bắt vì cậu bị nghi ngờ là kẻ trộm. Sau đó họ tìm thấy giấy chứng sinh và các giấy tờ liên quan khác của cậu. Trung đoàn đó nhận ra cậu là người của họ nên nhận cậu vào trung đoàn và huấn luyện cậu. Nhưng mỗi dịp được nghỉ hè, Kim lại mặc quần áo như người Ấn Độ và trà trộn vào bọn họ như những người bản xứ thực sự. 
Chẳng bao lâu sau, cậu làm quen với ngài Lurgan, một thành viên của cơ quan tình báo chính phủ hoạt động bí mật dưới danh một nhà buôn đồ trang sức và các đồ vật quý hiếm, là người rất thông thạo văn hóa bản xứ của Ấn độ. 
Ngài Lurgant phát hiện ra Kim rất am hiểu về thói quen và phong tục tập quán của người bản xứ và với khả năng này cậu có thể trở thành một điệp viên hữu ích cho công việc của sở tình báo. Do đó ông huấn luyện Kim cách nhận biết và ghi nhớ các chi tiết nhỏ mà nó là một yêu cầu rất quan trọng trong việc huấn luyện cho hướng đạo sinh.
Huấn luyện Kim
Lurgan bắt đầu huấn luyện Kim bằng việc cho Kim xem một khay đựng đầy các loại đá quý khác nhau. Ông để cậu xem xét nó một lúc, sau đó che vải lại và hỏi cậu có bao nhiêu viên đá trên đó, và chúng thuộc những loại đá nào. Lúc đầu Kim chỉ nhớ được vài loại và không thể mô tả chúng được một các chính xác, nhưng sau một thời gian tập luyện, cậu đã nhanh chóng nhớ được chúng. Và cậu cũng học cách ghi nhớ như vậy với cách nhận biết về nhiều đồ vật khác nhau cũng được đựng trong khay. 
Cuối cùng, sau một thời gian được huấn luyện, Kim đã trở thành người của cơ quan tình báo và được trao cho một dấu hiệu nhận diện đặc biệt, giống như một chiếc phù hiệu hay mề đay đeo trên cổ, dấu hiệu này cho thấy cậu được chính thức công nhận là người của cơ quan tình báo.
Kim làm nhiệm vụ tình báo
Một lần đang đi trên tàu, Kim gặp một người đàn ông bản xứ bị thương với các vết xây xát nặng ở phần đầu và tay. Anh ta giải thích cho các hành khách khác rằng anh ta đã bị ngã từ xe ngựa trên đường đi đến ga. Nhưng với linh cảm của một hướng đạo sinh Kim đã không tin như vậy, vì cậu đã nhận ra rằng vết cắt rất sắc và không thể chỉ là vết xước do ngã khỏi xe gây ra được.
Khi người đàn ông lạ mặt này đang quấn khăn lên đầu, cậu nhận thấy anh ta có đeo một chiếc mề đay giống hệt chiếc mề đay của mình, Kim đã cho anh ta xem mề đay của mình. Người đàn ông sau đó nói một số mật khẩu với Kim và Kim cũng trả lời được những mật khẩu đó. Sau đó hai người lùi vào góc và người đàn ông lạ kia giải thích cho Kim rằng anh đang làm nhiệm vụ cho cơ quan tình báo thì bị phát hiện và bị kẻ thù săn đuổi khiến anh ta bị thương nặng như vậy. Và anh ta đoán rằng chắc bọn địch đã biết anh ta đang ở trên tàu và đã liên lạc với người của họ ở đầu kia để báo tin. Anh ta muốn thoát khỏi bọn địch và đưa mật tin cho một sĩ quan cảnh sát nhưng chưa biết phải đưa bằng cách nào. Cuối cùng thì Kim đã tìm ra một cách để anh này có thể báo tin cho viên cảnh sát nọ. 
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Ở Ấn độ có một số tu sĩ khất thực sống lang thang rải rác khắp đất nước. Dân chúng kính trọng họ và coi họ rất linh thiêng đồng thời dân chúng luôn cho những vị tu sĩ khất thức này thức ăn và nước uống. Họ hầu như chẳng mặc gì cả, lấy tro bẩn bôi lên người và vẽ một số biểu tượng nào đó lên mặt. Vì thế Kim quyết định cải trang người đàn ông này thành tu sĩ khất thực. Cậu trộn bột mỳ và tro lấy được từ một cái ống điếu, cậu cởi quần áo của người đàn ông kia và bôi hỗn hợp đó lên khắp người anh ta. Cậu cũng bôi cả hỗn hợp lên vết thương để không ai nhận ra anh ta là ai. Sau đó, cậu sử dụng một hộp sơn nhỏ mà cậu mang theo đểvẽ một số biểu tượng lên trán người đàn ông và chải tóc của anh ta xuống để trông anh ta toát lên vẻ hoang dã và xù xì khiến anh ta trông giống một người ăn xin thực thụ. Cuối cùng cậu rắc đất bụi lên người anh ta đến nỗi ngay cả mẹ anh ta có trông thấy anh ta lúc đó cũng không thể nhận ra anh ta được.
Khi tàu dừng ở nhà ga lớn, họ tìm thấy viên cảnh sát mà họ cần đưa tin ngay trên sân ga. Người ăn xin giả vờ xô mình vào viên sĩ quan và bị viên sĩ quan cảnh sát này mắng một tràng bằng tiếng Anh. Người ăn xin đáp lại bằng một tràng chửi rủa tiếng bản xứ có lẫn một số mật khẩu. Viên cảnh sát lập tức nhận ra các mật khẩu đó và biết rằng người ăn xin này là một điệp viên của cơ quan tình bào. Viên cảnh sát giả vờ bắt người ăn xin và dẫn anh ta về đồn cảnh sát, nơi họ có thể yên tĩnh nói chuyện và báo cáo tình hình cho nhau. 
Về sau Kim lại giao thiệp với một điệp viên khác của Cục tình báo, một người bản xứ có học thức và Kim đã hỗ trợ đắc lực ông này trong việc bắt hai sĩ quan hoạt động gián điệp.
Những cuộc phiêu lưu này và vô số các cuộc phiêu lưu khác của Kim rất đáng đọc vì nó minh họa cho những việc làm có giá trị mà các hướng đạo sinh làm để phục vụ đất nước khi cần thiết. 
Những cậu bé ở thị trấn Mafeking
Chúng ta có một ví dụ cho thấy các cậu bé có thể có ích như thế nào trong một hoạt động tình báo. Một nhóm các cậu bé trai được thành lập để bảo vệ thị trấn Mafeking, từ năm 1899 – 1900, trong cuộc chiến ở Nam Phi.
Như bạn đã biết, Mafeking là một thị trấn nhỏ bình thường nằm trên một vùng đồng bằng rộng lớn ở Nam Phi. Không ai có thể nghĩ rằng thị trấn nhỏ bé này có thể bị kẻ thù tấn công. Điều đó cho bạn thấy, trong một cuộc chiến, bạn phải chuẩn bị cho tất cả những tình huống có thể xảy ra chứ không phải chỉ cho những tình huống chắc chắn sẽ xảy ra.
Khi chúng tôi phát hiện mình sắp bị tấn công ở thị trấn Makefing, chúng tôi ra lệnh cho quân đồn trú của mình đến những điểm để được bảo vệ, khoảng 700 quân lính được huấn luyện, cùng cảnh sát và những người tình nguyện. Sau đó chúng tôi trang bị vũ khí cho khoảng 300 người dân khác trong thị trấn. Và vài người trong số họ là những người vùng biên giới và có đủ khả năng để đối phó với tình hình. Nhưng trong số đó cũng có nhiều người là người trẻ bán hàng rong và công chức là những người chưa từng sử dụng súng trường. 
Tổng số chúng tôi có khoảng 1000 người để bảo vệ một khu vực rộng khoảng 5 dặm vuông với khoảng 600 phụ nữ và trẻ em da trắng, khoảng 7000 người dân bản xứ.
Mọi mạng người đều có giá trị như nhau, và hàng tuần trôi qua, nhiều người trong số đó đã bị chết hoặc bị thương, vì thế nhiệm vụ chiến đấu và canh gác vào ban đêm ngày càng trở nên khó khăn cho tất cả những người còn lại.
Đội thiếu sinh quân Mafeking
Huân tước tư lệnh Edward Cecil là chỉ huy trưởng, ông đã tập hợp tất cả các cậu bé ở Mafeking và thành lập một đội thiếu sinh quân, cho các cậu bé này mặc quân phục và huấn luyện những cậu bé này. Những cậu bé này tỏ ra rất chỉnh tề và hữu ích cho cuộc chiên. Trước đó chúng tôi đã phải sử dụng rất nhiều người lớn để truyền mệnh lệnh và tin tức, làm nhiệm vụ cảnh giới, và làm các nhiệm vụ liên lạc và tương tự như vậy. Những nhiệm vụ này giờ được trao lại cho các cậu bé thiếu sinh quân để tăng cường những người lính cho mặt trận chiến đấu.
Trong số những cậu thiếu sinh quân, dưới sự chỉ huy của một thượng sĩ, có một cậu bé tên là Goodyear, đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc và xứng đáng được nhận huân chương khi cuộc chiến kết thúc.
Nhiều cậu bé biết đạp xe do đó chúng tôi đã thiết lập được đường dây liên lạc để mọi người có thể 
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gửi thư đến bạn bè ở các pháo đài khác, hoặc ở quanh thị trấn mà không phải tự mình phi dưới làn đạn để đưa tin tức đó.Chúng tôi đã làm những dấu tem bưu điện trên những lá thư đó, trên đó có ảnh của một cậu bé đạp xe như là một dấu hiệu nhận diện.
Một lần tôi có dịp nói chuyện với một cậu thiếu sinh quân, người vừa dũng cảm băng qua làn hỏa lực khá mạnh của địch, tôi nói:
“Cậu cứ đi như thế khi đạn đang bay vèo vèo thì có ngày sẽ ăn đạn đấy”
“Cháu đạp xe nhanh lắm, đạn không đuổi kịp được cháu đâu”, cậu bé trả lời.
Những cậu bé này dường như không quản ngại nguy hiểm và đạn lửa. Chúng luôn sẵn sang thực thi mệnh lệnh, cho dù điều đó nghĩa là chúng sẽ phải đối diện với cái chết cận kề.
Em có làm thế không?
Ai trong số các em có thể làm được điều tương tự như các thiếu sinh quân này đã làm? Nếu kẻ thù đang nã đạn trên phố và em phải mang một bức điện sang tòa nhà phía bên kia đường, em có làm không? Tôi chắc em sẽ đồng ý làm mặc dù em không mong muốn làm điều đó lắm.
Nhưng em sẽ phải chuẩn bị trước cho mình một số kỹ năng để làm được những việc tương tự đó. Việc này có thể ví g như lao đầu xuống dòng nước lạnh. Người đã quen với việc bơi lặn sẽ không hề phải nghĩ ngợi trước khi làm điều đó vì anh ta đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Nhưng những người chưa từng làm việc đó bao giờ, chắc chắn sẽ cảm thấy e sợ khi lao mình xuống dòng nước lạnh. 
Tương tự như vậy với một cậu bé đã quen với công việc sẽ lập tức tuân lệnh, cho dù cậu ta có gặp nguy hiểm hay không. Khi các cậu bé này phải thực hiện nhiệm vụ, chúng sẽ làm nó, cho dù tình hình có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa; trong khi đó một người chưa từng quan tâm đến việc tuân theo mệnh lệnh sẽ ngại ngần, do dự và do đó sẽ bị bạn bè của mình, kể cả đám bạn cũ coi thường. 
Nhưng bạn không cần phải sống ở những vùng có chiến tranh thì mới thể hiện được mình là một hướng đạo sinh có ích. Một hướng đạo sinh trong thời bình cũng có rất nhiều việc để làm, cho dù họ ở bất kỳ đâu ở trên toàn thế giới này.



Câu chuyện lửa trại số 2 
H 
ướng đạo sinh làm gì?
Sống ngoài trời – Nghề rừng – Lòng nghĩa hiệp – Cứu nạn – Sức chịu đựng - Tình yêu nước
Sống ngoài trời
Cắm trại là một trong những thú vui của đời sống hướng đạo sinh. Sống ngoài trời nghĩa là sống giữa đồi núi và cỏ cây, chim trời và muôn thú, sông và biển – đó là một cuộc sống chan hòa với thiên nhiên, ngôi nhà của mình là chiếc lều vải nhỏ bé, tự mình nấu nướng và khám phá cuộc sống xung quanh, tất cả những điều này mang lại sức khỏe và hạnh phúc mà bạn không thể có được giữa những bức tường oi bức và khói bụi ở thành phố. 
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Sau đây là những điều bạn cần phải biết để trở thành một hướng đạo sinh
Cũng như vậy với với hành trình du ngoạn để đi đến những nơi xa xôi, hẻo lánh và khám phá ra những địa điểm mới ngày này qua ngày khác, là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Trài nghiệm này làm em trở nên mạnh mẽ và cứng cáp, giúp em không quản ngại mưa gió, thời tiết nóng lạnh. Em đón nhận nó khi nó đến, với cảm giác thoải mái giúp em đối mặt với mọi khó khăn với nụ cười luôn thường trực trên môi, và giữ vững niềm tin rằng cuối cùng em cũng sẽ vượt qua được tất cả khó khăn và trở ngại.
Nhưng tất nhiên để hưởng thụ được cuộc sống cắm trại và chu du đó, em phải biết xoay xở với nó như thế nào. Em phải biết cách tự dựng một túp lều vải hoặc một căn nhà tạm. Em cũng học được cách dựng bếp và nhóm lửa, cách nấu ăn, cách buộc gỗ vào nhau để làm thành một chiếc cầu hoặc một cái bè, em phải học để biết cách tìm đường vào ban đêm và cũng như vào ban ngày ở một nơi xa lạ và em phải học để biết nhiều điều khác nữa của cuộc sống.
Rất ít người trong chúng ta học được những điều này khi sống ở nơi văn minh, vì khi sống trong một ngôi nhà tiện nghi, có một chiếc giường mềm mại để ngủ, đồ ăn luôn luôn được chuẩn bị sẵn sàng mỗi bước sáng, và khi muốn tìm đường, chúng ta chỉ việc hỏi một viên cảnh sát. 
Khi những người này trong số chúng ta tham gia vào cuộc sống của những hướng đạo sinh hay đi thám hiểm một vùng đất mới, chúng ta sẽ cảm thấy mình thật vô dụng.
Hãy đặt “người hùng thể thao” của em vào cuộc sống ở nơi hoang dã cùng với một người khác được được huấn luyện về cắm trại, thử xem ai là người có thể tự chăm lo cho mình tốt hơn ở nơi hoang dã này? Ghi điểm cao ở bộ môn thể thao cũng chẳng giúp ích được gì cho anh ta cả. Ở đây anh ta chỉ là một “lính mới” mà thôi.
Nghề rừng
Nghề rừng là nghề đòi hỏi sự hiểu biết về động vật và am hiểu về thiên nhiên. 
Bạn học được về các cách nhận biết các loài thú khác nhau khi đi theo dấu vết của chúng và lén lút theo sau chúng để có thể tìm hiểu về cuộc sống với những thói quen của các loài thú này trong thiên nhiên hoang dã. 
Thú vui của việc săn thú trong nghề rừng là ở chỗ em phải theo dõi để khám phá cuộc sống của chúng chứ không phải để giết chúng. Hướng đạo sinh giết thú rừng không đơn thuần chỉ để giết chúng mà để làm thức ăn khi chúng nguy hiểm. Bằng việc quan sát cuộc sống của các loại vật trong thiên nhiên, các hướng đạo sinh trở nên yêu mến chúng hơn và không hề muốn săn bắt chúng nữa. 
Bên cạnh khả năng lần theo dấu vết và các tín hiệu nhỏ khác, nghề rừng còn bao gồm cả khả năng đọc được những suy nghĩ của thú rừng, ví dụ như thú rừng đang di chuyển ở tốc độ nào, nó có sợ hãi hay nghi ngờ gì không… và học một số những điều tương tự vậy. Điều này giúp người thợ săn tìm được đường trong rừng rậm hay trên sa mạc, giúp họ phân biệt được các loại quả và rễ cây hoang dã nào là thức ăn tốt nhất cho họ, hay cái gì là thức ăn ưa thích của các loài thú, và do đó có thể sử dụng những loại thức ăn này để thu hút thú rừng. 
Tương tự như thế ở những nơi có dân cư, bạn đọc được các dấu hiệu của người, ngựa, xe đạp, xe máy và từ đó tìm hiểu xem điều gì đã diễn ra với những thứ này. Em học cách nhận biết được từ những dấu hiệu nhỏ nhất, ví dụ như chim chóc đột nhiên kêu lên có nghĩa là ai đó đang đến gần chúng, cho dù em không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ ai.
Thông qua cách con người cư xử hoặc ăn mặc, đôi khi có thể giúp bạn nhận ra họ đang có ý đồ không tốt với mình. Hay bạn có thể thấy họ đang gặp nguy hiểm và cần tới sự giúp đỡ và cảm thông của bạn– và do đó bạn có thể làm điều mà trách nhiệm của một hướng đạo sinh phải làm, đó là giúp đỡ những người đang gặp khó khăn bằng tất cả khả năng mà bạn có thể.
Cần nhớ rằng sẽ là một điêu đáng hổ thẹn cho một hướng đạo sinh khi họ chẳng phát hiện điều gì đang diễn ra xung quanh học trong khi những người khác ở cùng họ lại nhìn thấy mọi thứ to hay nhỏ, cao hay thấp, gần hay xa.
Tinh thần thượng võ
Ngày xưa những hiệp sĩ là những hướng đạo sinh thực sự, và những quy tắc của họ cũng rất giống với Luật hướng đạo mà chúng ta đang có hiện nay.
Những hiệp sĩ coi trọng danh dự hơn cả tính mạng mình.
Họ sẽ không làm những việc đáng xấu hổ như nói dối hay ăn cắp; họ thà chết còn hơn làm những điều xấu đó. Họ luôn sẵn sang chiến đấu và hy sinh để bảo vệ đức vua của mình, hay tôn giáo, danh dự của họ.
Giống như Thánh George ngày xưa, những người hướng đạo sinh ngày nay chiến đấu chống lại những điều xấu xa và đen tối diễn ra trong cuộc sống hàng ngày.
Mỗi hiệp sĩ có một đoàn cận vệ và tùy tùng đi theo, cũng giống như đội trưởng hướng đạo có đội phó và một nhóm 4 đến 5 hướng đạo sinh khác bên cạnh.
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Các chuẩn mực của một hiệp sĩ
Đoàn tùy tùng luôn sát cánh với hiệp sĩ dù an hay nguy và tất cả họ đều có chung một tinh thần như người đội trưởng, đó là:
Danh dự của họ là thiêng liêng.
Họ trung thành với nhà vua và đất nước.
Họ luôn nhã nhặn lịch sự với phụ nữ, trẻ em và những người yếu đuối.
Họ luôn sẵn sang giúp đỡ mọi người.
Họ mang tiền và thức ăn cho người nghèo và tiết kiệm tiền của mình để làm việc thiện.
Họ tự học cách sử dụng vũ khí để bảo vệ đất nước của mình trước kẻ thù.
Họ luôn luôn có ý thức giữ mình mạnh mẽ và luyện tập hàng ngày để có thể làm tốt các việc đó.
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Các bạn Hướng đạo sinh tốt hơn hết là nên theo gương các hiệp sĩ.
Một điểm đáng trân trọng là mỗi ngày họ phải làm một việc tốt cho ai đó, và đó cũng là một trong những quy định của chúng tôi đối với mỗi hướng đạo sinh.
Mỗi sáng thức dậy em cần phải nhớ rằng em phải làm một việc tốt cho ai đó trong ngày hôm nay. Hãy thắt một nút lên khăn quàng cổ hay khăn tay của mình để ghi nhớ điều đó.
Nếu em nhận ra rằng ngày hôm nay em chưa làm một việc tốt cho ai đó thì ngày hôm sau em phải làm hai việc tốt. Nên nhớ rằng theo Lời thề hướng đạo của em,vinh dự của em là được làm điều đó. Nhưng đừng nghĩ rằng Hướng đạo sinh chỉ làm một việc tốt trong 1 ngày. Họ phải làm một việc, nhưng nếu họ làm đến 50 việc thì điều đó lại càng tốt hơn.
Một việc tốt có thể chỉ là một việc nhỏ như là cho một đồng xu vào hòm từ thiện, giúp một cụ già qua đường, nhường chỗ cho một ai đó, hay mang nước cho một con ngựa đang khát, hoặc nhặt một vỏ chuối vứt bừa bãi trên đường phố. Nhưng mỗi ngày em phải làm một việc như thế và nó chỉ được tính là việc tốt khi em không cần nhận lấy một sự đền đáp nào cho các việc đó.
Cứu nạn
Người cứu sống một người khác trong một tai nạn bất ngờ khủng khiếp xảy ra trong thành phố lớn, hầm mỏ, hay nhà máy cũng là anh hùng chẳng kém một người lính trên chiến trường xông qua lửa đạn để cứu một đồng đội của mình. Hàng ngàn hướng đạo sinh đã được vinh dự trao huân chương cho việc cứu nạn và tôi hy vọng rằng nhiều người nữa cũng sẽ được tuyên dương như thế. Chắc chắn rằng nhiều người trong số các em, lúc này hay lúc khác, cũng có cơ hội để cứu người khác. Nhưng em phải được chuẩn bị trước các kỹ năng cần thiết để có thể làm được điều đó. Em phải biết làm gì vào thời điểm tai nạn xảy ra và có khả năng ứng biến với tình huống đó ngay lập tức.
Chỉ đọc sách và nghĩ rằng em biết làm việc đó là chưa đủ. Em phải thực hành thực sự, và thực hành thường xuyên những việc cần làm như là làm cách nào để che miệng và mũi bằng khăn ẩm để giúp em thở trong mù mịt khói; biết cách xé vải thành các sợi dài và buộc thành dây để thoát khỏi một đám cháy, biết cách mở nắp cống để không khí len vào một đường cống tràn đầy khí độc; biết cách nâng và vác một người đang bất tỉnh; biết cách cứu và làm hồi tỉnh một người bị đuối nước, và nhiều việc làm khác tương tự như thế mà đòi hỏi một hướng đạo sinh phải biết làm.
Khi em đã học tất cả những việc này, em sẽ có tự tin, để khi tai nạn xảy ra và tất cả mọi người đang ở trong tình trạng rối loạn, em sẽ ngay lập tức bình tĩnh bước ra và làm việc gì cần phải làm.
Sức chịu đựng
Để hoàn thành công việc và nghĩa vụ của mình, hướng đạo sinh cần phải khỏe mạnh và năng động. Em có thể có được khả năng dẻo dai và sức chịu đựng bền bỉ như thế . Có nghĩa là em phải rèn luyện, chơi thể thao, chạy, đi bộ, đạp xe và các hoạt động khác luyện tập như thế hàng ngày.
Em cần ngủ nơi thoáng đãng, Người nào quen ngủ trong phòng đóng chặt cửa sổ sẽ dễ bị cảm lạnh khi lần đầu tiên ngủ ngoài trời. Em đi ngủ mà vẫn mở cửa sổ, cho dù là mùa hè hay mùa đông thì cũng khó mà bị cảm lạnh hơn những người khác. Cá nhân tôi không thể ngủ mà đóng chặt cửa sổ hay buông rèm kín mít, và khi về nông thôn tôi thường thích ngủ ngoài trời.
Tập thể dục vào mỗi sáng và tối rất tốt cho sức khỏe của em, không phải tập thể dục để có cơ bắp cuồn cuộn mà để mọi phần nội tạng trong cơ thể hoạt động và thúc đẩy máu huyết lưu thông khắp cơ thể. Tất cả hướng đạo sinh thực sự đều nên tắm hàng ngày. Nếu không thể tắm được thì anh ta ít nhất cũng phải lấy khăn ẩm để lau người. 
Hướng đạo sinh thở bằng mũi chứ không thở bằng mồm. Cách thở này giúp họ không bị khát nước, không bị hụt hơi, không hít vào các vi khuẩn mang mầm bệnh vào trong cơ thể, và họ không ngáy vào ban đêm.
Các bài tập hít thở sâu rất tốt cho việc làm nở phổi, và cung cấp dưỡng khí (ôxy) cho máu huyết, với điều kiện là tập luyện ở nơi thông thoáng và tập luyện không quá sức. Để hít thở sâu thì hơi thở phải được hít vào thật chậm và sâu qua đường mũi chứ không qua đường miệng cho đến khi ngực phình ra tối đa. Nín hơi một lúc rồi thở ra đều và từ từ. Nhưng cách thở sâu có lợi nhất là tự nhiên thở như thế sau khi đã tập thể thao.
Lòng yêu nước
Cho dù đất nước của tôi hay của em cũng không tự nhiên hình thành nên mà nhờ những người đàn ông và đàn bà chăm chỉ lao động và bền bỉ đấu tranh, nhiều khi hy sinh cả cuộc sống của mình để bảo vệ đất nước – để làm được điều đó là nhờ lòng yêu nước một lòng một dạ của họ.
Trong tất cả các việc em làm, em cần nghĩ về đất nước mình đầu tiên. Đừng dành toàn bộ thời gian và tiền bạc của mình chỉ đơn thuần để giải trí, mà phải nghĩ điều đầu tiên là làm thế nào để mình có ích cho xã hội. Làm được việc đó em mới có lý do chính đáng để vui chơi giải trí theo cách của mình.
Có thể em không thấy được làm sao mà một cậu bé lại có thể có ích cho đất nước của mình. Nhưng trở thành hướng đạo sinh và tuân thủ luật hướng đạo thì mọi cậu bé đều có thể có ích cho tổ quốc.
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“Tổ quốc trước tiên rồi mới đến bản thân” là mục tiêu của em. Có thể nếu em thành thật tự vấn bản thân mình thì hiện giờ em đang làm theo hướng ngược lại. Nếu thế tôi hy vọng từ giờ phút này trở đi em sẽ đi đúng đường và luôn luôn như thế. Đừng như người Roman xưa và một số người ngày nay thỏa mãn với việc thuê người đá bóng và chiến đấu hộ mình. Hãy tự mình làm điều gi đó để giữ lá cờ của tổ quốc luôn bay phấp phới.
Nếu em chọn mục tiêu trở thành hướng đạo sinh với tinh thần của một hướng đạo sinh chân chính thì em đã làm được việc gì đó có ích cho đất nước mình rồi. Lựa chọn công việc của hướng đạo sinh, không phải chỉ vì nó mang lại điều thú vị mà vì nó còn giúp em tự trang bị cho mình các kiến thức và khả năng để trở thành một công dân tốt, không chỉ cho đất nước của em mà cho cả thế giới.
Khi đó em sẽ mang trong mình tình yêu nước chân chính nhất mà mọi cậu bé cần phải có và mọi cậu bé đều xứng đáng với điều đó.
ÁN MẠNG ELSDON
(Sau đây là câu chuyện có thật mô tả một cách khái quát những trách nhiệm của một Hướng đạo sinh).
Nhiều năm trước đây ở vùng phía Bắc nước Anh đã xảy ra một vụ giết người dã man. Tên giết người đã bị bắt, kết án và treo cổ nhờ vào tài trinh sát của một cậu bé chăn cừu. Tài đi rừng: cậu bé chăn cừu tên Robert đã xong việc chăn cừu ngoài đồng và đang băng qua một vùng đồi hẻo lánh để về nhà thì trông thấy một kẻ lang thang đang ngồi duỗi dài dưới đất và đang ăn thứ gì đó.
Sự quan sát: Khi đi ngang qua cậu nhận thấy bộ dạng của người đó và đặc biệt là những chiếc đinh khác thường trên đế đôi ủng của anh ta.
Kín đáo: Cậu không dừng lại để nhìn mà chỉ liếc mắt qua ghi nhớ những chi tiết này mà không để người đàn ông đó nhận thấy; ông ta chỉ xem cậu như một cậu bé bình thường.
Suy diễn: Khi về gần đến nhà cách đó khoảng 5,6 dặm, cậu thấy một đám đông đang vây quanh ngôi lều. Bà Margaret Crozier sống ở căn lều đó đã bị sát hại. Rất nhiều phỏng đoán đã được đưa ra về tên thủ phạm và mọi nghi ngờ tập trung vào một nhóm khoảng 3,4 người vô gia cư trong vùng, trộm cắp và đe dọa giết chết những ai tố giác chúng.
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Cậu bé lắng nghe mọi điều. Sau đó cậu nhận ra những dấu giày khác lạ trong khu vườn nhỏ của ngôi nhà. Dấu đinh đó khớp với dấu giày của người đàn ông cậu nhìn thấy trên cánh đồng và một cách tự nhiên cậu suy diễn thấy ông ta có liên quan gì đó đến vụ giết người này.
Lòng nghĩa hiệp: Sự việc một bà già yếu đuối bị giết đã khiến cậu bé nổi lòng nghĩa hiệp và quyết bắt tên giết người, cho dù hắn là ai.
Lòng dũng cảm và tính tự kỷ luật: Do đó, mặc dù biết rằng đồng bọn của tên giết người có thể giết cậu vì cung cấp thông tin, cậu gạt nỗi sợ hãi này sang một bên. Ngay lập tức cậu đến gặp cảnh sát trưởng và báo cho ông về các dấu giày trong vườn và chỉ nơi cậu trông thấy chủ nhân của những dấu giày đó nếu cảnh sát trưởng chịu đi ngay.
Sức khỏe và thể lực: Người đàn ông cậu gặp trên cánh đồng đã rời khỏi hiện trường khá xa mà không bị ai nhìn thấy, ngoại trừ cậu bé. Hắn nghĩ mình đã được an toàn và không mảy may nghĩ rằng cậu bé có thể đến tận hiện trường và quay lại thông báo cho cảnh sát. Vì thể hắn ta không đề phòng gì cả.
Nhưng cậu bé có sức khỏe dẻo dai và quen thuộc với vùng núi đồi nên di chuyển rất nhanh. Vì thế họ đã tìm thấy và bắt được hắn mà không gặp một chút khó khăn gì cả.
Tên giết người là Willie Winter, một người di gan.
Hắn đã bị đưa ra tòa, kết tội và treo cổ ở Newcastle. Theo thông lệ thời bấy giờ, xác của hắn đã được mang đến treo trên giá treo cổ đặt ở gần hiện trường vụ án.
Hai người di- gan là đồng phạm của hắn cũng bị bắt cùng với một số tài sản ăn cắp và cũng bị hành quyết ở Newcastle.
Lòng nhân ái: Nhưng khi cậu bé nhìn thấy xác tên giết người trên giá treo cổ, trong cậu tràn đầy cảm giác tội lỗi vì đã gây ra cái chết cho một đồng loại.
Cứu nạn: Tuy nhiên, quan tòa mời cậu bé đến và khen ngợi cậu vì việc tốt cậu đã làm cho dân chúng, cứu mạng nhiều người bằng việc loại bỏ khỏi xã hội một tên tội phạm nguy hiểm. 
Bổn phận: Ông nói “cậu đã thực hiện bổn phận của mình, mặc dù nó gây ra nguy hiểm cho mình” và nỗi buồn cho cậu. Nhưng cậu không phải băn khoăn về điều đó. Bổn phận của cậu là giúp cảnh sát thực thi công lý. Và bổn phận phải được thực hiện cho dù cậu phải chịu đựng gì đi nữa, kể cả hy sinh mạng sống.
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Nêu gương: Vì thế, cậu bé đã thực sự làm trọn vẹn các bổn phận của một Hướng đạo sinh. 
Cậu đã thi triển Nghề rừng, Sự quan sát mà không bị phát hiện, suy diễn, lòng nghĩa hiệp, ý thức về bổn phận; sự dẻo dai và lòng nhân ái.
Cậu đâu ngờ rằng hành động tự phát của cậu nhiều năm sau đã được nêu ra như một tấm gương sáng cho các em về việc làm tròn bổn phận của một hướng đạo sinh.
Cũng thế, em nên nhớ rằng những điều mình làm hôm nay có thể là tấm gương sau này cho các em khác noi theo.
Vì thế em hãy cố gắng làm tròn bổn phận của mình trong mọi tình huống.



Câu chuyện lửa trại số 3 
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- Luật hướng đạo
- Lời hứa hướng đạo
- Huy hiệu và lời chào hướng đạo
- Lễ kết nạp
- Đồng phục hướng đạo
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Nhưng trước khi trở thành Hướng đạo sinh, em phải vượt qua kỳ kiểm tra tân sinh. Đây là bài kiểm tra đơn giản để chứng minh em có xứng đáng và thực sự mong muốn để trở thành một hướng đạo sinh hay không. Yêu cầu của bài kiểm tra không khó và em sẽ thấy mọi thứ em cần trong cuốn sách này.
Khi Đoàn trưởng, người chịu trách nhiệm chính Đoàn của em, đã hài lòng rằng em đã làm đủ và làm tốt, em sẽ được công nhận là hướng đạo sinh và được trao huy hiệu Tân sinh.
Luật hướng đạo
Luật Hướng đạo bao gồm các quy định áp dụng cho tất cả các Hướng đạo sinh trên toàn thế giới và em phải hứa tuân theo khi emđồng ý trở thành một hướng đạo sinh. Luật hướng đạo được in trong mặt trong bìa trước của cuốn sách này. Em cần đọc cẩn thận để đảm bảo rằng mình hiểu ý nghĩa của mọi điều luật.
Lời hứa Hướng đạo sinh
Tại buổi lễ kết nạp Hướng đạo sinh, bạn sẽ đọc Lời hứa Hướng đạo của mình trước mặt toàn Đoàn. Lời hứa Hướng đạo cũng được in ở bên trong bìa trước của cuốn sách.
Không dễ để giữ lời hứa này nhưng đó là lời hứa trang trọng và không sống theo những Lời hứa này thì không phải là Hướng đạo sinh.
Thế đấy, trở thành Hướng đạo sinh không phải để cho vui mà nó đỏi hỏi nhiều điều ở em và tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng rằng các em sẽ làm hết sức mình để giữ Lời hứa Hướng đạo của mình.
Châm ngôn hướng đạo:
Châm ngôn của hướng đạo là: SẴN SÀNG
Có nghĩa là em luôn ở trạng thái sẵn sàng cả về tinnh thần và thể lực để thực hiện bổn phận của mình.
Sẵn sàng về tinh thần: Bằng việc tự giác tuân thủ mọi mệnh lệnh và hình dung trước một số rủi ro có thể xảy ra để em biết làm điều đúng đắn vào đúng thời điểm cần thiết và sẵn sàng thực hiện nó.
Sẵn sàng về thể lực: Rèn luyện mình khỏe mạnh và năng động để có thể làm việc cần phải làm khi cần làm và thực làm.
Huy hiệu Hướng đạo:
Huy hiệu hướng đạo là hình đầu mũi tên chỉ về hướng Bắc trên bản đồ hoặc trên compa, mang ý nghĩa chỉ đúng hướng đi và theo hướng từ thấp tới cao. Nó nhắc em nhớ thực hiện bổn phận của mình và giúp đỡ người khác. Ba cánh trên huy hiệu tượng trưng cho ba điều trong lời hứa hướng đạo.
Biểu tượng này được sử dụng cho huy hiệu Hướng đạo ở hầu hết các nước trên thế giới. Để phân biệt huy hiệu của các nước người ta thường gắn thêm quốc huy ở đằng trước. Ví dụ bạn có thể thấy trong huy hiệu của Hướng đạo sinh Mỹ có con đại bàng và lá chắn quốc gia của Mỹ ở phía trước, phía sau là huy hiệu của anh em Hướng đạo toàn thế giới. Huy hiệu Hướng đạo của nhiều nước cũng tương tự như vậy. 
Dưới đầu mũi tên là dải băng với châm ngôn hướng đạo sinh “sẵn sàng”. Dải băng uốn cong ở hai đầu giống như miệng cười của người hướng đạo sinh, vì họ thực hiện bổn phận của mình một cách tự nguyện với nụ cười trên môi. Dưới dải băng là một sợi dây với một nút thắt. Chiếc nút thắt này nhắc nhở người hướng đạo sinh mỗi ngày cần làm một việc tốt cho ai đó.
Ba cánh trên huy hiệu hướng đạo và ba ngón tay của dấu hiệu hướng đạo nhắc hướng đạo sinh về ba phần trong lời hứa hướng đạo của mình.
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Dấu hiệu hướng đạo và cách chào:
Để làm dấu hiệu hướng đạo, bạn giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, đầu ngón cái đè lên móng tay ngón út, các ngón tay khác đứng thẳng hướng lên trên. Ba ngón tay nhắc nhở hướng đạo sinh về nội dung trong “lời hứa” hướng đạo của họ. Làm dấu hiệu hướng đạo khi tuyên thệ hay để chào. Khi tay giơ lên trán thì đó là lời chào hướng đạo.
Chào khi nào
Tất cả những ai mang huy hiệu hướng đạo chào nhau mỗi ngày một lần. Người đầu tiên nhìn thấy người kia thì chào trước, không phân biệt cấp bậc.
Hướng đạo sinh luôn chào để tỏ lòng kính trọng, khi kéo cờ, khi cử quốc ca, khi quốc kỳ được trưng ra, khi cờ hướng đạo được trang trọng mang đi, và khi gặp đám tang. Vào những lúc đó, nếu được chỉ huy, các hướng đạo sinh sẽ tuân theo lệnh của người phụ trách khi chào hay khi chuẩn bị. Nếu không có chỉ huy, hướng đạo sinh sẽ chủ động chào. Trong mọi trường hợp, các huynh trưởng phải chào.
Chỉ chào tay khi không mang gậy và luôn chào bằng tay phải. Khi mang gậy sẽ chào bằng cách đặt cẳng tay trái ngang trước ngực, các ngón tay tạo dấu hiệu hướng đạo và chạm nhẹ vào gậy.
Khi mặc đồng phục, hướng đạo sinh phải chào dù có đội mũ hay không, trừ trường hợp đang dự nghi thức tôn giáo, khi đó tất cả Hướng đạo sinh đứng nghiêm thay vì chào.
Ý nghĩa của việc chào:
Có người từng nói với tôi rằng anh ta cũng ngang bằng với bất kỳ ai khác và anh ta không bao giờ hạ mình chào những người gọi là đẳng cấp cao hơn anh ta; anh ta không phải là nô lệ để mà phải quỳ lạy họ, đừng hòng”.
Đó là nếp nghĩ hạ cấp, khá phổ biến ở những người thiếu giáo dục hướng đạo.
Tôi không tranh cãi với anh ta, nhưng tôi đã có thể bảo với anh ta rằng anh ta hiểu sai ý nghĩa của việc chào. Chào là dấu hiệu của những người có phẩm giá. Được phép chào một ai đó là một đặc quyền. Ngày xưa những người tự do được phép mang vũ khí và khi gặp nhau họ giơ tay phải của mình ra để thể hiện là mình không mang vũ khí, và rằng họ gặp nhau như bạn bè. Họ cũng làm như vậy khi gặp một người không có phòng vệ hay một phụ nữ. 
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Nô lệ và nông nô không được phép mang vũ khí, thế nên họ phải lầm lũi đi qua những người tự do mà không được ra một dấu hiệu nào cả.
Ngày nay người ta không mang theo vũ khí nhưng những ai vốn dĩ được quyền đó như hiệp sĩ, người thừa kế tước hiệp sĩ, lính vũ trang, tức là những người sống bằng của cải của mình hoặc tự nuôi sống mình vẫn tiếp tục chào nhau bằng cách giơ tay lên chạm vào mũ hoặc bỏ mũ ra. “Bọn lười biếng” không được chào nhau nên họ chỉ lầm lũi đi qua mà không ngó ngàng đến những người tự do hoặc các công nhân. 
Chào là dấu hiệu của người đàng hoàng và tỏ dấu hiệu thân thiện với mọi người chứ không thể hiện tính nô dịch gì ở đó cả.
Nếu một người lạ ra dấu hiệu Hướng đạo với em, em nên ra dấu hiệu lại với họ và sau đó bắt tay họ bằng tay trái – theo kiểu bắt tay Hướng đạo. Nếu người giơ huy hiệu hướng đạo ra em phải đối xử với họ như người anh em hướng đạo và phải giúp đỡ họ.
Lễ kết nạp hướng đạo sinh
Sau đây là gợi ý một lễ kết nạp một tân Hướng đạo sinh.
Hướng đạo đoàn đứng theo hình móng ngựa, với huynh trưởng và trợ lý huynh trưởng đứng giữa. Tân Hướng đạo sinh đứng cùng với đội trưởng của mình trong vòng tròn, đối diện với huynh trưởng. Trợ lý cầm gậy và mũ của tân sinh. Khi huynh trưởng yêu cầu tân sinh tiến lên phía trước, đội trưởng dẫn tân sinh vào giữa vòng. Huynh trưởng sẽ hỏi: “Em có biết danh dự của em là gì không?”
Tân sinh đáp: “vâng, nghĩa là em có thể được tin tưởng là trung thực và lương thiện” (hoặc ngôn từ tương tự). 
“Em có biết luật hướng đạo không”
“Vâng, em biết”.
“ Tôi có thể tin tưởng em, sẽ lấy danh dự của mình để sống đúng với lời hứa của hướng đạo không?”. Sau đó tân sinh ra dấu hiệu hướng đạo và cả đoàn cũng làm theo như vậy.
Huynh trưởng nói: “Tôi tin tưởng em, với danh dự của mình, sẽ giữ lời hứa này. Giờ em đã là một trong những hướng đạo sinh trong hội anh em hướng đạo toàn cầu.”
Sau đó trợ lý đội mũ và trao gậy cho tân sinh. Huynh trưởng bắt tay tân sinh bằng tay trái. Tân hướng đạo sinh quay lại và chào cả đoàn. Cả đoàn chào lại.
Huynh trưởng ra lệnh: “Trở về đội, bước”.
Cả đoàn thôi chào và tân hướng đạo sinh cùng với đội trưởng của mình bước trở về đội. 
Tiếp tục sinh hoạt hướng đạo
Khi bạn đã trở thành Hướng đạo sinh, em có thể lên cấp kế tiếp là cấp hạng nhì. Em sẽ bắt đầu học nhiều chủ đề hữu ích. Huy hiệu cấp hạng nhì chỉ có dải cuộn mang châm ngôn hướng đạo.
Không Hướng đạo sinh nào muốn mãi ở hạng nhì vì thế sẽ có cấp hạng nhất để em cố gắng.
Bạn sẽ phải chăm chỉ học các dấu hiệu, đọc bản đồ, học cách di hành, sơ cứu và các môn khác. Hạng nhất hướng đạo có cả mũi tên và dải cuộn. Em cũng có thể phấn đấu dành huy hiệu Thượng đẳng nếu thích. 
Đồng phục hướng đạo:
Đồng phục Hướng đạo rất giống đồng phục của binh sĩ của tôi khi tôi còn chỉ huy ở sở cảnh sát Nam Phi. Họ biết cái gì thoải mái, hữu dụng và bảo vệ họ khỏi thời tiết. Do đó Hướng đạo sinh cũng có đồng phục tương tự.
Với một số thay đổi nhỏ, đồng phục thưở sơ khai của Hướng đạo sinh đã đáp ứng được các ý tưởng của các hướng đạo sinh trên khắp thế giới và đã được sử dụng rộng rãi. Tất nhiên ở vùng thời tiết khắc nghiệt nó sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các mùa, nhưng về tổng thế các nước ở vùng khí hậu ôn hòa mặc đồng phục giống nhau.
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Từ trên xuống: mũ kaki rộng vành để bảo vệ chống mưa nắng. Mũ được giữ bởi một vòng dây da buộc ở phía trên vành phía trước và vòng qua sau đầu. mũ có 4 vệt lõm xung quanh. Tiếp theo là khăn quàng cổ hay khăn quàng xếp thành hình tam giác có đỉnh nằm sau gáy. Mỗi đoàn hướng đạo sinh có một màu khăn của mình và bởi danh dự của đoàn mình gắn liền với khăn quàng, em phải giữ nó cẩn thận và sạch sẽ. Khăn được thắt ở cổ với một cái nút gọi là “woggle”, hình dáng như một cái vòng làm bằng dây, kim loại, xương hoặc bất kỳ chất liệu gì em thích. Khăn giúp bảo vệ cổ em khỏi bị cháy nắng và còn có nhiều công dụng khác, ví dụ như để băng bó vết thương hoặc dùng làm dây khi khẩn cấp.
Áo sơ mi (hay áo nịt len) thì miễn sao cho thoải mái và đơn giản nhất là xắn tay áo lên. Tất cả hướng đạo sinh đều xắn tay áo vì họ thấy thoải mái và cũng thể hiện rằng họ sẵn sang để thực hiện châm ngôn của Hướng đạo sinh. Họ chỉ thả tay áo xuống khi trời lạnh hoặc để bảo vệ tay khỏi bị cháy nắng. Khi trời lạnh họ có thể mặc them áo ấm bên ngoài sơ mi, hoặc tốt hơn nhất là trong áo sơ mi.
Quần sooc rất tiện lợi cho các công việc nặng nhọc và cho việc leo núi, đi bộ đường dài và cắm trại. Quần sooc rẻ tiền và sạch sẽ hơn quần ống túm hoặc quần dài. Quần sooc giúp em thoải mái và thông thoáng cho đôi chân. Một điểm lợi khác của quần sooc là khi đất ẩm bạn có thể đi lại mà không phải đi tất và quần áo của em cũng được khô ráo.
Tất dài được giữ bằng dây nịt tất với phù hiệu màu xanh chìa ra bên dưới lớp gấp của đầu tất.
Cá nhân tôi thích giày hơn bốt cao vì chân được thông thoáng hơn và do đó bớt đi nguy cơ bị nhiễm lạnh hoặc bong trầy vì tất ướt làm mềm da chân vì dây được buộc chặt khi đi bộ.
Mặc đồng phục:
Bộ đồng phục của hướng đạo sinh, do mang tính đồng nhất, đã trở thành mối dây tình cảm anh em của các hướng đạo sinh trên toàn thế giới.
Mặc đồng phục đúng cách và với vẻ bảnh bao của từng hướng đạo sinh đã làm tăng uy tín của phong trào lên. Nó thể hiện niềm tự hào của hướng đạo sinh về chính bản thân mình và về Đội của mình. 
Ngước lại, một hướng đạo sinh ăn mặc nhếch nhác, luộm thuộm có thể làm mất uy tín của cả phong trào trong con mắt công chúng. 
Một người như thế là người chưa nắm được tinh thần hướng đạo chân chính và không biết tự hào về việc mình là thành viên trong tình anh em vĩ đại của chúng ta.
Gậy Hướng đạo:
Gậy hướng đạo là một vật có ích khác trong trang bị của hướng đạo sinh. 
Cá nhân tôi thấy đó là một trợ thủ vô giá khi vượt núi hoặc vùng đất đầy đá, đặc biệt là khi làm việc vào ban đêm trong rừng hay trong bờ bụi. Ngoài ra, khi được khắc lên những dấu hiệu thể hiện thành tựu hướng đạo sinh đã đạt được, cây gậy cũng dần trở thành cuốn sổ ghi chép đồng thời là một người bạn đồng hành đáng quý của hướng đạo sinh. 
Gậy hướng đạo là một cây chắc chắn cao ngang mũi bạn, có đánh dấu từng fit và inche sơ để đo đạc. 
Gậy có ích trong nhiều việc, ví dụ như làm cáng, đẩy lùi một đám đông, nhảy qua hố, thử độ sâu của dòng sông, giữ liên lạc với đội của mình trong bóng tối. em cũng có thể giúp hướng đạo sinh khác trèo qua bức tường cao bằng cách cầm ngang gậy giữa hai bàn tay làm thang cho bạn mình bước lên, sau đó bạn đó sẽ kéo em lên.
Có thể dùng nhiều gậy làm một chiếc cầu nhỏ, làm chòi hoặc cán cờ. Gậy còn có rất nhiều công dụng khác. Thực tế em sẽ thấy nếu em không mang theo gậy bên mình, em sẽ luôn thấy thiếu và cần nó. 
Nếu có cơ hội bạn hãy tự chặt cho mình một cây gậy. Nhưng trước tiên phải xin phép trước đã nhé. 
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Câu chuyện lửa trại số 4 
Đ 
ội hướng đạo
Hệ thống hàng Đội – Đội trưởng – Trò chơi các dấu hiệu của Đội
Mỗi đội hướng đạo đoàn có hai hay nhiều hơn 2 đội; mỗi đội có 6 đến 8 em.
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Mục tiêu chính của hệ thống hàng đội này là trao trách nhiệm cho càng nhiều em càng tốt để giúp các em thấy trách nhiệm của cá nhân mình trong đội. Thông qua hệ thống hàng đội, các hướng đạo sinh học được rằng họ cũng có tiếng nói đáng kể trong hoạt động của đoàn.
Đội trưởng
Mỗi đội chọn một bạn làm người chỉ huy,được gọi là đội trưởng. Huynh trưởng đặt rất nhiều mong đợi vào đội trưởng và cho họ tự do tiến hành công việc ở đội. Đội trưởng chọn một bạn khác làm đội phó (hay còn gọi là phụ tá đội trưởng). Đội trưởng chịu trách nhiệm cho hiệu suất và sự vững mạnh của đội mình. Các hướng đạo sinh trong đội tuân theo lệnh của đội trưởng không phải vì sợ bị trừng phạt như trong kỷ luật quân đội mà vì họ là một đội hoạt động với nhau và cùng giúp người chỉ huy của mình vì danh dự và thành công của đội. 
Khi huấn luyện và chỉ huy đội của mình, người đội trưởng cũng sẽ có nhiều kinh nghiệm và thực hành để trở thành người có thể đảm đương trách nhiệm.
Và bên cạnh việc huấn luyện cho đội của mình, người đội trưởng phải dẫn dặn họ, nghĩa là ít nhất em cũng phải ngang tài như những đội viên của mình trong những việc mà họ phải làm. Em không được yêu cầu đồng đội của mình làm việc gì mà tự mình em không làm được. Em cũng không được trù dập bất cứ ai trong đội mà phải tạo ra sự hăng hái và tự nguyện trong công việc bằng cách vui vẻ động viên mọi người cùng gắng sức. Vì thế người đội trưởng thành công với đội của mình cũng sẽ có nhiều cơ hội đạt được thành công trong cuộc sống sau này.
Lời nhắn nhủ tới các đội trưởng
Tôi muốn các đội trưởng luôn tự mình huấn luyện đội của mình, bởi vì các em mới có khả năng hiểu rõ mỗi thành viên trong đội mình và là một người bạn tốt của họ. Không có ích gì khi trong đội chỉ có một hai thành viên xuất sắc và những người còn lại chẳng ra gì. Em nên cố gắng làm cho tất cả bọn họ đều giỏi.
Điều quan trọng nhất trong công việc là em phải nêu gương cho họ bởi vì việc gì em làm thì các đội viên của em cũng sẽ làm theo.
Cho họ thấy rằng em có thể tuân theo các mệnh lệnh, cho dù là lời nói, bằng văn bản hay quy định thành văn, và rằng em thi hành mệnh lệnh cho dù huynh trưởng có mặt ở đó hay không. Cho họ thấy em có thể dành được huy hiệu thượng đẳng ,và đội bạn sẽ làm theo em mà không phải thuyết phục họ nhiều. Nhưng phải nhớ rằng em dẫn dắt họ chứ không phải thúc ép họ. 
Hội đồng minh nghĩa
Hội đồng minh nghĩa là một phần quan trọng trong hệ thống hàng đội. Đó là một ủy ban thường trực để giải quyết các công việc của đoàn. Hội đồng minh nghĩa gồm huynh trưởng và các đội trưởng, hoặc trong trường hợp hướng đạo đoàn nhỏ thì gồm cả các đội trưởng và đội phó. Trong nhiều hội đồng, huynh trưởng chỉ tham dự các cuộc họp mà không bỏ phiếu. Nhiều khi các đội trưởng trong một hội đồng minh nghĩa điều hành hướng đạo đoàn khi huynh trưởng đi vắng. 
Hội đồng minh nghĩa quyết định chương trình hoạt động của các công việc, các trại, phần thưởng và các vấn đề khác liên quan đến việc điều hành đoàn. Các thành viên của hội đồng phải hứa bảo mật. Chỉ các quyết định ảnh hướng đến cả đoàn như các cuộc tranh tài, các bổ nhiệm và những việc tương tự mới được công khai. 
Tên và dấu hiệu của đội
Mỗi đoàn được đặt tên theo tên địa phương mà họ trực thuộc. Mỗi đội trong đoàn được đặt theo tên một con vật. Sẽ càng tốt nếu chọn chỉ một loại chim hoặc thú có trong vùng. Vì thế đoàn số 33 London có 5 đội được đặt các tên lần lượt là đội chim Dẽ, chó Bun, Cú, Dơi và Mèo. Mỗi đội trưởng có một lá cờ nhỏ trên gậy của mình in hình con vật tên đội của họ trên cả hai mặt. Mỗi Hướng đạo sinh trong đội có một số hiệu của mình. Đội trưởng mang số 1, đội phó mang số 2. Các Hướng đạo sinh khác mang các số kế tiếp. Các hướng đạo sinh thường làm việc theo nhóm 2 người, số 3 với số 4, số 5 với số 6 và số 7 với sô 8.
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Châm ngôn của đội
Mỗi đội chọn ra châm ngôn của đội mình, châm ngôn này thường liên quan đến tên con vật của đội. Ví dụ, đội Đại bàng có thể chọn từ “vút cao”, đội Hải ly chọn từ “chăm chỉ”, đội chó săn là “sự thật đến chết” và tương tự như thế.
Tiếng kêu của đội
Mỗi đội có thể nhại tiếng kêu của một con vật tượng trưng của đội mình, vì thế mọi thành viên của đội chó Bun phải biết bắt chiếc tiếng tru của chó bun. Đây là tín hiệu để các hướng đạo sinh trong đội giao tiếp với nhau khi đang lẩn trốn hay vào ban đêm. Không hướng đạo sinh nào được dùng tiếng kêu của đội khác ngoài đội mình. Đôi trưởng có thể triệu tập đội của mình bất kỳ lúc nào bằng cách thổi còi và làm tiếng kêu của đội.
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5 trang về con vật, dấu hiệu, tiếng kêu và màu sắc của đội không có trong bản in lần này
Dấu đường
Dấu đường Hướng đạo được làm trên mặt đất, gần phía bên phải đường. Dấu đường không được ghi ở nơi có thể làm hư hại hay xấu xí tài sản tư. 
Khi Hướng đạo sinh làm dấu trên mặt đất để các đồng đội khác đọc được, anh ta có thể vẽ hình đầu con vật của đội mình. Vì thế, nếu anh ta muốn chỉ rằng không nên đi theo đường nào đó anh vẽ dấu hiệu “đừng theo đường này” và vẽ thêm đầu con thú của đội mình để cho thấy đội nào đã thấy con đường không tốt đó, và để cho biết ai thấy đường khó đi emviết thêm số hiệu của em.
Ban đêm thì đặt một cái que với cỏ bó xung quanh hoặc đặt đá thành hình tương tự để người khác có thể sờ được bằng tay.
Thực hành đội 
Mỗi Hướng đạo sinh cần học tiếng gọi của con vật tượng trưng cho đội mình. Em được khuyến khích biết tất cả mọi điều về thói quen của nó. Đây có thể là một bước đầu tiên trong toàn bộ sự hiểu biết về thiên nhiên. 
Mỗi Hướng đạo sinh cần biết cách phác họa đơn giản hình con thú của đội mình. Các hướng đạo sinh nên dùng nó như là chữ ký của đội. 
Các dấu hiệu đặc biệt của Hướng đạo sinh nên dùng ngoài trời. Chúng có thể được vẽ trên bụi, hoặc dùng gậy và các vật tương tự. Có thể tổ chức một trò chơi lần theo dấu vết bằng cách chỉ dùng các ký hiệu này. 
Việc đóng vai dưới các hình thức nên được khuyến khích. Các thử thách giả và các vở kịch ứng khẩu là cách huấn luyện tốt và khá thú vị cho các hoạt động buổi tối xung quanh lửa trại hay khi các bạn phải ở trong nhà. 
CÁC TRÒ CHƠI 
Các hướng đạo sinh gặp nhau
Từng Hướng đạo sinh hoặc từng cặp hoặc cả đội chia làm hai sẽ đi cách xa nhau khoảng 2 dặm. Sau đó cả hai bên phải đi về hướng đội kia, bằng cách đi ngược lại con đường họ đã đi hoặc theo dấu hiệu mà trọng tài đã chỉ sẵn; trọng tài phải đảm bảo dấu hiệu đó sẽ chỉ hai đội đi theo hướng về phía nhau (ví dụ như một con dốc hay một cái cây phía sau đội kia). Đội nào thấy đội kia trước sẽ là bên thắng cuộc. Người đội trưởng khi đó sẽ dương cờ để trọng tài nhìn thấy và thổi còi. Cả đội không cần phải đi với nhau nhưng đội thắng cuộc sẽ được dương cờ của mình lên trước. Do đó cả đội cần giữ liên lạc với đội trưởng của mình bằng tín hiệu, giọng nói hay thông điệp.
Hướng đạo sinh có thể sử dụng bất kỳ quy định nào mà họ thích, ví dụ như trèo lên cây, ẩn nấp sau một cái xe bò… nhưng họ không được cải trang trừ khi được phép. 
Trò chơi này có thể được chơi vào ban đêm. 
Thi đấu 
Một trò chơi khác có thể phù hợp để tổ chức vào buổi tối mùa đông ở trong phòng lớn, đó là tổ chức một cuộc tranh luận về bất kỳ chủ đề nào mà họ thích thú. Huynh trưởng đội hướng đạo sẽ đóng vai trò chủ tọa. Một người hùng biện sẽ được chuẩn bị để thể hiện quan điểm của mình về vấn đề đó, người kia sẽ chuẩn bị để phản biện lại. Sau khi nghe cả hai bên, chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của những người khác, sau đó sẽ bỏ phiếu để chọn ra người thắng. 
Lúc đầu các cậu bé có thể dè dặt ngại nói, trừ khi họ thực sự quan tâm đến chủ đề mà huynh trưởng chọn, khi đó họ mới đứng lên thể hiện quan điểm của mình. Tuy nhiên, sau một hoặc hai phiên tranh luận, họ sẽ dần trở nên tự tin hơn và diễn giải mạch lạc hơn. Họ cũng học được những kỹ năng và thái độ phù hợp trong các cuộc họp công khai, ví dụ như ủng hộ một vấn đề, điều chỉnh thái độ, tuân thủ luật của huynh trưởng, chấp nhận các phiếu bầu…
Phiên tòa giả/Mock Trial 
Trong một phiên tranh luận, một thử thách giả có thể sẽ là một thay đổi thú vị. Ví dụ, câu chuyện về vụ giết người Eldson ở Câu chuyện lửa trại số 2 có thể trở thành chủ đề của phiên tòa.
Huynh trưởng sẽ đóng vai thẩm phán và phân vai cho các hướng đạo sinh như sau:
Bị cáo: William Winter
Nhân chứng: cậu bé Robert Hindmarsh
Nhân chứng: Cảnh sát Constable 
Nhân chứng: Dân làng
Nhân chứng: Bà già (bạn của nạn nhân) 
Luật sư cho bị cáo
Luật sư cho bên nguyên
Trưởng ban hội thẩm và thẩm phán (nếu có đủ hướng đạo sinh)
Theo quy trình càng giống với của một phiên tòa càng tốt. Hãy để mỗi bên đưa ra các bằng chứng của mình, phát biểu hoặc kiểm tra chéo bên kia theo cách suy luận và tưởng tượng của mình dựa trên câu chuyện, nhưng đi vào chi tiết hơn. Không cần thiết phải buộc tôi bị cáo trừ khi luật sư công tố chứng minh được với thẩm phán là bị đơn có tội. 
Tổng kết lại, huynh trưởng có thể đưa ra chi tiết rằng cậu bé Hindmarsh đã thực thi được các bổn phận của một hướng đạo sinh, để các cậu bé có thể rút ra được bài học. 
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Vở kịch không được chuẩn bị trước
Cốt truyện của một vở kịch ngắn và đơn giản được đưa ra, và mỗi hướng đạo sinh sẽ được giao một vai, với một phác thảo phải làm gì và nói gì. Việc của Hướng đạo sinh là nghĩ ra các lời thoại cho mình khi đóng vai. 
Trò chơi này giúp phát huy trí tưởng tượng và khả năng thể hiện của hướng đạo sinh. 
Đóng kịch là một trò rất thú vị. Không quan trọng bạn có giọng gì, miễn là bạn thể hiện được lời thoại của mình rõ ràng và mạch lạc. 
MỘT SỐ LƯU Ý CHO NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
Trong tất cả các trò chơi và cuộc thi, tất cả các hướng đạo sinh cần được tham gia càng nhiều càng tốt bởi vì chúng tôi không muốn chỉ có một hoặc vài cá nhân suất sắc còn những người khác thì chẳng có vai trò gì cả. Tất cả mọi người cần được tham gia và cần phải khá. Trong các cuộc thi đấu đã có đủ sự cạnh tranh để tạo hứng thú cho mọi người, nút thắt cần do người thua thực hiện chứ không phải người thắng như thông thường vẫn thế, và trò chơi cần tìm ra người kém nhất thay vì người giỏi nhất. Người giỏi sẽ tranh đấu cũng quyết liệt để không trở thành người tệ nhất cũng như khi họ cạnh tranh để giành giải thưởng. Hình thức cạnh tranh này cho người kém nhiều cơ hội thực hành nhất. 
Bài ca hướng đạo sinh 
Điệp khúc hướng đạo sinh. Đây là bài thánh ca mà mà thổ dân Zulu châu phi dùng để hát mừng thủ lĩnh của họ. Nó được hát trong cuộc diễu hành hay dùng để cổ vũ trong trận đấu, trong các buổi họp hoặc bên lửa trại. Bài hát cần được hát đúng thời điểm. 
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Chỉ huy: : Eengonyama—gonyama.
Đồng thanh: Invooboo. Ya-Boh! Ya-Boh! Invooboo! Nghĩa là….
Chỉ huy: “Anh ấy là một con sư tử.”
Đồng thanh: “Vâng, anh ấy còn giỏi hơn thế; anh là một con hà mã.
Hành khúc Hướng đạo sinh: 
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Cất lên như một lời chào, hay trong một trò chơi hoặc vào thời điểm nào thích hợp 
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Chỉ huy: Sẵn sang
Điệp khúc:: Zing-a-Zing! Bom! Bom! 
(Đập hoặc gõ gì đó ở tiếng “Bom! Bom!”) 
Tiếng gọi hướng đạo sinh:
Các hướng đạo sinh huýt sáo để thu hút sự chú ý của Hướng đạo sinh khác
Điệu nhảy chiến tranh của hướng đạo sinh
Hướng đạo sinh xếp thành một hàng với đội trưởng đứng đầu, cầm gậy tay phải và tay trái đặt lên vai người bên cạnh. 
Đội trưởng hát bài Eengonyama. Các hướng đạo sinh hát đoạn điệp khúc và cùng bước lên phía trước vài bước, dậm mạnh ở nốt dài.
Ở lần hát thứ 2 mọi người lùi lại.
Ở lần thứ 3, mọi người quay sang bên trái, vẫn đặt tay lên vai nhau và đi thành vòng tròn, hát lại đoạn điệp khúc cho đến khi đi hết một vòng. 
Sau đó cả đội đứng thành hình vòng tròn lớn. Một người bước lên và nhày điệu nhảy chiến tranh, thể hiện anh đã lần theo dấu vết kẻ thù và chiến đấu như thế nào. Anh thể hiện trận chiến không lời, cho đến khi giết được kẻ thù. Trong khi đó cả đội hướng đạo sinh hát bài Eegonyama và nhảy ở vị trí của mình. Khi bạn kia đã xong trận chiến, người chỉ huy bắt đầu điệp khúc “sẵn sang”, họ lặp lại ba lần câu đó để cổ vũ người đã biểu diễn điệu nhảy. Sau đó họ lặp lại điệp khúc Eegonyama, và một hướng đạo sinh khác bước vào vòng tròn, mô tả bằng kịch câm hành động đuổi theo và giết chết một con trâu rừng. Trong khi anh ta đang trườn lên trên và lén theo con vật, các hướng đạo sinh thu mình lại và hát đoạn điệp khúc với giọng rất nhỏ, và khi bạn của mình đang tiến gần con quái vật, họ đồng thanh nhảy bật lên và hát to phần điệp khúc. Và khi anh kia tiêu diệt được kẻ thù, người chỉ huy lại ra lệnh “sẵn sàng”, và từ này được lặp lại 3 lần, các hướng đạo sinh đồng thời gõ mạnh gậy lên mặt đất. Ở lần nhắc lại thứ 3, tiếng gõ gậy cũng lặp lại hai lần.
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Sau đó vòng tròn dần khép kín, các hướng đạo sinh quay sang trái, nắm vai người bên tay trái và vừa đi vừa hát điệp khúc bài Eegonyama. Hoặc nếu họ không muốn đi tiếp nữa thì sẽ rời vòng tròn sau khi kết thúc phần gõ “bom bom”.
Bài hát Eengonyama cần được hát với tinh thần vui tươi phấn chấn chứ không phải với giọng đều đều như một bài hát u sầu. 
MỘT SỐ GHI CHÚ CHO NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
Mặc dù lúc đầu điệu nhảy chiến tranh và các bài hát có vẻ lắp bắp – đặc biệt đối với những người chưa tiếp xúc nhiều với các cậu bé – tuy nhiên vẫn có những giá trị nhất định ẩn chứa trong nó, như một sự sửa chữa sự tự nhận thức???
Ví dụ như, nếu bạn muốn các chàng trai của mình học được tính kỷ luật, có nghĩa là những năng lượng tràn trề của họ cần thường xuyên được xả ra hoặc được xả hơi an toàn. Một điệu nhảy chiến tranh sẽ giúp họ làm được điều đó mà vẫn đảm bảo tính kỷ luật.
Điệu nhảy cũng góp phần thu hút tinh thần hoang dã hơn của những cậu bé không bao giờ thích những hoạt động yên tĩnh. Ông Tomlin, “người huấn luyện những kẻ nổi loạn”, đã thành cộng trong việc đưa những chàng trai của mình vào khuôn khổ bằng cách sử dụng các bài hát và điệu nhảy tràn đầy nhiệt huyết. 
Hầu hết các nhà trường đều có các bài hợp xướng “Ra – ra – ra”, bài “zing - a – zing: bom bom” của hướng đạo sinh cũng thuộc loại như thế.
DÀNH CHO MÙA ĐÔNG Ở NHỮNG NƯỚC PHƯƠNG BẮC 
Thám hiểm Bắc cực 
Mỗi đội làm một xe trượt băng bằng dây thừng và ván trượt. Hai người trong đội sẽ kéo xe (hoặc sử dụng chó để kéo xe nếu đội có chó đã được huấn luyện cho việc đó). Hai Hướng đạo sinh đi trước cách khoảng 1dặm, những người còn lại sẽ đi theo bằng xe trượt, tự tìm đường theo thông qua các dấu vết để lại và các ký hiệu mà các hướng đạo sinh đi trước đã để lại trên tuyết. Họ cũng sẽ kiểm tra, ghi nhớ và đọc ý nghĩa của tất cả các ký hiệu đó. Chiếc xe trượt chở theo các khẩu phần ăn, nồi nấu và các dụng cụ khác.
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Sau đó đội dựng những chiếc lều hẹp, phụ thuộc vào chiều dài của các cành cây họ kiếm được để làm mái, có thêm các các bụi cây và phủ tuyết lên đó. 
Pháo đài tuyết
Pháo đài được đội hướng đạo xây dựa theo ý tưởng của họ về củng cố lực lượng, có các lỗ châu mai để nhìn ra. Khi pháo đài được xây dựng xong, “quân địch” sẽ tấn công pháo đài bằng đạn giả bằng các quả bóng tuyết. Hướng đạo sinh nào bị bóng tuyết ném trúng sẽ bị coi là “chết”. Theo nguyên tắc, số người tấn công sẽ ít nhất gấp đôi số lượng người phòng thủ trong pháo đài.
Săn người Siberian
Một Hướng đạo sinh đóng làm người chạy trốn trong tuyết và tìm nơi ẩn nấp cho mình. Những người khác, sau khi để cho anh ta chạy khoảng 20 phút, sẽ lần theo dấu vết để tìm anh ta. Khi họ đến gần nơi ẩn nấp của anh ta, mọi người dùng bóng tuyết để chống trả và người nào bị “trúng đạn” sẽ bị tính là đã chết. Người chạy trốn nếu bị trúng đạn ba lần cũng bị tính là chết. 
Trong thị trấn
Các Hướng đạo sinh cũng rất có ích khi thời tiết có tuyết vì họ dưới sự chỉ huy của đội trưởng sẽ dọn dẹp tuyết trên đường, trước các cửa nhà…Và trong thời tiết sương mù họ sẽ là những người dẫn đường. Đây cũng có thể được coi là việc tốt, họ cũng được phép nhận tiền công cho các việc này và góp vào quỹ của họ.



Chương II 
Hành quân 
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Câu chuyện lửa trại số 5 
C 
uộc sống ngoài trời
Thám hiểm – Leo núi – Đi tuần – Tìm đường trong đêm – Tìm hướng Bắc – Dự báo thời tiết
Một trong những bộ lạc lẫy lừng nhất ở Nam Phi là Zulu. Đàn ông nào cũng là chiến binh giỏi và là trinh thám tài năng vì họ đã được học các kỹ năng hướng đạo từ khi còn bé. 
Khi một cậu bé đủ tuổi để trở thành chiến binh, cậu bị lột hết quần áo và sơn trắng lên khắp người. Người ta trao cho cậu một chiếc khiên để tự bảo vệ và một cây lao nhỏ để để giết thú hay kẻ thù. Sau đó cậu được thả vào rừng. 
Nếu ai đó nhìn thấy khi cậu vẫn đang phủ đầy sơn trắng trên mình thì sẽ săn đuổi và giết cậu. Phải mất hàng tháng trời lớp sơn “không thể rửa sạch” mới dần phai đi. 
Như thế, cậu bé phải lẩn trốn cả tháng trời trong rừng và phải tìm mọi cách để sống sót. Cậu phải lần theo dấu vết của hươu nai và bò càng gần con vật càng tốt để phóng lao giết nó mà lấy thực phẩm và áo quần cho mình. Cậu phải nhóm lửa để nấu thức ăn bằng cách cọ hai khúc cây vào nhau. Cậu phải cẩn thận để không cho khói bốc quá cao, nếu không sẽ bị các chiến binh khác phát hiện và giết chết. 
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Cậu phải biết chạy đường dài, lội sông, trèo cây và bơi để thoát khỏi những người săn đuổi mình. Cậu phải dũng cảm chiến đấu với sư tử hoặc các con thú hoang khác tấn công mình. Cậu phải biết cây nào ăn được và cây nào có độc. Cậu phải tự dựng lều để ở và để lẩn trốn. Cậu phải cẩn thận không để lại dấu vết để cho người khác có thể lần theo mình. Trong một tháng trời, cậu phải sống cuộc sống như thế, trong thời tiết khi thì nắng như lửa đốt, khi thì mưa và lạnh. Cho đến khi lớp sơn đã phai đi, cậu được phép trở về làng mình, nơi cậu được mọi người chào đón và được nhận vào đội chiến binh trẻ của bộ lạc. Cậu đã chứng minh được mình có thể tự bảo vệ mình. 
Ở Nam Phi, vùng Patagonia đầy mưa lạnh, các cậu bé thuộc bộ lạc Yaghan cũng phải trải qua thử thách đầy nguy hiểm như thế trước khi được mọi người nhìn nhận là đàn ông thực thụ. Trong thử thách này các em phải tự đâm sâu cây giáo vào đùi mình mà vẫn mỉm cười dù đau đớn. Đó là một thử thách tàn bạo nhưng cho thấy thổ dân vùng hoang dã hiểu rằng trẻ em cần phải được rèn luyện để trở lêncường tráng và không được phép trở thành những kẻ chây lười ươn hèn chỉ biết nhìn người khác làm. Các cậu bé nước Anh thời cổ đại cũng được rèn luyện tương tự như thế trước khi được coi là nam giới. 
Nếu tất cả các cậu bé đều luyện tập chăm chỉ các kỹ năng trinh thám thì cuối cùng cậu có thể tự nhận mình là một hướng đạo sinh và là một người đàn ông thực thụ - khi đó cậu sẽ thấy rằng mình có thể sống tự lập mà không cảm thấy khó khăn. 
Rèn luyện để sống nơi hoang dã
Một ông già người Canada từng làm nghề hướng đạo và bẫy thú tuổi trên 80 đã viết cuốn sách với tựa đề “Sáu mươi năm của tôi ở vùng Plains” mô tả cuộc sống nguy hiểm đầy phiêu lưu của một người tiên phong mở đường. Halminton viết “Người ta thường hỏi tôi sao lại đưa mình vào những vùng hiểm nguy như thế. Câu trả lời của tôi luôn là cuộc sống nơi hoang dã của người trinh sát có một sức quyến rũ đặc biệt mà khi đã bị mê hoặc thì không thể dứt ra được. Hãy xem một người đã được nuôi dưỡng giữa những điều kỳ vĩ của thiên nhiên. Anh ta thể hiện tính trung thực, tính độc lập và tự tin. Anh ta hành động hào hiệp. Anh trung thành với bạn bè và với lá cờ của tổ quốc”.
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Tôi có thể xác nhận những gì ông già trinh thám này nói đúng, và hơn thế nữa, tôi thấy rằng những người đến từ những vùng biên giới xa xôi nhất - những người có cuộc sống mà ta có thể nói là cam go và hoang dã – là những người phóng khoáng và nghĩa hiệp nhất của nhân loại, đặc biệt là với phụ nữ và người yếu thế. Họ trở thành những “quý ông” nhờ gần gũi với thiên nhiên. 
“Làm hết sức – chơi hết mình”
Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt ( 1901 – 1909) cũng đặt niềm tin vào cuộc sống ngoài trời. Một lần khi đi săn ở Đông Phi trở về, ông duyệt một số hướng đạo sinh ở Luân Đôn và thể hiện sự ngưỡng mộ với họ. Ông viết – “ Tôi đặt niềm tin vào các trò chơi ngoài trời, và tôi không ngại nếu đó là trò chơi mạnh bạo hay đôi khi có thể làm cho người chơi bị chấn thương. Tôi cũng không cảm thông với những tình cảm ủy mị muốn giữ thanh thiếu niên trong nhung lụa. Những người sống ngoài trời luôn chứng tỏ được mình giỏi giang hơn trong cuộc chiến cuộc sống. Khi bạn chơi, cần chơi hết mình và khi bạn làm việc, bạn cũng cần làm hết sức. Nhưng đừng để việc chơi và các trò thể thao ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn. 
Tôi quen một ông già làm nghề khai hoang. Sau cuộc chiến tranh Nam Phi, ông nói rằng ông không thể sống ở đất nước với người Anh vì khi họ tới đất nước ông, họ thật “stom” – theo cách nói của ông, nghĩa là họ thật “xuẩn ngốc” khi sống trên vùng thảo nguyên mà không biết tự chăm sóc cho mình, không biết dựng một chiếc trại cho tử tế, không biết giết thú để làm thức ăn, không biết nấu ăn, và họ luôn đi lạc trong rừng. Ông thừa nhận rằng sau sáu tháng nếu họ xoay xở tốt thì họ có thể sống sót được, nhưng nhiều người trong số họ đã chết. 
Học cách tự chăm sóc mình
Thực tế là những người lớn lên ở thế giới văn minh không được huấn luyện tí gì để tự chăm sóc mình khi đến thảo nguyên, vùng đồng bằng hay nơi xa xôi hẻo lánh.Hậu quả là khi về nơi hoang dã họ hoàn toàn bất lực trong một thời gian dài và phải trải qua rất nhiều khó khăn và vất vả; việc vốn dĩ sẽ không xảy ra nếu thời niên thiếu họ được học cách tự chăm sóc cho mình ở trại. Họ chỉ là những “lính mới”.
Họ chưa bao giờ phải tự nhóm lửa hay tự nấu thức ăn cho mình, vì những việc đó đã được người khác làm cho họ. Ở nhà khi cần nước họ chỉ cần mở vòi lên, do đó họ không biết cách đi kiếm nước ở nơi sa mạc bằng cách tìm kiếm ở ngọn cỏ, bụi cây hoặc bới cát cho đến khi tìm thấy nước. Nếu họ bị lạc đường hoặc không biết mấy giờ, họ chỉ việc hỏi ai đó. Họ luôn có ngôi nhà để trú ẩn và giường để nằm. Họ chưa bao giờ phải tự làm những cái đó cho họ, và chưa bao giờ phải tự mình sửa ủng hay quần áo của mình. 
Đó là lý do tại sao những người “lính mới” luôn gặp khó khăn khi đi cắm trại. Nhưng với một Hướng đạo sinh biết chơi thì việc sống ở trại chỉ là vấn đề đơn giản. Anh ta biết làm cho mình thấy thoải mái theo hàng ngàn cách khác nhau, và sau đó, khi anh ta quay về với cuộc sống văn minh, anh càng thấy tận hưởng cuộc sống đó hơn vì anh ta đã phải trải qua những thứ khắc nghiệt . 
Và ở thành phố, anh ta còn có thể làm cho mình nhiều hơn những người bình thường vốn chưa bao giờ thực sự học cách dự phòng những thứ cần thiết cho mình. Người biết làm nhiều thứ như Hướng đạo sinh ở trang trại thấy rằng khi đến nơi văn minh họ sẽ dễ dàng kiếm được việc hơn vì anh ta đã sẵn sàng cho mọi công việc. 
Thám hiểm 
Một hình thức hoạt động hướng đạo bổ ích có thể được thực hiện là đi đây đó hoặc từng đội đi thám du, hoặc từng cặp như các hiệp sĩ ngày xưa đi hành hiệp trong nước phát hiện người cần được giúp đỡ để giúp đỡ. Thám du bằng xe đạp hay đi bộ đều tốt. 
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Hướng đạo sinh sau khi đã đi đường dài thì không nên ngủ trong nhà. Nếu có thể họ nên ngủ ngoài trời, ở bất kỳ nơi nào có thể. Khi thời tiết xấu họ nên xin phép để được ngủ trong kho cỏ hay gác xép. 
Bạn nên luôn mang theo bản đồ bên mình để tự tìm đường mà không phải hỏi người qua đường. 
Đọc bản đồ
Bản đồ địa hình và bản đồ đo đạc 1 inch là phương tiện tốt để thám hiểm. “1 inch” có nghĩa là 1 inch trên bản đồ bằng 1 dặm địa hình. 
Trên các bản đồ này, rừng, hồ, đường, các tòa nhà và tương tự vậy được chỉ trên bản đồ với các ký hiệu thông thường. Đồi núi thường được thể hiện bằng các đường viền bao quanh. Một đường viên bao quanh là đường nối tất cả các điểm có cùng chiều cao. Ví dụ một đường đánh dấu “200” đi qua các điểm cao 200 feet trên mặt nước biển. Đôi khi một ngọn đồi được chỉ bằng “các nét chải” – là các đường trải dài từ trên đỉnh ngọn đồi xuống như các tia sáng mặt trời. 
Để dùng bản đồ, bạn phải “cài đặt” nó, nghĩa là thu xếp để các hướng trên bản đồ phù hợp với hướng của đất nước mà bạn đang ở. Cách đơn giản nhất là quay bản đồ để con đường trên đó song song với con đường thực tế mà bạn đang đi. Bạn cũng có thể dùng la bàn. Phía trên của bản đồ thường là phía Bắc, do đó bạn nên xoay bản đồ sao cho phần trên của nó cùng phía với la bàn chỉ phía bắc. Nếu trên bản đồ của bạn có đường từ tính chỉ phía Bắc, bạn nên quay bản đồ để đường này hợp với phía bắc trên la bàn. Bạn nên nhận ra mọi thứ khi bạn đi trên đường và nhớ các chi tiết trong chuyến đi của mình càng tốt, để bạn có thể chỉ đường cho những người muốn đi con đường đó. 
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Phác thảo bản đồ
Hướng đạo sinh cũng nên biết cách phác thảo bản đồ, không cần phải tỷ mỉ lắm, miễn sao người khác có thể nhìn vào đótìm được đường đi. Nhớ ghi hướng Bắc và tỷ lệ xíc ước lượng. Dĩ nhiên người thám hiểm cũng nên ghi nhật ký hành trình, ghi chép ngắn gọn công việc mỗi ngày, với những hình vẽ đơn giản hoặc những hình chụp đáng chú ý. 
Mục đích thám du của em
Theo nguyên tắc, em phải có mục đích khi đi thám du. Nghĩa là nếu đội của em ở thành phố, em nên bắt đầu với ý tưởng thám hiểm một địa điểm đặc biệt nào đó, ví dụ như một ngọn núi, một hồ nổi tiếng hoặc có thể là một lâu đài hay trận địa cũ, hoặc một bờ biển. Hoặc em có thể lên đường tham gia vào một trại lớn hơn. 
Ngược lại nếu đội của em ở nông thôn, em có thể tìm đường đến một thành phố lớn, với ý tưởng xem các cao ốc, các vườn thú, rạp xiếc, bảo tàng… Tất nhiên em nên làm các việc tốt mỗi ngày mỗi khi có cơ hội. Nhưng bên cạnh đó em nên làm việc tốt với những người nông dân và những người cho em sử dụng nhà kho và đất đai của họ, coi như là đền đáp cho lòng tốt của họ. 
Leo núi
Leo núi là một môn thể thao vĩ đại ở nhiều nước trên thế giới. Tìm đường đi và tạo tiện nghi cho mình ở vùng núi non sẽ giúp em ứng dụng các kỹ năng hướng đạo của mình. 
Khi leo núi em liên tục phải đổi hướng vì khi lên xuống những đường trũng sâu trên sườn núi, em không thể thấy được những điểm mốc giúp em định hướng. Em phải tìm ra đường đi cho mình bằng mặt trời và la bàn của em, và phải thường xuyên ước chừng hướng di chuyển của mình. 
Và hơn thế, em rất có thể bị mắc trong sương mù dày đặc làm rối loạn các tính toán kể cả đối với những người biết rất rõ vùng đất đó. 
[image: ]
Lạc trong núi
Tôi đã từng trải nghiệm chuyện như thế một lần ở Scotland khi đi cùng một một người miền núi biết rõ địa hình. Tôi bị lạc trong sương mù. Cho rằng anh ta biết đường nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự hướng dẫn của anh ta. Nhưng sau khi đi một quãng, tôi thấy cần báo anh ta là tôi thấy gió đã đổi hướng đột ngột. Khi khởi hành gió thổi vào bên trái, còn bây giờ gió đang thổi vào má phải của chúng tôi. Tuy nhiên, anh ta không có vẻ mảy may lo lắng và cứ tiếp tục đi. Bây giờ tôi lại thấy gió thổi từ đằng sau, như vậy hoặc gió, hoặc núi hoặc chính chúng tôi đang đi vòng vòng. Cuối cùng, đúng như tôi đã dự đoán, đã có bằng chứng là không phải gió hay núi đổi hướng mà chính chúng tôi đã đi lòng vòng thành một vòng tròn. Chúng tôi đã quay trở về gần như điểm đã xuất phát. 
Dùng dây leo núi
Hướng đạo sinh hoạt động trên núi phải thực hành kỹ thuật buộc dây vào nhau như những người leo núi làm trên các sườn núi trơn trượt phủ đầy băng. 
Khi được buộc vào nhau, khoảng cách dây giữa các hướng đạo sinh là khoảng 14 feet. Sợi dây được buộc quanh eo của Hướng đạo sinh bằng một cái thòng lọng với nút buộc nằm ở phía trái. Chiếc thòng lọng dài khoảng 4 feet 6 inch và nên là một nút thắt dây thừng ở cuối sợi dây và một gút “manharness” cho người ở phía giữa của sợi dây.
Mỗi người nên giữ khoảng cách đều ở phía sau người đằng trước mình để đảm bảo sợi dây lúc nào cũng căng. Vì thế, nếu một người bị ngã hay trượt chân, những người khác sẽ nghiêng hết sức khỏi anh ta để đảm bảo anh ta đứng vững trở lại trên đôi chân mình. 
Đội di hành
Hướng đạo sinh di hành theo đội, hoặc từng cặp hoặc đôi khi chỉ đi một mình. 
Khi đi di hành, ít khi đội đi thành một cụm. Họ đi tản ra để quan sát được nhiều nơi hơn. Cũng nhờ thế mà cả đội không bị tóm hết khi bị kẻ địch chia cắt hoặc phục kích. 
Một độ có 6 thành viên nên di chuyển theo hình cánh diều với đội trưởng ở giữa. Số 2 đi đầu, số 5 và số 4 đi bên trái và phải, số 3 đi cuối và số 6 đi ở giữa cùng với đội trưởng (mang số 1). 
Nếu có 8 người trong đội, đội trưởng sẽ đi cùng với tân binh, số 2 đi cùng số 6 và số 3 đi cùng số 7. 
Khi di hành trên đồng trống, nơi đội dễ bị kẻ thù hoặc thú vật nhìn thấy, đội phải băng qua càng nhanh càng tốt, di hành kiểu bước hướng đạo, khi đi hay khi chạy từng đoạn ngắn khoảng 50 feet từ điểm được che đậy đến một điểm khác. Ngay khi nấp kín, các em có thể nghỉ ngơi và quan sát xung quanh trước khi di chuyển tiếp . 
Nếu em là người đi đầu và đi xa không còn thấy đội của mình thì cứ khoảng vài yard bạn có thể uốn rạp cành bụi cây hoặc lau sậy hoặc cỏ với đầu ngọn cỏ chĩa về phía trước để em có thể thấy lối đi. Bằng cách đó đội hoặc ai đi sau em có thể dễ dàng đi theo và có thể xác định em đã qua đấy trước đó bao lâu nhờ nhìn xem cỏ còn tươi như thế nào.Ngoài ra cách đó cũng luôn giúp em tìm được đường quay trở lại. Hoặc em có thể để lại dấu hiệu trên cát, hoặc xếp đá, hoặc chỉ đường bạn đã đi với những dấu đường tôi đã chỉ cho em trong Câu chuyện số 4. 
Di hành đêm 
Hướng đạo sinh phải biết tìm đường đi trong đêm cũng như vào ban ngày. Nhưng trừ khi thường xuyên tập dượt, nếu không họ rất dễ đi lạc vào ban đêm. Khoảng cách dường như lớn hơn và dấu hiệu thường khó thấy. Em cũng có thể gây nhiều tiếng động hơn khi chẳng may đạp phải cây khô hoặc vấp phải đá.
Nếu theo dõi kẻ địch vào ban đêm, em cần sử dụng tai nhiều hơn mắt của mình. Mũi cũng có thể có ích cho em vì Hướng đạo sinh đã được thực hành cẩn thận về việc ngửi mùi. Một người không bị hỏng khứu giác vì hút thuốc thường có thể ngửi thấy mùi của kẻ địch ở khoảng cách khá xa. Tôi đã nhiều lần đánh hơi như vậy. 
Khi di hành vào ban đêm, Hướng đạo sinh cần giữ khoảng cách gần nhau hơn ban ngày. Và ở những nơi rất tối như trong rừng, họ cần đi thành một chuỗi với người này nắm đầu gậy của người kia.
Khi di hành một mình vào ban đêm, gậy của Hướng đạo sinh rất có ích trong việc dò đường và gạt cành cây sang bên. 
Các Hướng đạo sinh di hành đơn lẻ trong đêm giữ liên lạc với nhau bằng cách thỉnh thoảng cất tiếng kêu con thú của đội. 
Tất cả các Hướng đạo sinh cần biết nhìn các ngôi sao để định hướng. 
Tìm đường
Trong số các trinh sát người da đỏ, người giỏi tìm đường ở vùng đất xa lạ được phong danh hiệu “người tìm đường”. Danh hiệu đó là một vinh dự rất lớn đối với họ. 
Nhiều tân binh đã bị lạc trong thảo nguyên, rừng rú và không thấy trở về nữa vì họ không biết kỹ năng hướng đạo, và cũng chẳng có cái gọi là “mắt địa hình”.
Một lần một người đàn ông xuống xe và tản bộ vào trong bụi rậm khi người ta dừng để thay lừa trên đường qua Mataleleland. Khi xe đã sẵn sàng di chuyển người ta gọi ông mãi và phải đi tìm ông. Họ đi theo dấu vết của người đàn ông rất xa, theo dấu vết mờ nhạt ông để lại trên đất cứng nhưng không thể tìm thấy ông. Cuối cùng, xe không thể chờ lâu được nữa và phải tiếp tục khởi hành, để lại một người để tiếp tục tìm kiếm. Vài tuần sau, người đàn ông được tìm thấy, đã chết, cách điểm xe đã dừng tầm 15 dặm.
Đừng đi lạc 
Nhiều khi bạn sơ ý không trông chừng hướng đi khi một mình lang thang trong rừng cây. Em thường xuyên đổi hướng để đi vòng quanh cây đổ, hoặc trèo qua tảng đá to hay chướng ngại vật nào đó và khi đã vượt qua bạn không còn giữ hướng đi nữa. Một khuynh hướng tự nhiên của con người là đi men theo bên phải và hậu quả là em cứ nghĩ là mình đang đi thẳng nhưng thực tế lại không phải như thế. Trừ khi em quan sát, mặt trời, hoặc la bàn hoặc dấu mốc của em, rất có thể em đang đi lòng vòng thành một vòng tròn lớn
Trong trường hợp như vậy, khi đột nhiên thấy mình mất phương hướng, một tân binh sẽ thường mất bình tĩnh và luống cuống. Chắc hẳn anh ta sẽ bắt đầu chạy, trong khi đáng ra anh ta phải cố gắng giữ bình tĩnh và làm việc gì đó có ích – ví dụ như theo dấu vết của mình để trở lui, hoặc nếu bạn không làm được điều đó, bạn nên tìm củi để nhóm lửa phát tín hiệu hướng dẫn người đi tìm mình. 
Tốt hơn hết đừng để mình đi lạc. 
Ghi nhận phương hướng
Khi em bắt đầu đi dạo hoặc di hành, cần dùng la bàn để ghi nhận phương hướng. Em cũng cần ghi nhận hướng gió điều này rất có ích, đặc biệt là khi em không có la bàn hay khi không nhìn thấy mặt trời. 
Hướng đạo sinh kỳ cựu nào cũng xem hướng gió thổi khi rời nhà buổi sáng. Để tìm hướng gió thổi khi chỉ có gió nhẹ thì tung một ít cỏ khô lên, hoặc đưa một nhúm bụi nhẹ lên cao rồi thả cho nó rơi xuống. Em cũng có thể mút ngón tay cái của mình và để gió thổi vào, phía mát lạnh trên ngón tay cho em biết gió đang thổi từ hướng nào. 
Dùng điểm mốc
Em cần ghi nhận tất cả các mốc quan trọng để tìm đường. Ở vùng nông thôn, điểm mốc có thể là ngọn đồi hoặc tháp cao, cây lạ, đá, cổng, gò đất, cầu- bất cứ điểm gì thực tế có thể giúp em tìm được đường về, hoặc là các điểm giúp em chỉ đường cho người khác để đi theo tuyến đường như của em. Nếu nhớ được các điểm mốc thì khi di hành em luôn có thể nhờ đó mà tìm được đường về, nhớ thỉnh thoảng quay lại nhìn điểm mốc khi em đi qua để em có thể nhận ra chúng khi trở về. 
Cách này cũng tốt khi em đi tàu hỏa ở một vùng xa lạ. Khi em bước chân ra khỏi sân ga, cần ghi nhớ mặt trời ở hướng nào, hoặc khói đang thổi theo hướng nào. Cũng cần nhận ra các điểm mốc, trong trường hợp này có thể là tòa nhà cao, nhà thờ, ống khói nhà máy, tên phố hoặc tên cửa hàng, để khi em đi qua nhiều con đường, em có thể tìm được đường trở về mà không gặp khó khăn. Cách làm này rất dễ khi em đã tập luyện đôi chút, thế mà nhiều người vẫn bị lạc khi mới đi vài lần quanh co trong thành phố mà họ không quen thuộc.
Tập trung vào công việc của bạn
Khi được giao nhiệm vụ Hướng đạo sinh hoặc hướng dẫn viên cho một nhóm người, em hãy đi đầu và tập trung tất cả sự chú ý và tư tưởng vào công việc mà em đang làm. Em phải để ý đến mọi dấu hiệu nhỏ nhặt nhất và nếu em nói chuyện hay nghĩ về việc gì khác em sẽ có thể bỏ qua các dấu hiệu đó. Những Hướng đạo sinh kỳ cựu thường rất lặng lẽ, do thói quen của họ tập trung vào công việc mình đang làm.
Thông thường một lính mới sẽ nghĩ rằng người Hướng đạo chính trông có vẻ cô đơn và anh ta sẽ đi vượt lên trên, đi cùng hoặc đạp xe song hành với anh ta để trò chuyện – cho đến khi người hướng đạo chính bằng cách này hay cách khác tỏ thái độ không muốn có người lính mới đó đi bên cạnh.
Trên các tàu hơi nước nhỏ em có thể thấy tấm bảng “không nói chuyện với người đang lái tàu”. Quy định tương tự cũng áp dụng với Hướng đạo sinh đang làm nhiệm vụ dẫn dắt đoàn. 
Sử dụng la bàn
Tôi chắc rằng em biết kim của là bàn thường quay qua quay lại cho đến khi nó chỉ về một hướng nhất định. 
Nếu theo hướng ở đầu kim em sẽ đến một điểm ở Bắc Canada, cách Bắc cực khoảng 1400 dặm. Lý do là tại điểm đó có một lực từ rất mạnh. Chính lực này hút đầu kim về hướng Bắc và khiến kim hướng về “Bắc từ”.
Phía Bắc chỉ là một điểm trên la bàn. Tất cả các thủy thủ đều thuộc lòng các điểm trên la bàn và một hướng đạo sinh cũng vậy. Tôi đã nói nhiều về hướng Bắc, đó chỉ vì chúng ta thường xem phía bắc là điểm gốc. Chúng ta có thể lấy phía Nam là điểm gốc cũng được. 
Các nhà thám hiểm ít khi dùng các điểm trên la bàn. Họ dùng số độ ghi trên la bàn vì nó mang tính chính xác hơn. 
Khi quan sát la bàn, em sẽ thấy không chỉ có các hướng chính mà còn có các con số tiếp nối theo chiều kim đồng hồ, từ số 0 ở điểm bắc rồi vòng lại điểm bắc có ghi 360 độ. Do đó điểm nào cũng có thể xác định hoặc bằng hướng chính hoặc bằng số độ trên la bàn. Vì thế Đông là 90 độ, Nam là 180 độ, Tây là 270 độ và cứ như thế. Thay vì nói Đông Nam, chúng ta có thể nói hướng 135 độ. 
La bàn đã giúp tôi trong sự nghiệp như thế nào
Biết dùng la bàn đúng cách đã giúp tôi có một sự khởi đầu tốt đẹp trong binh nghiệp. Câu chuyện là thế này:
Tôi cùng một nhóm sĩ quan trẻ được kiểm tra về môn vẽ bản đồ. Chúng tôi phải dùng la bàn để đọc một số điểm, và từ đó lại đọc điểm khác và điểm khác nữa thứ ba. Nếu đọc đúng điểm đầu tiên thì lần đọc thứ 3 sẽ đưa chúng tôi về chính xác điểm đầu tiên.
Phải hết sức cẩn thận mới đọc được chính xác. Nếu em đọc độ la bàn sai một li thì em sẽ đi một dặm. Duy nhất một người trong chúng tôi đọc chính xác để vượt qua bài kiểm tra. Và em nghĩ đó là ai?
Kẻ đó chính là tôi.
Nhờ kết quả này và điểm cao ở các môn khác, tôi được đề bạt với một số tiền thưởng mà tôi đã dùng để mua con ngựa hay nhất mà tôi đã từng có.
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Tìm hướng Bắc không dùng la bàn 
Bên cạnh bắc từ mà bạn tìm thấy nhờ la bàn, còn có một hướng Bắc khác, đó là Bắc cực ở đỉnh trái đất. Đây mới đúng là hướng bắc và được gọi là “ hướng Bắc thực”.
Tìm hướng Bắc nhờ mặt trời 
Nếu em không có la bàn để chỉ Bắc từ, mặt trời ban ngày sẽ chỉ cho em hướng Bắc thực ở đâu và từ đó em có thể xác định các hướng khác.
Vào lúc 6 giờ sáng (giờ GMT) mặt trời ở hướng chính đông. Lúc 9h ở hướng đông nam. Buổi trưa ở hướng Nam. Lúc 3h chiều nó nằm ở hướng tây nam và lúc 6h tối nó nằm ở hướng Tây. Vào mùa đông, mặt trời lặn trước 6h chiều nhưng vẫn chưa tới hướng Tây khi đã lặn. Quy tắc này gần đúng cho Bắc bán cầu, (ở Nam bán cầu, mặt trời ở hướng đông lúc 6h, ở Đông Bắc lúc 9h, ở phía bắc vào buổi trưa, tây bắc lúc 3h và tây lúc 6h). 
Ngày xưa những người Phoenician đi thuyền buồm quanh Châu Phi nhận thấy khi họ khởi hành mặt trời mọc ở bên phía trái họ, họ đi theo hướng Nam. Sau đó họ kể lại họ đi đến một đất nước xa lạ nơi mặt trời mọc sai hướng, mọc phía bên phải. Thực ra họ đã đi vòng qua mũi Hảo vọng và tiến lên phía Bắc lại, dọc theo bờ đông Châu Phi. 
Ban ngày bất cứ giờ nào muốn tìm hướng Nam nhờ mặt trời thì em đặt đồng hồ đeo tay nằm ngửa sao cho mặt trời chiếu vào đó. Quay đồng hồ sao cho kim giờ hướng về mặt trời. Giữ nguyên vị trí của đồng hồ, đặt một chiếc bút chì hoặc một cái que nằm ở trên trung tâm mặt đồng hồ và ở giữa số XII và kim giờ. Hướng chỉ ra là hướng Nam. Cách này chỉ ứng dụng ở Bắc bán cầu. ở Nam bán cầu thì quay số 12 thay vì kim giờ về hướng mặt trời, hướng Nam nằm ở giữa số 12 va kim giờ như nói trên). 
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Tìm hướng Bắc nhờ sao:
Rất nhiều chòm sao đã được đặt tên theo hình dáng có vẻ giống như người và thú vật. 
Chòm sao Bắc đẩu hay còn gọi là chòm Đại hùng tinh rất dễ tìm- ở Việt Nam gọi là Bắc đẩu thất tinh. Nó có hình như cái cày hay cái muôi lớn. Đó là chòm sao hữu ích nhất mà hướng đạo sinh nên biết vì ở Bắc bán cầu nó chỉ cho ta hướng Bắc. Sao Bắc đẩu còn gọi là chòm gấu lớn. Các ngôi sao trên vòng tạo thành cái đuôi. Đó là con gấu đuôi dài duy nhất mà tôi biết. 
[image: ]
Sao Bắc Cực: Hai ngôi sao còn gọi là sao chỉ hướng trong chòm sao Bắc đẩu cho ta biết hướng bắc hay sao bắc cực ở đâu. Đó là ngôi sao ở phần chót đuôi của Bắc đẩu thất tinh. Tất cả các ngôi sao và chòm sao quay vòng trên bầu trời đêm, chỉ có sao Bắc cực vẫn đứng yên ở phía Bắc. 
Chòm Thợ săn (Thiên lang): Chòm sao khác giống hình một người mang kiếm và thắt lưng được đặt tên là chòm Thợ săn. Nó dễ được nhận ra nhờ 3 ngôi sao thẳng hàng tạo thành cái thắt lưng , là một dải 7 ngôi sao khác nhỏ hơn đứng gần nhau tạo thành hình lưỡi kiếm. Hai ngôi sao ở phía dưới bên trái và phải lưỡi kiếm là chân, hai ngôi sao khác ở trên thắt lưng là vai và một cụm ba ngôi sao nhỏ giữa hai vai là đầu. 
Thổ dân Zulu gọi thắt lưng và lưỡi kiếm của Thợ săn là Ingolubu, hay ba con lợn bị chó đuổi theo. Bộ lạc Masai ở Đông phi thì cho rằng ba ngôi sao ở thắt lưng là ba anh chàng độc thân bị ba bà luống tuổi đuổi theo. Bạn thấy đấy, tất cả các hướng đạo sinh đều biết sao Thiên lang, dù dưới các tên gọi khác nhau. 
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Điểm quan trọng ở sao Thiên lang là nhờ có nó mà em nhìn được hướng Bắc và sao Bắc cực ở đâu và Em có thể thấy sao Thiên lang dù em ở Nam hay Bắc bán cầu. Nếu bạn đưa cao gậy nối ngôi sao giữa của thắt lưng xuyên qua đầu và kẻ tiếp một đường qua giữa hai ngôi sao lớn cho tới khi đến một ngôi sao thứ 3 , ngôi sao thứ 3 này là sao Bắc cực, hướng Bắc.
Một đường thẳng qua sao Thiên lang sẽ chỉ về phía cực Bắc hay sao Bắc
Chòm Nam thập: ở Nam bán cầu, Nam phi, nam Mỹ, New Zealand và Úc người ta không thấy chòm sao Cày. Ở những nơi này chòm Nam thập chỉ hướng Nam (xem biểu đồ)
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Nếu em kéo dài tầm mắt theo hướng đó (A là nhánh dài của Nam thập) một khoảng gấp 3 lần độ dài của nhánh thì điểm đến sẽ là xấp xỉ Nam. Hoặc nếu em tưởng tượng một đoạn thẳng giữa cặp Sao chỉ hướng và một đường thẳng tưởng tượng khác, B, thẳng góc với đoạn thẳng đó và kéo dài cho đến khi nó cắt đường A (nối tiếp nhánh dài của Nam thập), điểm hai cực cắt A và B sẽ là Nam cực. 
Dự báo thời tiết:
Hướng đạo sinh nào cũng phải biết đọc các dấu hiệu của thời tiết, đặc biệt khi đi cắm trại, và biết đọc phong vũ biểu. 
Cần nhớ những điều sau đây:
Trời đêm đỏ, chăn cừu khoái (nghĩa là ngày mai thời tiết đẹp)
Sáng trời đỏ, chăn cừu coi chừng (nghĩa là trời mưa)
Ráng vàng thì gió, ráng nhạt thì mưa 
Sương và mù lúc sáng sớm là thời tiết tốt
Mặt trời mọc thấp là tốt, mặt trời mọc cao là gió (mặt trời được gọi là mọc cao khi mặt trời lên bên trên một dải mây, cao trên đường chân trời).
Mây nhẹ là thời tiết tốt. Mây có rìa đậm là gió. 
Mây cuộn hoặc rìa lởm chởm là gió mạnh. 
“Gió trước mưa sau, có thể giương buồm lên
Mưa trước gió sau, coi lại buồm và dây neo”. 
ĐỘI RÈN LUYỆN CÁCH TÌM ĐƯỜNG
Dùng phương hướng trên la bàn bất kỳ lúc nào có thể, ví dụ như “góc tây bắc phòng”, “ rìa phía đông khu trại”…
Tập luyện cách di chuyển theo hướng la bàn. Ví dụ như theo hướng Đông Bắc. Chọn một điểm mốc nào đó - một chiếc cây, mô đất, tảng đá – thẳng theo hướng đã chỉ; điểm mốc không nên ở quá xa. Đi bộ đến điểm đó và tiếp tục trò này với việc chọn một điểm mốc tiếp theo để di chuyển. 
Sau đó tiếp tục rèn luyện thêm bẳng cách sử dụng độ thay vì các điểm. Tập tìm hướng la bàn bằng cách sử dụng đồng hồ hay quan sát các ngôi sao. 
Cử các đội dùng la bàn đi theo các hướng khác nhau đến địa điểm họp mặt. 
Khi nào có thể, hãy chỉ các chòm sao trên bầu trời đêm. Học cách nhận diện chòm Đại thất tinh và sao Bắc Cực, sao Thiên lang. 
Hoạt động tập luyện di chuyển vào ban đêm có thể thực hiện vào ban ngày bằng cách lấy dây vải dày hay thứ gì đó tương tự buộc quanh mắt để che lại. Khi đó hãy dùng gậy để lần đường. Sử dụng bản đồ của khu vực để đọc bản đồ và tìm đường trên bản đồ. 
TRÒ CHƠI TÌM ĐƯỜNG
Tìm đường bằng bản đồ
Đưa một đội đến một thị trấn hoặc khu vực nông thôn xa lạ, cho họ bản đồ của khu vực. Sau đó chỉ cho họ đang ở đâu và họ sẽ phải đi đến đâu. Mỗi hướng đạo sinh sẽ lần lượt chỉ huy đội mình một lúc, tầm 7 phút nếu đi bằng xe đạp và 15 phút nêu đi bộ. Mỗi Hướng đạo sinh phải tự tìm đường bằng bản đồ, và các điểm được đưa ra để có thể đọc được. 
Hướng đạo trên núi
Vào lúc sáng sớm, 3 hướng đạo sinh sẽ được cử đi đóng vai thỏ rừng và sẽ phải lên núi để tìm nơi ẩn náu. Sau bữa sáng, một nhóm “chó săn” sẽ lên đường đi tìm “thỏ rừng” và phải tìm được trước một mốc thời gian nào đó, ví dụ như trước 4h chiều. Nếu chó săn nhìn thấy thỏ, dù là qua ống nhòm thì cũng được tính là bắt được, miễn là “chó săn” chỉ rõ anh ta đã thấy “con thỏ” nào. Sẽ phải có những giới hạn khu vực săn bắn mà nếu vượt qua giới hạn đó là đã vi phạm luật chơi. 
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Di hành
Khi thực hiện những chuyến di hành “đến nơi hoang dã”, mỗi hướng đạo sinh phải mang theo bộ vật dụng của mình và gói đồ ăn được buộc lại ở trên đầu. Mọi người đi theo một hàng dọc, với một Hướng đạo sinh đi trước tầm 200 yard để chỉ đường thông qua các dấu hiệu hướng đạo. Họ phải tự làm cầu để vượt qua các dòng suối hay làm bè để băng qua hồ, qua các vùng đất lầy lội bằng xe kéo. Để hướng dẫn từng Hướng đạo sinh về phương hướng và khoảng cách, em cử mỗi người đi theo các hướng khác nhau, dùng các câu lệnh như “ đi 2 dặm về hướng bắc Đông Bắc. Viết một báo cáo để chỉ ra chính xác em đang ở đâu và phác thảo một bản đồ để giải thích. Nộp lại báo cáo càng sớm càng tốt”. Sau đó dùng bản đồ chuẩn kiểm tra lại xem em đó có thực hiện đúng chỉ dẫn không. 
Cử các hướng đạo sinh đi thành đôi để các đôi cạnh tranh với nhau. Mỗi đôi xuất phát theo các hướng khác nhau cùng nhằm tới một điểm đích, phải dùng bản đồ để tìm đường và tự tìm về đến đích mà không bị đội khác nhìn thấy trên đường đi. Trò chơi này giúp các em thực hành khả năng đọc bản đồ, quan sát, ẩn nấp và cảnh giới….
Để luyện khả năng ước đoán thời gian: cử các Hướng đạo sinh đi theo các hướng khác nhau, mỗi người có một mảnh giấy cho biết anh ta sẽ phải đi trong bao lâu, ví dụ như một người là 7 phút, một người là 10 phút và tương tự vậy. Ghi lại thời điểm xuất phát và thời điểm họ quay trở lại để tính thời gian chính xác. Các Hướng đạo sinh phải thề danh dự là không được dùng đồng hồ để xem giờ.
Tìm hướng Bắc: 
Mỗi Hướng đạo sinh đứng tại một địa điểm cách nhau khoảng 30 yard, để gậy của mình nằm trên mặt đất và chỉ về hướng mà anh ta cho là hướng Bắc hoặc Nam mà không dùng đến thiết bị nào. Anh ta lùi lại 3 bước ra xa khỏi chiếc gậy của mình. Trọng tài sẽ dùng la bàn để kiểm tra xem đầu gậy đã chỉ đúng hướng chưa. Người chỉ gần đúng nhất sẽ là người thắng cuộc. Đây là trò chơi rất bổ ích cho cả ban đêm lẫn ban ngày, cho dù trong ngày nắng đẹp hay âm u. 
Tuần đêm:
Các Hướng đạo sinh có thể luyện tập khả năng nghe nhìn của mình vào ban đêm bằng cách đóng giả là những “lính gác”. Họ sẽ phải đứng canh hoặc đi tuần xung quanh, trong khi những Hướng đạo sinh khác sẽ lén lút theo họ. Nếu lính gác nghe thấy một tiếng động hay tiếng huýt sáo người Hướng đạo sinh đang lén theo họ sẽ phải lập tức dừng lại và nằm yên. Trọng tài sẽ đến hỏi người lính gác xem tiếng động đến từ đâu. Nếu trả lời được thì người lính gác sẽ thắng. Nếu người lén lút có thể bò đến khoang 15 yard xung quanh lính gác mà không bị phát hiện, anh ta sẽ đặt một vật gì đó, ví dụ như khăn mùi xoa, lên mặt đất rồi bò đi. Sau đó anh ta gây ra một tiếng động để cảnh báo với người lính gác. Khi trọng tài đến, anh ta giải thích cho trọng tài việc mình đã làm. Trò này cũng có thể thực hiện được vào ban ngày, khi đó người lính gác sẽ phải bị bịt mắt lại. 
[image: ]
Các điểm trên la bàn
Dùng 8 chiếc gậy để xếp thành hình một ngôi sao trên mặt đất, theo hướng từ trung tâm tỏa ra xung quanh. Một chiếc gậy chỉ về phía Bắc. Từng Hướng đạo sinh vào vị trí của mình ở phía đầu mỗi chiếc gậy và đại diện cho 8 điểm chính trên la bàn. Huynh trưởng sẽ gọi 2 điểm, ví dụ như đông nam và Bắc, và hai hướng đạo sinh tương ứng sẽ phải lập tức đổi vị trí cho nhau. Để đổi vị trí, Hướng đạo sinh không được đi qua Hướng đạo sinh khác mà phải đi ra ngoài vòng tròn người chơi. Người nào di chuyển khi mà tên điểm của mình không được gọi hoặc di chuyển đến sai vị trí hoặc do dự chưa di chuyển cũng sẽ bị mất một điểm. Khi bị mất 3 điểm, hướng đạo sinh đó bị loại khỏi trò chơi. Khi trò chơi tiếp tục, sẽ có một số điểm trống. Điều này sẽ làm cho các Hướng đạo sinh còn lại gặp khó khăn hơn trong việc nhớ hết các vị trí.Nếu chơi trò này trong nhà có thể dùng phấn để vẽ các hướng của la bàn trên sàn nhà. 
Báo động: bắt trộm
Một mảnh vải đỏ được treo lên trong tại hoặc trong phòng vào buổi sáng. Trọng tài sẽ lần lượt đi quanh từng hướng đạo sinh trong lúc họ đang làm việc hoặc đang chơi, rồi thì thầm vào tai họ “trong trại có trộm”. Trọng tài sẽ thì thầm vào tai một Hướng đạo sinh “trong trại có trộm, và em là tên trộm đó – Cổng Đá Vòm” hoặc một địa điểm nổi tiếng nào đó cách khu trại khoảng một dặm. Người Hướng đạo sinh khi đó sẽ biết rằng em phải tìm cách ăn trộm mảnh vải đó vào bất kỳ lúc nào trong vòng 3 tiếng nữa và buộc nó lên Cổng Đá Vòm. Không ai khác biết ai là kẻ trộm, anh ta sẽ đi đâu và khi nào anh ta sẽ ăn trộm. Ngay khi có người phát hiện ra mảnh vài đỏ đã bị lấy mất, người đó sẽ báo động và tất cả mọi người đều dừng việc của mình lại để lao đi tìm tên trộm. Hướng đạo sinh nào tìm được mảnh vải hay một miếng của nó sẽ thắng cuộc. Nếu không ai tìm thấy thì tên trộm sẽ thắng. Người đó sẽ phải buộc mảnh vải quanh cổ mình chứ không được cất trong ví hoặc giấu đi (Giống trò “Tên gián điệp địch” trong cuốn Sách về Nghề rừng của E. Thompson Seton). 
Khám phá miền nông thôn
Khi trại vừa được dựng lên, điều đầu tiên cần phải làm khám phá miền nông thôn xung quanh khu trại. Và đây sẽ là một trò thú vị để các đội cạnh tranh với nhau. 
Mỗi đội trưởng được trao một mảnh giấy để vẽ bản đồ khu vực đó trong phạm vi khoảng 2 dặm. sau đó người đội trưởng sẽ cử các đồng đội của mình tỏa đi các hướng để tìm hiểu và mang về báo cáo về các đặc điểm quan trọng của khu vực – đường cái, đường sắt, dòng suối…-, cần chọn hướng đạo sinh giỏi nhất đi tìm hiểu những hướng khó nhất. Mỗi đội trưởng sau đó sẽ phải tự vẽ bản độ dựa trên các thông tin mà đồng đội của mình đã thu thập được 
Đội trưởng nào vẽ được bản đồ chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất sẽ thắng cuộc.
Ghi chú: nhiều trò chơi và hoạt động kể trên có thể được thực hiện cả ở khu vực thành thị và nông thôn.
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Cứu hộ sông biển – Bơi lội – Tuần du bằng thuyền
Hướng đạo không trung - Các trò chơi ở biển 
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Có lẽ không ai anh hùng hơn hoặc thực sự hướng đạo hơn các thủy thủ trên các tàu cứu hộ dọc các bờ biển các Đại Dương. Trong bão táp nguy hiểm họ luôn SẴN SÀNG ra khơi bất kỳ lúc nào và liều mình để cứu người. Bởi họ làm việc đó thường xuyên và một cách bình lặng nên chúng ta coi đó là công việc thường ngày nhưng không vì thế mà những việc họ làm kém phần tuyệt vời và đáng khâm phục. 
Tôi rất vui khi thấy nhiêu Hướng đạo sinh gia nhập hướng đạo thủy thủ, và khi học cách điều khiển tàu và kỹ năng đi biển, họ cũng đồng thời học để phục vụ đất nước mình, làm thủy thủ trong hải quân hoặc trong các hang tàu buôn hoặc làm thủy thủ cứu hộ ven bờ biển. 
Chiếc tàu có thể trở thành thiên đường hay địa ngục – điều này tùy thuộc vào các đồng đội trên tàu. Nếu họ là những người cáu kỉnh, hay cằn nhằn và luộm thuộm thì đó sẽ là những người đồng hành khó chịu. Nếu cũng giống như những Hướng đạo sinh, họ luôn vui tươi và nhìn thấy những khía cạnh lạc quan của vấn đề, sẵn sàng trao đổi chia sẻ và gọn gàng sạch sẽ thì họ sẽ là một gia đình hạnh phúc và cùng nhau tận hưởng được cuộc sống trên biển. 
Bơi lội 
Hướng đạo sinh nào cũng cần học bơi. Tôi biết có những em biết bơi ngay từ lần học đầu tiên và có những em lâu hơn. Tôi cũng lâu - tôi không nắm ngay được phương pháp. Thành thực mà nói tôi thực sự hơi sợ nước, thế nhưng vào một ngày tôi vượt qua được nó và việc bơi lội trở nên dễ dàng hơn. Trước đó tôi đã làm quá sức và vật lộn để tìm cách bơi – nhưng tôi đã hiểu ra là phải từ từ và bình tĩnh. Tôi bắt đầu thích nước và bơi không còn là việc khó khăn. 
Lúc đầu bạn nên tập “bơi chó”, giống như bò trong nước vậy. Đừng vội tập bơi ếch ngay. Khi bắt đầu tập bơi chó hãy nhờ một người bạn để tay dưới bụng nâng mình lên. 
Tắm sông biển rất thích – và sẽ càng thích hơn nếu em biết bơi. Sẽ thật là ngố khi mình chỉ có thể quờ quạng ở nơi nước cạn trong khi những người bạn của mình thì rong ruổi trên các chuyến đi trên sông biển. 
Nhưng ngoài vui thú ra thì còn nhiều hơn thế nữa. 
Nếu chèo thuyền hoặc đi thuyền buồm mà không biết bơi thì thật không phải với bạn bè. Nếu thuyền lật mà ai cũng biết bơi thì đấy chỉ là trò đùa. Nhưng nếu khi đó trên thuyền có người không biết bơi thì những người khác sẽ phải liều mình để giữ anh ta khỏi chìm. 
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Còn nữa, có thể một ngày nào đó em thấy có người đang bị đuối nước, Nếu biết bơi em sẽ nhảy xuống, túm lấy người bị nạn và mang anh ta lên bờ. Và thế là em đã cứu sống được một mạng người. Nhưng nếu em không biết bơisẽ là một khoảnh khắc kinh khủng. Khi đó em biết mình phải làm một cái gì đó hơn là chỉ kêu người khác giúp đỡ trong khi người bạn của mình đang phải vật lộn để sống sót và dần kiệt sức trước mắt em. Tôi không muốn mô tả cảnh đó, đó sẽ là một cơn ác mộng và trong suốt cuộc đời còn lại của mình em sẽ bị ám ảnh là do lỗi của mình nên người đó mới chết đuối. Tại sao đó lại là lỗi của em? Nếu em là một Hướng đạo sinh thực sự em đã học bơi và đã có thể cứu sống người đó. 
Điều khiển thuyền
Ngoài ra nếu sống ở vùng sông nước em sẽ phải biết điều khiển thuyền. Em sẽ phải biết cặp thuyền đúng cách vào một chiếc tàu hay cầu tàu, hoặc bơi chèo hoặc lái thuyền thành một vòng lớn sao cho thuyền cập vào với mũi thuyền cùng hướng với mũi tàu hoặc theo dòng. Em phải biết chèo thuyền nhịp nhàng với tay chèo khác, hoặc biết dùng hai tay chèo hoặc lái thuyền với một chèo bằng cách ngoáy chèo ở đuôi thuyền. Khi bơi chèo, quay ngửa mái chèo là là mặt nước hoặc lật ngang lưỡi chèo khi lên khỏi mặt nước là để chèo không bị gió cản và do đó giữ được nhịp đi của thuyền. 
Phải biết ném dây qua một thuyền khác hoặc ném lên cầu tàu hoặc biết cách bắt được và bắt được dây chèo ném cho bạn. Cũng phải biết cách ném phao cứu sinh cho người sắp chết đuối. 
Phải biết cách làm bè bằng bất kỳ vật liệu gì mà mình có được, ví dụ như tấm ván, khúc gỗ, thùng, túi rơm… Khi di hành sẽ có khi em cần qua sông cùng với lương thực và hành lý của mình ở nơi không có thuyền. 
Tuần du bằng thuyền
Ngoài đi bộ hoặc đạp xe di hành, đội còn có một cách luyện tập là dùng thuyền thám hiểm một con sông hoặc một vùng nông thôn, cũng như đi cắm trại ở trên bộ. Nhưng ai không bơi giỏi hoặc mặc áo quần (tối thiểu là áo sơ mi, quần sóc và tất) mà bơi được ít nhất 20 mét thì không được đi vì có thể xảy ra sự cố. Khi đó nếu ai cũng biết bơi thì sẽ chẳng thành vấn đề gì cả. 
Một trong những trải nghiệm sông nước thú vị nhất của tôi là khi tôi đi thuyền trên sông cùng với hai anh em trai của mình. Chúng tôi dùng một chiếc thuyền buồm xếp dọc bờ sông Thames và cố đi thật xa chừng nào thuyền còn nổi. Chúng tôi đi tận đến Chiltern Hills nơi chưa có thuyền nào từng tới trước đó. Chúng tôi mang theo đồ làm bếp, lều bạt và cắm trại qua đêm. 
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Khi đến tận đầu nguồn chúng tôi khiêng thuyền qua lưu vực sông và bỏ thuyền xuống dòng nước chảy về hướng Tây và thành sông Avon cách đó vài dặm. 
Chúng tôi đi qua vùng Bath và Bristol, khi chèo, khi dong buồm, khi chống khi kéo tùy lúc cho đến khi chúng tôi tới dòng Severn hùng vĩ. 
Chúng tôi giương cao buồm để vượt sông Severn tới được Chepstow ở bờ bên kia. Từ đó chúng tôi lên đến các ngọn thác vùng Wye xuyên qua nhiều cảnh trí đẹp để về gần nhà ở Llandogo. 
Từ London đến xứ Wales, hầu như chỉ bằng đường thúy với bao nhiêu mạo hiểm và thú vị. 
Ai cũng có thể thử nếu muốn. Nào các em hướng đạo sinh, hãy chứng tỏ năng lực của mình và nếu cũng thích thú sông nước như tôi thì các em sẽ có rất nhiều quãng thời gian thú vị đấy. 
Hướng đạo không trung
Khi buổi cắm trại Hướng đạo sinh đầu tiên được tổ chức ở đảo Brownsea Eo biển Anh vào năm 1907 ít ai nghĩ rằng tàu bay sẽ chinh phục được không gian. Mọi người đã nghe nói về một số thí nghiệm kỳ quặc do Wilbur và Orville Wright tiến hành ở Mỹ với tàu lượn và “về những nỗ lực của họ với một loại máy móc không trung nào đó. Nhưng không ai từng mơ rằng tàu bay sẽ trở thành hiện thực sau một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Chúng ta có đủ lý do để nghĩ về tàu bay như một loại vũ khí hủy diệt. Nhưng nó có những vài trò quý giá với nền văn minh. 
Ví dụ ở Canada, rất nhiều vùng đất rộng lớn ở phía bắc đã được chụp ảnh và vẽ bản đồ. 
Máy móc cho công việc khai mỏ được chuyên chở đến những nơi chưa có đường đi. Những người buôn bán và khai hoang do khoảng cách nên không có nhiều bạn bè và hàng hóa nay đã có thể nhận được thức ăn, thư từ và báo chí bằng máy bay. 
Ở Úc, các bác sĩ đi bằng máy bay đến những nơi xa xôi để giúp những người ốm và dùng máy bay cứu thương để chở họ đến bệnh viện. 
Phi công có thể phát hiện những đám cháy ở các khu rừng lớn và máy bay cũng trở thành công cụ chữa cháy hữu hiệu. Ngư dân cũng có thể được giúp đỡ vì từ trên cao phi công có thể nhìn thấy được đàn cá ở vùng nước nông. 
Máy bay còn dùng để xịt thuốc diệt những đàn côn trùng hại hoa màu. Nhờ máy bay hạt lúa và hoa màu cũng được gieo trên những vùng rộng lớn rất nhanh chóng. 
Rất nhiều khám phá thú vị đã được thực hiện, không chỉ về những vùng đất chưa được biết tới mà còn liên quan đến quá khứ - ví dụ như dấu vết nơi ở và khu định cư của người cổ đại – hiện rõ hơn khi nhìn và chụp ảnh từ máy bay.
Em thấy đấy, có rất nhiều điều mới mẻ và lãng mạn trong nguyên tố mới mà con người đã chế ngự được. 
Hướng đạo không gian đã trở thành một tổ chức hướng đạo sinh ở nhiều nước. Nhưng cũng giống như hướng đạo biển, họ cũng phải được huấn luyện thuần thục như tất cả những hướng đạo sinh khác về hướng đạo bình thường trên mặt đất, vì tất cả hướng đạo sinh đều cần phải có tài quan sát và tháo vát.
CÁC TRÒ CHƠI Ở BIỂN 
Kẻ buôn lậu
(chơi ban đêm hoặc ngày)
Một nhóm những kẻ buôn lậu từ biển tiến vào đất liền để giấu hàng hóa (mỗi người một viên gạch hay một hòn đá), trong một cái hầm gọi là Hang buôn lậu và lại lẩn đi bằng thuyền của họ. Một nhóm khác đóng là hải quan được phái tới để canh gác bờ biển, mỗi Hướng đạo sinh chịu trách nhiệm một khoảng cách nhất định. Ngay khi nhìn thấy toán buôn lậu lên bờ, hải quan sẽ báo động và gọi những người trong đội đến để tấn công. Nhưng cuộc tấn công không thể thành công nếu số lượng hải quan không bằng số tên buôn lậu. Những nhân viên hải quan còn lại phải ở nguyên vị trí của mình cho đến khi người cảnh giới đưa ra báo động. 
Săn cá voi
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Cá voi được làm bằng mộc khúc gỗ hoặc khúc cây buộc lại ở phần đầu và đuôi. Tai chiếc thuyền sẽ đi săn cá, mỗi thuyền chở một đội, với đội trưởng làm thuyền trưởng, đội phó làm người chèo đằng mũi hoặc người phóng lao và các thành viên còn lại của đội là những tay chèo. Mỗi thuyền thuộc về một bến cảng khác nhau và hai cảng cách nhau khoảng 1 dặm. Trọng tài sẽ mang con cá voi ra thả trôi ở khoảng giữa hai bên cảng. Sau khi trọng tai phát tín hiệu, hai đội sẽ đua ra để xem đội nào bắt được con cá voi trước. 
Người phóng lao đến tầm của con cá voi trước sẽ phong lao vào nó và chiếc thuyền nhanh chóng qua lại và kéo con cá voi về cảng. 
Chiếc thuyền kia đuổi theo và khi bắt kịp thuyền đó sẽ phóng lao vào con cá voi, quay thuyền lại và kéo con cá voi về cảng cuả mình. 
Cứ như thế hai đội chơi trò kéo co và cuối cùng thuyền nào kéo được con cá voi, và có khả năng là cả thuyền của của đội kia nữa sẽ dành chiến thắng. (Trò chơi này giống trò được mô tả trong cuốn Ca nô của người da đỏ làm nghề rừng của tác giả Ernest Thompson Seton). 
CÂU CHUYỆN LỬA TRẠI SỐ 7: TRUYỀN TIN VÀ HIỆU LỆNH
Mật thư – Truyền tin bằng lửa – Truyền tin bằng âm thanh
Khẩu lệnh – Truyền tin bằng còi và cờ 
Hướng đạo sinh phải thạo cách chuyển tin từ nơi nay đến nơi khác hoặc truyền tin cho nhau một cách kín đáo.
Trước khi Mafeking bị bao vây – như tôi đã kể trong Câu chuyện lửa trại số 1 – tôi nhận được một bức điện mật từ một người bạn vô danh ở Transvaal, báo cho tôi biết kế hoạch của địch, số quân lính, ngựa và súng ống. Tin được viết trên một mảnh giấy rất nhỏ, cuốn thành viên giống viên thuốc và nhét vào một lỗ nhỏ trong một cây gậy và gắn lại bằng xi. Cây gậy được giao cho một người Châu Phi bản xứ với một mệnh lệnh đơn giản là vào Makefing và trao lại cho tôi như một món quà tặng. Dĩ nhiên khi anh ta mang cây gậy đến cho tôi và bảo là quà tặng từ một người da trắng, tôi đoán phải có gì đó đặc biệt về nó và tôi đã sớm tìm ra lá thư dấu trong đó. 
Một lần khác tôi nhận được mật thư từ một người bạn. Anh ta viết bằng tiếng Hindustani nhưng với mẫu tự Anh. Ai khác xem nó chắc sẽ bối rối nhưng với tôi nội dung của nó rõ như ban ngày.
Khi bị bao vây ở Mafeking, chúng tôi gửi thư tín ra ngoài nhờ những người châu Phi, họ có thể luồn lách qua các chốt canh của người Boer. Một khi đã lọt qua, người Boer tưởng nhầm họ là “phe ta” và không để ý đến họ. Họ mang thư tín đi theo cách như sau: Thư được viết trên một tờ giấy mỏng, độ 6,7 lá vo thành một khối tròn nhỏ rồi bọc lại bằng giấy chì như cách gói trà. Người trinh sát cầm một nắm thư như vậy trong tay hoặc làm thành chuỗi đeo ở cổ. Nếu thấy nguy cơ bị bắt anh ta chọn một điểm mốc nào đó xung quanh rồi ném thư xuống như những hòn đá nhỏ. Rồi anh ta cứ thế tiếp tục đàng hoàng đi, khi bị địch chặn lại thì chẳng tìm thấy gì cả. 
Người đưa thư thường chờ một hai ngày khi đường đã thông rồi trở lại nơi mốc địa hình mà anh ta đã bỏ lá thư lại. “Mốc địa hình”, chắc bạn còn nhớ, là bất kỳ vật gì – cây cối, mỏm đất, đá, hoặc các thứ gì khác có thể dùng làm mốc để người trinh sát chú ý và ghi nhớ. 
Truyền tin 
Rất nên biết truyền tin.Thật thú vị khi có thể liên lạc với bạn mình đi bên kia đường mà không ai xung quanh biết mình đang nói gì. Với tôi truyền tin đặc biệt hữu ích khi liên lạc với bạn mình ở nơi hoang vu; một lần khi chúng tôi ở trên hai ngọn núi cách biệt và lần khác khi chúng tôi ở hai bên bờ của một con sông lớn mà muốn thông báo cho nhau thông tin quan trọng. 
Truyền tin bằng lửa 
Hướng đạo sinh ở tất cả các nước dùng khói để truyền tin, ngày dùng khói đêm dùng lửa.
Truyền tin bằng khói: ba cụm khói lớn từ từ tiếp nối nhau nghĩa là “Nguy hiểm”, các cụm khói nhỏ liên tiếp nghĩa là “ Tập hợp, đến đây”. Một cột khói liên tục là “Dừng lại”. 
Muốn nhóm lửa nhiều khói thì bạn nhóm lửa như bình thường, với nhiều củi hoặc nhánh cỏ khô, và khi lửa đã bén thì phủ lá tươi và cỏ hoặc cỏ khô đã được làm ướt để lửa tỏa khói. 
Ở châu Phi, giữa các làng người ta dùng một loại trống đặc biệt để truyền tin. 
Lấy chăn ướt phù lên đống lửa. Bỏ chăn ra để một cụm khói bay lên rồi lại đậy chăn alij. Cụm lớn hay nhỏ tùy thuộc vào thời gian bạn bỏ chăn ra. Cụm nhỏ thì bạn bỏ chăn ra và đếm đến 2 rồi lại đắp chăn lại và đếm đến 8. Cụm lớn thì bỏ chăn ra chừng 6 giây. 
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Truyền tin bằng ánh sáng: 
Ánh sáng ngắn hay dài vào ban đêm cũng có nghĩa giống như tín hiệu khói vào ban ngày. Nhóm lửa báo hiệu với củi và cỏ khô để có được một ngọn lửa sáng tối đa. 
Hai người giăng một tấm chăn lên che trước đống lửa để người nhận tin không nhìn cho đến khi bạn muốn họ nhìn thấy. Sau đó thả chăn ra và đếm đến 2 để tạo ra hiệu lửa ngắn, hoặc đến 6 để tạo hiệu lửa dài, giữa hai hiệu lửa thì che lửa lại và đếm đến 4. 
Truyền tin bằng âm thanh
Trong cuộc nội chiến Mỹ, Đại úy Clowry, một sĩ quan trinh sát muốn cảnh báo một đơn vị lớn trong quân đội của ông về một cuộc đột kích trong đêm của kẻ địch. Nhưng ông không thể đến gặp họ vì lũ đã lên và dòng sông đã ngăn cách họ, mưa bão thì đang hoành hành. 
Bạn sẽ làm gì nếu bạn là Đại úy Clowry? 
Một sáng kiến nảy ra. Ông vớ được một máy tàu hỏa ở gần và bắt đầu đốt lửa để có hơi nước và kéo còi ngắn dài theo vần Morse. Đơn vị bạn nghe được và hiểu thông tin liền thổi kèn đáp lại. Ông gửi cảnh báo rõ ràng cho họ và họ đã có hành động ứng phó. Nhờ vậy mà mội đội quân 20 ngàn người không bị bất ngờ đột kích 
Một số bộ lạc Châu Phi liên lạc với nhau bằng trống. Một số bộ lạc khác thì dùng cồng chiến trận làm bằng gỗ. 
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Truyền tin bằng Morse và tín hiệu Semaphore
Tất cả Hướng đạo sinh phải học tín hiệu Morse để truyền tin. Có thể dùng Morse để gửi tin bằng “chấm” và “gạch” đến nơi xa nào đó bằng cờ hoặc hoặc bằng âm thanh như kèn hoặc bằng ánh sáng (kính phản chiếu ánh sáng mặt trời hoặc đèn pin). 
Semaphore truyền đi bằng cách dùng tay ở góc khác nhau và còn dễ đọc hơn. Bạn đánh chữ bằng hai tay tạo nên những góc khác nhau. Cẩn thận làm góc cho đúng. Sơ đồ kèm đây trình bày Semaphore cho người nhận. Trông hình thì có vẻ phức tạp nhưng khi tìm hiểu bạn sẽ thấy nó khá đơn giản. 
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Người gửi phải luôn hướng về nơi mình gửi tin đi, gọi người nhận chú ý bằng cách đánh VE-VE-VE hoặc AAAA. Khi người nhận đã sẵn sàng thì đánh chữ K, nghĩa là Đánh tin đi, nếu họ chưa sẵn sàng sẽ đánh chứ Q nghĩa là Chờ đã.
Khi người nhận đã nhận đúng một từ họ sẽ đánh chữ E hoặc T (khi dùng Morse) hoặc C hay A (khi dùng Semaphore). Khi từ nào không được trả lời thì người gửi biết là người nhận đã không nhận ra từ đó và đánh lại cho đến khi người nhận trả lời. 
Nếu đánh nhầm thì báo hiệu hủy với 8 chữ E rồi đánh lại. 
Nếu muốn đánh chữ số bằng Morse thì dùng ký hiệu chữ số Morse, nếu dùng Semaphore thì phải đánh số bằng chữ cho rõ ràng. Các chữ số sẽ được người nhận đánh trả lại để xem đúng hay không. Đánh hết một từ bằng ánh sáng hoặc âm thanh thì nghỉ một chút, bằng cờ thì đem cả hai cờ xuống trước mặt. 
Chấm dứt gửi bản tin thì đánh AR. Người nhận đánh R để cho biết đã nhận đúng bản tin.
Học mã Morse và Semaphore cần phải thực hành nhiều. Không cần phải gửi câu dài hay qua khoảng cách xa hoặc với tốc độ nhanh. Em chỉ cần thuộc mẫu tự, biết nhận và gửi thành thạo các câu hoặc từ đơn giản. Hãy cố gắng hết sức để khi cần phải gửi tin qua cánh đồng rộng hoặc từ đồi này sang đồi khác mọi người hiểu được tín hiệu của em. 
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Nếu muốn viết một thông điệp mà người bình thường không hiểu được thì hãy dùng Morse hoặc Semaphore thay cho chữ cái thông thường. Bất cứ người nào biết truyền tin của em đều đọc được hết. 
KHẨU LỆNH VÀ HIỆU LỆNH 
Đội trưởng thường mang theo một chiếc còi có dây buộc để giữ nó. Cần ghi nhớ các khẩu lệnh và hiệu lệnh sau để có thể sử dụng với đội của mình.
Khẩu lệnh
“Vào hàng” (xếp hàng)
“Báo động” hoặc “Chú ý” (đứng nghiêm). “Nghỉ” (thả lỏng tư thế đứng)
“Ngồi xuống” (ngồi hoặc nằm xuống mà không được dời hàng)
“Giải tán” 
“Rẽ phải” hoặc “Rẽ trái” (các Hướng đạo sinh rẽ theo lệnh). 
“Cả đội rẽ phải” (hoặc rẽ trái); (cả đội rẽ theo hướng đó). “Bước nhanh” (cả đội bước nhanh, bắt đầu bằng chân trái). 
“Chạy” hoặc “chạy nhanh” (chạy nhanh, thả lỏng tay). “Bước đều” (hướng đạo sinh bước đều liên tục – khoảng 50 bước).
Tín hiệu bằng còi 
Huynh trưởng khi muốn cả đoàn tập hợp sẽ dùng “Tiếng gọi của Hướng đạo” hoặc tiếng gọi đặc biệt của đoàn mình. 
Khi đó đội trưởng sẽ tập hợp người của đội mình bằng tiếng gọi của đội, rồi cả đội tập hợp để cùng chạy đến chỗ huynh trưởng. 
Sau đây sẽ là một số tín hiệu còi cho các trò chơi trên sân của hướng đạo sinh:
1, Một hồi còi dài là “Trật tự”, “Chú ý”, “Chú ý nghe tín hiệu tiếp theo”
2. Các hồi còi dài, chậm và nối tiếp nhau là “Ra ngoài”, “Đi xa hơn” hoặc “Tiến lên”, “Giãn ra”, hoặc “Tản ra”.
3. Ba tiếng còi ngắn, dứt khoát và liên tiếp là “Tập trung”, “Lại cần”, “Tập hợp”, “Đứng vào hàng”
4. Liên tiếp các tiếng còi ngắn và dài nghĩa là “Báo động”, “Cảnh giác”, “Sẵn sàng”, “Vào vị trí cảnh giới”.
5. Ba tiếng còi ngắn và một tiếng còi dài của Huynh trưởng là để gọi các đội trưởng tập hợp.
Ngay khi tín hiệu được đưa ra, mọi người phải lập tức tuân thủ cho dù tại thời điểm đó họ đang làm việc gì. 
Tín hiệu bằng tay
Các đội trưởng dùng cờ để ra tín hiệu bằng tay khi cần thiết. 
Vẫy tay vài lần ngang mặt, từ bên này sang bên kia, hoặc vẫy cờ theo hướng nằm ngang từ bên nọ sang bên kia nghĩa là “không”, “không hề gì”, “đồng ý với bạn”.
Giơ tay lên hoặc dương cờ lên cao, vẫy chậm từ bên nọ sang bên kia hết sải tay của mình nghĩa là “ tản ra”, “tiến xa hơn”, “giải tán”.
Giơ tay lên hoặc dương cờ lên cao, vẫy nhanh từ bên nọ sang bên kia hết sải tay cua mình nghĩa là “tiến lại gần”, “tập hợp”, hoặc “ lại đây”.
Chỉ tay hoặc cờ theo một hướng có nghĩa là “đi theo hướng đó”. Tay nắm chặt hoặc phất cờ lên xuống nhanh và nhiều lần nghĩa là “chạy đi”. Tay hoặc cờ giơ cao thẳng lên đầu nghĩa là “dừng lại”.
Khi đội trưởng ra lệnh hoặc đưa thông điệp cho Hướng đạo sinh đang ở xa, hướng đạo sinh nếu nghe thấy sẽ giơ tay lên ngang đầu một lúc. Nếu người đó không nghe thấy anh ta sẽ đứng yên và không ra dấu gì cả. Khi đó đội trưởng sẽ nhắc lại thông điệp to hơn, hoặc vẫy tay ra hiệu cho hướng đạo sinh tiến lại gần hơn. 
Các đội trưởng nên tạo ra các hiệu lệnh của riêng mình để chỉ huy đội. 
TẬP LUYỆN TẠI ĐỘI: CÁCH RA HIIỆU LỆNH
Tập luyện cách bật lửa, nhóm lửa và sử dụng các cách ra tín hiệu bằng khói và ánh sáng; cách thổi còi và ra tín hiệu.
Tổ chức cuộc thi giấu thông điệp: đưa cho mỗi Hướng đạo sinh một mảnh giấy nhỏ và yêu cầu họ tự mình giấu nó. Các cặp Hướng đạo sinh sẽ đi tìm thông điệp mà người kia đã giấu. Người giấu được bức thông điệp của mình lâu nhất sẽ thắng cuộc. 
Mỗi đội sẽ tạo ra mật mã bí mật của riêng mình. Các đội kia sẽ tìm cách giải mã nó.
Các đội sẽ thi tìm cách thông minh nhất để gửi bức điện bằng mã Morse mà không phải sử dụng các công cụ đặc biệt. 
Việc luyện tập các cách chuyển thông điệp cần càng thực tế càng tốt. Bắt đầu với các chữ cái đơn lẻ chuyển qua khoảng cách càng rộng càng tốt, tốt nhất là ngoài trời. 
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CÁC TRÒ CHƠI CHUYỂN TÍN HIỆU
Người đưa tin 
Một hướng đạo sinh được chọn để chuyển tin đến một nơi đang bị bao vây - có thể một ngôi làng, một trang trại hoặc một người nào đó đứng ở một địa điểm xác định. Người chuyển tin phải đeo một mảnh vải màu sắc dài ít nhất 2 feet buộc vào vai và phải đeo nó đến đích. 
Phe địch đang bao vây nơi đó phải ngăn cản anh ta hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không được vượt qua đường ranh giới khoảng 300 mét tính từ điểm bị bao vây - đường biên giới này nên được vạch trước khi trò chơi bắt đầu. Người nào vượt ra khỏi giới hạn đó sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. 
Phe địch phải lấy được mảnh vải khỏi vai anh ta thì mới được coi là bắt được. Họ biết anh ta xuất phát từ hướng nào và lúc nào - điểm xuất phát cách điểm bị bao vây khoản 1 dặm - và họ được làm mọi cách để tóm được anh ta, nhưng không được thấy tận mắt anh ta khởi hành thế nào. 
Trò chơi có thể được thực hiện trong thành phố với hai ngôi nhà được chọn làm điểm khởi hành và điểm bị chiếm đóng. Người đưa tin có thể cải trang mọi cách (nhưng không được cải trang thành phụ nữ), miễn là anh ta vẫn đeo mảnh vải trên vai như quy định. 
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Chương III 
Sống ở trại 
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Câu chuyện lửa trại số 8 
T 
iên phong
Thắt nút dây - Làm chòi- Chặt cây - Xây cầu - 
Số đo cá nhân - Đoán chiều cao và khoảng cách
Người mở đường là những người đi đầu để mở đường trong rừng hoặc những nơi khác để người khác theo sau. Khi còn phục vụ ở Châu Phi, tôi chỉ huy một lực lượng trinh sát hùng hậu, và như mọi trinh sát, bằng mọi cách chúng tôi cố gắng phải thực sự hữu ích cho lực lượng chính hành quân theo sau chúng tôi. Chúng tôi không những phải tìm cách quan sát và phát hiện những động thái của kẻ địch mà còn làm những gì có thể làm để cải thiện đường sá cho người của mình, vì đường đi chỉ là một con đường nhỏ hẹp xuyên qua rừng già và đầm lầy. Thế là chúng tôi vừa là công binh tiên phong vừa là trinh sát. Suốt cuộc hành quân, chúng tôi đã dựng gần 200 cây cầu qua các dòng suối bằng cách cột các cây lại với nhau. 
Nhưng lần đầu khi ra lệnh cho đội trinh sát làm công việc quan trọng này, tôi phát hiện ra rằng hầu hết người trong đội quân 1000 lính của tôi không biết dùng rìu để đốn cây, và ngoại trừ một đại đội khoảng 60 người, không ai biết cách thắt nút dây – đến cả các nút xấu cũng không biết nốt.
Cứu người bằng nút dây
Cách đây một vài năm, trước khi tôi đến Canada, một bi kịch đã xảy ra ở Thác Niagara. Lúc đó là giữa mùa đông. Người đàn ông cùng với vợ và cậu con trai 17 tuổi của mình đang đi trên một chiếc cầu đã bị băng phủ kín vắt qua một dòng sông chảy xiết về phía dưới thác thì đột nhiên cầu bắt đầu nứt rạn và rã ra. Hai vợ chồng ở trên một tảng băng trôi xa khỏi tảng chính và cậu con trai ở trên một tảng băng khác.
Vùng nước quanh họ đầy rẫy những tảng băng trôi như thế quay cuồng va đập vào nhau. Ba con người phó thác cho dòng nước còn chảy chậm ở quanh đó, nhưng chắc chắn nó sẽ dần mang họ xuôi đến cái thác khủng khiếp cách đó khoảng 1,6km. Những người trên bờ thấy được tình thế nguy hiểm của họ và hàng ngàn người đã tụ tập lại nhưng có vẻ như không ai biết làm gì để giúp họ. Bơi là không thể. Thuyền cứu hộ cũng chịu. Cứ thế ba con người khốn khổ trôi xuôi theo dòng nước khoảng 1 giờ. Rồi dòng nước mang họ đến dưới hai cây cầu bắc qua dòng sông chảy ngay phía trên cái thác. 
Trên cây cầu cao khoảng 4.8m so với mặt nước, người ta thả dây xuống để đón đường ba người đang trôi dạt. 
Khi họ trôi ngang qua, cậu con trai tìm cách tóm lấy sợi dây thừng, và những người ở trên tìm cách kéo anh ta lên. Nhưng lên được nửa đường thì cậu bé đáng thương không thể túm dây lâu hơn nữa, cậu đã ngã xuống dòng nước băng giá và không ai còn tìm thấy cậu nữa. 
Người chồng trên tảng băng kia cũng túm được sợi dây và tìm cách buộc quanh mình người vợ để dù sao thì bà vợ cũng được cứu. Nhưng giờ đây dòng nước cuốn họ đi càng nhanh hơn. Tay ông tê cóng đến nỗi ông không thể buộc được sợi dây nữa. Nó rơi tuột khỏi tay ông. 
Và vài giây sau đó, cả hai vợ chồng hết phải chịu khổ ải khi bị hút xuống dòng nước dưới con thác đang xoáy lộn dữ dội. 
Nếu là em, em đã làm gì?
Việc qua rồi thì rất dễ nói, nhưng thảm họa này đáng để ta suy nghĩ. Nếu ở đó, em sẽ làm gì?
Một huynh trưởng hướng đạo người Canada kể với tôi rằng sau khi sự việc xảy ra, anh ta đi tàu hỏa và ở đó mọi người đang bàn tán về chi tiết vụ tai nạn. Họ không biết anh có liên quan đến hướng đạo. Một người nói:
“Này, tôi tin rằng nếu có Hướng đạo sinh ở đó, họ đã có thể tìm được cách để cứu những con người đáng thương đó”.
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Người ta thường nghĩ: “Học cái trò đơn giản như thắt nút làm gì?” Đây là một trường hợp mà biết trò đó sẽ cứu được mạng sống của ba con người.
Khi được thả từ cầu xuống, lẽ ra sợi dây phải có một hay hai nút vòng cho nạn nhân tròng vào người, hoặc đút tay đút chân vào đó. Nhưng lúc đó dây không có nút vòng. Vì không biết làm nút ghế hay loại nút vòng nào khác mà ba người kia đã không thể tự cứu mình. 
MỘT SỐ CÁCH THẮT NÚT HỮU ÍCH: (minh họa cho tranh bên dưới)
Reef or Square knot: Nút vuông hay nút thợ dệt: để băng bó vết thương hay buộc dây thừng.
Sheet band: Nút dẹt để buộc các dây có độ dày bằng nhau hoặc khác nhau
Fisherman knot: Nút nối dây câu để buộc hai dây trơn với nhau (dây câu, dây cước)
Clove hitch: Nút thuyền chài để buộc chặt giây thừng vào cột buồm hay trụ
Round turn and two half hitches: Dây chão và hai nửa nút thòng lọng để buộc dây thừng vào một cột trụ
Timber hitch: Nút gỗ để cố định đầu dây vào cột buồm hay khúc gỗ
Bowline: Nút ghế đơn để làm thành một thòng lọng không bị tuột ra. Dùng trong việc cứu hộ
Guy line hitch: Nút thòng lọng có thể kéo dài ra hoặc làm ngắn lại khi cần
Rolling hitch: dùng thay nút thuyền chài và nút thòng lọng ở trên
Sheep shank: nút cẳng cừu (hay còn gọi là nút chân chó) để làm ngắn và chặt dây thừng lỏng
Man harness knot để làm thòng lọng kéo
Fire man chair knot: nút ghế cứu hỏa có 2 thòng lọng để hạ người xuống
MỘT SỐ CÁCH THẮT NÚT HỮU ÍCH
MỘT SỐ CÁCH BUỘC DÂY (minh họa cho tranh bên dưới)
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Square lashing: Kiểu Tháp vuông: Bắt đầu bằng nút thuyền chài. Sau đó buộc nhiều vòng quanh các góc vuông. Kết lại bằng một nút thuyền chài.
Diagonal lashing: Kiểu tháp chéo: buộc nút gỗ ở cả hai khúc cây, buộc vòng vào mỗi chạc cây, thắt chặt lại và cố định bằng nút thuyền chài.
Shear lashing: kiểu ghép cây: Buộc nút thuyền chài quanh một cây. Sau đó buộc vòng qua cả 2 cây, thắt chặt lại rồi cố định bằng nút thuyền chài ở một cây.
MỘT SỐ CÁCH BỆN DÂY
Back Splice: Bện lưng: để dây không bị tuột ra. Tháo các sợi ra, xếp chéo các sợi thành hình đỉnh chóp. Lần lượt kéo từng sợi qua sợi sát nó và xuống dưới sợi tiếp theo, ngược hướng với sợi chão to. Lặp lại 3 lần.
Short Splice: bện ngắn, dùng để nối hai sợi dây thừng. Tháo phần đầu của hai sợi dây to sau đó xếp 2 sợi đối diện nhau sao cho các sợi nhỏ bện chéo vào nhau. Kéo từng sợi qua sợi sát bên nó và xuống dưới sợi tiếp theo, ngược hướng với sợi chão. Tiếp tục với sợi của dây chão kia và cứ lặp lại như thế.
Eye splice: bện mắt để làm thành một thòng lọng ở đầu dây. Tháo đầu sợi chão, kéo thành một vòng đủ rộng theo nhu cầu. lần lượt nhét từng sợi vào sợi bên dưới nó, ngược hướng với sợi chão. Sau đó tiếp tục như cách bện lưng. Lặp lại 3 lần. 
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Hướng đạo sinh nào cũng phải biết buộc nút dây.
Làm nút dây tưởng như là một việc đơn giản nhưng có cách làm đúng và cách làm sai, và hướng đạo sinh phải biết cách làm đúng. Một mạng người có thể phụ thuộc vào một cái nút được buộc đúng cách.
Nút thắt đúng là nút không bị tuột cho dù bị kéo mạnh đến mấy và sẽ dễ dàng tháo ra khi bạn muốn. 
Nút thắt sai là nút bị tuột ra khi kéo mạnh hoặc chặt cứng không tháo ra được.
Cách học hay nhất là tìm một người biết thắt nút để chỉ cho bạn. Bạn cần tập luyện rất nhiều nếu không bạn sẽ nhanh quên. Dùng dây thừng lớn hoặc nhỏ chứ không phải thứ dây thừng nhão nhoét hoặc dây giày. 
Ở trang trước bạn đã thấy các loại nút hữu ích mà mọi hướng đạo sinh đều cần biết và cần sử dụng mỗi khi buộc dây. 
Để đầu dây không bị xơ hoặc tưa ra bạn phải cuốn chặt đầu sợi dây lại. Đó là cuốn dây nhỏ nhiều vòng quanh thừng và cột khóa lại sao cho đầu dây không bị lộ ra. Có nhiều cách làm, bức tranh ở trang trước chỉ cho bạn cách dễ dàng và hiệu quả để buộc. Khi ở Tây Phi chúng tôi không có dây thừng nên phải dùng dây leo chắc và cành liễu mảnh hoặc loại thân cây dài dễ uốn và còn làm cho nó dẻo và dễ uốn thêm bằng cách giữ chân lên một đầu và dùng tay vặn qua vặn lại đầu kia. Cành cây liễu và cây phỉ rất mềm. Bạn không thể làm mọi loại nút với loại cành này nhưng thông thường có thể làm một nút gỗ. 
GHI CHÚ CHO NGƯỜI HƯỚNG DẪN
Tập luyện
Thực hành việc thắt nút thông qua việc tổ chức thi đấu giữa các hướng đạo sinh xem ai buộc nhanh hơn, những người thua cuộc sẽ đấu lại với nhau cho đến khi tìm ra người buộc chậm nhất. Thông qua cách này (có thể dùng trong các hình thức tập luyện khác) người kém nhất sẽ được tập luyện nhiều nhất - và việc ganh đua để không bị là người chậm nhất cũng thú vị không kém khi nỗ lực để trở thành người giỏi nhất, người thắng cuộc. 
Cuộc thi buộc nút thắt có thể được thực hiện khi trời tối, người hướng dẫn để đèn sáng một lúc và đọc tên các nút cần buộc, hoặc nếu là ban ngày thì có thể bịt mắt các đấu thủ. 
Tập làm các mô hình cầu bằng gậy hướng đạo, sợi dây chão, tấm ván từ các hòm cũ.
Làm chòi
Để sống thoải mái ở trại, hướng đạo sinh phải biết dựng một nơi trú ngụ qua một hoặc hai đêm, hoặc một cái chòi nếu cắm trại dài ngày. 
Việc dựng lều hay chòi sẽ tùy thuộc vào nơi cắm trại và thời tiết. 
Xem gió thường thổi hướng nào để quay lưng chòi về hướng đó và dựng bếp trước cửa. Nếu cắm trại ở nơi có nhiều cây cối được phép chặt dùng thì có thể làm nhiều loại chòi.
Chòi là nơi trú ẩn ban đêm an toàn nhất. Cắm chặt hai cây xuống đất và gác một cây lên trên hai đầu. Gác lên một số cây nghiêng theo chiều gió với những cây ngang để làm mái , dùng cành cây, sậy, cỏ hoặc cành non hoặc bất cứ thứ gì để có thể lợp lên thành mái. 
Chòi cho một người thì chỉ cần nhỏ, cao 1m, rộng 1m và dài 2m. Bếp lửa cách chòi độ 1.2m, bạn nằm dọc trong chòi và gần lửa. 
Nếu chòi cho nhiều người thì cao tầm 2m, rộng 2.2m để mọi người nằm song song với nhau, chân quay về phía bếp lửa. 
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Lợp mái chòi
Khi làm mái thì bắt đầu từ thấp, lợp từng lớp, lớp sau trên lớp trước như khi lợp ngói. Làm như vậy thì mái sẽ không bị dột.
Để lợp mái có thể dùng cành cây thường xanh, hoặc cỏ, sậy, mảng cỏ, vỏ cây hoặc gỗ tấm (còn gọi là ván lợp) hoặc cành cây thạch nam nhỏ đan chặt với nhau. 
Khi lợp xong lấy vài cành cây hoặc gậy to đè lên mái để giữ khỏi bị tốc lên khi gió thổi mạnh. 
Các loại chòi khác
Nếu muốn làm một chiếc lều trọn vẹn, bạn có thể làm hai mái tựa trên cùng một cây gác ngang. Nhưng chòi một mái, với bếp lửa ở phía trước, là khá tiện đối với nhiều người. Một cách khác là dựa một cây xà nóc hoặc cột trụ nghiêng dựa vào một chạc cây nhỏ cao tầm 2m, đầu cây cột trụ cắm xuống đất cách gốc cây tầm 2.2m, phía gió thổi. Rồi gác cây lên trên hai bên cây cột trụ và lợp mái như ở trên. 
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Khi không có cây cột trụ bạn có thể làm theo cách như người dân bản địa Nam Phi - chất nhiều cây bụi, cây thạch nam thành vách tường hình bán nguyệt để chắn gió và đốt lửa bên ngoài. 
Người Zulu dựng lều kiểu cắm cây dài thành một vòng tròn rồi túm các đỉnh và buộc lại. Sau đó họ dùng cây mềm dẻo đan ngang qua các cây đứng như làm một lồng chim. Rồi lợp với rơm rạ theo nhiều cách: tấm rơm rạ, đắp rơm rạ lên hoặc đan rơm rạ lên các cây đứng. Đôi khi người ta để một lỗ hổng trên chóp làm đường thoát khói. 
Người da đỏ dựng lều “teepee” của họ bằng cách buộc vài cây trụ với nhau theo dạng kim tự tháp và làm mái với vải bạt và da thú kết lại với nhau. 
Nếu lều hoặc chòi quá nóng trong trời nắng thì phủ chăn hoặc rơm lên mái. Vào mùa hè, nếu mái càng dày thì càng mát. Nếu chòi lạnh quá thì đắp cho chân chòi dày hơn, hoặc xây một vách đất cao tầm 30cm bên ngoài bao quanh chòi. 
Đừng quên đào rãnh quanh chòi để khi mưa lớn ban đêm nước từ bên ngoài không tràn vào. 
Dân bản đại Somali gọi loại lều này là “wab”.
Cây rìu của em
Một thợ rừng với cây rìu sẽ làm được rất nhiều việc. Muốn thạo sử dụng rìu thì trước hết phải biết dùng nó như thế nào, và tiếp đến phải tập luyện thì mới được gọi là thành thạo. 
Chỉ người thợ tồi mới đổ lỗi cho dụng cụ, thế nên trước khi làm hãy chắc chắn rằng em có một dụng cụ tốt. 
Cây rìu của em phải là loại để đốn cây, với đầu nặng khoảng 1.3 kg, cán rìu thẳng tắp từ đuôi đến đầu. Để kiểm tra, bạn nhìn dọc theo cán với lưỡi rìu để hướng lên trên. Nếu lưỡi không thẳng với cán thì việc đốn cây của em sẽ chỉ phí công. 
Mài rìu
Rìu phải sắc, thật sự sắc chứ không phải chỉ có một cạnh sắc. Một cây rìu hơi cùn thì khó mà đốn cây được, cũng giống như một cây gọt bút chì cùn thì khó mà gọt được. Hãy học mài rìu với bánh mài (đá mài) khi ở thành thị, nơi có sẵn đá mài và có người để chỉ dẫn cho em. 
Ở Ấn độ, khi vác dao đi “đâm lợn” (nghĩa là vác lao đi săn lợn rừng), chúng tôi mới thấy cần thiết phải có lao sắc như lưỡi dao cạo đến thế nào. Sau khi giết được một con lợn rừng, chúng tôi lại mài sắc lưỡi lao, để sẵn sàng cho lần đi săn kế tiếp. Chúng tôi không thể mang theo đá mài bên mình, mà chỉ mang theo một cây dũa mịn nhỏ để mài lưỡi lao.
Nhiều thợ rừng cũng mang theo một cái dũa như thế để mài rìu. Một ngạn ngữ của những người thợ rừng nói rằng “Anh có thể cho bạn anh vay đến đồng tiền cuối cùng, nhưng đừng bao giờ cho họ mượn rìu, trừ khi anh biết bạn anh là một người thạo nghề và sẽ không làm cùn rìu của mình”.
Bảo vệ rìu
Chỉ có thằng ngốc mới vung rìu lung tung, chặt vào cây, rễ và cành cây trên mặt đất. Làm thế là phá hoại các cây có ích và đồng thời làm cùn lưỡi rìu mỗi khi bị chặt vào đất đá. Và khi mỏi tay thì vứt rìu xuống đất bừa bãi khiến người khác vấp ngã và bị đứt ngón chân. 
Khi không dùng rìu thì bửa rìu vào một gốc cây và để rìu cắm ở đó cho đến khi muốn lấy ra dùng lại. Hoặc làm một cái mặt nạ bằng cây cho lưỡi rìu, hoặc cho nó vào một túi da. 
Sử dụng rìu
Một “lính mới” thường dùng sức mạnh không cần thiết và bổ rìu trượt mục tiêu. Nhìn thấy vậy một người thành thạo sẽ cười thầm và nhớ lại lần đầu mình cũng giống như thế, sau đó phải đau lưng mất vài ngày. 
Người rành nghề có thể sử dụng rìu thành thạo cả tay trái và tay phải. Điều quan trọng là phải tập dượt. 
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Khi muốn đốn cây để dùng vào việc hữu ích, trước tiên em cần xin phép. Trước khi đốn phải chặt hết các cành cây có thể gây vướng víu khi bạn vung rìu và do đó có thể làm chệch mục tiêu. Còn phải dọn quang những bụi gai và bụi cây thấp có thể vướng chân bạn lúc nguy cấp. Đảm bảo những người xem phải đứng cách xa em để tránh cây đổ vào người. 
Trước hết chăt một hốc lớn phía bạn muốn cây đổ, rồi chặt một hốc phía bên kia. Phải tính toán để khi cây đổ không đè lên cây khác hoặc mắc lơ lửng vào cành cây xung quanh.
Tạo hốc thứ nhất, hay còn gọi là “đầu chặt” bằng cách chặt làm dấu hai vết, khoảng cách vết trên và vết dưới bằng đường kính thân cây. Rồi chặt xen kẽ một nhát ngang vào bên dưới và một nhát nghiêng vào vết trên và móc ra khỏi hốc các miếng cây bị chặt rời. Chặt như thế sâu vào nửa thân cây. 
Giờ đến chặt hốc thứ hai đằng sau hốc thứ nhất, cao hơn vết dưới của hốc trên chừng 8 phân.
Móc ra khỏi hốc các miếng gỗ đã bị chặt rời - một đống mảnh gỗ vụn sẽ khiến người đến đó nghĩ rằng một lính mới đã làm việc này. Chỉ cần lái nhát rìu đúng vào mục tiêu. Khi cây đổ, coi chừng cái hốc chặt thường bật lui khỏi gốc cây. Do do đừng bao giờ đứng ngay sau chỗ đó - nhiều lính mới đã bỏ mạng vì thế. Khi hốc cây kêu răng rắc và cây bắt đầu đổ nghiêng thì hãy di chuyển vừa theo hướng cây đổ vừa ra xa, cách xa gốc chặt. 
Tỉa cành và đốn khúc
Khi cây đổ thì phải tỉa cành, nghĩa là chặt hết các cành nhánh, chỉ còn lại thân cây. Chặt từ gốc lên ngọn, chặt càng sát thân cây càng tốt. 
Sau đó thân cây được chặt thành các khúc, còn gọi là đốn khúc. Chặt một hốc hình chữ V sâu vào nửa thân cây rồi lật cây chặt một hốc khác đằng sau hốc trước cho đến khi khúc cây rời ra. 
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Làm cầu 
Trước đây tôi đã kể cho các bạn nghe chuyện các trinh sát của tôi ở Ashanti đã phải làm các công việc mở đường, phải xây gần 200 chiếc cầu mà chỉ dùng các vật liệu họ tìm thấy tại chỗ. 
Có nhiều cách làm cầu khác nhau. Cầu của những người mở đường thường được làm bằng cách buộc các cây lại với nhau. 
Ở vùng núi Himalaya người ta làm cầu bằng ba sợi dây chão vắt qua sông, cứ 1m kết với nhau bởi hai gậy hết hình chữ V, một sợi để bước đi, hai sợi kia làm tay vịn. Cầu này khi đi qua thì hơi sợ nhưng nó dễ làm và giúp bạn qua sông được. 
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Cách đơn giản nhất để bắc cầu qua một dòng suối hẹp và sâu là đốn một hai cây song song mọc trên bờ sao cho cây ngã xuống vắt qua dòng nước. Dùng rìu đẽo thẳng mặt trên của thân cây rồi làm tay vịn, và thế là bạn đã có một chiếc cầu tốt. 
Cũng có thể dùng bè để vượt sông. Nếu nước cạn thì làm bè trong nước ven bờ, nếu nước sâu thì làm trên bờ. Khi xong bè, giữ yên đầu xuôi dòng, đẩy đầu kia xuống khỏi bờ và để dòng nước lôi nó xuống vào vị trí. 
[image: ]
GHI CHÚ CHO NGƯỜI HƯỚNG DẪN
Việc mở một lớp học về nghề mộc, hoặc dạy các em về điện, nước hoặc các ứng dụng khoa học cơ bản để giúp các em biết thủ công sẽ rất có ích cho các em trong cuộc sống sau này. Nếu em không có đủ khả năng để tự dạy các em những môn này, hãy nhờ một người em biết đến thực hành cho các em vài buổi tối. 
Hãy đưa các em đến một nhà máy thực sự để tìm hiểu về máy móc… 
Dạy các em cách chẻ củi.
Dạy các em cách làm các đồ chơi máy móc bằng gỗ (từ một vài mảnh gỗ mẫu rẻ tiền). Qua đó các biết về máy móc cơ bản và sự khéo léo cần có khi sử dụng dụng cụ. 
Số đo cá nhân
Những người mở đường phải biết chính xác số đo cá nhân của mình. Dưới đây là một bảng chi tiết các số đo trung bình của con người: 
Đốt ngón trỏ hoặc bề ngang ngón cái: 2.5cm
Chiều dài gang tay từ ngón cái đến ngón trỏ: 20cm
Chiều dài gang tay từ ngón cái đến ngón út: 23cm
Từ cổ tay đến cùi chỏ (cũng là chiều dài của bàn chân: 24.5cm
Từ cùi chỏ đến đầu mút ngón trỏ (còn gọi là cubit): 43cm
Từ giữa đầu gối đến đất: 46cm
Sải 2 tay tính đến đầu mút ngón tay (gọi là sải) thì bằng xấp xỉ chiều cao của bạn. 
Tim đập khoảng 75 nhịp mỗi phút, mỗi nhịp đập ngắn hơn 1 giây. 
Bước chân: một bước dài khoảng 75cm, khoảng 120 bước thì bẳng 90m
Các bước đi nhanh sẽ ngắn hơn các bước đi chậm.
Đi nhanh thì sẽ mất 16 phút/dặm, hoặc gần 4 dặm/giờ.
Ước lượng khoảng cách
Hướng đạo sinh nào cũng phải biết ước lượng khoảng cách từ 1 inch đến 1 dặm hoặc dài hơn nữa. Nhớ chính xác số đo cá nhân của mình sẽ giúp bạn đo đạc được rất nhiều thứ. Bạn cũng nên khắc dấu lên gậy của bạn như 1 inch, 6 inch, 1 foot, 1 yard. Dùng thước dây đo để đánh dấu trước khi dùng gậy. 
Ước lượng một đoạn đường đi thường bằng cách xem bạn đã đi bao lâu với tốc độ nào. Ví dụ như nếu bạn đã đi với tốc độ 4 dặm/giờ và đã đi trong 1.5 giờ thì bạn đã đi được 6 dặm. 
Cũng có thể ước lượng khoảng cách bằng âm thanh. Nếu bạn thấy một khẩu súng bắn từ đằng xa, bạn có thể đếm số giây từ khi lửa lóe lên ở đầu súng cho đến khi nghe thấy tiếng nổ thì bạn sẽ biết bạn ở cách khẩu súng bao xa. Âm thanh truyền đi với vận tốc 365m/giây – như số ngày trong một năm. 
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Hãy kiểm tra lại những điều sau đây bằng quan sát của em:
Bạn có thể thấy rõ miệng và mắt một người từ khoảng cách 50 mét. Ở khoảng cách 100 mét mắt chỉ còn là những chấm. Ở khoảng cách 200 mét còn thấy được cúc áo và các chi tiết của bộ quần áo. Ở khoảng cách 300 mét có thể thấy được các cử động của cẳng chân. Cách 500 mét có thể thấy được màu sắc của bộ quần áo. 
Với các khoảng cách lớn hơn thì ước lượng xem điểm giữa đó cách bạn bao xa, sau do nhân đôi lên để có cả khoảng cách. Một cách khác là lấy trung bình của khoảng cách xa nhất và gần nhất. 
Vật thể có thể gần hơn so với thực tế khi có ánh sáng chiếu vào, hoặc khi nhìn qua nước hoặc tuyết, khi nhìn từ trên đồi xuống hoặc từ dưới lên. Vật thể có thể ở xa hơn khi ở trong bóng râm, khi nhìn qua một thung lũng, khi nên phông cùng màu, khi ta nằm hoặc quỳ mà nhìn, khi có hơi bóng trên mặt đất. 
Đo chiều rộng của dòng sông
Cách đo chiều rộng của dòng sông là chọn một điểm X, ví dụ như một cái cây hay tảng đá, ở bờ bên kia đối diện với điểm A nơi bạn đang đứng (xem hình minh họa). Bước ví dụ như 90 mét dọc bờ sông, theo đường vuông góc với AX. Khi bước được 60 mét, đặt một cái cọc hay một tảng đá, gọi là điểm B. Khi đến điểm C, cách B 30 mét và cách A 90 mét thì quay lưng 90 độ về phía sông và đếm bước khi bạn đến một điểm D thẳng hàng với X và B. Số bước từ C đến D sẽ cho bạn một nửa khoảng cách của AX. 
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Ước lượng chiều cao 
Hướng đạo sinh phải biết ước lượng chiều cao, từ vài mét cho đến ba ngàn mét hoặc hơn. Em phải biết ước lượng chiều cao của một hàng rào, độ sâu của một cái hố, độ cao của một đường đắp cao, một ngôi nhà, cây cối, ngọn tháp, đồi hay ngọn núi. Việc đó dễ thôi nếu em đã thực hành vài lần, nhưng khó mà giải thích được bằng sách vở.
Để tính chiều cao của một vật, ví dụ như một cái cây hay một ngôi nhà, hãy bước 11m hoặc đơn vị nào mà em thích, và dựng một chiếc gậy và nhờ một người bạn khác cầm. Rồi bước thêm một đơn vị đo đạc mà bạn chọn, vậy là đã bước 12 đơn vị cả thảy. Ở điểm đó, ghé mắt sát đất và nhìn lên ngọn cây. Người giữ gậy sẽ đưa tay lên xuống cây gậy cho đến khi mắt em, tay anh ta và ngọn cây thẳng hàng. 
Số centimét trên gậy từ mặt đất lên đến tay anh bạn chính là số mét chiều cao của cây. Bạn có thể dùng bất kỳ đơn vị đo đạc nào miễn là giữ tỷ lệ 11 - 1, và bao nhiêu centimét trên gậy là bấy nhiêu mét. 
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Trọng lượng và số lượng
Em cũng nên ước lượng được trọng lượng - một bức thư nặng khoảng 28gr, một con cá hay củ khoai tây nặng 0.4kg - một túi cám, và cả việc nhìn mà ước đoán trọng lượng của một người qua vẻ bề ngoài. Chỉ có tập luyện mới giúp em làm được việc này. 
Cũng nên học cách ước định số lượng, chỉ thoáng nhìn mà biết được trong đám đông hoặc trên xe buýt có bao nhiêu người, đàn cừu có bao nhiêu con, trên khay có bao nhiêu viên đá...Em có thể thực hành việc này bất cứ khi nào, trên đường hay ngoài cánh đồng. 
THỰC HÀNH TẠI ĐỘI: MỞ ĐƯỜNG
Thực hành thắt nút bằng cách thi đấu giữa các cặp hướng đạo sinh xem ai làm nhanh hơn. Những người thua cuộc tiếp tục thi với nhau cho đến khi tìm ra người chậm nhất. Bằng cách này (có thể sử dụng với các môn kỹ thuật hướng đạo khác) người kém nhất được tập luyện nhiều nhất - và việc cạnh tranh để không bị là người chậm nhất cũng thú vị như việc cạnh tranh để đạt giải nhất và giành phần thưởng. 
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Thi buộc thắt nút trong bóng tối rất thú vị. Đội trưởng đọc tên các nút cần thắt rồi tắt đèn trong vài dây. Hoặc có thể bị bịt mắt người thi lại. Dùng gậy hướng đạo để làm các mô hình cầu, buộc chúng lại với nhau bằng dây thừng nhỏ hoặc dây chão. 
TRÒ CHƠI
Cuộc đua Hướng đạo
Trọng tài bố trí 3 người hoặc 3 nhóm, mặc quần áo khác nhau để dễ phân biệt được các đội, và mang các đồ vật khác nhau (ví dụ như gậy, bọc đồ, tờ giấy...) cách xa điếm xuất phát khoảng 250 đến 1000 mét. Nếu có những người khác xem ở xung quanh, những người chơi cần quỳ trên một đầu gối, hoặc đứng ở những tư thế để không bị lẫn với những người xung quanh. Trọng tài vẽ một lộ trình theo vòng tròn gồm 3 điểm để cho các người chơi chạy, khoảng cách khoảng ¼ km, nếu có thêm một số chướng ngại vật để nhảy thì càng tốt. Người chơi bắt đầu và chạy đến điểm số 1. Ở đây trọng tài chỉ hướng của nhóm mà họ phải quan sát bằng hướng theo la bàn. Sau đó mỗi người chơi khi nhìn thấy nhóm mình được yêu cầu sẽ phải báo các thông tin sau: 
Có bao nhiêu người trong nhóm
Họ mặc quần áo thế nào và cải trang ra sao
Vị trí của các điểm mốc quanh họ
Ước lượng khoảng cách từ chỗ mình đến nhóm đó. 
Sau đó người đó sẽ chạy sang điểm kế tiếp và lặp lại tương tự với nhóm khác và cứ như thế. Cuối cùng mang báo cáo của mình chạy về điểm thắng cuộc. 
Chấm điểm: điểm tối đa, 5 điểm cho mỗi mô tả đúng và hoàn chỉnh về một nhóm - tức là tổng hợp lại sẽ có tối đa 15 điểm cho cả chặng thi. Cứ bị chậm 10 giây so với người đầu tiên nộp báo cáo ở điểm thắng cuộc sẽ bị trừ 1 điểm. Trừ 1 điểm hoặc ½ điểm nếu mắc lỗi hoặc thiếu thông tin trong báo cáo. 
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Câu chuyện lửa trại số 9 
C 
ắm trại
Tiện nghi ở trại - Đất trại - Trang bị đi trại - Dựng lều - Dựng bếp - Giữ trại sạch sẽ
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Một số người cho rằng “ở trại sống khổ”. Phải, một lính mới có thể thấy cuộc sống ở trại là khổ và thiếu tiện nghi. Nhưng với một hướng đạo sinh thành thạo thì đó không phải “sống khổ” vì anh ta biết tự chăm sóc bản thân mình và làm cho mình thoải mái. Nếu không có lều, anh ta không ngồi đó run rẩy càu nhàu mà sẽ bắt tay vào dựng cho mình một chiếc lều: chọn một vị trí tốt để không bị nước ngập khi mưa lớn, sau đó nhóm lửa trại và lấy dương xỉ hoặc rơm để làm cho mình một chiếc nệm êm ái.
Hướng đạo sinh thành thaọ rất tài xoay xở, đặc biệt khi gặp khó khăn và thiếu thốn tiện nghi. 
Đất trại 
Khi đi cắm trại em sẽ phải quyết định xem cắm trại ở đâu và loại trại gì. 
Trại càng gần nhà thì càng giảm được phí tổn di chuyển. 
Theo tôi, nơi cắm trại tốt nhất phải ở trong hoặc gần rừng nơi bạn được phép chặt củi và dựng chòi. Vậy nếu em biết một chủ đất trong vùng lân cận có thể cho em dùng một góc rừng của họ là “xong ngay”. Trong rừng đất có thể lầy lội và cây có thể nhỏ nước xuống trong thời tiết ẩm ướt. Phải lưu ý việc đó. Nếu em dựng được một chiếc chòi không dột thì em không cần đến lều bạt.
Bờ biển có thể trở thành nơi cắm trại thú vị nếu ở đó có thuyền và có thể tắm. Đôi khi em có thể có nhà thuyền để ở. Đừng quên rằng em sẽ cần nước sạch và một ít củi nhé. 
Em có thể đi lên núi, ra đồng hoang, bờ sông và xin phép cắm trại ở đó . Khi chọn đất cắm trại phải luôn tính đến khả năng trời có thể mưa và gió. Chọn địa điểm khô ráo nhất và được che chắn tốt nhất, không xa nguồn nước. Cần nhớ rằng nguồn nước là điều quan trọng nhất và đảm bảo rằng nước uống của em sạch sẽ. 
Trại di động (còn gọi là trại bay)
Thay vì trại cố định, nhiều em thích trại bay hơn. 
Thật là thú vị khi được chu du đến những nơi mới mẻ và mang theo trại bay. Nhưng nếu thế thời tiết cần phải tốt. 
Khi lên kế hoạch trại di động, việc đầu tiên là chọn và đánh dấu trên bản đồ nơi đến và nơi sẽ dừng chân qua đêm. Mỗi ngày di chuyển khoảng 5 dặm là vừa sức. 
Em có thể cần đến “xe kéo” để vận chuyển lều, chăn, tấm trải không thấm nước... 
Cuối mỗi ngày di hành em cần xin phép chủ nông trại nơi đó để được cắm trại trên đất của họ, hoặc dùng kho cỏ của họ để ngủ qua đêm, đặc biệt khi thời tiết ẩm ướt. 
Lều
Trước khi chọn kiểu lều, em cần quyết định mình sẽ dùng trại cố định hay trại bay. 
Với trại cố định, nghĩa là không cần di chuyển, tôi thích loại các nhà thám hiểm hay dùng gọi là lều có vách hay lều chữ A. Về tiện nghi thì không có loại lều nào sánh bằng. Nếu có thêm một tấm phủ ở ngoài nữa thì khỏi sợ dột, sờ vào mái bên trong cũng không thấy nước thấm, và tấm phủ sẽ giữ cho lều mát trong thời tiết nắng nóng và ấm khi trời sương giá.
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Lều hướng đạo nhỏ hơn cũng tốt nếu mỗi đội có hai cái trở lên. Em có thể tự làm lều của mình trong các tháng mùa đông - có thể đây là cách làm hay nhất vì nó ít tốn kém. Nếu đồng thời làm thêm một hai cái nữa để bán kiếm lời thì càng tốt hơn đấy chứ. Chi phí để mua lều có thể đắt đỏ với em, nếu thế em vẫn có thể thuê lều cũ trong khoảng một tuần hoặc hơn với chi phí rẻ hơn. 
Trang thiết bị trại
Việc tiếp theo là chuẩn bị các dụng cụ ở trại - tức là đồ đế nấu nướng, xô thùng, dụng cụ... Sau đây là bảng kê một số dụng cụ phục vụ trại cố định, nhưng không phải tất cả là cần thiết cho một trại qua đêm hay trại di động.
Dùng cho lều: xô/thùng, đèn lồng, nến, diêm, vồ (để đóng cọc), chậu, xẻng, rìu, cuộn dây, cờ đội và đai để treo đồ lên lên sào đỡ mái lều. 
Cho bếp: chảo hoặc xoong hầm thịt, chảo rán, ấm đun nước, vỉ nướng, diêm, xô, dao chặt thịt, muôi, dẻ lau, túi đựng khoai...
Cho mỗi hướng đạo sinh: tấm trải không thấm nước, hai chiếc chăn, dây hoặc đai để buộc các thứ đó lại, nệm rơm (làm ở trại, cần có dây và rơm), túi khẩu phần. Điều quan trọng là phải có túi ngủ hoặc chăn để mỗi em có một “giường” riêng. 
Đồ cá nhân: mỗi em cần có: 
Bộ đồng phục hướng đạo sinh đủ bộ, kể cả mũ.
Quần áo ngủ hoặc đồ thay để ngủ
Áo len dài tay, áo mưa, giày dự phòng, đồ tắm, khăn tắm, khăn mùi soa
Đồ để may vá, đĩa, cốc hoặc ca, dao, dĩa, thìa
Diêm, túi dết hoặc ba lô
Xà phòng, lược, bàn chải, kem đánh răng trong túi dành cho nhà tắm.
Một người đi trại lão luyện thường mang theo trong đồ cắm trại của mình ba hoặc bốn túi vải lanh để đựng thực phẩm. Tất nhiên là phải chuẩn bị trước các thứ đó trước khi đi trại. 
Túi khẩu phần chỉ cần rộng khoảng 10cm và dài 28cm, cần phải có dây buộc hoặc mép dính được ở cổ. Khi chuẩn bị đi cắm trại, bạn cũng nên mang theo vài túi to hơn để đựng những đồ lặt vặt ở trại, ví dụ như dây nhỏ, cúc áo dự phòng, hộp kim chỉ, kéo…Tôi còn có túi vải lanh để đựng giày bốt và cho vào ba lô chung với quần áo, ngăn không cho nó dây bẩn ra quần áo. 
Thức ăn: nếu mang theo thịt tươi thì cần đảm bảo nó vẫn còn tươi. Lưu ý trứng, gạo và yến mạch thì bảo quản được lâu, hoa quả thì ngon và dễ nấu chin. Sô-cô-la rất hữu ích ở trại và khi đi đường. Một loại bánh mì dùng cho khi đi cắm trại được người Boers và đa phần thợ săn Nam Phi dùng là bánh mì bít cốt. Bánh này rất dễ làm. Mua một ổ bánh mì về, cắt thành lát dày hoặc khối vuông rồi cho vào lò nướng hoặc nướng trên lửa cho đến khi bánh thật cứng. Bánh bít cốt tiện lợi hơn bánh mỳ nhiều, Ở trại bánh mì mềm dễ bị ẩm, chua và chóng hỏng. 
Dựng trại
Trong hướng đạo các lều không cắm thành hàng lối như trong trại quân sự mà phân tán cách nhau khoảng 50 đến 100 mét xung quanh lều huynh trưởng ở vị trí trung tâm cùng với cờ đoàn và khu lửa trại. 
Dựng lều
Sau khi đã chọn được điểm cắm trại cần dựng lều sao cho gió không lùa vào cửa.
Nếu có mưa to hãy đào một rãnh nhỏ sâu khoảng 10cm quanh lều để lều không bị ngập nước. Rãnh này phải xuôi dốc để đưa nước ra xa khỏi lều. Đào một lỗ nhỏ bằng khoảng chén nước ở bên chân trụ để nhấc trụ vào khi trời mưa. Làm thế để làm chùng các dây lều vốn sẽ bị co rút khi bị ướt. 
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Nguồn nước
Nếu có dòng suối hay nguồn nước gần khu trại thì cần giữ cho nơi lấy nước uống được trong và sạch. Xa hơn về phía hạ lưu có thể dùng làm nơi tắm rửa và giặt giũ… Nếu nguồn nước uống không được sạch em có thể bị bệnh đấy.
Nước nào cũng chứa vô số vi khuẩn gây bệnh, chỉ có thể thấy được qua kính hiển vi vì chúng quá nhỏ. Một số vi khuẩn khá nguy hiểm, một số thì không nhưng khó để biết loại nào thì nguy hiểm, loại nào thì không cả. Vì thế nếu em có nghi ngờ gì về nguồn nước hãy tiêu diệt hết vi khuẩn bằng cách đun sôi nước lên. Sau đó để nước nguội rồi hãy uống. Khi đun sôi nước, đừng tắt bếp ngay mà hãy để sôi trong khoảng 15 phút, khi đó mới diệt được vi khuẩn. 
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Bếp núc 
Nơi nấu bếp phải ở dưới gió hoặc ở nơi mà khói và tàn bếp không bay vào các lều. Chi tiết về cách dựng bếp được mô tả ở các phần sau. 
Hướng đạo sinh thành thạo luôn giữa bếp sạch sẽ vì nếu có thức ăn vương vãi ruồi sẽ đến mang theo rất nhiều vi khuẩn, làm bẩn thức ăn và do do có thể gây bệnh cho hướng đạo sinh. 
Một số ghi chú dành cho cha mẹ
Cắm trại là một thú vui lớn trong hướng đạo, rất hấp dẫn với trẻ em và cũng là cơ hội rèn luyện các em sự tự tin, tháo vát và khỏe mạnh hơn. 
Những phụ huynh chưa từng được trải nghiệm đời sống ở trại thì nghi ngại có thể quá cực khổ và nguy hiểm cho con mình. Nhưng khi thấy con trở về đầy vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc, lại tỏ rõ tinh thần nam nhi và thân thiện trong đời sống của các em, họ không thể không đánh giá cao những điều tốt đẹp mà một lần sống ngoài trời đã mang lại cho con họ. 
Thế nên tôi thực lòng hy vọng quý vị sẽ khuyến khích các con đi cắm trại mỗi khi có thể
Thế nên phải giữ bếp và khu vực xung quanh lúc nào cũng sạch sẽ. Cách làm như sau: đào hai hố, một khô một ướt. Hai hố này rộng nửa mét và sâu nửa mét. Phủ lên miệng hố ẩm một lớp cỏ hoặc rơm để khi đổ nước mỡ bẩn xuống qua lớp này thì mỡ không lọt xuống đáy hố làm hố bị tắc. Mỗi ngày phải đốt lớp cỏ rơm cũ và thay bằng lớp mới. 
Mọi rác thải khác thì cho vào hố khô. Với lon thiếc cần cho vào lửa đốt trước rồi đập dẹt trước khi vứt vào hố. Nên đốt hêt mọi thứ dễ cháy vì nếu không hố sẽ nhanh đầy lắm. Mỗi tối cần phủ lên rác một lớp đất.
Hố xí
Một việc quan trọng nữa ảnh hướng lớn đến sức khỏe của Hướng đạo sinh là việc đào hố để làm hố xí. Tìm đất đào hố xí là việc đầu tiên cần làm khi đến khu cắm trại sau đó phải đào hố xí và che chắn xung quan rồi mới dựng lều, nhóm bếp... Hố cần sâu 60cm, dài 90cm và rộng 30cm để có thể ngồi xổm lên, mỗi chân trên một bờ hố. Mỗi lần đi cầu xong phải rải đất lên và sau vài ngày cần phủ lên một lớp đất cho kín. 
Để đi tiểu tiện cũng cần đào một cái hố riêng rồi rải xuống đó một lớp đá để dễ thoát nước. 
Cắm trại dù một đêm cũng cần đào hố xí. Nếu em đang ở cách xa trại mà muốn đi cầu thì cũng phải đào một cái hố sâu vài chục cm rồi lấp lại sau khi đi xong. Nếu không làm thế thì không những gây mất vệ sinh cho khu vực đó mà còn làm cho các chủ đất không muốn tiếp tục cho Hướng đạo sinh đến cắm trại lần sau. Các Hướng đạo sinh hãy nhớ điều này nhé. 
Thời khóa biểu ở trại:
Đây là hai thời khóa biểu cho các em tham khảo:
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Tắm và bơi
Khi ở trại việc tắm gội sẽ là niềm vui và cũng là bổn phận của bạn - là niềm vui bởi thích thú, là bổn phận vì chỉ Hướng đạo sinh nào biết bơi và biết cứu người đuối nước thì mới thực sự là Hướng đạo sinh cừ. Nhưng khi bơi lội hướng đạo sinh cần phải cẩn trọng để ứng phó với mọi mối nguy:
Mối nguy đầu tiên là chuột rút: Nếu nhảy xuống tắm trong vòng 1,5h sau khi ăn xong, lúc thức ăn trong bụng chưa được tiêu hóa hết thì em rất dễ bị chuột rút. Chuột rút làm cả người co rúm vì đau vô cùng đến độ bạn không thể cử động chân tay và thế là chìm ngỉm. Nếu chẳng may chết đuối thì cũng là do lỗi của em thôi. 
Khi cả đội tắm phải luôn cử một nhóm trực tắm gồm hai tay bơi giỏi, họ không xuống bơi nhưng mặc đồ tắm và luôn sẵn sàng nhảy xuống nước bất kỳ lúc nào để giúp đỡ người đang bơi nếu thấy anh ta gặp nguy hiểm. Hai người trực tắm không được tắm cho đến khi tất cả đã lên bờ, và khi họ tắm phải có phao cứu hộ.
Nhiều em đã chết đuối mỗi kỳ nghỉ hè do bất cẩn không nghĩ đến những điều trên. Thế nên các em chỉ được phép tắm ở những nơi an toàn và có sự giám sát chặt chẽ nhé. 
[image: ]
Xâm nhập trái phép
Phải cẩn thận xin phép chủ đất trước khi đi vào phần đất của họ. Muốn đi qua phần đất của họ thì em phải xin phép họ, hầu hết mọi người sẵn sàng cho em đi qua nếu em gặp họ và nói em là ai và em muốn làm gì. 
Khi đi qua khu đất của họ hãy nhớ những điều sau:
1. Thấy cổng thế nào thì cứ để nguyên như thế
2. Hạn chế tối đa việc quấy rầy gia súc và thú vật
3. Không gây hư hại cho hàng rào, cánh đồng và cây cối
Nếu bạn cần đun củi thì phải xin chứ không được tự tiện lấy. Cẩn thận không được rút cây khô mà người ta đan vào hàng rào để che rào. 
Anh lười ở trại
Trại là nơi rộng rãi nhưng không có chỗ cho người nào không muốn nhận phần việc của mình, trốn việc hoặc hay cằn nhằn. Đội ngũ hướng đạo sinh cũng không có chỗ cho những người như thế, huống hồ ở trại. 
Ai cũng phải làm phần việc của mình, và vui vẻ làm để tạo sự thoải mái cho tất cả mọi người. Nhờ đó mà tình bạn của mọi người càng khăng khít hơn. 
Chỗ ngủ ở trại
Có nhiều cách để tạo ra một nơi ngủ thoải mái ở trại, thường thì bạn cần trải một tấm bạt không thấm nước để nằm lên. Có thể lấy cỏ, rơm hoặc dương xỉ trải lên một lớp dày xuống dưới để làm một cái nệm êm. 
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Chắc ít ai hình dung ra trên thân thể mình có bao nhiêu góc cạnh cho đến khi bạn phải ngủ trên nền đất cứng không có cỏ hoặc rơm để lót. 
Chỗ nhạy cảm nhất là xương chậu. Và nếu bạn phải ngủ trên nền đất cứng thì bí quyết để thấy thoải mái là khoét một lỗ trũng nhỏ cỡ bằng cái chén để khi nằm phía xương chậu khớp vào đó. Làm thế khi ngủ bạn sẽ thấy khác ngay. 
Giấc ngủ ban đêm là điều quan trọng; người không ngủ ngon trong đêm sẽ sớm mệt mỏi và không thể làm tốt công việc trong ngày như người đã ngủ ngon được. Vậy các bạn nên làm cho mình một tấm nệm rơm dày mà ngủ nhé. 
Cách làm nệm:
Để làm nệm hãy tạo một thiết bị dệt và dệt một tấm nệm từ dương xỉ, rơm, cỏ... dài 2 mét rộng 1 mét. Thiết bị dệt này cũng dệt được ra những tấm thảm rơm để làm lều, nơi trú ẩn hoặc vách ngăn (xem trang 133). 
Một cách khác là làm một cái túi ngủ lớn bằng vải bạt hay vải lanh bền chắc, dài khoảng 1.8 mét rộng 1 mét, rất tiện cho việc cuộn lại để mang đi. Khi đến trại hãy kiếm rơm, lá hay dương xỉ bỏ vào, thế là đã có ngay một tấm nệm êm ái. Gối cũng là một vật cần thiêt khi nghỉ ở trại. Lấy hoặc làm một cái bao gối dài 60cm, rộng 30 cm, vừa làm túi đựng quần áo ban ngày và độn quần áo vào ban đêm để làm gối. 
Tôi thương dùng ủng làm gối, cuộn lại và lấy vải bọc vào để chúng không rời ra.
Một số mẹo ở trại 
Có thể làm một cây cắm nến ở trại bằng cách uốn cong một đoạn dây điện thành một cái lò xo xoắn; hoặc dùng một cái que nứt gắn vào khe trên tường; hoặc cắm nến thẳng đứng trên một cục đất sét hoặc trong một cái lỗ khoét ở củ khoai tây. 
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Có thể làm bóng che gió cho nến bằng cách cắt bỏ phần đáy của một cái chai và úp lộn ngược cổ chai xuống che cho cây nến. Cắt đáy chai bằng cách cho 30 - 45 cm nước vào chai và đặt chai vào lớp than hồng của đống lửa cho đến khi chai nóng và phần đáy chứa nước bị nứt ra. Một cách khác để cắt đáy chai là buộc một đoạn dây quanh thân chai, kéo mạnh dây qua lại chà sát vào chai cho đến khi tạo thành viền nóng quanh thân chai, lúc đó chai sẽ nứt phần đó ra luôn hoặc sau khi cho vào nước lạnh. Nhưng chú ý nhé, cắt thủy tinh là việc nguy hiểm ở trại đấy. 
Cách ngồi xổm
Khi cắm trại ở nơi ẩm ướt nên biết cách ngồi xổm để không bị bẩn quần. Ngồi xổm chứ không ngồi bệt nhé. Người da đỏ hay ngồi trên gót chân họ, nhưng cách này sẽ nhanh mỏi nếu em không tập quen từ nhỏ. Sẽ dễ dàng hơn nếu em kê ở dưới một cục đá có một mặt nghiêng hoặc một khúc cây dưới gót chân. 
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Nhóm lửa
Người da đỏ nhóm lửa rất khéo léo. Họ có 4 loại lửa: Lửa Hội Đồng bên trong lều teepee có tính chất trang trọng. Lửa Thân Thiện - lớn hơn Lửa Hội Đồng - cho cả làng sưởi ấm. Lửa Tín Hiệu được nhóm lên để gửi tín hiệu khói. Lửa Nấu Ăn là ngọn lửa nhỏ với than hồng rừng rực. Hướng đạo sinh cũng dùng các loại lửa đó. 
Dọn quang khu đốt lửa
Trước khi nhóm lửa nhớ làm như thợ rừng vẫn thường làm, đó là dọn sạch cỏ, lá khô, dương xỉ để lửa không lan ra cỏ hoặc cây bụi xung quanh. Nhiều đám cháy rừng lớn đã xảy ra do các cậu nhóc “lính mới” nghịch lửa mà làm như nhóm lửa trại. Khi thấy cỏ có nguy cơ bắt lửa thì để sẵn vài cành cây hay bao tải cũ xung quanh để dập.
Hướng đạo sinh phải luôn cảnh giác để dập các bụi cây bốc cháy bất ngờ, đó cũng là Việc Tốt đối với chủ đất hay đối với người có đàn gia súc hay mùa màng quanh đó. 
Nhóm bếp củi
Nhóm lửa mà chỉ biết lý thuyết suông thì chẳng có ích gì. Cách duy nhất là chú ý tới những lời hướng dẫn và sau đó thực hành việc tự mình xếp củi và nhóm lửa.
Trong quyển sách Hai chú nhóc hoang dã, cách nhóm lửa đã được viết thành thơ như sau:
“Trước tiên là vỏ cây khô
Tiếp bỏ cành chết cho vô cháy liền
Củi thông vào nước sủi lên
Nhìn lửa cứ tưởng ngồi bên lửa nhà”
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Cái sai lầm thông thường ở người mới học nhóm lửa là cố nhóm một đống lửa thật lớn. Thợ rừng chẳng bao giờ làm thế cả - họ chỉ dùng lượng củi đủ cho đống lửa họ cần.
Trước tiên phải kiếm củi đã. Cành tươi mới chặt hay cành cây mục đã nằm lâu trên mặt đất đều không tốt. Hãy xin phép để bẻ cành chết trên cây để làm củi.
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Để nhóm lửa, bạn hãy xếp vài cây củi trên mặt đất, nhất là khi đất ướt. Sau đó xếp mồi nhen lên đó – dăm bào, mảnh gỗ vụn hoặc bất cứ thứ gì dễ bắt lửa từ diêm. Sau do dùng cành nhỏ, vụn gỗ, củi khô dựng thành hình kim tự tháp phía trên mồi nhen, đó là củi nhen.
Có thể làm củi nhen bằng cách đẽo những lưỡi nhỏ trên cây củi khô như hình vẽ. Đó gọi là cây nhen lửa. Sắp sao cho các lưỡi chĩa xuống, khi bắt lửa cây này sẽ cháy rực lên. Xếp thanh củi to hơn lên trên là xong. 
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Nhóm lửa
Sau khi xếp củi xong thì châm lửa vào diêm và châm lửa vào mồi nhen. Khi củi đã thật sự bắt lửa thì thêm nhiều thanh củi to hơn và cuối cùng là súc gỗ. 
Châm lửa xong “lính mới” thường thổi tắt diêm và vứt đi. Nhưng thợ rừng lão luyện không làm thế, họ sẽ bẻ đôi cây diêm rồi mới vứt. Vì sao? Để khi bẻ mà thấy bỏng tay thì biết cây diêm còn cháy ngầm chứ chưa tắt hẳn. 
Vài loại bếp lửa
Lửa nấu nướng cần có than hồng. Muốn thế em xếp 3 súc củi lớn thành hình ngôi sao, giống như các nan hoa của bánh xe chụm lại ở giữa, quy vào đống lửa. Lửa như thế sẽ không tắt được vì thanh gỗ cháy hết đến đâu thì ta đẩy vào đến do và luôn có than hồng trong bếp lửa. Loại lửa này có ngọn lửa nhỏ và ít khói. 
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Nếu em muốn đống lửa cháy cả đêm đế có ánh sáng và sưởi ấm thì vẫn xếp củi hình ngôi sao với một cây dài trong tầm tay để thỉnh thoảng có thể đẩy vào mà không phải đứng dậy đi thêm củi vào lửa. 
Muốn giữa lửa âm ỉ trong đêm thì phủ một lớp tro dày lên, sẽ sẵn sàng có lửa dùng vào sáng sớm, chỉ cần thổi vào là lửa sẽ bùng lên
Và đây là cách người Bắc Mỹ dùng lửa để sưởi ấm trong lều: Cắm hơi nghiêng hai cọc xuống đất cách nhau độ 4 feet. Đốn một cây có thân to độ 15cm, chặt thành khúc dài khoảng 1.2m. Chồng 3 khúc cây hoặc hơn lên nhau dựa vào hai cọc. Tấm “phản” là lưng lò sưởi. Ba khúc cây sẽ vây chỗ đốt lửa lại. Dựng một kim tự tháp củi chỗ đốt lửa này và châm lửa, hơi nóng sẽ tỏa ra. Dĩ nhiên chỗ đốt lửa cần hướng về phía có gió thổi vào. 
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Dập lửa
Em cần phải rất cẩn thận với lửa. Khi không dùng nữa thì phải xem lửa đã thực sự tắt chưa trước khi rời đi. 
Để dập lửa hãy rải đất lên rồi tưới nước sao cho không còn chút lửa nào có thể bùng lên trở lại. Cuối cùng lấy một miếng đất có cỏ đã được để cạnh đống lửa trước khi nhóm phủ lên trên để xóa dấu vết.
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Cái kẹp lửa cũng rất cần khi đi đốt lửa ở trại. Có thể làm bằng một cây gỗ cứng dài khoảng 4 1.2 mét dày 3cm. Gọt ở khúc giữa sao cho bề dày của đoạn đó chỉ còn một nửa, rồi vùi phần đó vào than hồng đủ lâu để có thể uốn cong khúc cây cho 2 đầu chạm vào nhau. Cuối cùng gọt phằng mé trong hai đầu để có thể gắp chắc hơn. Thế là em đã có cái kẹp lửa. 
Nhóm lửa không cần đến diêm
Em sẽ làm gì nếu cần nhóm lửa mà lại không có diêm?
Cách các cậu bé thổ dân Zulu biết cách đấy: họ tìm một đoạn cây cứng khoan một cái lỗ trên một miếng gỗ mềm. Quay nhanh đoạn cây giữa hai tay cho đến khi cái lỗ nóng lên thành than hồng và đốt cháy cỏ khô hoặc lớp vỏ cây thành ngọn lửa.
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Từ Nam Phi đến Úc là khoảng cách hàng ngàn dặm vượt qua đại dương. Thế mà đến Úc em sẽ thấy thổ dân ở đây có nhiều tập quán và mẹo vặt giống của dân Nam Phi.
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Người da đỏ ở Bắc Mỹ cũng có cách riêng để làm ra lửa mà các hướng đạo sinh cũng hay dùng: Một tay dựng đứng 1 đoạn gỗ cứng làm trục quay, với một tay nắm bằng gỗ hay đá để bảo vệ lòng bàn tay. Tay kia cầm một cây cung với dây cuốn quanh trục quay để kéo đi kéo lại cho trục quay quay tròn thật nhanh. Mũi trục quay xoáy vào một miếng gỗ mềm được giữ yên bằng bàn chân đạp lên. Từ cái lỗ mà trục quay tạo ra làm thành một đường rãnh ra tới mép miếng gỗ. Than hồng thoát ra từ miếng gỗ sẽ rơi xuống đường rãnh và bắt lửa vào mồi nhen đã để sẵn dưới đầu rãnh ở mép miếng gỗ. 
Ai đã một lần học cách tạo lửa như thế và biết dùng loại gỗ nào (không phải gỗ nào cũng phù hợp nhé) thì có thể vào rừng sống không cần mang theo diêm mà vẫn có thể giữ ấm mình và nấu thức ăn khi nào mình muốn bằng cách nhóm lửa theo kiểu của thợ rừng. 
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Hong khô quần áo
Khi đi cắm trại đôi khi em sẽ bị ướt và thấy mấy chú “lính mới” mặc nguyên quần áo ướt như thế cho đến khi nó tự khô. Hướng đạo sinh dày dặn kinh nghiệm sẽ không để thế bởi rất dễ bị cảm. Khi em bị ướt thì ngay khi có cơ hội hãy cởi quần áo ướt ra và hong khô ngay, cả khi không có áo quần khác để thay. Tôi đã nhiều lần phải làm thế: phải cởi trần truồng ngồi dưới gầm xe ngựa chờ để hong khô bộ quần áo duy nhất của mình trên đống lửa.
Để hong khô quần áo hãy làm một đống than hồng, lấy cây và que làm thành một cái lồng giống như hình tổ ong và chụp quần áo lên cái lồng đó, quần áo sẽ khô rất nhanh. Trời nóng mà mặc áo quần ướt đẫm mồ hôi cũng rất nguy hiểm. Khi còn ở Tây Phi tôi luôn mang theo dự phòng một cái áo sơ mi vắt ở sau lưng, tay áo buộc quanh cổ. Cứ khi nào dừng lại nghỉ chân tôi lại cởi chiếc áo đẫm mồ hôi ra và mặc chiếc áo khô mà tôi đã mang trên lưng phơi nắng vào. Nhờ cách này mà tôi không bị ốm trong khi hầu như ai cũng bị. 
Sự sạch sẽ
Khu trại cần luôn được giữ sạch sẽ và gọn gàng để ruồi không bu đến (như tôi đã nói ở trên) và bởi đó là thói quen của hướng đạo sinh, luôn phải gọn gàng, cho dù đi cắm trại hay ở đâu. Nếu ở nhà mà không gọn gàng thì khi đi cắm trại bạn cũng vậy. Ở trại mà không gọn gàng ngăn nắp thì bạn chỉ là “lính mới” chứ không phải là Hướng đạo sinh.
Cần có chổi để giữ cho trại luôn sạch sẽ; chỉ cần buộc chặt một nhúm cành cây quanh một cái cây cứng là đã có ngay một chiếc chổi rồi đấy.
Hướng đạo sinh phải luôn ngăn nắp dù ở lều, trên khoang tàu hay ở trong phòng vì có khi anh ta sẽ bị gọi ra ngoài khi có báo động hoặc khi có việc đột xuất. Nếu không biết tìm đồ đạc của mình ở đâu thì anh ta phải loay hoay mãi khi bị gọi, đặc biệt là vào lúc nửa đêm.Vì thế, trước khi đi ngủ, kể cả lúc bạn đang ở nhà, cần gấp gọn quần áo và để chúng ở nơi bạn có thể dễ dàng lấy cho dù trời tối và nhanh chóng mặc vào.
Lửa trại
Hát, kể chuyện và các vở kịch ngắn là các tiết mục thường được biểu diễn quanh lửa trại; ai cũng cần cố gắng để đóng góp vào các tiết mục đó, cho dù anh ta có tài biểu diễn hay không. 
Mỗi đội được phân công phụ trách các tiết mục một đêm trong tuần, vì thế đội cần chuẩn bị trước cho lửa trại.
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Làm sạch khu trại
Đừng bao giờ quên rằng sau khi nhổ trại, khu đất đã cắm trại cho biết chính xác Đội hay Đoàn đã cắm trại ở đó có tốt hay không. Không hướng đạo sinh tốt nào lại để khu đất sau khi cắm trại dơ bẩn cả.
Họ quét dọn, đốt hoặc chôn hết các thứ rác rưởi. Những người nông dân sẽ không phải mất công dọn dẹp khu đất sau khi các bạn rời đi và do đó họ sẽ sẵn sàng cho bạn tiếp tục cắm trại vào lần sau.
Thật xấu hổ cho Đoàn hay đội hay người cắm trại nào mà để lại khu đất bẩn thỉu và lộn xộn.
Hãy nhớ chỉ để lại hai thứ khi bạn nhổ trại rời đi:
1. Không gì cả
2. Lời cảm ơn tới chủ đất. 
Đền đáp
Một điều khác nên nhớ là khi dùng đất của người ta để cắm trại thì bạn phải đền đáp lại cho họ. Nếu không trả bằng tiền thì có thể bằng cách khác: làm việc có ích cho họ (sửa cổng hay hàng rào, nhổ cỏ dại...).
Như thế bạn vừa đền đáp lòng tốt của họ, vừa khiến họ vui vẻ cho phép mình trở lại vào lần sau.
THỰC HÀNH TẠI ĐỘI: CẮM TRẠI
Cách tập luyện tốt nhất là cắm trại bất kỳ khi nào có thể - ban đêm, cuối tuần hay cắm trại dài ngày.
Khi đi cắm trại với Đoàn cần thiết phải có một vài nội quy và nội quy đó luôn được bổ sung thêm vào khi thấy cần. Đội trưởng phải đảm bảo các Hướng đạo sinh của đội mình tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy này.
Những nội quy đó bao gồm thời gian biểu ở trại, nếu mỗi đội cắm một trại riêng thì sẽ có những cuộc kiểm tra để đánh giá sự sạch sẽ và gọn gàng của các lều trại và khu vực xung quanh đó. 
Mỗi đội thường có các lều nhóm lại với nhau và cách biệt với các đội khác nhưng phải ở tập trung xung quanh lều của Huynh trưởng ở vị trí trung tâm. 
Việc bơi lội ở khu trại phải có sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo những người không biết bơi không bị nguy hiểm. Các quy định sau cần được tuân thủ chặt chẽ:
1. Không Hướng đạo sinh nào được phép tắm trừ khi có sự giám sát của Hướng đạo sinh quản lý nhóm đó hoặc của người lớn chịu trách nhiệm về em đó. Cần tìm hiểu trước sự an toàn của nơi tắm và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngưà cần thiết, bao gồm cả việc có phao cứu hộ
2. Cử một đội gồm hai tay bơi giỏi, tốt nhất là người đã được học bơi và cứu hộ, mặc đồ tắm, ở trên bờ hay trên thuyền và sẵn sàng nhảy xuống cứu người khi cần. Đội này không được xuống tắm cho đến khi những người khác đã lên bờ. 
Hướng đạo sinh Mỹ thường áp dụng phương pháp “đôi bạn”, nghĩa là các hướng đạo sinh được chia thành các nhóm 2 người, khả năng bơi như nhau. Khi đi bơi, người này sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của người kia và nằm dưới sự giám sát chặt chung của người chỉ huy của cả nhóm. 
Làm khung cửi dã chiến
Đóng một hàng 5 cọc (hàng số 1) dài khoảng 80 cm xuống đất, sau đó đóng một hàng cọc khác (5 cọc như hàng số 1 hoặc 2 cọc đứng và 1 cọc đặt nằm ngang ở trên) đối diện và cách hàng số 1 khoảng 1.8 - 2m, gọi là hàng số 2. Buộc một đoạn dây vào mỗi cọc ở hàng số 1 và căng sang cọc tương ứng ở hàng số 2 rồi buộc lại. Kéo tiếp dây này về hàng 1 và để một đoạn dài thêm khoảng 1.5m rồi buộc vào một thanh ngang hay còn gọi là “dầm”. Làm tương tự với các dây ở các cột còn lại và buộc lên dầm, khoảng cách giữa các dây này cũng bằng khoảng cách giữa các cột. 
Một người cầm cây dầm và từ từ nâng lên hạ xuống; một người khác xếp các bó cỏ hoặc dương xỉ lần lượt thành các lớp trên và dưới các sợi dây kéo căng. Vì thế các bỏ dương xỉ được buộc chặt vào các sợi dây đưa lên đưa xuống gắn vào các thanh dầm. 
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Lúc đầu em nên nhẹ nhàng kéo dầm sang phải và sang trái để các dây rơi từ bên này sang bên kia của hàng dây và do do nó sẽ xoắn các dây lại và làm cho các mối buộc chặt hơn. 
GHI CHÚ CHO NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
Nội quy trại
Khi đi cắm trại cần phải có nội quy phổ biến cho mọi người và bổ sung thêm nội quy khi cần. Cần giải thích nội quy này cho các đội trưởng, những người này sau đó sẽ truyền tải lại cho các hướng đạo sinh và đảm bảo họ tuân thủ chặt chẽ. 
Nội quy có thể quy địnhh sẽ có những cuộc kiểm tra để đánh giá sự sạch sẽ và gọn gàng của các lều trại và khu vực xung quanh đó. 
Mỗi đội có lều của mình tách biệt với các lều của các đội khác nhưng phải ở quanh lều của Huynh trưởng ở vị trí trung tâm.
Đội trưởng phải báo cáo về việc tốt và các việc làm khác của thành viên đội mình, ghi chép các việc đó trong Sổ Huynh trưởng. 
Nghỉ khoảng 1 tiếng vào buổi trưa
Chỉ được bơi dưới sự giám sát chặt chẽ để tránh trường hợp người không biết bơi bị nguy hiểm. “Đội cứu hộ phải trực khi mọi người đang tắm và sẵn sàng giúp các cậu bé khi cần. Đội này sẽ mặc đồ tắm và ở trên bờ hoặc trên thuyền. Họ chỉ được tắm khi mọi người đã bơi xong và người cuốicùng đã lên bờ. Phải có sẵn phao cứu hộ”.
Việc tuân thủ quy định này đã nhiều lần cứu mạng các hướng đạo sinh. 
Nội quy cũng cần quy định những việc cần làm khi có báo cháy. 
Nội quy cũng quy định ranh giới của khu trại, những tổn hại đến hàng rào, tài sản, nước uống...



Câu chuyện lửa trại số 10 
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ấu ăn ở trại
Nấu nướng - Nấu hộp cỏ - Làm bánh mỳ - Sạch sẽ 
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GHI CHÚ CHO NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
Tập nhào bột và nướng bánh; nếu có thể bạn nên nhờ một người thợ làm bánh đến hướng dẫn. Nhưng hãy để các em tự nhào bột của mình với lượng nước mà theo các em là phù hợp. Để các em tự làm trước, sai cũng được, sau đó các em mới học được kinh nghiệm
Đưa các em đến tham quan lò mổ và cửa hàng thịt để các em biết cách pha thịt.
Để các em tự làm các túi khẩu phần ăn bằng vải lanh cho mình.
Phát các khẩu phần sống và để các em tự nhóm lửa và nấu đồ ăn của mình.
Hướng đạo sinh tất nhiên phải biết nấu thịt, rau, làm bánh mỳ cho mình mà không cần đến các dụng cụ nấu nướng thông thường.
Nấu thịt
Có thể ghim miếng thịt lên một cái cây nhỏ và hơ lên lưả cho chín. Hoặc dùng cái nắp xoong bằng thiếc để làm chảo chiên. Nhớ cho mỡ vào để thịt không bị dính nhé. 
Hoặc làm xâu thịt nướng: cắt thịt thành những miếng nhỏ rồi xiên vào một que tre hay sắt rồi hơ lên lửa vài phút là thịt được nướng chín. 
Cũng có thể gói thịt vào vài miếng giấy ướt hoặc bọc trong đất sét rồi vùi vào lớp than hồng để nướng cho thịt chín. 
Món thịt hầm của thợ săn: Cắt thịt nạc hoặc thịt thú săn được thành miếng vuông tầm hai ba phân. Trộn bột mì, muối và tiêu rồi lăn thịt qua. Rán sơ thịt với một ít mỡ trong nồi, lắc nồi để thịt không bị cháy. Cho nước sạch vào và treo nồi lên bếp lửa. Giữ cho nồi sôi lăn tăn chứ không sôi sùng sục. Sau đó cho khoai, cà rốt và hành vào. Đổ nước lấp xấp chứ không cao hơn, đun cho tới khi các thứ chín nhừ.
Nấu gia cầm và cá
Chim và cá có thể nấu bằng cách tương tự như trên. Gia cầm mới bị giết rất dễ vặt lông. Nếu dùng đất sét thì không cần vặt lông vì lông sẽ dính vào đất sét khi đất sét bị cứng lại nhờ nhiệt chỉ cần đập vỡ lớp vỏ đất sét bên ngoài, con chim sẽ rời ra không bị dính lông, giống như hạt tách rời ra khỏi vỏ cứng vậy. 
Một cách khác để làm sạch nội tạng của chim là lấy một cục đá vừa cỡ của bụng con chim, hơ nóng lên và nhồi vào bụng nó. Sau đó đặt nó lên lửa than hoặc xiên vào một que gỗ và hơ trên lửa. 
Dựng bếp
Hướng đạo sinh thường có riêng một cái nồi hoặc xong, hoặc ấm đun nước để đun nước, nấu rau hoặc hầm thịt.
Có thể đặt xoong lên đầu các khúc củi xếp hình ngôi sao (cẩn thận không đổ) hoặc cách tốt hơn là ngay trên đất giữa đống than hồng của bếp lửa. Hoặc làm một chạc ba cây tươi chụm lại rồi treo xoong lên đó.
Hay hơn nữa là xếp hai hàng đất, cục gạch, khúc cây to hoặc đá, một đầu cách nhau 12cm, đầu kia cách nhau 24cm quay về hướng gió thổi vào, mặt trên hai hàng phải phẳng. làm dàn treo và móc treo xoong lên trên lửa. 
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Mách nước nấu nướng
Khi đun nước đừng đậy chặt nắp vì khi nước trong ấm sôi cần phải có lối cho hơi nước thoát ra. Để biết nước sắp sôi hay chưa không cần phải mở nắp ấm ra nhìn mà chỉ cần cầm một cái que hay một con dao chạm vào ấm, nếu nước đang sôi thì bạn sẽ cảm thấy ấm rung. 
Cháo yến mạch: Có bao nhiêu người ăn thì cho bấy nhiêu chén nước và một ít muối vào nước. Đun nước sôi rồi vừa trút yến mạch vào vừa quấy bằng một cái que hay thìa lớn. Cháo đặc hay loãng tùy theo số yến mạch cho vào ít hay nhiều. Đun nhỏ lửa đến khi cháo chín, nhớ quấy tay liên tục để không bị bén nồi. 
Còn nhớ một lần khi còn là lính mới, đến phiên tôi nấu ăn và tôi muốn thay đổi bữa tối bằng cách cho mọi người ăn súp. Tôi lấy bột đậu hà lan cho vào nước và đun sôi lên thành món súp đậu hà lan. Tôi không dùng tí nước súp hay nước thịt nào vì nghĩ rằng không cần thiết và sẽ không ai biết. Nhưng mọi người vẫn nhận ra và gọi món súp sáng tạo của tôi là “bánh bột đậu ướt” và bắt tôi ăn cho hết. Họ không dọa xuông mà đè tôi ra bắt ăn hết thật. Từ do không bao giờ tôi còn làm ẩu thế nữa. 
Cách nấu với hộp độn cỏ khô
Đây là cách nấu rất tiện dụng ở trại. Chỉ cần làm việc đầu tiên và hộp cỏ sẽ làm nốt phần còn lại; bạn cứ việc ra ngoài chơi các trò tùy thích và khi quay lại thì đã có thức ăn chín rồi – đấy là nếu bạn làm đúng cách nhé. Nếu không thì cả đội sẽ biết đến “tài” của bạn đấy.
Cách nấu thế này: Kiếm một hộp gỗ, độn lót vách và đáy với nhiều lớp giấy và khô. Ép chặt giấy và cỏ khô vào sao cho chỉ còn chỗ trống ở giữa cho cái xoong của bạn. Dưới và quanh xoong cũng phải có nhiều cỏ. Trên xoong độn một lớp đệm cỏ hay báo dày. Cho thức văn vào đầy xoong và nấu cho đến khi sôi kỹ thì cho xoong vào hộp độn cỏ. Ép chặt cỏ và giấy quanh và trên xoong, đậy hộp với lớp đệm cỏ hay xấp giấy báo dày rồi đè chặt một vật nặng lên. 
Để như vậy 4 đên 5 tiếng sau món ăn sẽ nhừ. Nấu cháo yến mạch thì chỉ cần đun sôi 5 phút rồi để qua đêm trong hộp. Đến sáng hôm sau bạn sẽ có một bữa sáng ngon lành chờ sẵn. 
Làm bánh mỳ
“Ba chữ B khi sống ở trại là biết làm bánh mỳ không men (bannock), đậu (bean) và thịt xông khói (bacon)”
Để làm bánh mỳ thường hay bánh mỳ không men, người ta thường trộn bột mỳ với một ít muối và bột nở, nhào thành một khối rồi khoét một lỗ ở giữa bằng khoảng cái chén rồi đổ nước vào. 
Nhào trộn tiếp cho đến khi có một đống bột nhão dẻo. Xoa ít bột khô lên tay để bột không dính vào rồi ép dẹt đống bột nhào xuống và nắn thành 1 ổ to hay nhiều ổ nhỏ. 
Đặt bánh trên khay nướng trên than hồng. Hoặc gạt lửa sang một bên để lấy chỗ đất nóng, để bánh vào rồi vun tro lên xung quanh rồi chờ bánh chín. 
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Bánh mỳ chảo
Pha 1 chén bột, một ít muối, đường, 1 thìa bột nở nhào thành một đống bột nhão hơi quánh. Đun nóng chảo và cho một ít mỡ vào, cho bột lên chảo và để gần bếp. Chờ một lúc để bột nở phồng lên và cứng lại rồi nghiêng chảo để đáy chảo gần như dựng bên cạnh ngọn lửa để làm chín một mặt bánh. Sau đó lật lại và làm chín mặt kia. Bạn có thể kiểm tra xem bánh chín hay chưa bằng cách xiên một que gỗ vào bánh, nếu khi rút que ra mà không thấy có bột dính vào là được. 
Bánh mỳ cuốn
Còn một cách khác là lấy một cái que chắc, gọt nhọn ở đầu, bóc bỏ vỏ và hơ nóng. Nhào bột thành một sợi dây dài rộng 6cm và dày khoảng 1,5cm rồi cuốn thành hình trôn ốc quanh cái que. Cắm que gần ngọn lửa và để cho bột tự chín, thỉnh thoảng nhớ xoay cái que để bánh chín đều nhé. 
Lò nướng
Nếu cần bánh mỳ thật sự thì phải làm một lò nướng, có thể dùng một cái chậu bằng đất nung hoặc thùng thiếc. Cho lò vào lửa và vun than hồng lên xung quanh.
Hoặc làm một cái lò bằng đất sét, đốt lửa bên trong cho đến khi lò đã đủ nóng thì bươi lửa ra và cho các ổ bánh vào, đậy nắp lại cho đến khi bánh chín. 
Sạch sẽ
Hướng đạo sinh nhiều kinh nhiệm giữ gìn bếp của mình rất sạch sẽ. Họ rửa nồi, đĩa, dao, dĩa thật kỹ lưỡng. Nếu để đồ bẩn hay các mẩu thức ăn vương vãi thì ruồi sẽ bu lại ngay. 
Ruồi rất nguy hiểm vì chúng mang mầm bệnh ở chân, nếu đậu lên thức ăn của em chúng sẽ để lại chất độc và em sẽ ăn vào, và rồi lúc đó lại băn khoăn vì sao mình bị ốm. Vì thế em cần giữ bếp trại thật sạch sẽ để ruồi không xuất hiện. Đồ ăn thừa và thức ăn lỏng cần phải đốt hoặc đổ vào hố đúng cách để có thể chôn thay vì vứt vương vãi ở khắp nơi. 
Các đội trưởng có trách nhiệm kiểm tra xem việc này có được thực hiện nghiêm túc không. 
Đừng quên: “Hướng đạo sinh trong sạch” cả theo nghĩa bóng và nghĩa đen nhé. 
THỰC HÀNH TẠI ĐỘI: NẤU ĂN 
Hướng đạo sinh phải biết nấu ăn trước khi đi cắm trại. Dạy các em những điều quan trọng nhất, ví dụ như nấu khoai tây và cháo, thịt và rau. Việc này có thể được tập luyện trong mùa đông. 
Tập nhào bột và nướng bánh mỳ xoắn và bánh mỳ không men.
Làm hộp cỏ khô và sử dụng nó.
Các Hướng đạo sinh thi chuẩn bị các thực đơn, tính số lượng thức ăn. 
Mang khẩu phần ăn còn sống theo trong các cuộc đi bộ đường dài và tự nhóm lửa nấu thức ăn cho mình. 
Tập nhóm các loại bếp lửa khác nhau cho đến khi bạn làm được loại bếp phù hợp cho việc nấu ăn của đội nhất. Sau đó làm một số đồ dùng bếp như hướng dẫn ở các phần sau.



Chương IV 
Theo vết 
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Câu chuyện lửa trại số 12 
T 
heo vết chân
Dấu vết người - Dấu vết thú - Dấu vết cũ mới - Mẹo theo vết 
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Tướng Dodge thuộc quân đội Mỹ kể lại chuyện một lần ông truy tìm một nhóm người da đỏ đã giết chết vài người. 
Họ đã rời đi gần 1 tuần bằng ngựa không có móng sắt, ngoại trừ một con. 
Tướng Dodge kiếm được một trinh sát chuyên theo vết rất giỏi tên là Espinosa giúp ông. Sau khi theo vết vài dặm đường đột nhiên Espinosa xuống ngựa và lôi ra 4 móng ngựa từ một kẽ đá. Tên cưỡi con ngựa có đóng móng đã tháo móng ra để không để lại dấu vết.
Tướng Dodge và người của ông đã truy đuổi suốt 6 ngày và hầu hết là nhờ vào những dấu vết mà những người thường không nhìn thấy được. Sau khi đi được khoảng 230km họ đuổi kịp và tóm được cả bọn. Tất cả là nhờ vào Espinosa giỏi lần theo dấu vết. 
Theo vết ban đêm 
Một lần khác lính Mỹ truy đuổi một nhóm người da đỏ đã cướp bóc và giết chết người da trắng. Họ có vài trinh sát người da đỏ giúp theo dấu vết. 
Để tấn công hiệu quả, toán lính hành quân đêm; dò ra đường bằng cách dùng các ngón tay lần ra dấu vết. Đang dẫn đường đi nhanh và hiệu quả được nhiều dặm thì đột nhiên họ dừng lại và báo cáo rằng dấu vết đang theo đã bị một dấu vết mới cắt ngang qua. Khi đến viên chỉ huy thấy các trinh sát đang đặt tay lên các dấu vết để không bị nhầm lẫn. 
Người ta mang đèn đến soi mới thấy một con gấu đã đi ngang qua dấu vết của địch. Cả đoàn tiếp tục đi mà không xảy ra sự cố nào khác; bị tấn công bất ngờ nhóm người da đỏ đã bị bắt giữ vào lúc rạng sáng. 
Ngay trước khi đơn vị của ông Wilson bị bao vây rồi tàn sát ở sông Shangani thuộc Matabeleland, Nam Phi, viên trinh sát Mỹ Frederick Burnham thoát được ra với một mẩu tin. Ông di chuyển ban đêm để không bị địch phát hiện; dùng tay mò mẫm trong bùn tìm đường theo dấu vết mà địch để lại vào buổi sáng. Có một lần tôi cũng đã dẫn một đơn vị băng qua một vùng địa hình phức tạp ở dãy núi Matopo ở Rhodesia vào ban đêm để tấn công cứ điểm địch mà tôi đã thám sát hôm trước. Chúng tôi đi đúng đường bằng cách dò dẫm khi bằng tay khi bằng đế giày mòn mỏng dính. Tôi đã đến được phòng tuyến mà chẳng gặp mấy khó khăn.
Tầm quan trọng của việc theo vết
Theo vết, hoặc đi theo vết được diễn đạt bằng nhiều từ khác nhau ở các nước khác nhau. Chẳng hạn như ở Nam Phi thì gọi là “theo vết các con thú”, ở Ấn độ là “theo dõi vết chân thú”, ở Bắc Mỹ là “ theo dấu đường”.
Đó là biện pháp chính giúp trinh sát thu thập thông tin và thợ săn tìm ra con mồi. Nhưng muốn trở thành người theo vết giỏi em phải thực hành từ khi còn nhỏ và luyện tập thường xuyên khi em di chuyển, dù ở thành thị hay nông thôn. 
Nếu ngay từ đầu em thường xuyên nhắc nhở mình rèn luyện thì chẳng bao lâu sau em sẽ có thói quen theo vết mà không cần tự nhắc nhở mình. Đó là một thói quen rất hữu ích và làm cho một chuyến đi buồn nản nhất cũng trở thành thú vị. 
Khi tìm kiếm con mồi ở vùng nông thôn, trước tiên họ tìm mọi dấu vết cũ mới để xem có con thú nào trong vùng không; rồi xem xét các dấu vết mới hơn để tìm xem con mồi đang ẩn náu ở đâu. Sau khi phát hiện ra dấu vết mới họ lần theo cho đến khi tìm giết được con mồi. Sau đó họ phải tìm đường họ đã đi qua để trở về nhà. Các trinh sát cũng làm thế với kẻ thù. 
Hình minh họa: Frederick Burnham, trinh sát Mỹ đã trở nên nổi tiếng ở Matabeleland. 
Dấu vết của người 
Lúc đầu em phải biết phân biệt vết chân của người này với người khác bằng kích cỡ, hình dạng, móng chân… Và tương tự như vậy với dấu chân ngựa và các con thú khác. 
Từ dấu chân người, kích cỡ bàn chân và chiều dài sải chân, em có thể đoán được ở chừng mực nào đó người đó cao bao nhiêu. 
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Khi ghi chép về một dấu chân, em phải chọn dấu chân nào rõ nét nhất, đo thật chuẩn độ dài của dấu chân, đồ dài của gót, số hàng đinh và số đinh mỗi hàng, các lớp đế và số đinh ở đầu và ở gót giày, hình dáng đầu đinh, đánh dấu ở chỗ đầu đinh bị mất…
Tốt hơn hết là vẽ phác hình dấu giày như thế này. 
Em cũng phải đo thật cẩn thật độ dài bước chân, từ gót chân này đến gót chân kia. 
Có một lần người ta tìm thấy xác một người chết đuối ở dòng sông. Mọi người cho rằng anh ta tình cờ bị ngã và rằng vết cắt ở trên đầu là do va phải đá… ở dưới dòng sông. Nhưng có người đã vẽ lại đôi giày và sau khi tìm quanh bờ sông thì bắt gặp các dấu giày tương ứng, men theo đó đến một nơi rõ ràng đã có dấu vết của một cuộc vật lộn: đất bị dẫm nát và các bụi cây bị gãy rạp đến tận bờ sông, còn có dấu chân của hai người nữa. Dù người ta không tìm ra hai người này nhưng rõ ràng đây là một vụ giết người chứ không phải tai nạn.
Sự khác biệt giữa các dấu chân trần
Với một người mới thì khá khó để phân biệt giữa các dấu chân trần vì chúng trông có vẻ rất giống nhau. Sau đây là cách cảnh sát Ấn độ làm để phân biệt nó: 
Khi đo dấu chân của người em tìm kiếm, vẽ một đường từ đầu ngón chân cái đến đầu ngón chân út và xem vị trí các ngón sắp xếp thế nào trên đường kẻ đó. Rồi ghi chép vào sổ tay. Đến khi gặp nhiều dấu chân em chỉ cần kẻ trên mỗi dấu chân một đường như thế cho đến khi phát hiện ra dấu chân bạn muốn tìm. Vị trí các ngón chân thay đổi đôi chút từ người này sang người khác đấy. 
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Độ dài bước chân
Người trinh sát phải học cách nhận ra đối tượng bước đi như thế nào khi chỉ thoáng nhìn dấu chân. Khi bước đi người ta đặt nguyên bàn chân lên mặt đất, bàn chân này cách bàn chân kia khoảng hơn nửa mét. Khi chạy ngón chân cái bám sâu vào đất hơn các ngón khác, hất văng một ít đất lên và hai bàn chân cũng cách nhau gần 1 mét. Đôi khi người ta cũng đi giật lùi để đánh lừa ai bám theo nhưng một trinh sát giỏi sẽ phát hiện ra ngay bởi bước chân ngắn hơn, các ngón chân quay vào trong nhiều hơn và gót chân bám sâu hơn. 
Với các con thú thì khi đi nhanh ngón cái của chúng bám sâu vào mặt đất hơn và hất văng lên một ít bụi, bước chân dài hơn khi đi chậm. 
Chỉ cần nhìn vết chân cũng có thể biết con ngựa đi nhanh hay chậm. Khi đi bình thường, con ngựa tạo ra hai cặp dấu chân. Chân trái sau ra trước sát với dấu chân trước và dấu chân trước phải cũng ở ngay sau chân phải sau. Khi đi nước kiệu các vết chân cũng thế nhưng sải bước dài hơn.
Vó sau thường dài hơn và hẹp hơn vó trước. Bọn cướp đường ngày xưa và bọn trộm ngựa thường bày trò đóng ngược móng sắt lên móng ngựa để đánh lừa ai cố đuổi theo chúng. Nhưng người theo vết lão luyện không hề bị sập bẫy. Tương tự như vậy những tên trộm thường đi giật lùi cũng vì lý do đó nhưng người theo vết giỏi cũng sẽ sớm nhận ra ý đồ của chúng. 
Cũng phải học theo vết bánh xe cho đến khi bạn có thể phân biệt được vết bánh xe gắn máy và vết xe đạp và hướng nó đang di chuyển. 
Dấu vết cũ mới
Ngoài việc học cách nhận biết tốc độ của các dấu vết để lại em còn phải biết dấu vết để lại đã được bao lâu. Đây là điểm quan trọng nhất và đòi hỏi rất nhiều thực hành và kinh nghiệm thì mới phán đoán đúng được. 
[image: ]
Vấn đề tùy thuộc và tình trạng đất và thời tiết và ảnh hưởng của nó tới “dấu vết”. Nếu vào một ngày khô ráo và có gió, khi theo vết trên một địa hình không đồng nhất, bạn có thể thấy dấu vết của chân trên đất mịn, đất cát có vẻ cũ nhanh trong thời gian rất ngắn bởi vì đất ẩm ướt dưới đất xới lên trên mặt đất sẽ khô rất nhanh và điệp màu với đất cát trên mặt đất; các đường viền sắc nét của các dấu vết cũng sẽ nhanh chóng không còn sắc nét nữa do gió thổi vào đất cát khô của nơi dấu vết được tạo ra. 
Hình minh họa: Đất cát bị hất ra sau cho ta biết hướng đi của một chiếc xe đạp. Đường cong mà người cưỡi xe đạp tạo ra khi rẽ hay lảo đảo: phần cuối mảnh hơn của đường cong chỉ hướng đi 
Cũng những dấu vết đó nhưng khi ở trên đất ướt thì lại có vẻ mới hơn rất nhiều vì đất bị xới lên sẽ chỉ bị nắng làm khô đi phần nào thôi và do đó gió không thể làm nhòa các cạnh sắc của dấu vết. 
Khi theo dấu của xe đạp hoặc xe máy, cần đặc biệt xem xét ở nơi đường không bằng phẳng vì ở đây để lại nhiều dấu vết hơn. 
Việc phát hiện độ cũ mới của dấu vết thường dựa vào có mưa xuống từ khi dấu vết mới được hình thành không (nếu biết thời điểm mưa rơi), bụi đất cát hoặc hạt cỏ bay vào dấu vết (nếu biết thời điểm gió nổi lên), hoặc dấu vết mới đè ngang lên dấu vết cũ, hoặc cỏ bị dẫm đạp, bị khô hay héo đến mức nào đó. Khi theo vết một con ngựa, có thể xác định quãng thời gian kể từ khi nó đi qua dựa vào độ tươi hay khô của phân, có tính đến cả tác động của nắng, mưa hay chim chóc lên phân ngựa. 
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Sau khi đã học cách để biết tốc độ di chuyển của đối tượng và độ cũ mới của dấu vết, bạn cần học cách theo vết trên mọi thứ địa hình. Ngón nghề này cần phải luyện cả đời mà vẫn thấy mình thường xuyên phải học thêm để tiến bộ.
Và còn phải học nhiều điều về tro của các đống lửa - tro còn ấm hay nguội các mảnh vụn thức ăn cho thấy người ta đã ăn gì, nhiều hay ít. Không những em phải nhanh nhạy phát hiện ra các dấu hiệu mà các bạn hướng đạo sinh của mình để lại mà còn cả dấu hiệu do “kẻ địch” gây ra. 
Theo vết đồ vật bị đánh cắp
Có nhiều người rất thiện nghệ ở Sudan và Ai Cập và tôi đã thấy họ trổ tài ở đó. Viên đại tá kỵ binh Ai cập bị đánh cắp một vài món đồ ở nhà nên đã mời một tay theo vết của bộ lạc Jaalin lân cận đến giúp. 
Anh ta nhanh chóng phát hiện ra dấu chân của tên trộm và theo hắn một quãng đường dài trên sa mạc trước khi khám phá ra nơi hắn giấu đồ. Rồi các dấu chân lại quay về doanh trại. Thế là cả trung đoàn được lệnh duyệt binh mà không đeo giày để người theo vết kiểm tra vết chân. Cuối cùng khi đã xem hết vết chân mọi người, anh ta nói “Không, tên trộm không ở đây”. Đúng lúc đó người giúp việc bản xứ của viên đại tá đến đưa cho ông ta một bức điện và anh theo vết đang đứng đó nói với viên đại tá “Đây chính là người đã chôn giấu đồ ăn trộm”.
Ngạc nhiên vì bị phát hiện, tay giúp việc thú nhận đã lấy cắp tài sản của ông chủ, cứ nghĩ rằng mình là người cuối cùng bị nghi ngờ. 
Mách mẹo theo vết
Khi phát hiện dấu vết còn rất mới của người hay thú, người trinh sát lão luyện thường không men theo quá gần vì con thú bị săn đuổi thường quay lại để xem mình có bị đi theo hay không. Thế nên người theo vết đi một vòng và quay lại nơi anh ta đã tìm lại được dấu vết. Nếu tìm được lại đánh một vòng khác xa hơn về phía trước cho đến khi không thấy dấu vết nào. Khi đó, biết đã qua mặt được con thú anh ta mới đi vòng từ từ nhỏ lại cho đến khi tiếp cận được con thú; phải cẩn thận không ở trên gió trong cự ly có thể bị nó đánh hơi được. 
Có lần, vài người theo vết ở Scinde theo vết một con lạc đà bị ăn trộm từ Karachi đến Sehwan trên một khoảng cách 220km toàn cát và đá trơ trụi. Để khỏi bị phát hiện bọn trộm đã dẫn con lạc đà đi loanh quanh trên một con phố đông đúc để dấu vết hòa lẫn vào các dấu vết khác, nhưng những người theo vết đã đoán trước được việc này và họ đi vòng thành phố. Ở phía bên kia thành phố họ lại tìm thấy lại các dấu vết và từ đó tìm lại được con lạc đà. 
Trên đất cứng hãy nhìn trước mặt
Khi theo vết ở những nơi khó nhìn, ví dụ như trên mặt đất cứng hoặc trên cỏ, ghi nhớ phương hướng của vết chân cuối cùng bạn có thể thấy và nhìn về hướng đó cách độ 20 – 30 mét. Trên đồng cỏ bạn sẽ thường thấy lá cỏ oằn xuống hoặc bị dẫm lên; còn trên mặt đất cứng có thể thấy những viên đá bị dời chỗ hay trầy trụa… Đó là những vết tích nhỏ mà khi nhìn vết này tiếp nối vết kia trên một đường thẳng, bạn sẽ thấy có một đường vết dài mà nếu không dùng cách này thì khó mà nhận ra được. 
Một lần tôi theo vết một chiếc xe đạp trên con đường trải nhựa cứng nơi mà một chiếc xe hầu như chẳng để lại dấu vết gì. Nhưng khi nhìn trên một đoạn đường dài trước mặt tôi dưới ánh mặt trời, lằn xe hiện ra khá rõ ràng qua làn sương hầu như không thể thấy trên mặt đường. Đứng ngay trên dấu vết và nhìn xuống dưới chân tôi chẳng thể nhìn thấy gì cả. Vì thế khi tìm dấu vết ở nơi khó tìm hãy đứng quay mặt về phía mặt trời, mọi chỗ lõm trên đường sẽ hắt bóng lên giúp bạn nhìn thấy dấu dễ dàng hơn. 
Lập vành đai để tìm lại dấu vết đã bị mất
Nếu bị mất dấu bạn phải lập một vành đai để tìm lại dấu đã mất. Cách làm như sau: Đặt khăn tay hay gậy hoặc món đồ nào đó bên cạnh dấu vết cuối cùng mà bạn thấy để đánh dấu, rồi lấy điểm đó làm tâm lập một vòng tròn bán kính khoảng 30, 50 hay 100 mét, chọn nơi đất thuận lợi nhất, đất mềm thì càng tốt, để tìm ra vết tiếp theo. Nếu đi với đội thì tốt hơn hết là cả đội dừng lại và chọn một hai bạn đi lập vành đai. Nếu tất cả cùng đi tìm dấu vết thì dấu vết muốn tìm sẽ chẳng mấy chốc mà bị mất do bị dẫm đạp lên hoặc lẫn với dấu chân của những người trong đội. Cái này gọi là “lắm thầy thối ma”.
Khi lập vành đai hãy suy đoán xem đối tượng đã đi về hướng nào và thử tìm theo hướng đó. 
Kinh nghiệm một lần đi săn lợn rừng của tôi có thể minh họa những gì vừa trình bày ở trên. Con thú đã chạy qua một vài đám đất ngập nước lầy lội và việc theo vết khá dễ dàng nhưng khi nó rẽ vào vùng đất đá và cứng thì chẳng mấy chốc chả thấy dấu vết nào nữa. Thế là chúng tôi phải lập vành đai. Dấu vết cuối cùng được đánh dấu và người tìm vết đi quanh một vòng lớn quan sát rất kỹ càng nhưng không tìm thấy dấu vết nào. Người tìm vết liền tìm quanh khắp vùng, đặt mình vào vị trí của con thú rồi nói “ Xem nào, mình sẽ đi hướng nào đây?” . Cách anh ta một quãng trước mặt rập theo hướng đường đã đi qua có một hàng rào đầy gai trên đó có hai lỗ hổng. Người tìm vết đến xem xét cái lỗ mà anh nghi ngờ con thú đã đi qua. Mặt đất ở đây vẫn còn cứng và không nhìn thấy dấu vết nào, nhưng trên một chiếc lá xương rồng có một cục bùn ướt nhỏ: đó chính là chứng tích cần tìm. Mặt đất cứng không có bùn, rõ ràng là chân con thú đã mang bùn từ nơi đất ướt mà nó đã đi qua. Dấu vết nhỏ này đã giúp người theo vết lần theo đúng hướng đến các dấu vết tiếp theo cho đến khi cuối cùng cũng tìm thấy dấu vết trên đất thuận lợi để dẫn đến nơi con thú ẩn nấp. 
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Rập sải bước với dấu chân
Tôi đã từng xem người theo vết ở Sudan theo cách đó dò theo vết mà những người thường không nhìn thấy được. Khi dấu vết đã rõ ràng, anh ta bước đi với những bước bằng khoảng cách giữa hai vết, và vừa đi vừa gõ đầu gậy xuống đất như thể đánh nhịp bước đi. 
Khi các dấu chân biến mất trên bề mặt đất cứng hoặc bị vùi trong cát, anh ta vẫn tiếp tục đi theo nhịp đã bước đi, gõ gõ đầu gậy xuống những chỗ lẽ ra đã từng có vết chân. Thỉnh thoảng nhờ tìm thấy những chỗ đất lõm xuống hay một vết nào đó cho thấy đã từng có một dấu chân ở đó, anh ta biết mình đã đi đúng đường. 
THỰC HÀNH TẠI ĐỘI: THEO VẾT 
Tập theo dấu trên mặt đất bằng cách chọn một khoảng đất mềm, chu vi khoảng 10 – 15 mét, và lăn một con lăn qua cho đất bằng phẳng. Làm ướt một khoảng đất như thể trời đã mưa, và khỏang kia để khô. Cho một bạn đi bộ qua, rồi chạy, rồi đi xe đạp. Giải thích sự khác nhau giữa các dấu vết để các em hướng đạo sinh có thể xác định được ngay dấu vết nào là của người đang đi bộ hay đang chạy.
Cử một bạn đi làm các dấu vết và sau đó để cả đội theo dấu và tìm xem khi nào dấu vết đó bị các dấu vết khác đè lên, tìm hiểu xem đó là dấu người hay dấu thú để lại. Người đi làm dấu vết có thể đeo Vật tạo dấu ở đế giày, gắn một vài chiếc đinh vào đế giày hoặc gậy của mình để tạo dấu vết giả. 
Xem xét dấu vết cũ hay mới bằng cách tạo ra các dấu vết mới bên cạnh các vết cũ. Nhận biết sự khác biệt về hình dáng của các dấu vết để các hướng đạo sinh học cách phân biệt vết cũ hay mới. 
Yêu cầu các em tạo dấu giày của mình trên đất mềm và vẽ hình dáng nó trên giấy. 
Cử cả đội đi dọc theo các tuyến đường lạ và sau đó quay về báo cáo lại các dấu vết mà họ nhìn thấy – dù là dấu người hay dấu thú vật, xe cộ.
Làm một mô hình dấu vết bằng thạch cao. Tạo một dấu vết hình tròn bằng bùn. Đổ nước vào bình hay cốc, từ từ cho thạch cao vào, quấy liên túc cho đến khi sánh lại như kem đặc nhưng rót được. Sau đó đổ vào hình dấu. Khi đã khô thì vạch lên đó ngày tháng, nơi tìm thấy… Khi khuôn đã khô hẳn thì lấy ra và rửa lại sạch sẽ.
CÁC TRÒ CHƠI THEO DẤU VẾT
Nhớ dấu
Cả đội ngồi giơ bàn chân lên để các bạn khác có thể nhìn kỹ. Cho các em 3 phút để xem xét giày. Sau đó yêu cầu cả đội ở trong phòng hoặc tránh đi chỗ khác, để một em làm các dấu chân trên nền đất mềm. Sau đó gọi từng em đến để xem dấu chân và đoán xem là của ai 
Vẽ dấu
Đưa cả đội ra ngoài, tạo một vệt các dấu chân. Xem hướng đạo sinh nào có thể vẽ chính xác dấu chân của dấu vết do. Các hướng đạo sinh được phép theo dấu cho đến khi tìm được dấu chân rõ nhất để vẽ. 
Chỉ mặt tên trộm
Nhờ một người lạ tạo một dấu vết mà không để ai nhìn thấy. Sau đó cho các hướng đạo sinh xem xét kỹ dấu của anh ta. Xếp người lạ đó vào nhóm 6 hay 8 người khác và để cả nhóm tạo dấu vết cho cả đội lần lượt xem. Sau đó từng hướng đạo sinh sẽ lên thì thầm vào tai trọng tài ai là người tạo ra dấu vết đầu tiên đó. Ai trả lời đúng là người thắng cuộc. Nếu có nhiều hơn 1 em trả lời đúng thì em nào vẽ đúng dấu chân đã được xem sẽ thắng. 
Đi theo dấu vết để lại
Cử một “thỏ rừng” đi bộ hoặc đạp xe, mang theo một túi đầy thức ăn cho gà, vỏ quả hạch, hoa giấy… và thỉnh thoảng thả rơi một ít trên đường để tạo dấu vết cho cả đội theo được. 
Hoặc dùng dấu hiệu hướng đạo, vạch lên mặt đất hoặc dùng que để tạo hình, giấu thư ở một điểm nào đó.



Câu chuyện lửa trại số 13 
Đ 
ọc dấu vết - suy luận
Kết nối các dấu vết – Các ví dụ về suy luận – Thám tử Sherlock Holmes
[image: ]
GHI CHÚ CHO NGƯỜI HƯỚNG DẪN
Những hướng dẫn về nghệ thuật quan sát và suy luận khó có thể được diễn đạt một cách rõ ràng. Nó phải được dạy qua thực tiễn: chỉ có một vài chi tiết và gợi ý được đưa ra, phần còn lại hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng tưởng tượng và hiểu biết về tình huống của em. 
Tầm quan trọng của năng lực quan sát và suy diễn ở lứa tuổi trẻ là khá lớn. Trẻ con quan sát khá nhanh nhạy nhưng càng lớn khả năng này của các em dần mai một đi chủ yếu vì những trải nghiệm đầu tiên thú hút sự chú ý của các em nhiều hơn và việc này sau đó không còn lặp lại nữa. 
Quan sát, trên thực tế, là một thói quen mà các em cần phải được rèn luyện. Theo dấu vết là một bước thú vị để giúp các em đạt được điều do. Suy luận là nghệ thuật lập luận và rút ra ý nghĩa từ những điểm đã quan sát được. 
Một khi việc quan sát và suy luận đã trở thành thói quen của em thì em đã đạt được một bước tiến lớn trong việc phát triển tính cách. 
Tầm quan trọng của theo vết và các trò chơi theo vết trong chương trình tập huấn cho hướng đạo sinh không cần thiết phải được đánh giá quá cao. Nó không quá khó như nhiều người tưởng tượng. Cần có thêm nhiều nữa các hoạt động theo vết ở ngoài trời và các câu chuyện kể về dấu vết và theo vết trong các Hướng đạo đoàn. 
Khi đã biết ghi nhận dấu vết, Hướng đạo sinh phải biết học cách kết nối các tình tiết thành một chuỗi để biết được ý nghĩa từ nhừng gì đã nhìn thấy. Đó gọi là “suy luận”.
Sau đây là một ví dụ cho thấy Hướng đạo sinh trẻ có thể suy luận từ dấu vết một khi đã được huấn luyện. 
Ông già Blenkinsop lao ra khỏi cửa hàng nhỏ của mình ở gần ngôi làng nhỏ Kaffir và kêu toáng lên. “Bà con ơi! Bắt lấy tên trộm! Nó lấy đường của tôi. Chặn nó lại!” 
Chặn ai? Chẳng có ai đang chạy ở quanh đó cả. “Ai lấy?”, một viên cảnh sát hỏi. 
“Tôi không biết, nhưng tôi bị mất một túi đường. Mới vài phút trước nó còn ở đó”.
Một viên cảnh sát chuyên theo vết ở trong vùng được gọi đến – và có vẻ là một công việc khó khả thi cho anh ta khi phải lần theo vết tên trộm từ hàng tá dấu chân trần quanh cửa hàng. Tuy nhiên, đầy tự tin, anh ta bước đi chầm chậm về phía bụi rậm. Trên nền đất đá cứng mà anh ta vẫn đi như thế cho dù chẳng thấy có dấu chân nào để mà theo cả. 
Cuối cùng anh đột nhiên dừng lại và lập vành đai, rõ ràng là đã mất dấu vết. Thế rồi anh vừa toét miệng cười vừa chỉ tay qua vai về phía cái cây gần nơi anh đứng. Tên trộm với bao đường bị mất đang ẩn nấp trên cành cây rậm rạp. Làm thế nào mà anh ta có thể tìm ra nơi tên trộm ẩn nấp? Cặp mắt sắc bén của anh đã nhìn thấy một vài hạt đường lấp lánh rải trên bụi đất. Túi đường đã bị thủng và để rơi một ít đường ra. Anh ta đi theo vết đó và khi nó kết thúc ở bụi cây anh nhìn thấy một đàn kiến đang bò lên cây. Chúng đang mò lên chỗ có đường còn anh đang lần theo tên trộm, nhờ thế tên trộm đã bị bắt. 
Tôi chắc ông già Blenkinsop đã hết lòng khen ngợi sự khéo léo của anh trong việc dùng mắt để nhìn thấy các hạt đường và đàn kiến, và dùng trí thông minh để hiểu vì sao đàn kiến bò lên cây. 
Người lính bị mất tích
Một người lính kỵ binh bị mất tích ở Ấn Độ và các đồng đội của anh ta đang lùng sục khắp nơi để tìm kiếm. Họ gặp một cậu bé Ấn Độ và hỏi cậu có thấy một người lính mất tích không. Cậu bé lập tức trả lời “Có phải các anh đang nói đến người lính cao cưỡi một con ngựa đang đi hơi cà nhắc không?”
Họ trả lời “Đúng là người đó. Em thấy anh ta ở đâu?”. Cậu bé trả lời “Em không thấy anh ta, nhưng em biết anh ta đã đi đâu”. 
Thế là họ bắt cậu bé, cho rằng bạn họ đã bị giết và giấu xác đi, và cậu bé đã nghe được chuyện đó. Nhưng cuối cùng cậu bé giải thích rằng cậu đã nhìn thấy dấu vết của người lính đó. 
Cậu chỉ dấu vết cho họ và cuối cùng đưa họ đến một nơi mà dấu vết cho thấy người lính đã dừng lại. Ở đây con ngựa đã cọ mình vào một chiếc cây và để lại vài sợi lông dính trên thân cây, cho thấy đó là một con ngựa lang (có đốm khác màu). Vết chân cho thấy nó đi cà nhắc, một chân không lún sâu xuống mặt đất và sải bước không dài bằng các chân kia. Dấu giày là giày nhà binh, vậy người ngưỡi ngựa là kỵ binh. Tốp lính hỏi “Nhưng sao em biết anh ta cao?” và cậu bé chỉ nơi anh lính làm gãy một cành cây mà một người cao bình thường không chạm tới được. 
Việc suy diễn giống hệt như đọc một cuốn sách vậy.
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Một cậu bé chưa biết đọc mà thấy em đang đọc một cuốn sách sẽ hỏi “Sao anh lại đọc được?”. Em sẽ chỉ cho cậu bé biết các dấu hiệu nho nhỏ trên trang sách là các chữ cái. Những chữ cái này kết hợp với nhau tạo thành các từ, các từ tạo thành các câu và các câu sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin.
Tương tự như vậy một Hướng đạo sinh được rèn luyện sẽ nhìn thấy những dấu vết nhỏ và đường vết. Anh ta sẽ liên kết các dữ kiện với nhau trong suy nghĩ của mình và đọc được ý nghĩa mà một người không được huấn luyện sẽ không tài nào làm được. 
Thường xuyên tập luyện thì khi nhìn thấy dấu vết sẽ biết được nội dung, hệt như lúc bạn đọc sách, không cần thiết phải đọc từng từ và đánh vần từng con chữ.
Các thí dụ suy diễn 
Trong cuộc chiến ở Matabele ở châu Phi, một hôm tôi đang đi cùng với một người bản xứ trên một đồng cỏ rộng lớn gần Matoppo Hills. 
Đột nhiên chúng tôi gặp một dấu vết còn mới trên cỏ: lá cỏ vẫn còn xanh và ẩm ướt dù bị rạp xuống theo một hướng; vậy là có nhiều người đã đi về hướng đó. Men theo dấu vết ít lâu chúng tôi đi đến một bãi cát và thấy đó là dấu chân nhiều phụ nữ (dấu chân nhỏ với cạnh thẳng và bước ngắn) và trẻ em (bàn chân nhỏ với cạnh cong và bước dài hơn) đi chứ không phải chạy về phía các ngọn đồi cách đó khoảng 5 dặm, nơi chúng tôi nghĩ là địch ẩn nấp. 
Cách đường vết chừng 10 mét chúng tôi lại thấy một chiếc lá. Quanh vùng đó nhiều dặm không có cái cây nào nhưng chúng tôi biết cây có lá như thế mọc ở một ngôi làng cách đó khoảng hơn 20km về hướng vết khởi đi. Có vẻ như những người phụ nữ đến từ cái làng đó, mang theo chiếc lá và đã đi về phía các quả đồi. 
Nhặt chiếc lá lên chúng tôi thấy nó còn ẩm ướt và có mùi bia của địa phương. Các bước chân ngắn chứng tỏ những người phụ nữ mang theo đồ nặng. Thế là chúng tôi suy đoán theo tập quán họ đội các bình bia trên đầu, miệng bình được chặn bởi những nắm lá. Một trong những chiếc lá đã rơi ra và bởi chiếc lá nằm cách đường vết đến 10 mét chứng tỏ khi chiếc lá rơi gió đang thổi. Bây giờ là 7 giờ và không có gió gì cả, nhưng đã có gió vào khoảng tầm 5 giờ. Thế nên từ các dấu vết chúng tôi đi đến kết luận là trong đêm một toán phụ nữ và trẻ em đã mang bia từ ngôi làng cách đó hơn 20km đến cho bọn địch ở trên đồi và đã đến nơi vào khoảng 6 giờ. 
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Những tên lính đó chắc đã uống bia ngay (vì nêu để lâu vài giờ bia sẽ bị chua) và vào lúc chúng tôi mò đến họ đã buồn ngủ và canh gác cẩu thả; chúng tôi sẽ có cơ hội thuận tiện để do thám vị trí của họ. 
Thế là chúng tôi theo đường vết của toán phụ nữ, tìm thấy kẻ địch, do thám và mang thông tin trở về mà không mấy khó khăn. 
Ấy cũng chính nhờ vào một chiếc lá. Câu chuyện này cho bạn thấy tầm quan trọng của việc ghi nhận một dữ kiện nhỏ nhặt thế nào rồi đấy. 
Bụi đất giúp suy diễn
Bằng cách quan sát các dấu vết dù là rất nhỏ nhặt, các thám tử đã khám phá ra nhiều tội ác. 
Trong một vụ án mạng người ta tìm thấy một chiếc áo khoác lạ và chẳng có bằng chứng nào cho thấy chiếc áo là của ai. 
Người ta cho chiếc áo vào một chiếc túi chắc và dùng gậy đập mạnh, rồi gom bụi lại trong túi và soi dưới một chiếc kính lúp mạnh và thấy trong bụi có mạt cưa mịn; chứng tỏ chủ nhân chiếc áo có thể là một thợ mộc, thợ cưa hoặc thợ lắp ráp đồ gỗ. Bụi lại được xem xét bằng kính hiển vi và người ta thấy trong bụi có những hạt gelatin và keo bột. Thợ mộc và thợ cưa không dùng những thứ này. Vậy là áo thuộc về một thợ lắp ráp đồ gỗ và cảnh sát đã có được manh mối của thủ phạm. 
Bụi lấy từ túi áo quần, lưỡi dao bỏ túi… cho thấy rất nhiều điều nếu được xem xét kỹ càng. 
Thám tử Sherlock Holmes
Người ta nói bác sỹ Bel ở Edinburgh đã truyền cảm hứng cho Ngài Conan Doyle xây dựng nhân vật Sherlock Holmes lừng danh. Một lần bác sỹ đang dạy các sinh viên y khoa cách xử lý bệnh nhân tại một bệnh viện. Một bệnh nhân được đưa đến để bác sĩ hướng dẫn sinh viên cách chăm sóc một người bị chấn thương. Bệnh nhân này đi cà nhắc vào và bác sĩ quay sang hỏi một sinh viên:
“Người này bị làm sao?”
Người sinh viên trả lời: “Thưa thầy em không biết. Em chưa hỏi anh ta”. 
Bác sĩ nói: “Không cần phải hỏi. Anh phải tự nhìn thấy chứ - ông ta bị thương bên đầu gối phải - anh ta đi khập khiễng ở chân đó. Anh ta bị thương do lửa - anh có thể thấy quần anh ta bị cháy bên phía gối đó. Giờ là sáng thứ Hai. Hôm qua đẹp trời, thứ Bảy trời mưa lầy lội. Quần ông ta dính bùn khắp nơi. Ông ta bị ngã vào bùn vào đêm thứ Bảy”.
Sau đó bác sĩ quay về phía người đàn ông và nói “Anh lĩnh lương vào thứ 7 và uống rượu say, khi về nhà anh đã cố hong khô quần áo bên bếp lửa rồi bị ngã vào ngọn lửa và làm bỏng đầu gối - có đúng không?”.
“Đúng vậy thưa bác sĩ”. Người đàn ông trả lời.
Tôi đã đọc trên báo một vụ án trong đó thẩm phán dùng khả năng “ghi nhận các chi tiết nhỏ” và “kết nối các dữ kiện”. Ông đang xử một vụ nợ nần. Bị cáo biện minh mình bị thất nghiệp và không kiếm được việc làm. 
Thẩm phán nói: “Nếu ông không buôn bán thì ông làm gì với cái bút chì dắt ở sau tai thế?”
Bị cáo phải thừa nhận là anh ta đã giúp vợ mình kinh doanh, việc đó té ra lại mang lại lợi nhuận rất cao. Do đó thẩm phán buộc ông ta phải trả món nợ của mình. 
Những câu chuyện trinh sát có thật
Đại tá Stigand thuộc đội trinh sát và thám báo các nước thuộc địa khi viết về các kinh nghiệm trinh thám của mình đã kể lại các mẩu chuyện sau đây về việc trinh sát đọc ý nghĩa quan trọng từ những dấu hiệu nhỏ nhặt như thế nào. 
Một buổi sáng khi đang đi lòng vòng bên ngoài khu trại của mình, ông nhận thấy một dấu ngựa đi còn khá mới. Ngựa của ông chỉ đi nước kiệu chậm vậy đây là dấu chân của một con ngựa lạ. Ông nhận ra là một kỵ binh trinh sát địch đã lẳng lặng nhòm ngó doanh trại của ông vào ban đêm. 
Đi đến một ngôi làng ở Trung Phi nơi mà người dân đã bỏ trốn hết, Stigand không biết làng này thuộc bộ lạc nào cho đến khi ông tìm thấy một cái chân cá sấu trong một túp lều. Điều này cho thấy đây là làng thuộc bộ tộc Awisa, vì họ ăn thịt cá sấu trong khi các bộ lạc khác xung quanh không như vậy. 
Nhìn một người cưỡi lạc đà cách đó khoảng nửa dặm, một người Châu Phi nói “Anh ta sinh ra vốn là một nô lệ” 
“Làm sao anh lại biết từ một khoảng cách xa như vậy?”
“Bởi vì chân anh ta choãi ra hai bên. Một người A rập chính hiệu luôn kẹp hai chân sát sườn lạc đà”.
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Tìm tài sản bị mất
Một sĩ quan bị mất ống nhòm trong một cuộc diễn tập trên sa mạc cách Cairo khoảng 5 dặm nên đã cử một người theo vết đi tìm. 
Người ta đưa con ngựa ra và dẫn nó đi loanh quanh để người theo vết xem xét dấu chân của nó. Họ ghi nhớ những dấu chân này và đi đến nơi đã diễn ra cuộc diễn tập. Tại đây giữa hàng trăm dấu ngựa của kỵ binh và pháo binh họ đã nhanh chóng tìm thấy dấu ngựa của viên sĩ quan và theo vết đó đến những nơi ông đã cưỡi ngựa qua, cho đến khi họ tìm thấy chiếc ống nhòm đã bị rơi khỏi bao đang nằm trên sa mạc. 
Con lạc đà bị mất tích
Những người theo vết người Ai cập rất giỏi trong việc theo dấu lạc đà. Với ai không quen thì dấu chân của lạc đà khá giống nhau. Nhưng với con mắt đã qua huấn luyện, chúng cũng khác nhau như những khuôn mặt người vậy, và những người bản xứ ghi nhớ chúng cũng như bạn nhớ các khuôn mặt của những người bạn đã từng gặp vậy. 
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Vài năm trước đây ở gần Ai Cập có một con lạc đà bị mất trộm. Viên cảnh sát theo dấu được gọi đến và cho xem dấu của nó. Anh ta đi theo nó một đoạn đường dài cho đến khi vào một vài con phố nơi các dấu vết đều bị mất hết. 
Một năm sau, vẫn viên cảnh sát theo dấu đó gặp dấu vết còn mới của con lạc đà này - anh ta vẫn nhớ dấu chân của nó suốt thời gian đó. Anh thấy rõ con lạc đà đã bị dẫn đi cùng với một con lạc đà khác mà anh cũng biết dấu chân. Đó là dấu chân của một con lạc đà thuộc về một tên trộm lạc đà có tiếng. Vì vậy, không cần phải đi theo vết con lạc đà qua thành phố nữa, người theo vết đi cùng một viên cảnh sát tới thẳng chuồng lạc đà của tên trộm và tìm thấy con lạ đà đã bị mất tích từ lâu. 
Những người theo dấu Nam Mỹ
Các tay cao bồi (chăn bò) ở Nam Mỹ là những trinh sát rất giỏi. Ngày nay phần lớn các nơi chăn gia súc đều có hàng rào, nhưng trước đây các cao bồi phải truy tìm thú bị trộm hoặc bị lạc hàng dặm đường, vì thế họ là những người theo vết rất giỏi. Một lần một người cao bồi được cử đi tìm một con ngựa bị mất trộm nhưng không tìm ra nó. Hàng tháng sau, ở một nơi khác trong vùng, anh ta đột nhiên nhận ra vết chân còn mới của con ngựa này trên đất. Ngay lập tức anh ta đi theo và tìm được con ngựa đã mất. 
Ví dụ về việc luyện tập khả năng suy đoán
Một buổi sáng khi đang đi dạo bộ trên một con đường gồ ghề trên núi ở Kashmir tôi nhận ra một ví dụ suy đoán đơn giản từ các dấu hiệu. 
Các dấu hiệu để quan sát: gốc cây cao khoảng 1.2m. Một hòn đá bằng khoảng quả dừa nằm gần đó, trên đó dính một ít màng vỏ óc chó thâm tím lại đã khô. Còn có một ít màng vỏ óc chó khác trên gốc cây. Xa hơn nữa dọc theo con đường, cách gốc cây khoảng 30 mét về phía nam, có vỏ của 4 quả óc chó. Gần đó dọc theo con đường có một tảng đá dốc cao. Cây óc chó duy nhất quanh đó nằm cách gốc cây khoảng 150 mét về phía Bắc. 
Ở gốc cây có một miếng bùn trông giống hình một dấu giày. Bạn suy ra được gì từ những dấu hiệu này? Đáp án của tôi là:
Hai ngày trước có một người đàn ông đi về phía Nam dọc con đường này, mang theo một túi đồ và đã nghỉ ngơi trên tảng đá này, ăn quả óc chó. 
Suy luận của tôi được giải thích như sau:
Đó là người đàn ông mang túi đồ nặng bởi vì người mang đồ khi muốn nghỉ ngơi không ngồi xuống mà nghiêng túi đồ họ đeo vào tảng đá và dựa vào đó. Nếu không mang theo túi đồ, có thể anh ta đã ngồi trên gốc cây, nhưng anh ta đã đi xa hơn một chút khoảng 30 mét về phía tảng đá. Phụ nữ không mang theo túi đồ nặng như thế, vì vậy ắt hẳn là một người đàn ông. Anh ta dùng đá để đập vỏ quả óc chó trên gốc cây; quả óc chó anh ta lấy từ cái cây cách đó khoảng 150 mét về phía Bắc - nghĩa là anh ta đang đi về phía Nam. Anh ta đã đi một quãng đường dài vì anh ta đang đi giày chứ không phải chân đất như một người chỉ đang đi loanh quanh khu vực gần nhà mình. Ba hôm trước trời mưa, bánh bùn được nhấc lên từ mặt đất ẩm - nhưng từ hôm đó trời không mưa nữa và giờ bùn đã khô. Màng vỏ óc chó cũng khô và do đó xác định được khoảng thời gian đã trôi qua. 
Không có câu chuyện gì quan trọng gắn với việc này, nhưng đây chỉ là một ví dụ cho việc tập luyện phán đoán hàng ngày cho các Hướng đạo sinh.
THỰC HÀNH TẠI ĐỘI: LYỆN TẬP SUY LUẬN
Đọc to một câu chuyện trong đó có khá nhiều tình tiết để quan sát, với một số suy luận đi theo đó, ví dụ như trong hồi ký về những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes. Sau đó hỏi các em những chi tiết nào dẫn đến những suy luận đó để xem các em đã nắm được phương pháp hay chưa. 
Tạo các dấu vết trên đất mềm từ các tình tiết khác nhau – ví dụ như một người đi xe đạp gặp một cậu bé, xuống xe để nói chuyện rồi lại lên xe đi tiếp. Cho các thành viên trong đội xem các dấu vết và sau đó tập suy đoán ý nghĩa. 
Đặt lên khay các món đồ lấy từ túi một người đàn ông. Hỏi các Hướng đạo sinh suy luận xem anh ta là người thế nào? Sở thích của anh ta là gì?
CÁC TRÒ CHƠI SUY ĐOÁN
Những người lạ
Cho một vài người mà các cậu bé không quen đóng vai người qua đường trên phố và để từng cậu bé quan sát họ. Sau một lúc hỏi từng cậu bé mô tả đầy đủ về hình dáng, các điểm đặc biệt dễ nhận thấy và suy đoán xem họ làm nghề gì. 
Hoặc để từng em nói chuyện khoảng 2 phút với người lạ đó và thử tìm hiểu những gì có thể biết về họ bằng cách hỏi và quan sát. 
Suy luận phá án – Thám tử
Chuẩn bị một căn phòng hoặc một khoảng đất với các dấu vết, dấu hiệu nhỏ… Đọc to câu chuyện về một vụ án đến đoạn các dấu vết được đưa ra rồi dừng lại, yêu cầu từng em lần lượt quan sát hiện trường một lúc, sau đó đưa ra các suy đoán riêng của mình.
Ban đầu chỉ lên các kế hoạch hết sức đơn giản. Sau đó dần dần phát triển lên. Ví dụ, sắp xếp một vài dấu chân và một vài que diêm đã cháy cạnh một cái cây, cho thấy một người châm mãi không được tẩu thuốc…
Sau đó lên đến mức độ cao hơn, lấy một câu chuyện huyền bí giống chuyện “Bệnh nhân nội trú” trong Hồi ức của Sherlock Holmes. Tạo một căn phòng giả làm phòng bệnh nhân, một người bị phát hiện treo cổ, có một vài dấu giày mang bùn ở trên thảm, vài mẩu xì gà cắt hoặc cắn vứt trong lò sưởi, tàn thuốc, vài cái vít và tua vít…Đặt vài tờ báo lên sàn làm “hòn đá lót chân” cho mọi người bước đi lên đó (để không làm thay đổi các dấu vết). Để từng em hoặc cả đội đi vào và cho các em 3 phút trong đó để điều tra. Sau đó cho các em 30 phút để tìm ra giải pháp, hoặc viết ra hoặc nói. 
Lần theo kẻ sát nhân
Kẻ sát nhân đã chạy trốn sau khi “đâm nạn nhân”, mang theo con dao đẫm máu nhỏ giọt xuống. Những người còn lại, một phút sau bắt đầu truy tìm anh ta lần theo “những giọt máu” còn vương lại (dùng giấy trang kim giả làm máu) theo các dấu chân của tên thủ ác. Đồng bọn với anh ta (trọng tài) sẽ báo trước với anh ta đi đến đâu. Nếu anh ta đến được đó mà không bị tóm hoặc đến trước họ 8 phút thì anh ta sẽ thắng.



Câu chuyện lửa trại số 14 
N 
ghề rừng
Tiếp cận muông thú- cách ẩn nấp – cách tiếp cận và quan sát 
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Khi muốn quan sát thú hoang thì phải tìm cách tiếp cận chúng, nghĩa là bò đến gần chúng mà không để chúng thấy hay đánh hơi được. 
Thợ săn ẩn mình cho kín khi muốn tiếp cận thú hoang. Trinh sát thời chiến cũng làm thế khi quan sát hay truy tìm kẻ thù. Cảnh sát không thể bắt được kẻ trộm nếu cứ mặc đồng phục và chỉ đứng đâu đó mà chỉ đưa mắt tìm. Anh ta phải mặc quần áo giống người bình thường hòa lẫn vào đám đông, thỉnh thoảng nhìn vào tủ kiếng một cửa hàng để quan sát những gì xảy ra sau lưng mình nhờ kiếng cửa hàng phản chiếu như một tấm gương soi. 
Khi thấy mình bị người ta để mắ tới, một người có tội sẽ cảnh giác đề phòng còn người vô tội thì sẽ thấy bực mình. Vậy nếu muốn quan sát một người thì đừng chăm chăm nhìn vào anh ta mà chỉ ghi nhớ các chi tiết muốn biết với một hai lần nhìn thoáng qua. Nếu muốn quan sát kỹ hơn thì đằng sau đối tượng thấy được nhiều điều hơn so với nhìn vào trực diện, và nếu đối tượng không phải là một trinh sát thường ngoảnh lại nhìn phía sa, đối tượng sẽ không biết đang bị quan sát. 
Khi chinh sát và thợ săn muốn tiếp cận đối tượng họ luôn thực hiện hai động tác để không bị nhìn thấy: 
Một là, lưu ý đất hay cây hay các tòa nhà sau lưng mình cùng màu áo quần với mình.
Hai là khi đối tượng đưa mắt tìm kiếm họ thì họ giữ tư thế hoàn toàn bất động chừng nào đối tượng còn đó. 
Bằng cách này, dù ở nơi trống trải, trinh sá thường vẫn không bị phát hiện ra.
Chọn nền sau 
Chọn cảnh phía sau thì lưu ý màu sắc áo quần mình. Mặc đồ ka-ki (màu vàng) thì đừng đứng trước tường trắng hay trước lùm cây màu sậm mà đi kiếm một nơi mà sau lưng mình là đất cát hay coỏ hay đá có màu ka –ki và giữ tư thế hoàn toàn bất động. Kẻ địch khó mà phát hiện ra em, dù em ở gần đi nữa. 
Nếu mặc đồ tối màu thì ẩn mình giữa lùm cây màu sậm, hoặc trong bóng cấy hoặc bóng một tảng đá, nhưng phía sau lưng cũng phải là đất màu sậm – nếu đất quanh cái cây nơi em ẩn nấp mà màu sáng thì hình bóng em sẽ nổi bật rõ ràng lên đấy. 
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Cử động chậm 
Cách người Zulu sử dụng đỉnh đồi hay chỗ đất cao làm đài quan sát là một bài học: bò lên bằng tay và chân, mình ép xuống mặt cỏ, lên đến đỉnh đồi thì chầm chậm ngẩng đầu lên đủ để nhìn thấy trước mặt, có kẻ địch thì quan sát thuận tiện, và nếu nghĩ rằng kẻ địch nhìn về hướng mình thì phải giữ đầu bất động một lúc thật lâu, hy vọng địch tưởng nhầm là một gốc cây, còn lại sau khi đốn hoặc một hòn đá. Nếu không bị phát hiện thì từ từ hạ đầu xuống dưới cỏ rồi yên lặng bò trở về. Mọi động tác nhanh tay hay thình lình trên đường chân trời sẽ có nguy cơ bị chú ý, cả từ rất xa. 
Ban đêm ẩn nấp chỗ đất trũng, trong hố... để ở trong bóng tối, còn kẻ địch mà đến gần thì sẽ hiện rõ trên nền trời bởi đứng cao hơn.
Một lần ban đêm ngồi không động đậy trong bóng một bụi cây, tôi để cho một trinh sát địch đến đứng cách tôi tầm một mét, thế là hắn quay lưng lại tôi, tôi đứng lên và ôm chặt lấy hắn. 
Đi không gây tiếng động 
Một điều cần nhớ để không bị phát hiện khi di chuyển, nhất là vào ban đêm, là bước đi mà không gây ra tiếng động. Tiếng gót chân bình thường một người đập xuống đất có thể nghe được từ rất xa. Trinh sát hay thợ săn luôn nhẹ bước, đi trên đầu bàn chân, không dùng gót. Phải thực tập đi lại như thế bất cứ khi nào bước đi, cả ban ngày lẫn ban đêm, trong hay ngoài nhà, để có thói quen bước đi nhẹ nhàng và không gây tiếng động. Em sẽ thấy là cách đi đó luyện càng tốt hơn, em càng đi được xa hơn – em sẽ không chóng bị mệt so với cách đi nặng bước của phần nhiều người khác.
Ở dưới gió 
Đừng bao giờ quên là khi muốn tiếp cận một con thú hoang hay một trinh sát lão luyện thì phải ở dưới gió so với họ, dù gió rất nhẹ. 
Vậy trước khi bắt đầu tiếp cận đối tượng thì phải chắc là gió thổi hướng nào và ngược gió tiến dần đến. Để biết hướng gió thì liếm ướt quanh ngón cái, đưa cao lên và xem mình cảm thấy nơi nào trên ngón tay lạnh nhất. Hoặc thấy một nắm bụi mịn, hay cỏ, lá khô lên không và xem chúng rơi giạt về hướng nào. 
Ngụy trang 
Khi ban đêm muốn thám sát nơi đóng quân của địch, các trinh sát người Da Đỏ thường khoác lên lưng một bộ da chó sói và bò với khum hai tay hai chân đi quanh doanh trại, thỉnh thoảng tru lên như sói. Và khi phải nhô dần lên bên trên một nơi nào mà đầu họ có thể hiện lên trên nền trời, họ đội lên đầu một bộ da đầu chó sói có tai vểnh lên để nếu người ta thấy thì thường nghi đó là một con chó sói. 
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Khi ở trong cỏ các trinh sát thường quấn một sợi dây hay dải băng quanh đầu rồi lấy cỏ cắm vào, có cọng thẳng, có cong cho rủ xuống mặt, để che giấu đầu. Khi nấp đằng sau một tảng đá hay một mô đất họ không nhô đầu lên cao hơn tảng đá hay mô đất để nhìn mà nhìn từ bên cạnh.
HOẠT ĐỘNG LÉN THEO KẺ ĐỊCH CỦA CÁC NHÓM HƯỚNG ĐẠO SINH 
Để chứng tỏ màu sắc trang phục hợp lý rất có giá trị trong một hậu cảnh nhất định, họ đã yêu cầu một cậu bé đứng lần lượt trước hậu cảnh khác nhau cùng một lúc, cho tới khi cậu ấy tìm thấy được một hậu cảnh giống với trang phục cậu đang mặc trên người. Những người còn lại trong nhóm hướng đạo sinh sẽ quan sát và lưu ý xem làm thế nào để cậu bé có thể khó bị phát hiện ra nhất, khi cậu ta đứng trước một hậu cảnh thực sự phù hợp. Xin đưa ra ví dụ như sau, một cậu bé trong trang phục màu xám đang đứng trước bụi rậm tối tăm sẽ dễ phát hiện. Nhưng cậu sẽ khó bị phát hiện ra hơn nếu đứng trước một tảng đá hoặc một con ngựa cũng có màu xám. Một cậu bé mặc đồ màu tối sẽ rất dễ bị nhìn thấy thấy trước một cánh đồng màu xanh, nhưng lại rất khó nhận ra nếu cậu đứng ở một bậc cửa đang mở mà ko gian bên trong đó là một bóng râm tối mịt.
Điều đó cho thấy sự di chuyển có vai trò rất quan. Nếu nhóm hướng đạo sinh ẩn mình trong những khu vực kín đáo như bụi cây thì việc phát hiện ra họ thực sự rất khó khăn, trừ khi họ tiến hành di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác.
Vì vậy việc luyện tập để có thể di chuyển mau lẹ từ chỗ ẩn náu này sang chỗ ẩn náu khác, trườn qua những con mương và rặng núi dài, và từ bụi cây này sang bụi cây khác là điều thực sự cần thiết.
Cố gắng lén theo kẻ địch trong bóng tối. Một số trò bắt buộc phải thực hiện lúc chạng vạng hoặc tối mịt, không được bắt đầu chơi vào lúc nửa đêm.
CÁC TRÒ CHƠI
Săn lùng
Một người hướng đạo sinh sẽ có một khoảng thời gian nhất định để đi ra ngoài và tự trốn. Những người còn lại sẽ bắt đầu tìm kiếm anh ta. Anh ta sẽ chiến thắng nếu không bị những người kia phát hiện ra, hoặc là anh ta có thể quay lại địa điểm xuất phát vẫn trong khoảng thời gian cho phép mà không bị tóm được.
Thông điệp
Một người Hướng đạo sinh được giao nhiệm vụ mang thông điệp đến một nơi nào đó hoặc đến nhà ai đó trong một khoảng thời gian và không gian nhất định. Một kẻ tình địch sẽ được giao nhiệm vụ ngăn cản mọi thông tin gửi đến địa điểm đó, và giấu ở một nơi khác để người mang thông tin đó không hoàn thành nhiệm vụ.
Để giành được chiến thắng, hai nhà Hướng đạo sinh phải giữ chân được người mang thông điệp trước khi thông tin đó được chuyển đến nơi nhận.
Hươu
Người lãnh đạo nhóm hướng đạo sinh vào vai một con Hươu, ko lẩn trốn mà đứng đó, thi thoảng đi đi lại lại nếu anh ta muốn.
Các thành viên còn lại sẽ chạy đi tìm anh ta, mỗi người đều cố gắng hết sức để tìm thấy được anh này.
Thời điểm lãnh đạo nhóm Hướng đạo sinh nhìn thấy một thành viên trong đội , anh ta sẽ ra lệnh cho người này đứng lại, điều đó thể hiện là anh ấy đã thua cuộc. Sau một khoảng thời gian nhất định, lãnh đạo nhóm sẽ thông báo hết giờ, tất cả các thành viên sẽ dừng lại tại chính điểm họ vừa tiến đến, và người nào gần nhất sẽ là người chiến thắng.
Một trò chơi trương tự như thế sẽ được áp dụng để kiểm định khả năng di chuyển bậc thang của các thành viên hướng đạo sinh trong trạng thái bị bịt mắt. Phương pháp thực hành này nên tiến hành ở những chỗ khô ráo, quen thuộc và có rải một ít sỏi mịn.
Một thành viên Hướng đạo sinh có thể bắt đầu lén theo kẻ thù bị bịt mắt trong khoảng cách 100 dặm, và anh ta phải thực hiện việc này thật nhanh, chỉ trong một phút rưỡi phải chạm tay được vào anh chàng bị bịt mắt kia mà ko để anh ấy phát hiện ra mình.
Các cuộc đột kích
Mỗi bên có hai hoặc nhiều hơn thành viên.
Mỗi bên được sắp xếp thành một tiền đồn trong khuôn khổ một dải đất để bảo vệ 3 lá cờ.
(buổi tối thì cứ mỗi hai bước chân được đặt 3 đèn lồng trên mặt đất) giới hạn trong khuôn khổ ít nhất 200 dặm (buổi tối thì 100 dặm), sau đó các thành viên hướng đạo sinh được cử đi để khám phá ra địa điểm của đối thủ. Khi anh ta phát hiện ra tiền đồn được đóng ở đâu, họ sẽ cố gắng bò xung quanh ở những chỗ ko có ánh sáng cho tới khi nào lấy được lá cờ và mang chúng về tiền đồn của mình. Mỗi thành viên không được mang về quá 1 lá cờ. 
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Đây là một vị trí thông thường của người hướng đạo sinh trong tiền đồn của họ.
Một thành viên nào đó đã tiến đến trong vòng 50 dặm của nhóm mạnh hơn sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi nếu bị kẻ thù phát hiện thấy. Nếu anh ta trườn đi mà không bị phát hiện thì mới được chấp nhận,.
Những thành viên đã được bố trí theo dõi tiền đồn thì không được phép rời khỏi khu vực đó. Và nhiệm vụ của họ được xem như nặng nề gấp đôi vì họ có thể gửi những người đưa tin tới những thành viên gần đó hoặc tới nhóm hướng đạo sinh trong cùng đội của họ.
Trọng tài phải là người tham gia cùng với mỗi tiền đồn và mỗi nhóm hướng đạo sinh.
Sau một giờ, các hoạt động diễn ra liên tục, tất cả những điều thấy được tại thời điểm đó sẽ được đưa vào trong báo cáo. Một số các điểm sau sẽ được ghi nhận:
Giành được một lá cờ hoặc một cái đèn: 5 điểm
Một báo cáo hoặc phác họa được địa điểm tiền đồn của địch: 5 điểm
Mỗi báo cáo mô tả sự di chuyển của các nhóm hướng đạo sinh bên tình địch: 2 điểm
Bên nào có tổng điểm cao nhất sẽ là nhóm chiến thắng.
Lưu ý: Đối với trò chơi như thế này thường được gọi là trò chơi quy mô lớn. Vì nó được chơi trong một khu vực rộng, những phương pháp “giết”, “giành giật” đã được áp dụng. Một sợi dây trong cuộn len nếu có màu khác so với các sợ còn lại, có thể là một phần của dải vải băng bó vết thương quanh cánh tay dễ dàng nhìn thấy giữa khuỷu tay và vai. Khi bị thương, nạn nhân có thể đi đến bên kẻ địch để kiếm tìm một cơ hội sống mới và tiếp tục cuộc chơi. Và quan trọng là thành viên ít kinh nghiệm nhất hay nặng ký nhất thì đều có cơ hội giống nhau.
Phục kích
ĐỘI hướng đạo sinh ở địa phương được chia làm 2 nhóm. Mỗi nhóm đi ra xa và ẩn náu trong các buị rậm gần lề đường. Nhóm còn lại sẽ đi theo và gọi những thành viên mà họ nhìn thấy chưa rời khỏi đường. Họ tiếp tục nhiệm vụ và các nhóm lần lượt trốn rồi tìm họ.
Trước tiên sẽ dành một khoảng thời gian cho những người đi trốn để họ sắp xếp, sau đó họ có thể trốn rất nhanh. Luôn có cơ hội dành cho những người rút ra khỏi đội để trốn dưới những bụi cây nhanh nhất có thể, sau đó khi anh ta quay lại thì toàn đội đã biến mất một cách bí hiểm. Điều này thường rất buồn cười.
Báo cáo
Trọng tài thường đứng ở ngoài và gửi cho 1 hoặc 1 cặp hướng đạo sinh những chỉ dẫn khác nhau trong khoảng 2 dặm. khi ông ta vẫy cờ có nghĩa là cuộc chơi bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu lẩn trốn và bắt đầu lén theo ông, trườn tới và quan sát những gì ông làm. Khi ông vẫy cờ lần nữa thì tất cả họ đứng dậy, và lần lượt báo cáo cho ông về những gì ông đã làm. Báo cáo đó có thể phải viết ra giấy hoặc báo cáo bằng lời tùy vào yêu cầu của ông ấy.
Trong lúc chờ đợi, trọng tài thường nhìn bao quát các phía, và mỗi lần ông nhìn thấy người nào, thì người đó sẽ bị ônhg trừ 2 điểm. Nhiều lúc ông đang ngồi, quỳ gối hoặc nhìn qua kính, đang dùng khăn tay, cởi mũ ra một lát đi vòng tròn trong giây lát để cho các hướng đạo sinh có dấu hiệu để làm báo cáo về ông. Thường thì mỗi khi mô tả được những hành động đó của ông trong báo cáo, người ấy sẽ được cộng 3 điểm.
Sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều nếu người trọng tài cho điểm vào những tấm thẻ đã được chuẩn bị sẵn. Trên tấm thẻ đó có ghi sẵn tên của thành viên hướng đạo sinh, một số cột thể hiện các hoạt động và một số cột khác để ghi điểm số để người đó biết
Nhện và ruồi
Một số khu vực hoặc địa phận nào đó của thành phố có diện tích khoảng 1 dặm vuông, có đường biên rõ ràng, được lựa chọn như là một mạng lưới phức tạp, và mọi hoạt động cần phải dừng lại trong một giờ.
Một hoặc một nửa đội Hướng đạo sinh được coi là “nhện”, đi ra và lựa chọn khu vực để ẩn náu. Một hoặc một nửa đội Hướng đạo sinh khác sẽ bắt đầu 15 phút sau đó giống như những con ruồi để tìm nhện. họ có thể đi khắp mọi nơi mà họ muốn, miễn sao phải báo cáo đầy đủ với người trưởng nhóm về bất cứ điều gì mà họ phát hiện ra. 
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Mỗi nhóm có một trọng tài.
Nếu như trong khoảng thời gian cho phép (khoảng 2 giờ) mà đội RUỒI ko phát hiện ra đội NHỆN thì đội thắng sẽ là đội NHỆN. Đồng thời đội NHỆN sẽ viết ra tên của các thành viên trong đội RUỒI mà họ đã nhìn thấy. Tương tự như thế đội RUỒI cũng viết ra tên của các thành viên trong đội NHỆN mà họ đã nhìn thấy cùng với địa điểm ẩn náu chính xác của họ.
Mất rất nhiều thời gian và đòi hỏi sự kiên trì mới có thể theo sát được những động vật hoang dã để có thể học hỏi, rút kinh nghiệm từ những thói quen của chúng mà không để chúng phát hiện ra mình.



Câu chuyện lửa trại số 15 
T 
hú vật
Tiếng kêu cứu của thú hoang – thú vật – chim
Rắn – đánh bắt cá – côn trùng 
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Hãy đưa Hướng đạo sinh của em đến sở thú và một bảo tàng lịch sử tự nhiên. Đưa họ đến thăm một nơi có loài động vật mà em đang định giới thiệu về chúng. Khoảng nửa chục loài động vật là đủ cho chuyến thăm quan một ngày. 
Nếu ở trong nước, được để lại từ một nông dân hoặc người đánh xe ngựa cho thấy các chàng trai như thế nào để đưa vào sử dụng... và cách nuôi và cho ngựa uống nước như thế nào, và anh nên làm thể nào. Làm thế nào để bắt được một con ngựa chạy trốn không chịu đeo cương. 
Làm thế nào để vắt sữa bò. 
Nghiên cứu thói quen của con bò, thỏ, chim, chuột xạ hương, cáo hồi được xác nhận bằng cách rình rập chúng và xem tất cả việc chúng làm.
Hãy đưa các Hướng đạo sinh của em đến xem bất kỳ loại thú nào và nói chuyện về nó. 
Ở nhiều nơi trên thế giới các trinh sát thường dùng tiếng kêu của thú hoang để liên lạc với nhau, nhất là vào ban đêm, hay nơi bờ bụi rậm rạp, hay trong sương mù. Bắt chước tiếng kêu cũng rất hữu dụng nếu muốn quan sát thói quen của thú vật. Có thể bắt đầu bằng cách gọi gà hoặc nói năng với chó trong ngôn ngữ của nó, và bạn sẽ nhanh chóng thấy là mình có thể phát âm tiếng gầm gừ giận giữ và tiếng ư ừ vui đùa của chó. Rất dễ bắt chước tiếng kêu của cú, chim cu và mỏ nhát. 
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Nhiều người với chó ẩn nấp trong cỏ hay lùm cây quanh một khu đất nhỏ. Giữa khu đất trống một người bắt chước tiếng chó rừng dùng gọi nhau. Càng lúc anh ta gọi càng lớn cho đến khi như một bầy chó rừng ùa lại, gầm gừ, vừa gào lên. Cùng lúc anh ta quay quơ một bó lá khô trong đám cỏ hay sậy. Rồi anh ta lăn ra đất, vừa gầm gừ vừa lăn lội như thể đấu vật làm tung bụi lên cho đến khi đám bụi che kín anh ta. 
Nếu có con chó rừng nghe được những âm thanh đó, nó sẽ xông ra khỏi rừng, lao vào đám bụi để đánh nhau. Khi thấy đó là người, nó lập tức quay ra. Nhưng khi đó thì bầy chó đã được thả ra vây kín, nhanh chóng vồ giữ và giết chết con chó rừng. 
Săn thú lớn 
William Long, trong cuốn sách “Thú Hoang” hấp dẫn của ông, ông kể lại ông đã gọi được một con nai sừng tấm đến như thế nào. Đó là một loại nai rất lớn với một cái mũi xấu xí lồi phồng lên, sống trong rừng ở Bắc Mỹ và Canada, rất khó tiếp cận và rất nguy hiểm khi nó nổi hung. 
William Long đang ngồi câu cá trên ca nô thì nghe tiếng kêu của một con nai sừng tấm đực trong rừng. Để làm cho vui, ông lên bờ và cắt lấy một miếng vỏ cây bu – lô và cuộn lại thành hình như cây kèn để làm loa phóng đại tiếng ông bắt chước tiếng kêu của con nai. Kết quả ngoài mong đợi. Con nai già phóng ra khỏi rừng, lao luôn xuống nước và cổ đến chỗ ông: chỉ nhờ chèo xuồng ông mới thoát khỏi được.
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Trò vui lớn nhất là săn thú lớn – voi, sư tử, hà mã, lợn rừng, nai và các thú tương tự. Phải là một trinh sát thật lão luyện mới mong thành công. 
Hấp dẫn lắm nhưng cũng rất nguy hiểm và đây là lúc ứng dụng những gì tôi nói về quan sát, theo vết và ẩn nấp. Ngoài ra còn phải có hiểu biết nhiều về thú vật và tập quán của chúng. 
Tôi có nói “săn” hay “truy tìm thú lớn” là một trong những thú vui lớn nhất. Tôi không có ý nói là bắn hay giết chúng là thú vui bởi vì càng nhiều hiểu biết thú vật thì càng thương chúng. Em sẽ nhanh chóng thấy ngay là em không muốn lấy việc giết chúng là thú vui. Càng hiểu biết về chúng thì càng thấy rõ công trình tuyệt vời của Thượng đế nơi chúng. 
Cuộc sống phiêu lưu của người đi săn 
Tất cả các thú vui của việc đi săn là sống lưu trong rừng rậm, là cơ hội được con thú săn mình thay vì mình săn con thú, là cái thú theo vết, tiếp cận và quan sát tất cả những gì nó làm và thói quen của nó. Việc giết được con thú chỉ là phần nhỏ nhặt trong thú vui đi săn. 
Hướng đạo sinh không được giết thú vật nếu không có lý do chính đáng; nếu phải giết thì con thú phải được chết thật nhanh, không phải chịu nhiều đau đớn. 
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Săn hình 
Trong thực tế, ngày nay người ta dùng máy ảnh thay vì súng ống để săn thú và kết quả thú vị hoàn toàn như nhau – trừ khi không có gì ăn thì dĩ nhiên đành phải giết con thú. 
Anh tôi đã từng là một tay săn thú lớn với máy ảnh ở Đông phi, sống nơi hoang dã, theo vết và cuối cùng tiếp cận để chụp hình voi, hà mã và những con thú lớn khác.
Một hôm anh đang bò đến gần một con voi, đang chỉnh máy ảnh và sắp chụp thì một phu đang mang vác la lên: “ Ông ơi, coi chừng!” rồi bỏ chạy. Anh tôi quay nhìn lại và thấy một con voi lớn đang lừ lừ tiến đến chỉ còn cách anh vài mét. Anh vội bấm nút chụp hình rồi te cò chạy luôn. Con vôi xông tới máy ảnh, dừng lại và có vẻ đã nhận ra đấy chỉ là một cái máy ảnh, nó tự cười mình nhạy nổi giận và lắc lư trở vô rừng.
Lợn rừng và báo 
Lợn rừng đúng là con thú dũng cảm nhất trong các loài thú. Nó là “Vua rừng” thật sự và con thú nào cũng nhận biết được điều đó. Nếu quan sát một vũng nước vào ban đêm trong rừng em sẽ thấy con thú nào đó mò đến uống nước cũng lấm la lấm lét nhìn xung quanh xem có kẻ thù ẩn nấp nào không. Con lợn rừng thì không thế, nó nghênh ngang tiến đến, lắc lư cái đầu bự với hai cái nanh bóng loáng. Nó chẳng chú ý đến ai nhưng ai cũng chú ý đến nó. Cả hổ đến mà thấy nó cũng gầm gừ và uống xong là rời đi.
Vào những đêm trăng sáng trong rừng tôi đã nhiều lần thức đêm quan sát các con thú, nhất là lợn rừng. 
Và tôi bắt đầu nuôi một con lợn rừng và một con báo con và thấy chúng là những con vật vui nhộn và rất đáng yêu. Con lợn rừng sống trong vườn nhà tôi, nó không bao giờ có thể thuần dưỡng dù tôi bắt nó lúc nó mới sinh.
Tôi gọi thì nó đến, nhưng rất là e dè, nó không bao giờ đến gần người lạ. 
Nó thường tập sử dụng cặp nanh của nó bằng cách chạy hết tốc độ quanh một gốc cây trong vườn. Mỗi lần, nó phi đến và chạy quanh theo hình số 8 suốt hơn năm phút rồi ném mình xuống đất, nằm nghiêng thở phì do quá ráng sức. 
Con báo cũng đẹp và ưa chơi đùa dễ thương, nó thường theo tôi đi đó đây như một con chó. Nhưng nó cũng rất e dè khi tiếp xúc với người lạ. 
Tôi nghĩ là có thể hiểu biết nhiều thêm về thú vật bằng cách nuôi chúng như vật cưng trước rồi ra ngoài thiên nhiên xem chúng sống như thế nào. 
Nghiên cứu thú vật ở nhà 
Nhưng trước khi nghiên cứu thú lớn trong rừng thì phải nghiên cứu tất cả loài thú hoang dã hay đã thuần dưỡng ở nhà. 
Hướng đạo sinh nào cũng phải biết rõ về các con thú thấy hằng ngày. Nếu sống ở nông thôn thì phải biết chải lông ngựa, cho ngựa ăn, tắm cho ngựa, biết thắng ngựa hoặc tháo yên cương ra và đưa vào chuồng và biết khi nào nó sắp què thì không bắt nó làm việc. 
Con chó của em 
Một con chó dễ thương là người bạn tốt nhất của Hướng đạo sinh. Đừng cho mình là hướng đạo sinh thật sự giỏi chừng nào chưa huấn luyện được con chó làm theo ý mình. Việc làm này cần nhiều kiên nhẫn, dịu dàng và thực sự thương nó. Chó thường được dùng để tìm lại đồ vật bị thất lạc hoặc mang thư tín đi.
Chó là con thú mang tính người nhiều nhất bởi thế nó là người bạn tốt nhất của con người: nó luôn luôn lễ phép, luôn sẵn sàng chơi hăng say và rất trung thành, mến chủ.
Nghiên cứu thú vật ở đâu?
Dĩ nhiên Hướng đạo sinh sống ở nông thôn có nhiều cơ may nghiên cứu muông thú tốt hơn các em ở thành phố. 
Tuy vậy, ở một thành phố lớn cũng có nhiều loài chim trong các công viên, và hầu như luôn luôn có thể thấy đủ loài thú vật ngoài nắng mặt trời trong các vườn bách thú. 
Ở các thành phố nhỏ có thể là hơi khó hơn, nhưng nhiều nơi có Bảo Tàng Lịch sử thiên nhiên, ở đó có thể học biết được về vóc dáng và tên của nhiều con thú, và có thể mặc sức quan sát hoặc bằng cách đặt một khay thức ăn ở cửa sổ cho chim chóc. Nhưng cách hay nhất là về đồng quê khi nào có thể có vài giờ để đi, bằng tàu lửa, xe đạp hay đi bộ, và ở đấy, tiếp cận thú vật và chim chóc, quan sát xem chúng làm gì, và biết được các loài khác nhau và tên gọi và thấy chúng để lại dấu vết gì trên đất, và trong trường hợp chim chóc biết chúng làm tổ và đẻ trứng như thế nào...
Nếu may mắn có máy ảnh, hay hơn hết là em khởi sự thực hiện một bộ ảnh về thú vật và chim muông. Một bộ sưu tập như thế thì đáng quan tâm gấp mười lần mọi bộ sưu tập tem hay chữ ký thông thường.
Quan sát thú vật 
Con thú nào cũng đáng quan sát và tiếp cận một con chồn cũng khó như tiếp cận một con sư tử.
Chúng ta có khuynh hướng cho rằng thú vật hành động theo bản năng – nghĩa là theo một thứ ý thức bẩm sinh. Chẳng hạn chúng ta cho rằng con rái cá con tự nhiên biết bơi, ngay khi thả vào nước, hoặc con nai con bò chạy xa người do tính năng sợ người bẩm sinh.
Nhà tự nhiên học nào cũng nói là sự khéo léo của thú vật phần lớn là do mẹ chúng dạy khi còn nhỏ. Chẳng hạn như con rái cá mẹ mang con trên lưng rồi vào trong nước, và sau khi bơi một lát thì lặn xuống, mặc các con vùng vẫy trong nước. Nhưng nó lại trồi lên gần chúng và giúp chúng bơi vào bờ. Bằng cách đó nó từ từ dạy chúng biết bơi.
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Dĩ nhiên nó nói với chúng: 
“Này các con, mẹ muốn tất cả các con nhìn xem một người da trắng là như thế nào. Rồi từng đứa một các con nhảy phắt dậy và quẫy đuôi phóng đi. Khi nào trong đám coỏ thoát khỏi tầm nhìn các con phải trườn và bò cho đến khi ở dưới gió so với người kia. Rồi theo dõi ông ta, luôn ở dưới gió để có thể đánh hơi ông ta và ông ta không thể phát hiện ra các con.
Chim
Người nghiên cứu chim chóc gọi là nhà điểu cầm học. Mark Twain, một nhà văn Mỹ có lòng nhân ai và vui tính nói: 
“Có kẻ viết sách về chim chóc và thương chúng đến phải chịu đói và mệt để phát hiện một loài mới rồi giết luôn.
Chúng tôi gọi là những nhà “chim điểu học” 
Tôi có thể là một nhà “chim điểu học” bởi tôi luôn thương chim chóc và sinh vật. Và tôi khởi sự làm những gì phải làm để thành một con chim. Tôi thấy một con chim đậu trên một cành khô một cây lớn, hót líu lo, mỏ hả lớn, đầu nghiêng ra sau – và chưa kịp suy nghĩ tôi nổ súng bắn nó. Tiếng hót tắt ngay và nó rơi từ trên cành xuống như một miếng giẻ mềm. Tôi chạy lại và nhặt nó lên, nó chết rồi. Thân nó còn ấm trong tay tôi, và đầu nó quẹo qua bên này, quẹo qua bên kia như là cổ đã bị gãy, và một lớp da phủ lên mắt, một giọt máu ánh lên ở một bên đầu và trời ơi! Tôi không còn thấy gì thêm qua làn nước mắt. Từ đó tôi không bao giờ giết sinh vật nào không gây hại cho tôi và không bị thêm dằn vặt nào nữa.
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Quan sát chim 
Một Hướng đạo sinh thì thường là một nhà “chim điểu học” giỏi, theo cách gọi của Mark Twain. Thế nghĩa là thích tiếp cận chim chóc và quan sát tất cả những gì chúng làm, xem chúng làm tổ ở đâu và như thế nào. 
Hướng đạo sinh đó, không như một số trẻ khác cứ thích đi trộm trứng của chim, mà lại thích xem chim ấp cho trứng nở thành con như thế nào, thích xem chim dạy con tự an và bay. Dần dà sẽ phân biệt được các loài chim qua tiếng kêu và cách bay, biết loài chim nào ở lại quan năm và loài nào đến theo mùa, biết chúng thích ăn gì nhất, chúng thay lông như thế nào, chúng tạo ra loại tổ nào và ở đâu, biết trừng chim thì như thế nào.
Có thể biết nhiều về khoa học tự nhiên nhờ quan sát chim chóc trong vùng, đặc biệt nhờ cho chim ăn mỗi ngày vào mùa đông. Sẽ cảm thấy thú vị khi nghe cách chúng hót, cách con đực hót ve vãn con cái, cách vài con, như gà trống chẳng hạn, gáy hoặc kêu như thế nào để thách đấu nhau. Một con mòng biển đực trông thật lố bịch khi cố cất tiếng hót và tự phô trương các con cái, và con quạ già cũng không hơn gì. 
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Cũng rất thú vị khi quan sát trứng nở thành con như thế nào. Có con trụi lông, mắt nhắm, mỏ hả. Có con lông cùng mình, đầy sức sống và hắng hái. Gà nước mới nở có thể bơi ngay sau khi ra khỏi trừng, gà con mới nở được vài phút là biết chạy lăng xăng, còn chim sẻ con thì phải qua nhiều ngày vô tích sự và bố mẹ phải cho nó ăn và chăm chút nó. 
William Long, một nhà văn và là một nhà thiên nhiên học nổi tiếng, viết: 
“Hãy nhìn một tổ quạ đi. Một ngày nào đó bạn sẽ thấy quạ mẹ đứng cạnh tổ và giang rộng đôi cánh lên bên trên các quạ con. Chúng liền đứng lên và cũng bắt chước giang cánh ra. Đó là bài học thứ nhất. 
“Và có thể hôm sau bạn sẽ thấy quạ mẹ nhón chân lên và đập mạnh cánh để giữ tư thế đó. Quạ con lại bắt chước và hiểu rằng đôi cánh của chúng đủ sức nâng chúng lên. Hôm sau bạn sẽ có thể thấy mẹ con quạ chuyển từ cành này sang cành khác quanh tổ, vừa nhảy lên vừa đập cánh. Quạ con vào cuộc chơi và trông kìa! Chúng đã biết bay mà không hay biết mình đã được dạy.
Nhiều loài chinh đang tuyệt chủng vì có quá nhiều trẻ em lấy hết trứng khi tìm ra tổ.
Cá và câu cá
Hướng đạo sinh nào cũng phải biết câu cá để có thức ăn cho mình. Một “lính mới” chết đói bên bờ một con sông đầy cá thì thật là ngốc, thế nhưng chuyện đó có thể xảy ra cho ai chưa hề học cách câu.
Việc câu cá đặt ra thử thách và nhiều kỹ năng hướng đạo, nhất là khi dùng ruồi làm mồi câu. Muốn thành công thì phải biết nhiều về thói quen và tập quán của cá, phải biết cá thường đến nơi có thứ nước nào, biết chúng ăn trong thời tiết nào và khi nào, biết chúng thích ăn gì nhất, biết chúng có thể nhìn thấy bạn từ bao xa... không biết các điều đó thì bạn có cật lực buông câu cũng chẳng được con nào. 
Cá thường có nơi nó thích trú ẩn mà nếu bạn phát hiện ra thì bạn có thể bò đến để rình xem nó lui tới chỗ đó như thế nào. 
Bạn còn phải biết làm những nút dây rất đặc biệt với dây ruột mèo, hơi rắc rối cho em nào mà cả mười ngón tay đều là ngon tay cái. 
Ở đây tôi chỉ giời thiệu vài nút, nhưng còn nhiều nút nữa. Các nút này đều được vẽ ở giai đoạn trước khi kéo thắt cứng lại.
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Muốn buộc dây câu vào một nút khoen thì làm như thế này:
Buộc dây câu vào lưỡi câu có nhiều cách tương tự như vậy.
Muốn nối hai đoạn dây lại với nhau, dù khác cỡ, thì theo cách này: 
Và em phải rất kiên trì. Dây câu bị vướng vào bụi cây hay bụi lau sậy hay vào áo quần chẳng hạn – hoặc khi không vướng vào đâu thì dây câu lại rối thành một bớ bòng bong. Em chớ bực mình. Có hai việc cần làm, một là cười lên, hai là thư thái tháo gỡ sự cố. Đã thế lại có khi tiếc hùi hụi vì mất cá do dây đứt hoặc do trục trặc khác. Các chuyện này xảy ra cho bất cứ ai mới đi câu. Chính những sự cố này làm cho việc đi câu thêm phần thú vị khi vượt qua được các sự cố đó.
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Khi câu một con cá thì làm như tôi: chỉ giữ lại khi em có để ăn hay để cho vào bộ sưu tập, nếu không thì thả cá xuống nước sau khi kéo nó lên bờ. Vết đâm của lưỡi câu ăn vào lớp da dai ở miệng cá không làm cá đau lâu và cá lội đi, vui sướng như thế tận hưởng cuộc sống khi được trở lại với nước.
Nếu dùng ruồi khô làm mồi câu – nghĩa là giữ mồi nổi trên mặt nước thì bạn phải rình khi nà cá cắn câu, hệt như khi rình một con nai hay con thú nào khác, vì cá hồi nhút nhát và có mắt sắc bén.
Còn có thể bắt cá bằng lưới hoặc bằng cách phóng lao ba chĩa thật nhọn như hướng đạo sinh thường làm. Tôi cũng đã làm cách đó nhiều lần, nhưng cách đó đòi hỏi nhiệu tập luyện. 
Rắn
Hướng đạo sinh dĩ nhiên phải biết về rắn vì hầu như nơi hoang dã nào cũng có nhiều rắn và nhiều con rất nguy hiểm.
Có khi rắn chui vào lều, dưới mềm, trong dày. Ở nới có rắn, người kinh nghiệm luôn kỹ càng kiểm tra mềm chiếu trước khi nằm xuống ngủ qua đêm, và lắc mạnh giày vào cho mọi thứ rớt ra trước khi mang vào. Tôi còn thấy tôi làm như thế dù ở nhà, ấy là do thói quen.
Rắn thường không thích bò trên cái gì xần xù. Thế nên ở Ấn Độ người ta thường làm một thứ bờ rào bao bằng đá nhọn nhiều cạnh quanh nhà để ngăn rắn từ vườn bò vào nhà.
Trên đồng cỏ thì thợ săn giăng một sợi dây gai trên mặt đất quanh nơi để chăn mền, các gai nhỏ làm con rắn nhột ở bụng đến độ không thể bò ngang qua được.
Khi còn đi học tôi thường bắt rắn với một cái chĩa gắn vào đầu mút một cây gậy dài. Thấy rắn tôi tiếp cận nó, chẹt cổ nó với cái chĩa, rồi dùng khăn tay cũ buộc con rắn vào cây gậy và mang về bán cho ai muốn nuôi làm vật cưng. Thông thường rắn không được chuộng làm vật cưng, vì rất nhiều người gớm ghiếc chúng và thật không phải nếu để rắn quanh quẩn trong nhà khiến người ta kinh sợ.
Rắn độc 
Rắn độc mang nọc độc trong một cái túi nhỏ trong miệng. Chúng thường có hai đường nanh hoặc răng nhọn dài gắn vào một thứ bản lề. Bình thường hai nanh này ẹp xuống dọc hàng nếu nhưng khi rắn nổi hung muốn giết ai thì hai nanh dựng đứng lên, đầu phóng tới trước, cắm hai nanh vào kẻ địch. Khi đó nọc độc tuôn ra khỏi cái túi hạch và chảy vào hai lỗ nhỏ trên da thịt bị hai nanh cắm vào. Nếu không chặn mạch máu ngay và dùng miệng hút vết cắn lấy nọc ra – nọc độc vô hại khi nuốt vào – nọc sẽ vào mạch máu người bị cắn và được máu mang đi khắp cơ thể chỉ vài giây.
Côn trùng
Sưu tập, quan sát hoặc chụp hình sâu bọ là việc làm rất thú vị.
Với Hướng đạo sinh biết đánh bắt cá, hoặc tìm hiểu chim chóc và rắn, thì con một điều quan trọng nhất là phải có hiểu biết về côn trùng bởi đó là thực phẩm được ưa chuộng vào một lúc nào đó trong năm hoặc vào những giờ nào đó trong ngày.
Về ong thôi đã có bao nhiêu sách viết, bởi chúng có tài năng tuyệt vời trong việc kiến tạo các lỗ tổ ong, trong việc tìm ra đường bay nhiều cây số, có khi đến 10 cây số, để tìm đúng loại hoa cho chúng thử nước cốt ngọt để mang về tổ làm ra mật. Ong đúng là một cộng đồng mẫu mực, vì chúng tôn trọng ong chúa và giết con ong nào không chịu làm việc.
Lại còn có những côn trùng hữu ích bởi được dùng làm thực phẩm. Ở Ấn Độ và Nam Phi người ta ăn châu chấu. Chúng tôi cũng đã rất mừng khi vớ được một hai đàn châu chấu ở Mafeking. Khi chúng tôi đập xuống đất chúng tôi dùng bao không đập chúng xuống không cho bay lên. Chúng được đem phơi nắng cho khô, nghiền ra rồi ăn.
Kiến cứu người 
Tôi biết trường hợp khác về sự hữu ích của kiến – đúng ra, không những là hữu ích mà còn cứu mạng nhiều người.
Đó là một nhóm giáo sư khoa học đi bộ nhiều ngày ở những nơi hoang dã ở Úc để tìm cây và động vật hiếm, rắn và rệp.
Trên sa mạc họ hết nước uống. Trong nhiều giờ họ cố gắng đi, khát đến phát điên và kiệt sức. Những tưởng là như các nhà thám hiểm khác họ sẽ ngã xuống và chết. May thay, họ nhẹ người khi có một cô gái nhỏ bản địa xuất hiện. Họ ra dấu cho cô bé biết là họ sắp chết vì khát và muốn cô đi kiếm nước giúp họ.
Đáp lại cô ta chỉ mộ bầy kiến đang bò lên một cây baobap ( thân cây này rỗng và tạo thành một thứ thùng chứa nước).
Cô gái bứt một cuống cỏ khô, trèo lên cây đến một lỗ thủng trên thân cây nơi bầy kiến đang bò vào. Cô ta cho một đầu ống hút vào trong lỗ và ngậm đầu kia vào miệng và hút nước lên.
Bằng cách đó một đứa bé nhỏ xíu nơi hoang dã đã dạy cho các quý ông thông thái một chút kiến thức mà họ không có dù nền giáo dục có nhiêu là trường lớp đủ cấp.
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Tôi hi vọng là giả như có hướng đạo sinh nào cùng đi với họ thì sẽ rút ra bài học khôn ngoan, hoặc dù sao chăng nữa cũng biết dùng mắt và trí óc mình để chú ý đến bầy kiến đang làm việc và đoán xem tại sao chúng chui vào cái lỗ ấy trên cây.
Quan sát côn trùng
Quan sát côn trùng có vẻ chẳng có gì hấp dẫn, nhưng nhà thiên nhiên học người Pháp nổi tiếng, Herri Fabre, con trai một gia đình nông dân, bỏ ra nhiều ngày nghiên cứu đời sống và thói quen của côn trùng và khám phá vô số điều kỳ lạ về chúng. Ông nổi tiếng nhờ những nghiên cứu đó. Một số côn trùng là bạn của chúng ta – như tằm hay bọ rùa – nhưng nhiều con khác là kẻ thù của chúng ta, chúng phá hoại rau và tấn công hoa.
Ai cũng biết muỗi phát tán những bệnh nguy hiểm như sốt rét và bệnh sốt vàng. Tôi khỏi cần nhắc lại là bằng cách nào ruồi có thể mang mầm bệnh, đấy là lý do tại sao ở trại cũng như ở nhà mọi thức ăn phải được đậy kỹ càng, và không để vương vãi rác rến hay thứ gì dơ bẩn.
THỰC HÀNH TUẦN TRA QUAN SÁT ĐỘNG VẬT 
Ở quốc gia gửi các Hướng đạo sinh để tìm hiểu bằng cách quan sát và báo cáo về các điểm sau: 
Làm thế nào để một con thỏ sống nơi hoang dã có thể tự đào hang cho mình? Khi rất nhiều con thỏ đang được báo động, không chỉ là một con thỏ chạy vì người khác làm, hay nó nhìn thấy xung quanh để quan sát xem có mối đe dọa nào trước khi đi?
Có một woodpeker phá vỡ vỏ đi để có được ở các loài côn trùng trên một thân cây, hay anh chọn chúng ra khỏi hang, hoặc làm thế nào để anh nhận được ở họ?
Nếu ở trong một thị trấn lớn, hãy đưa Hướng đạo sinh đến vườn bách thú hay đến Bảo tàng Lịch sử tự nhiên. Khoảng nửa chục loài động vật sẽ là đủ để giúp cho Hướng đạo sinh nghiên cứu cho một ngày
Tìm hiểu về tất cả các động vật mà em đi tuần tra để quan sát. Tìm hiểu về tiếng kêu c của nó. Khám phá những nơi nó thường hay lui tới, dấu vết và thói quen của chúng. Nếu nó không phải là một động vật địa phương, thử nghiên cứu nó trong một viện bảo tàng hoặc vườn thú.
Mỗi em đi tuần tra đều giữ một bản ghi chép các hoạt động ngoài trời trong một tháng, sau đó so sánh kết quả. Mỗi hướng đạo nên đóng góp một cái gì đó để đánh giá, chẳng hạn như một lưu ý của một cái gì đó nhìn thấy hoặc một ký họa của một con chim hay động vật. Hoặc có một cuốn sách phế liệu thiên nhiên, được làm ra bởi cắt từ các tờ báo và tạp chí về hình ảnh thiên nhiên, ghi chú về cuộc sống ngoài trời, lịch thiên nhiên, vv
Khuyến khích việc ghi lại hình ảnh. Ngay cả những máy ảnh giá rẻ nhất cũng có thể được sử dụng để chụp lại môi trường xung quanh, trong đó mỗi loại chim và cách làm tổ của nó.
Việc cho chim ăn có thể được thực hiện cả trong thị trấn và trên toàn đất nước, đặc biệt là trong mùa đông. Một cửa sổ mở với khay thức ăn đặt trong thành phố có thể thu hút nhiều loài chim khác nhau. Và việc cung cấp nước trong mùa hè cho chim cũng là việc làm quan trọng
Xây dựng một thư viện tuần tra cho cuốn sách minh họa các loài động vật, chim, bò sát cá và côn trùng.
Cố gắng để có được một cặp kính trường tốt cho việc tuần tra để các Hướng đạo sinh có thể tìm hiểu những thú vui khi quan sát các loài chim và động vật. Cũng giới thiệu cho các hướng đạo sinh đến việc sử dụng kính lúp, và nếu có thể giới thiệu thêm cả kính hiển vi. Bất kỳ công cụ nào thu hút một cậu bé, và thế giới mới được mở ra sẽ mê hoặc rất nhiều Hướng đạo sinh.
Ở mỗi nước, các em có thể thực hiện một “câu lạc bộ” cho các loài chim, có một “phòng ăn”, một chậu nước sạch, với vài cành cây để phía trên. 
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Sống trong rừng sâu, người thợ rừng phải biết các loại cây cỏ có ích và những loài cây cỏ khác.
Bất kỳ hướng đạo sinh nào cũng phải mô tả được các vùng mà họ đã đi qua. “Nếu phác họa của họ phần lờn là rừng” thì người đọc muốn biết một điều quan trọng đó là rừng ấy bao gồm những cây gì.
Chẳng hạn nếu khu rừng đó là cây thông thì bạn có thể lấy nó làm cây cầu. Nếu đó là rừng dừa thì bạn có thể ăn cùi dừa và uống nước dừa. Bên cạnh các cây liễu thì thường có nước. Thông và các cây nhiều nhựa là nguồn chất đốt dồi dào.
Thế nên các hướng đạo sinh phải biết học cách ghi nhớ tên và hình dáng cây cối trong vùng.
Cậu ta phải biết thu thập lá từng cây rừng và so sánh từng loại lá cây, để có thể nhận ra từng loại lá cây rừng khác nhau như thế nào .Và ghi nhớ được hình dạng và dáng dấp của từng loại lá đó để có thể nhận ra chúng dù ở xa vào mùa đông hay mùa hạ. Vẽ phác họa hình dáng các loại cây đặc trưng như cây sồi, cây đu đủ và cây dương. Và có thể gọi tên các loài cây khác khi nhìn thấy như là cây thông, cây bu lô và cây liễu....
Người bảo vệ rừng
Người hướng đạo sinh phải biết bảo vệ rừng. Cũng như là không bao giờ được phép dùng rìu hay dao chém vào cây cối trong rừng. Để chặt phá 1 cây gỗ thì tốn rất ít thời gian nhưng để trồng một cây và đợi cho chúng lớn lên và phát triển thì mất rất nhiều thời gian. Thế nên chỉ được phép đốn cây rừng khi có lý do rất chính đáng. Cứ mỗi khi bạn đốn hạ 1 cây rừng thì phải chồng lại hai cây khác.
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Củi đun:
Hiếm khi chúng ta phải đốn hạ cây, dù chỉ là đốn hạ các loại cây để lấy củi đun, vì thường có rất nhiều loại cây chết nằm đó mục ruỗng trên mặt đất. Bạn có thể bẻ cành cây khô trên cây để làm chất đốt. Cành cây khô cháy tốt hơn rất nhiều các cành cây tươi.
Nói chung, các loại gỗ mềm như các loại thông, vân sam... dùng làm củi để nhóm bếp rất tốt để cho lửa bén nhanh như là dùng để đun nước. Còn các loại gỗ cứng khác như gỗ sồi, thích ...cho việc nấu nướng tốn nhiều thời gian và có nhiều than hồng cho những việc cần làm lâu như nướng, hầm hay hấp thức ăn.
Người Châu Mỹ có câu “ một cây có thể làm ra hàng triệu que diêm nhưng chỉ cần một que diêm có thể đốt cháy cả triệu cây.” Người hướng đạo sinh phải rất cẩn trọng khi sử dụng lửa (trong cuộc sống hàng ngày). Khi dùng lửa xong, trước khi rời đi, phải xem lửa đã tắt hoàn toàn hay chưa, té nước dập tắt không còn tí lửa nào.
Các loại cây khác
Em phải biết phân biệt được cây gì là có ích cho mình như là cây cho bạn thực phẩm để ăn.
Giả sử ở trong rừng mà không còn chút lương thực nào để sống và bạn chẳng biết tí gì cây cối thì có thể bạn sẽ bị chết đói hoặc bạn có thể bị trúng độc bởi ăn dính loại trái cây độc.
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Cây ăn được:
Có nhiều loại cây trứng cá, quả hạch nhân, rễ cây, vỏ cây và lá cây cũng ăn được. Hãy tìm kiếm khu rừng xung quanh chỗ cắm trại của bạn có thứ gì như thế không và thử làm vài món ăn với những thứ đó.
Các loại hạt, rễ rau củ, các thứ cỏ, một số loại rêu và rong biển cũng có thể làm thành thức ăn.
Bạn sẽ muốn có khả năng nhận biết các loại hoa thông thường ở trong rừng và ngoài cánh đồng. Một số loài hoa trong những loại hoa tìm thấy ở rừng và ở cánh đồng có họ hàng và có vẻ đẹp tương tự như bông hoa trong khu vườn nhà em. Ngoài ra còn có các loài hoa cỏ khác được dùng làm gia vị cho nấu nướng và làm thuốc chữa bệnh nữa.
HOẠT ĐỘNG LÉN THEO KẺ ĐỊCH CỦA CÁC NHÓM HƯỚNG ĐẠO SINH 
Để chứng tỏ màu sắc trang phục hợp lý rất có giá trị trong một hậu cảnh nhất định, họ đã yêu cầu một cậu bé đứng lần lượt trước hậu cảnh khác nhau cùng một lúc, cho tới khi cậu ấy tìm thấy được một hậu cảnh giống với trang phục cậu đang mặc trên người. Những người còn lại trong nhóm hướng đạo sinh sẽ quan sát và lưu ý xem làm thế nào để cậu bé có thể khó bị phát hiện ra nhất, khi cậu ta đứng trước một hậu cảnh thực sự phù hợp. Xin đưa ra ví dụ như sau, một cậu bé trong trang phục màu xám đang đứng trước bụi rậm tối tăm sẽ dễ phát hiện. Nhưng cậu sẽ khó bị phát hiện ra hơn nếu đứng trước một tảng đá hoặc một con ngựa cũng có màu xám. Một cậu bé mặc đồ màu tối sẽ rất dễ bị nhìn thấy thấy trước một cánh đồng màu xanh, nhưng lại rất khó nhận ra nếu cậu đứng ở một bậc cửa đang mở mà ko gian bên trong đó là một bóng râm tối mịt.
Điều đó cho thấy sự di chuyển có vai trò rất quan. Nếu nhóm Hướng đạo sinh ẩn mình trong những khu vực kín đáo như bụi cây thì việc phát hiện ra họ thực sự rất khó khăn, trừ khi họ tiến hành di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác.
Vì vậy việc luyện tập để có thể di chuyển mau lẹ từ chỗ ẩn náu này sang chỗ ẩn náu khác, trườn qua những con mương và rặng núi dài, và từ bụi cây này sang bụi cây khác là điều thực sự cần thiết.
Cố gắng lén theo kẻ địch trong bóng tối. Một số trò bắt buộc phải thực hiện lúc chạng vạng hoặc tối mịt, không được bắt đầu chơi vào lúc nửa đêm.
CÁC TRÒ CHƠI
Săn lùng
Một người Hướng đạo sinh sẽ có một khoảng thời gian nhất định để đi ra ngoài và tự trốn. Những người còn lại sẽ bắt đầu tìm kiếm anh ta. Anh ta sẽ chiến thắng nếu không bị những người kia phát hiện ra, hoặc là anh ta có thể quay lại địa điểm xuất phát vẫn trong khoảng thời gian cho phép mà không bị tóm được.
Thông điệp
Một người Hướng đạo sinh được giao nhiệm vụ mang thông điệp đến một nơi nào đó hoặc đến nhà ai đó trong một khoảng thời gian và không gian nhất định. Một kẻ tình địch sẽ được giao nhiệm vụ ngăn cản mọi thông tin gửi đến địa điểm đó, và giấu ở một nơi khác để người mang thông tin đó không hoàn thành nhiệm vụ.
Để giành được chiến thắng, hai nhà hướng đạo sinh phải giữ chân được người mang thông điệp trước khi thông tin đó được chuyển đến nơi nhận.
Hươu
Người lãnh đạo nhóm hướng đạo sinh vào vai một con hươu, ko lẩn trốn mà đứng đó, thi thoảng đi đi lại lại nếu anh ta muốn.
Các thành viên còn lại sẽ chạy đi tìm anh ta, mỗi người đều cố gắng hết sức để tìm thấy được anh này.
Thời điểm lãnh đạo nhóm Hướng đạo sinh nhìn thấy một thành viên trong đội, anh ta sẽ ra lệnh cho người này đứng lại, điều đó thể hiện là anh ấy đã thua cuộc. Sau một khoảng thời gian nhất định, lãnh đạo nhóm sẽ thông báo hết giờ, tất cả các thành viên sẽ dừng lại tại chính điểm họ vừa tiến đến, và người nào gần nhất sẽ là người chiến thắng.
Một trò chơi trương tự như thế sẽ được áp dụng để kiểm định khả năng di chuyển bậc thang của các thành viên hướng đạo sinh trong trạng thái bị bịt mắt. Phương pháp thực hành này nên tiến hành ở những chỗ khô ráo, quen thuộc và có rải một ít sỏi mịn.
Một thành viên Hướng đạo sinh có thể bắt đầu lén theo kẻ thù bị bịt mắt trong khoảng cách 100 dặm, và anh ta phải thực hiện việc này thật nhanh, chỉ trong một phút rưỡi phải chạm tay được vào anh chàng bị bịt mắt kia mà ko để anh ấy phát hiện ra mình.
CUỘC ĐỘT KÍCH
Mỗi bên có hai hoặc nhiều hơn thành viên.
Mỗi bên được sắp xếp thành một tiền đồn trong khuôn khổ một dải đất để bảo vệ 3 lá cờ.
(buổi tối thì cứ mỗi hai bước chân được đặt 3 đèn lồng trên mặt đất) giới hạn trong khuôn khổ ít nhất 200 dặm (buổi tối thì 100 dặm), sau đó các thành viên hướng đạo sinh được cử đi để khám phá ra địa điểm của đối thủ. Khi anh ta phát hiện ra tiền đồn được đóng ở đâu, họ sẽ cố gắng bò xung quanh ở những chỗ ko có ánh sáng cho tới khi nào lấy được lá cờ và mang chúng về tiền đồn của mình. Mỗi thành viên không được mang về quá 1 lá cờ. 
Đây là một vị trí thông thường của người hướng đạo sinh trong tiền đồn của họ.
Một thành viên nào đó đã tiến đến trong vòng 50 dặm của nhóm mạnh hơn sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi nếu bị kẻ thù phát hiện thấy. Nếu anh ta trườn đi mà không bị phát hiện thì mới được chấp nhận,.
Những thành viên đã được bố trí theo dõi tiền đồn thì không được phép rời khỏi khu vực đó. Và nhiệm vụ của họ được xem như nặng nề gấp đôi vì họ có thể gửi những người đưa tin tới những thành viên gần đó hoặc tới nhóm hướng đạo sinh trong cùng đội của họ.
Trọng tài phải là người tham gia cùng với mỗi tiền đồn và mỗi nhóm hướng đạo sinh.
Sau một giờ, các hoạt động diễn ra liên tục, tất cả những điều thấy được tại thời điểm đó sẽ được đưa vào trong báo cáo. Một số các điểm sau sẽ được ghi nhận:
Giành được một lá cờ hoặc một cái đèn: 5 điểm
Một báo cáo hoặc phác họa được địa điểm tiền đồn của địch: 5 điểm
Mỗi báo cáo mô tả sự di chuyển của các nhóm Hướng đạo sinh bên tình địch: 2 điểm
Bên nào có tổng điểm cao nhất sẽ là nhóm chiến thắng.
Lưu ý: Đối với trò chơi như thế này thường được gọi là trò chơi quy mô lớn. Vì nó được chơi trong một khu vực rộng, những phương pháp “giết”, “giành giật” đã được áp dụng. Một sợi dây trong cuộn len nếu có màu khác so với các sợi còn lại, có thể là một phần của dải vải băng bó vết thương quanh cánh tay dễ dàng nhìn thấy giữa khuỷu tay và vai. Khi bị thương, nạn nhân có thể đi đến bên kẻ địch để kiếm tìm một cơ hội sống mới và tiếp tục cuộc chơi. Và quan trọng là thành viên ít kinh nghiệm nhất hay nặng ký nhất thì đều có cơ hội giống nhau.
Phục kích
Đội hướng đạo sinh ở địa phương được chia làm 2 nhóm. Mỗi nhóm đi ra xa và ẩn náu trong các buị rậm gần lề đường. Nhóm còn lại sẽ đi theo và gọi những thành viên mà họ nhìn thấy chưa rời khỏi đường. Họ tiếp tục nhiệm vụ và các nhóm lần lượt trốn rồi tìm họ.
Trước tiên sẽ dành một khoảng thời gian cho những người đi trốn để họ sắp xếp, sau đó họ có thể trốn rất nhanh. Luôn có cơ hội dành cho những người rút ra khỏi đội để trốn dưới những bụi cây nhanh nhất có thể, sau đó khi anh ta quay lại thì toàn đội đã biến mất một cách bí hiểm. Điều này thường rất buồn cười.
Báo cáo
Trọng tài thường đứng ở ngoài và gửi cho một hoặc một cặp hướng đạo sinh những chỉ dẫn khác nhau trong khoảng hai dặm. khi ông ta vẫy cờ có nghĩa là cuộc chơi bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu lẩn trốn và bắt đầu lén theo ông, trườn tới và quan sát những gì ông làm. Khi ông vẫy cờ lần nữa thì tất cả họ đứng dậy, và lần lượt báo cáo cho ông về những gì ông đã làm. Báo cáo đó có thể phải viết ra giấy hoặc báo cáo bằng lời tùy vào yêu cầu của ông ấy.
Trong lúc chờ đợi, trọng tài thường nhìn bao quát các phía, và mỗi lần ông nhìn thấy người nào, thì người đó sẽ bị ônhg trừ hai điểm. Nhiều lúc ông đang ngồi, quỳ gối hoặc nhìn qua kính, đang dùng khăn tay, cởi mũ ra một lát đi vòng tròn trong giây lát để cho các hướng đạo sinh có dấu hiệu để làm báo cáo về ông. Thường thì mỗi khi mô tả được những hành động đó của ông trong báo cáo, người ấy sẽ được cộng ba điểm.
Sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều nếu người trọng tài cho điểm vào những tấm thẻ đã được chuẩn bị sẵn. Trên tấm thẻ đó có ghi sẵn tên của thành viên hướng đạo sinh, một số cột thể hiện các hoạt động và một số cột khác để ghi điểm số để người đó biết.
Nhện và ruồi
Một số khu vực hoặc địa phận nào đó của thành phố có diện tích khoảng một dặm vuông, có đường biên rõ ràng, được lựa chọn như là một mạng lưới phức tạp, và mọi hoạt động cần phải dừng lại trong một giờ.
Một hoặc một nửa đội Hướng đạo sinh được coi là “nhện”, đi ra và lựa chọn khu vực để ẩn náu. Một hoặc một nửa đội hướng đạo sinh khác sẽ bắt đầu 15 phút sau đó giống như những con ruồi để tìm nhện. họ có thể đi khắp mọi nơi mà họ muốn, miễn sao phải báo cáo đầy đủ với người trưởng nhóm về bất cứ điều gì mà họ phát hiện ra. 
Mỗi nhóm có một trọng tài.
Nếu như trong khoảng thời gian cho phép (khoảng 2 giờ) mà đội RUỒI ko phát hiện ra đội NHỆN thì đội thắng sẽ là đội NHỆN. Đồng thời đội NHện sẽ viết ra tên của các thành viên trong đội RUỒI mà họ đã nhìn thấy. Tương tự như thế đội RUỒI cũng viết ra tên của các thành viên trong đội NHỆN mà họ đã nhìn thấy cùng với địa điểm ẩn náu chính xác của họ.
Mất rất nhiều thời gian và đòi hỏi sự kiên trì mới có thể theo sát được những động vật hoang dã để có thể học hỏi, rút kinh nghiệm từ những thói quen của chúng mà không để chúng phát hiện ra mình.
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Câu chuyện lửa trại số 17 
L 
àm thế nào để rèn luyện sức chịu đựng
Hướng đạo sinh phải mạnh mẽ -Luyện tập thể thao chăm sóc sức khỏe - Hướng đạo sinh phải tự chăm sóc – Mũi – Tai – Mắt – Răng - Móng tay – Móng chân 
Luyện tập hàng ngày 
GỢI Ý CHO HUẤN LUYỆN VIÊN
Thực hành dựa trên phát triển sức mạnh 
Đây là điều vô cùng quan trọng để dạy các công dân trẻ tuổi để chịu trách nhiệm cho sự phát triển và sức khỏe của chính mình.
Sự rèn luyện thể chất là rất tốt như là một phương tiện kỷ luật của sự phát triển, nhưng nó không cung cấp cho các chàng trai có trách nhiệm trong vấn đề này.
Do đó nó được coi là thích hợp hơn để các cậu bé nói với nhau, tùy theo tuổi tác, những gì nên chú ý như cân nặng, chiều cao của mình, và các phép đo khác nhau (chẳng hạn như ngực, eo, cánh tay, chân, vv.) Em có thể đo các số đo sau đó đo, và học trong đó điểm không đưa ra tiêu chuẩn và sau đó có thể được hiển thị mà các bài tập thực hành cho chính mình để phát triển những điểm cụ thể. Khuyến khích sau đó phải được đưa ra bởi các phép đo định kỳ, nói rằng, mỗi ba tháng hoặc lâu hơn.
Một trinh sát nằm liệt giường tại một bệnh viện vì bệnh tả. Bác sĩ đã dặn người phục vụ là phải thường xuyên xoa bóp cho anh ta để giữ chân anh ta ấm và làm cho máu lưu thông được trong cơ thể, làm như vậy thì may ra anh ta mới được cứu sống.
Mỗi khi bác sĩ quay lưng đi là người phục vụ lại ngừng xoa bóp và ngồi xuống thư thả hút thuốc.
Mặc dù đang đau yếu không thể cậy nên lời nhưng anh bệnh nhân tội nghiệp kia (vẫn ý thức được) biết chuyện gì đang diễn ra đối với mình. Anh ta rất tức giận và quyết tâm khỏi bệnh dù chỉ để là dạy cho anh phục vụ kia một bài học. Với sự quyết tâm sẽ khỏi bệnh đã giúp anh ta thực sự khỏi bệnh.
“Chưa tắt thở thì đừng bao giờ nghĩ mình chết” đó là câu châm ngôn của giới trinh sát. Nếu hành động là đúng đắn thì sẽ không phải ngụy biện khi mà mọi thứ đã thất bại. Thứ là tổng hợp của lòng dũng cảm, sự kiên trì và sức lực gọi là “ sức chịu đựng”.
Ví dụ về sức chịu đựng 
F.C. Selous sống ở Nam Phi là một thợ săn nổi tiếng và là một trinh sát tài ba. Ông đưa ra một ví dụ điển hình (về sức) chịu đựng trong một chuyến đi săn cách đây vài năm ở Barotseland ở phía Bắc sông Zambesi. Vào giữa đêm khuya một bộ lạc thù địch thình lình tấn công doanh trại của ông và xả súng ở cự ly gần vào trại của ông.
Ông và những người trong nhóm, lập tức đã tảnvào bóng đêm và ẩn nấp ở những ngọn cỏ cao. Selous đã kịp vớ lấy khẩu súng với ít đạn và chui nhanh vào bụi cỏ. Những ông không tìm thấy ai trong đoàn ở bụi cỏ. Ông nhận thấy địch đã chiếm được doanh trại và ông cũng nhận ra là mình còn mấy tiếng trời tối nữa để có thể lợi dụng bóng tối mà trốn thoát. Ông bèn đi về hướng Nam, dùng chòm sao Nam Thập để dẫn đường đi cho mình.
Ông đã bò xuyên qua một chốt đóng của địch mà ông đã nghe lỏm được lúc họ trò chuyện. Rồi ông bơi qua được một con sông và đến một nơi khá xa, lúc ấy trên mình ông chỉ còn có một chiếc áo sơ mi, quần đùi và giày. Trong vài ngay đêm sau đó ông tiếp tục đi về hướng Nam, ông vẫn phải ẩn náu địch. Ông đã săn Nai rừng làm thức ăn. Nhưng một đêm ông đi vào một làng mà ông nghĩ là thân thiện, ông bị ăn trộm mất khẩu súng và một lần nữa lại phải đi trốn mà không còn phương tiện gì để tự vệ cũng như là để tìm kiếm thức ăn. Nhưng ông không phải là người dễ dàng bỏ cuộc chừng nào còn có cơ may sống sót, cứ thế ông đi cho đến khi đến được một nơi nào đó ông gặp vài người của ông đã trốn thoát được. Tiếp tục tìm đường đi tiếp họ đã đến được vùng an toàn. Bao nhiêu là khó khăn gian khổ họ đã trải qua. 
Ba tuần sau vụ tấn công Selous đơn độc một mình, ông bị săn lùng, đói khát, lạnh cóng vào ban đêm và ban ngày chịu nóng như thiêu đốt.
Không một ai, ngoại trừ người trinh sát có sức chịu đựng mãnh liệt, có thể tồn tại qua thử thách đó. Từ nhỏ Selous đã rèn luyện mình mạnh mẽ nhờ biết tự chăm sóc và tập luyện thể thao rèn luyện cơ thể hàng ngày và luôn dũng cảm. 
Câu chuyện cho thấy là muốn an toàn vượt qua những thử thách từ khi đã là người trưởng thành và không muốn làm người ẻo lả thì ngay từ nhỏ phải tự rèn luyện để có sức khỏe. 
Quan niệm sai lầm về sức chịu đựng 
Mới đây một người kiêu hãnh nói với tôi rằng ông đang cho con ông rèn luyện sức chịu đựng bằng cách đi bộ đường dài và chạy xe đạp. Tôi nói với ông rằng ông đang làm đúng điều ngược lại cho con ông, rằng trẻ em mà muốn có sức chịu đựng thì không phải cố gắng để tạo thành tích cao, việc này có thể làm tổn hại đến sức khỏe trẻ và không tốt cho tim, mà phải bằng cách ăn uống phù hợp và vận động thân thể vừa mức cho phép, để khi trở thành người lớn và khi cơ bắp định hình, nó mới có khả năng ừng phó với gian khổ và căng thẳng mà kẻ bạc nhược không ứng phó được.
Vận động cơ thể và mục tiêu 
Có quá nhiều điều vô lý trong tư duy vận động cơ thể, có rất nhiều người dường như nghĩ rằng mục tiêu duy nhất của họ là luyện tập để cho cơ thể họ có vai u thịt bắp. Muốn mạnh mẽ và khỏe mạnh thì phải bắt đầu từ bên trong, điều hòa máu và tim làm việc cho tốt. Đó là một bí quyết, và việc vận động cơ thể làm việc đó cho ta. 
Đây là cách làm: 
A, Tăng sức mạnh cho tim để bơm đầy đủ máu đến mọi nơi trong cơ thể, nhờ đó mà thịt, xương và cơ bắp phát triển.
B, Tăng sức mạnh của phổi để cung cấp dưỡng khí cho máu.
Tập luyện: Hít thở sâu
C, Làm sạch da để cho mồ hôi lưu thông ra ngoài dễ dàng giúp cho lọc máu sạch.
Tập luyện: Tắm, hoặc hàng ngày chà xát thân mình với khăn ướt.
D, Làm dạ dày vận động để làm tốt việc nuôi máu.
Tập luyện: “Hình nón”, “gập người”, “vặn mình”.
E, Làm ruột vận động tốt để thải thức ăn dư thừa và đồ dơ ra khỏi cơ thể.
Tập luyện: “Gập người” và “nhồi bụng”. Uống nhiều nước. Đi vệ sinh mỗi ngày.
F, Làm các bắp thịt trong cơ thể vận động để máu lưu thông đến, nhờ đó mà gia tăng sức mạnh của cơ bắp.
Tập luyện: Chạy và đi bộ, cách tập đặc biệt cho các bắp thịt như là “đẩy cổ tay”.
Bí quyết để được khỏe mạnh là làm cho máu sạch và lưu thông tốt. Các bài tập thể dục này làm được việc này nếu thường xuyên luyện tập hàng ngày. 
Máu lưu thông tốt hơn nhờ vận động nhiều, nhờ khí trời trong lành, nhờ sạch sẽ cả trong lẫn ngoài cơ thể, nhờ nghỉ ngơi hợp lý cho cơ thể và tâm trí.
Sáu bài tập thể dục tốt cho sức khỏe
Bất cứ đứa trẻ nào, dù nhỏ con và yếu ớt cũng có thể làm cho mình mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn nếu chịu khó luyện tập mỗi ngày. Chỉ cần mười phút và không cần dụng cụ nào cả. 
Phải tập vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Khi tập, áo quần càng ít càng tốt, tập ngoài trời hay trước một cửa sổ mở. Tác dụng của động tác sẽ gia tăng khi vừa tập vừa nghĩ đến mục tiêu của động tác và khi chú ý hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng.
Sau đây là vài động tác tốt. Tập không mang giày thì ngón chân và chân được mạnh thêm.
1. Tập đầu và cổ: Xoa bóp thật mạnh vào đầu và cổ nhiều lần với lòng bàn tay và các ngón tay của cả hai bàn tay. Nắn bóp các cơ ở cổ và ở yết hầu. Chải tóc, đánh răng, súc miệng và mũi, uống một ly nước mát, rồi tập tiếp các động tác sau đây. Tập các động tác này càng chậm càng tốt.
2. Tập ngực: Thể hiện tư thế đứng thẳng, khom mình về phía trước với hai tay giang ra và hai lưng bàn tay chắp vào nhau hạ xuống ngang đầu gối rồi thở ra. Từ từ đưa hai tay cao lên bên trên đầu và ngã người ra phía sau, nghiêng đến mức tối đa, hít sâu vào bằng mũi, đó là mang dưỡng khí vào phổi và máu. Hạ hai tay xuống hai bên mình, thở ra bặng miệng. 
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Cuối cùng, lại khom mình ra phía trước, thở ra cho thật hết khi còn trong phổi, và nhẩm nói số lần đã làm để làm đủ số lần. Làm động tác này 12 lần. Mục tiêu của động tác là phát triển vai, lồng ngực tim và hệ thống hô hấp trong cơ thể.
Hít thở sâu quan trọng ở chỗ nó mang không khí vào cơ trong phổi để lọc máu, ở chỗ nó làm nở nang lồng ngực, nhưng phải thực hiện cẩn thận và không quá sức: hít vào bằng mũi cho đến khi xương sườn căng ra tối đa, nhất là ở phía sau, rồi nín thở vài giây đều đặn thở ra từ từ qua miệng, cho đến khi không còn tí hơi nào trong phổi, nghỉ một chút rồi lại hít hơi vào qua mũi như lần trước.
Hát để phát triển cách hít thở đúng, tim, phổi, lồng ngực và cổ họng cùng lúc với thể hiện tình cảm khi trình bày bài hát.
3. Tập cho dạ dày: Đứng thẳng, giang thẳng hai tay ra trước mặt, ngón tay duỗi thẳng ra, rồi xoay hông đưa mình về bên phải trong khi hai chân vẫn đứng yên, bàn tay phải vòng ra sau lưng càng nhiều càng tốt, hai tay ngang hoặc cao hơn vai đôi chút. Kế tiếp là từ từ quay vòng qua trái càng nhiều càng tốt. Làm lại động tác này 12 lần. 
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Phải chú ý điều hòa hô hấp khi thực hiện động tác này. Hít vào bằng mũi (không bằng miệng) khi đang xoay qua phải, thở ra bằng miệng khi quay ngược trở lại hướng về bên trái, đồng thời hô lớn số lần đã làm, hoặc làm điều tốt hơn là nghĩ đến người thân và nói thành tiếng: “Chúc Cha Mẹ bình an”.
Khi đã làm động tác này sáu lần thì chuyển việc hít vào qua bên trái: hít vào khi xoay qua trái và thở ra khi quay ngược lại.
4. Tập thân: Động tác “hình nón” – Đứng thế “ nghiêm” đưa hai tay lên bên trên đầu càng cao càng tốt, hai bàn tay đan ngón với nhau. Nghiêng mình ra phía sau, và chầm chậm quay hai cánh tay vòng theo một đường như hình nón: hai tay quay vòng tròn bên trên đầu và quanh thân mình, thân quay chỉ từ hông lên, về một phía, rồi về trước mặt, rồi qua phía kia rồi làm trở lại. Động tác này vận động các cơ thắt lưng và quanh dạ dày. 
Làm động tác này 6 lần mỗi bên. Trong khi làm, mắt cố nhìn xem tất cả những gì xảy ra sau lưng mình. 
Có một liên tưởng đi kèm động tác này. Hai tay nắm nhau biểu hiện em gắn kết với các bạn mình là các Hướng đạo sinh khác từ phía quanh em. Tình thương và tình hữu nghị là quà tặng của Thượng đế, vậy khi đưa tay lên cao em nhìn lên trời và hít vào không khí và tỉnh cảm tốt đẹp để trao lại cho bạn bè quanh em khi thở ra.
5. Tập thân dưới và bắp chân: Cũng như các động tác khác, động tác này đồng thời tập thở, nhờ đó mà phổi và tim khỏe thêm, máu huyết tốt hơn. Động tác đơn giản: đứng thẳng, vươn hai tay lên trời càng cao càng tốt, thân nghiêng ra sau rồi khom xuống tới trước cho đến khi ngón tay chạm được ngón chân trong khi đầu gối không bị gập lại.
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Nếu muốn hòa quyện với động tác như tôi đã nêu, anh có thể nói với Thượng đế khi nhìn lên trời: “Con là người của ngài từ đầu đến chân” và hít vào ( bằng mũi, không hít vào bằng miệng). Rồi vươn hai tay lên càng cao càng tốt, thở ra và nói số lần đã làm, rồi khom mình xuống về phía trước cho đến khi đầu ngón tay chạm được ngón chân mà đầu gối không gập lại. Hóp bụng lại khi gập người xuống.
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Rồi với tay thẳng và đầu gối không gập như thế, từ từ thẳng người lên trở về tư thế ban đầu. Làm lại 12 lần. 
Mục tiêu chính của động tác này không phải là sờ được ngón chân mà là nắn bóp dạ dày. Nếu không sờ được ngón chân thì đừng có cố làm, nhất là chớ gập mạnh người hay nhờ ai đè mình xuống. Động tác quan trọng ở chỗ gập người xuống và thẳng người lên. 
6. Tập chân, bàn chân và ngón chân: Đứng thẳng, chân đất, ở tư thế” nghiêm”. Chống nạnh, nhón ngón chân đứng trên gót chân, quay đầu gối ra ngoài và từ từ hạ mình xuống đến tư thế ngồi xổm, hai gót chân không chạm đất trong suốt động tác. Rồi từ từ nhón đứng thẳng lên về tư thế ban đầu. Làm lại động tác này 12 lần. Nhớ hóp bụng vào, hít vào khi đứng lên và nhẩm số lần đã làm khi hạ mình xuống. Trong suốt động tác, trọng lượng cơ thể dồn lên các ngón chân, hai đầu gối giang ra để giữ thăng bằng. Trong lúc thực hiện động tác phải nhớ mục tiêu là làm khỏe bắp đùi, bắp chân và dây chằng bàn chân đồng thời cho dạ dày tập thể dục, thế nên nếu tập nhiều lần mỗi ngày, vào bất cứ lúc nào rảnh rỗi, thì lợi ích càng lớn. 
Và bởi vì em đứng lên và ngồi xuống, có thể kết hợp động tác với ý nghĩ, dù đứng dù ngồi, dù làm việc hay nghỉ ngơi, mình phải luôn làm chủ mình ( như hai tay đang chống vào hông) và phải làm việc gì được cho là đúng.
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Các động tác này không chỉ nhằm mục tiêu dùng thì giờ mà thực sự giúp thân thể nở nang và mạnh mẽ. 
Leo Trèo 
Mọi trẻ em đều rất thích leo trèo, và nếu em luyện tập nó thường xuyên thì em sẽ leo trèo thực sự giỏi, em sẽ không bao giờ từ bỏ. 
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Phần lớn những người leo núi giỏi đều bắt đầu leo dây và trụ rồi. Kế tiếp, rất lâu sau đó, bởi nếu em không thực tập thường xuyên và luyện cho cơ bắp mạnh mẽ sẽ ngã và em bắt đầu leo lên những tảng đá lớn và dần dà, bắt đầu leo núi. Leo núi là một môn thể thao rất thú vị đầy tính phiêu lưu nhưng cần sức mạnh tay chân, dũng cảm, quyết tâm và sức dẻo dai, những cái phải luyện tập mới có được. 
Trong leo núi việc quan trọng là giữ thăng bằng và tinh mắt và tức thì đặt chân mình vào nơi mình muốn. Muốn tập dượt thì không gì bằng chơi trò “Bước trên ván”, bước dọc trên cạnh một tấm ván dựng trên một cạnh, hoặc trò “bước lên những viên đá” đặt rải rác với khoảng cách khác nhau và đổi hướng nhiều lần.
Trong những năm đầu trong quân đội tôi tham gia nhảy các điệu nhảy dân gian sôi động. Các điệu nhảy này làm mọi người thích thú ở các cuộc biểu diễn của trung đoàn và đối với tôi là môn thể thao tốt. Và tôi có cơ hội nhận ra một lợi ích khác của việc nhảy này khi tôi phải làm trinh sát trong cuộc chiến với người Matabele ở Nam Phi. Tôi đã trèo lên tận cứ điểm trên núi của họ và bị phát hiện. Tôi cố chạy thoát thân. Họ cố bắt sống tôi bởi muốn tặng thêm cho tôi một cái gì đó đặc biệt trong việc hành quyết thanh vì chỉ cho một viên đạn vào đầu. Họ có vài trò tra tấn khó chịu dành cho tôi. Phải cố gắng để chạy thôi.
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Trên núi đầy những khối đá granit đã bị mài mòn chống chất lên nhau. Nói là chạy nhưng thực ra phần nhiều là nhảy từ tảng đá này xuống tảng đá khác, và lúc này mới thấy ích lợi của việc giữ thăng bằng và bộ pháp có được là nhờ nhảy các điệu vũ dân gian. Trong lúc nhảy nhót xuống núi tôi thấy mình đã rất dễ dàng bỏ xa kẻ địch. Vốn ở đồng bằng họ không biết cách nhảy trên đá nên cứ trậm trầy trật tèo lên tuột xuống các phiến đá đằng sau tôi. Thế là tối thoát đi. Và với sự tự tin có được từ việc này, tôi trở lại núi này nhiều lần và thành công diễn lại chiến tích của tôi. 
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Mũi 
Trinh sát phải có cái mũi thính để phát hiện kẻ địch vào ban đêm. Cách hô hấp hit vào bằng mũi và thở ra bằng miệng giúp nhiều cho mũi thinh. Nhưng cách hô hấp đó còn có nhiều lý do khác nữa quan trọng hơn. Một người Mỹ viết cuốn “Ngậm miệng” lại để thoát chết, trong đó ông kể lại là người Da Đỏ từ rất lâu đã tập cho trẻ con họ hít vào bằng mũi đến mức cố định hàm chúng khi chúng ngủ ban đêm để buộc chúng phải thở bằng mũi. 
Hít thở bằng mũi ngăn chặn các mầm bệnh trong không khí xâm nhập vào cổ họng và phổi.
Với người trinh sát, thở bằng mũi cũng đặc biệt hữu ích. Làm việc nặng nhọc mà ngậm miệng lại thì đỡ khát. Ban đêm ngủ mà thổ bằng mũi thì không ngáy, ngủ trong vùng địch mà ngáy thì nguy hại. Vậy hãy tập thói quen ngậm miệng lại và thở ra bằng mũi.
Tai 
Trinh sát thì phải thính tai. Nói chung, tai rất mỏng và một khi bị tổn thương thì có khi điếc luôn, vô phương cứu chữa.
Người ta thường ngoáy tai cho sạch bằng cách dùng góc khăn tay, kẹp tóc...và cả dùng bông gòn cứng nhét vào. Làm thế rất nguy hiểm bởi màng nhĩ là một màng da căng ra như mặt trống rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Màng nhĩ nhiều trẻ em bị hư vĩnh viễn do ngoáy tai.
Mắt 
Trinh sát dĩ nhiên phải có mắt thật tốt, phải nhìn xa được. Luyện tầm nhìn xa bằng cách nhìn các vật ở xa. Còn trẻ thì phải giữ gìn mắt thật tốt: tránh đọc sách dưới ánh sáng yếu và ban ngày khi làm việc, ngồi phía có ánh sáng, đừng ngồi đối diện với nguồn sáng, mắt sẽ mệt.
Trẻ em đang lớn thường làm mắt mệt mà không hay. Mắt bị mỏi thường gây nhức đầu. Trẻ nhăn mày thường là dấu hiệu mắt mỏi. 
Ngoài việc có mắt tốt thì trinh sát có thể nêu màu sắc các vật nhìn thấy. Một số em mắc chứng mù màu, khiến bị mất đi một điều thích thú, không có khả năng làm một số ngành nghề. Chẳng hạn người ra tín hiệu cho tàu lửa hay lái tàu lửa hoặc thủy thủ mà không thể phân biệt được màu đỏ và màu xanh lá cây thì còn làm ăn được gì. 
Chứng mù màu có khi trị được. Nếu nghi ngờ mình mù màu thì có thể kiếm một số sợi len hoặc mẫu giấy có nhiều màu khác nhau, và bốc ra cái nào em nghĩ là đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá cây... rồi nhờ người khác nói cho e biết đúng hay sai. Rồi cứ thế mà tập và em sẽ tiến bộ dần và cuối cùng em sẽ dễ dàng nhận ra các màu sắc.
Răng
Một thanh niên đến gặp viên sĩ quan tuyển binh để xin nhập ngũ. Anh ta xem ra khỏe mạnh và cứng cáp nhưng răng lợi thì lại rất xấu nên anh bị từ chối. Anh ta cự cãi: “Thưa bác sĩ, coi bộ tôi gặp vận rủi rồi. Nhưng chúng ta đâu bị buộc phải ăn thịt kẻ địch khi đã giết chúng đâu, đúng không?
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Răng tốt xấu tùy thuộc vào việc em chăm sóc răng nhiều hay ít vào lúc còn nhỏ. Phải cẩn thận giữ răng thật sạch sẽ. Chải răng ít nhất hai lần mỗi ngày vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, dùng bàn chải và kem bàn chải cả hai mặt, cả trong lẫn ngoài. Sau mỗi bữa ăn cố gắng súc miệng bằng nước.
Trinh sát trong rừng sâu không thể luôn kiếm được bàn chải, và họ chế ra thứ bàn chải thay thế: Đánh tưa đầu một que gỗ khô.
Móng tay móng chân
Binh lính và cả người thường lắm khi phải bị xiết bao đau đớn và phải đi cà nhắc do móng của ngón chân cái dài ra và mọc ngược vào trong. Đó thường là do để móng mọc quá dài nên khi bị giày ép chặt thì móng quẹo sang một bên. Thế nên Hướng đạo sinh phải nhớ thường cắt móng chân, mỗi tuần hay khoảng mười ngày. Dùng kéo sắc mà cắt móng chân theo đường thẳng, chứ không phải hình cung.
Cũng phải cắt mòng tay mỗi tuần một lần với kéo sắc để giữ hình dạng của móng. Cắn móng tay sẽ làm hư móng.
(thiếu trò chơi rèn luyện sức khỏe với vài ba cái hình)



Câu chuyện lửa trại số 18 
T 
hói quen đem lại sức khỏe
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- Sạch sẽ
- Không hút thuốc
- Không uống rượu
- Trong sạch
- Dậy sớm
- Mỉm cười
Các trinh sát thời bình đã từng tham gia các đoàn thám hiểm hoặc săn bắn thành công ở những nơi hoang dã chỉ còn việc làm sao cho bản thân mình và người khác được khỏe mạnh bởi vì tất cả đều có thể có nguy cơ bị bệnh, bị tai nạn, bị thương mà trong rừng sâu thì tìm đâu ra các bác sĩ chăm sóc cho. Một hướng đạo sinh mà không không biết đôi chút về việc tự chăm sóc thì chẳng bao giờ tiến xa được, tốt hơn hết là nên ở nhà cho an toàn.
Thế nên hãy luyện tập cách giữ mình được khỏe mạnh và chỉ cho người khác cũng nên làm như thế. Bằng cách đó em làm được nhiều việc thiện. 
Cũng thế, nếu biết cách tự chăm sóc thì chẳng bao giờ phải dùng đến thuốc. Nhà thơ An Dryden trong bài thơ Cymon và Iphigennia viết nên tin ở khí trời trong lành và thể dục hơn là trả tiền cho bác sĩ: 
Nếu ra đồng mà kiếm sức khỏe thì cần gì mua
Hơn là trả tiền cho bác sĩ để mua thuốc tanh tưởi
Người không lấy thể dục làm thuốc chữa
Thượng đế đâu làm ra công trình để bắt loài người sửa chữa.
GIỮ CHO THÂN THỂ SẠCH SẼ
Nếu để tay bẩn mà rất dễ bị dáo cứa thì rất có thể bị mưng mủ và đau nhức. Nếu tay sạch sẽ và mới rửa thì chẳng hề hấn gì sẽ dễ dàng khỏi thôi.
Da sạch sẽ làm cho máu sạch. Bác sĩ nói bài tập thể dục sẽ mất đi phân nửa tác dụng nếu không tắm ngay sau khi tập.
Nếu không có điều kiện tắm mỗi ngày, thì lau người với khăn ướt, hay chà xát mình mẩy với khăn khô, không bỏ ngày nào, nếu muốn cho mình được khỏe mạnh và sung sức.
Bạn nên giữ áo quần và cả đồ lót cũng phải sạch sẽ.
Muốn khỏe mạnh và sung sức thì phải giữ cho máu huyết khỏe mạnh và sạch. Muốn thế thì phải hít nhiều không khí trong sạch bằng cách học hít thở sâu, và phải đi vệ sinh mỗi ngày để tống khứ mọi thư dơ bẩn trong dạ dày ra ngoài. Mỗi ngày đi vệ sinh 2 lần càng tốt. Ngày nào bị bón thì uống nhiều nước vào, nhất là trước và ngay sau ăn sáng rồi tập động tác vặn mình, và mọi sự sẽ yên ổn. Buổi sáng mà phải làm việc thì phải ăn gì đó trước đã.
HÚT THUỐC LÁ
Hướng đạo sinh nào cũng biết luật hướng đạo. Luật có một điều bất thành văn nhưng hướng đạo sinh nào cũng phải biết. Đó là “ hướng đạo sinh không phải là người ngốc”, đó là lý do tại sao hướng đạo sinh không hút thuốc ở tuổi đang lớn. 
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Hút thuốc thì trẻ em nào chẳng làm được – có gì là khó khăn đâu. Nhưng Hướng đạo sinh thì không vì không ngốc, vì biết rằng nếu hút thuốc khi còn nhỏ tim yếu đi, mà tim là bộ phận quan trọng nhất của trẻ em. Tim bơm máu đi khắp cơ thể để tạo ra thịt, xương và cơ bắp. Nếu tim không hoàn thành được chức năng của nó thì trẻ em không thể lớn lên và khỏe mạnh được. Trinh sát nào cũng biết hút thuốc làm tổn hại khứu giác và là tối quan trọng khi làm nhiệm vu trinh sát.
Có rất nhiều vận động viên, chiến sĩ, thủy thủ tài ba và nhiều người khác đều không hút thuốc – họ thấy họ sẽ thành công hơn nếu không hút thuốc. 
Chẳng trẻ em nào khởi sự hút thuốc vì ý thích cả mà thường hoặc sợ bạn bè chế giễu vì không dám hút thuốc khi chưa là người lớn. Và rồi sẽ cho em thấy “người lớn” hơn hẳn mấy tay môi kẹp ướt nhẹp điếu thuốc lá hút dở. Các em khác rồi sẽ nể trọng em nhiều hơn và không chừng có nhiều em học làm theo em.
THỨC UỐNG 
Một người đàn ông có dáng dấp nhà binh đến gặp tôi vào ban đêm và trình tôi các giấy tờ giả ngũ chứng nhận anh ta đã phục vụ trong đơn vị tôi ở Nam Phi. Anh ta nói không kiếm ra việc làm và đang chết đói, ai cũng chối từ anh ta, có vẻ vì anh là cựu binh. Mũi và mắt tôi nhận ra tự sự khác và đó mới đúng là điều gây ra thảm họa cho anh ta.
Áo quần anh ta phảng phất mùi hôi thuốc lá và bia, đầu ngón tay thì vàng khè khói thuốc lá, anh ta lại dùng một loại thuốc nào đó để che lấp múi uýt –ki trong hơi thở. Dĩ nhiên chẳng ai thuê mướn anh ta hoặc cho anh ta tiền để anh ta đem uống rượu, đó là việc anh ta luôn làm với tiền kiếm được. 
Không ít cảnh ngộ nghèo khó, khốn cùng trên đời là do thói quen tiêu pha tiền bạc và thời gian vào rượu. Và cũng có không ít tội ác, bệnh tật, cơn điên dại, xảy ra do uống rượu quá nhiều. 
Đúng như câu ngạn ngữ xưa “ rượu mạnh, người yếu”.
Người uống rượu thì không thể làm trinh sát. Hãy sớm tránh xa rượu và dặn lòng không vướng vào nó. Nước, trà hoặc cà- phê giải khát tốt và có khi khi ta sự hưng phấn, và nếu trời nóng quá thì nước chanh giải nhiệt rất tốt.
Đi hành quân
Một trinh sát thực thụ luyện tập bình thường và làm việc nhưng không cần nước. Đó chủ yếu là do thói quen. Ngậm miệng lại khi đi hoặc chạy, hay há miệng ra hít khí trời và bụi khô vào. Hạn chế nước chỉ khi khỏe mạnh. Nếu béo phì do thiếu thể dục thì mau khát và phải uống nước sau mỗi cây số. Nếu chịu nhịn thì cơn khát sẽ dần đi. Nếu uống nước trong khi đi hay trong khi chơi thì sẽ mau mệt và hụt hơi. 
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Chiêu đãi thường trực 
Đôi khi khó tránh rượu mạnh khi gặp bạn bè muốn chiêu đãi mình, nhưng họ sẽ càng yêu mến anh hơn khi anh nói không uống gì cả, vì họ khỏi phải trả tiền rượu. Nếu họ nài nỉ anh có thể uống thứ gì đó vô hại. Bọn vô tích sự thường lê la ở quầy rượu và nhấm nháp - thường là với tiền người khác, đó là bọn vô dụng nên tránh xa nếu anh muốn hữu dụng và vui vẻ. 
Người nghiện rượu thường hủy hoại sức khỏe mình và cả hạnh phúc của gia đình mình. Đúng như câu ngạn ngữ xưa “rượu mạnh, người yếu”.
Rượu chưa hề chữa trị được bệnh nào cả - rượu chỉ càng làm cho sự lo lắng tệ hại hơn, càng uống càng tệ hại. Rượu làm người ta quên đi trong vài giờ nỗi lo lắng và làm quên luôn mọi sự khác. Rượu làm một người có vợ con không những quên đi bổn phận của mình là làm việc đưa vợ con thoát khỏi khó khăn mà còn làm cho anh ta không làm được công việc nào cả.
Có người uống rượu vì thích cảm giác lân lâng, đúng là ngu ngốc, bởi ai tin tưởng anh ta mà giao việc và không sớm thì muộn thì cũng bị thất nghiệp và dễ mắc bệnh. Say sưa thì chẳng có gì là nam tính cả. Một người khi đã nghiện rượu thì hủy hoại sức khỏe của mình, sự nghiệp của mình, hạnh phúc của mình và luôn cả gia đình mình. Duy nhất chỉ có một cách phòng bệnh nghiện rượu là đừng để vướng vào nó.
TIẾT DỤC 
Hút thuốc và uống rượu thì người này có người này không nhưng còn có một thứ khác hầu như tác động vào em không lúc này thì lúc khác. Và tôi muốn cảnh báo em để đề phòng. 
Chắc em sẽ ngạc nhiên nếu biết đã có bao nhiêu em đã viết thư cảm ơn tôi về việc tôi đã viết về vấn đề đó, thế nên tôi kỳ vọng có nhiều em hơn nữa sẽ sung sướng nhận được lời khuyên chống lại các tật xấu thầm kín mà tôi nếu không phải là tật xấu của người lớn – người lớn chỉ có sự khinh miệt đối với em nào mắc phải tật xấu đó thôi.
Một số em, như các em học đòi hút thuốc, nghĩ rằng kể hay nghe chuyện dơ dáy ( tục tĩu) là hay, là nam tính, nhưng thực tế việc đó chỉ cho thấy các em đó là những thằng nhãi ranh ngu ngốc. 
Những câu chuyện dơ dáy, sách đồi bại và hình ảnh khiêu dâm đưa các em thiếu suy nghĩ đến việc thủ dâm. Việc này làm suy giảm sức khỏe và tinh thần. 
Nếu có đôi chút nam tính em sẽ ngăn chặn ngay tật xấu đó. Thôi đọc sách xấu và thôi nghe chuyện xấu, thay vào đó là hướng tư tưởng mình về một điều gì khác. 
Sự thèm muốn có khi do ăn đồ quá bổ hoặc do ngủ giường quá êm ấm. Thèm muốn giảm đi khi tắm nước lạnh hay vận động thân trên bằng cách cho tay tập thể dục, đấm bốc (boxing- quyền Anh)…
Lúc đầu thì hơi khó vượt qua thèm khát nhưng cứ đeo đuổi cách tập như thế thì về sau sẽ dễ dàng hơn. 
Nếu vẫn không tự khắc phục được thì chớ giấu giếm mà hãy trao đổi với cha mẹ hay đoàn huynh trưởng và mọi sự sẽ ổn.
DẬY SỚM
Thời gian hoạt động bận rộn nhất của người trinh sát là lúc sáng sớm, bởi đó là lúc thú hoang đi lại kiếm ăn.
Vậy hướng đạo sinh cũng gắng tập thói quen dậy sớm. Đã quen rồi thì không có vấn đề gì nữa, không như mấy cậu béo phì cứ nằm lì ngủ nướng.
Thích ngủ trên một cái giường dã chiến, Công tước Wellington thường nói “ ngủ mà trở mình thì trở dậy luôn”.
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Người có nhiều việc phải làm trong ngày thường dậy sớm hơn người khác một hai giờ. Dậy sớm thì có nhiều thời gian hơn để chơi.
Nếu mỗi ngày dậy sớm hơn người khác một giờ, em sẽ tận hưởng cuộc sống nhiều hôn họ 30 giờ mỗi tháng, tính tới nữa là mỗi năm tận hưởng cuộc sống tới 13 tháng còn người khác 12 tháng.
Câu vần từ xưa nói lên điều có thực: “Ngủ sớm dậy sớm thì làm ta khỏe mạnh, giàu có, và không ngoan”.
MỈM CƯỜI 
Ít cười là dấu hiệu sức khỏe kém. Hãy cười càng nhiều càng tốt: Em sẽ cảm thấy thoải mái. Thế nên hãy cười khi có dịp được cười. Và khi có thể, hãy làm người khác cười, bởi đó là điều tốt cho họ. 
Buồn đau, lo lắng, mỉm cười.
Nhớ thế, gắng làm, thấy đời vẫn tươi.
Nếu đọc truyện các trinh sát tài ba như Đại úy John Smith với biệt danh” người mở đường” và các người khác em sẽ thấy họ là những người thường rất vui tính.
Trẻ bình thường thì nhăn mày khi làm việc nặng nhọc, nhưng hướng đạo sinh thì phải luôn có nụ cười tươi trên môi, nhăn mày một cái là bị trừ một điểm trên bảng điểm. 
TRÒ CHƠI 
Một cuộc kiểm tra đọ sức để xem ai có thể nhận được tin nhắn được chuyển đi trên một quãng đường dài trong khoảng thời gian ngắn nhất bằng cách chuyển tiếp (hoặc chuyển bằng xe đạp). Trong quãng đường 2 dặm, mỗi đội sẽ gửi 03 ghi chú trên thẻ hoặc bằng các cành cây.
Trưởng nhóm đi kiểm tra các đội, sắp xếp các hướng đạo sinh ở các điểm nhất định, những người sẽ phải chạy/vận đông đến mục tiêu định sẵn.
Nếu các ghi chú được dán lên các cặp, các tin nhắn này sẽ được chấp nhận.
Ném giáo.
Mục tiêu là một bao tải mỏng, nhẹ được nhồi rơm hoặc một tờ giấy hoặc là một mảnh vải dài.
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RÈN LUYỆN SỨC CHỊU ĐỰNG



Câu chuyện lửa trại số 19 
P 
hòng bệnh - Mầm bệnh và cách diệt trừ
Thức ăn phù hợp 
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Cách đây vài năm, khi tôi tôi còn ở Kashmir, Vùng Bắc Ấn độ vài người bản địa đã mang đến tôi một thanh niên. Họ nói anh ta bị ngã từ một miệng giếng cao xuống đất. Anh ta rất đau đớn. Bạn bè và người thân đã xem anh ta như chết rồi. 
Khi kiểm tra tôi không tìm thấy xương bị gãy, nhưng vai phải của anh ta đã bị trật. Tôi nói họ đặt anh ta nằm xấp xuống và sau đó tôi cởi giày bên phải của mình. Tôi ngồi xuống bên cạnh bệnh nhân, hướng về phía đầu và chân phải của tôi và quay gót chân của tôi đặt vào nách vai của người bị thương. 
Tôi nhờ một người bạn của mình ngôi ở phía bên kia của anh ta để giữ anh ta. Sau đó, tôi giữ cổ tay của mình sao cho ổn định, sử dụng gót chân tôi làm đòn bẩy, cho đến khi đột nhiên vai giữ đúng vị trí một lần nữa.
Sau đó anh ta bị ngất xỉu.
Mẹ của anh ta hét lên và hốt hoảng mắng tôi vì đã giết anh ta. Nhưng tôi mỉm cười và đi lại giày vào và nói với bà ta rằng giờ đây tôi đã mang lại cuộc sống tốt hơn cho anh ta và tôi lấy nước rắc lên khuôn mặt anh ta. Anh ta dần dần tỉnh lại và thấy rằng cánh tay của ông ta gần cử động được, đặc biệt là cánh tay phải. Thế là họ nghĩ tôi có tài năng y khoa và họ đi tìm những ai đang đau ốm đem đến cho tôi, và suốt hai ngày đó tôi làm việc túi bụi. Thôi thì có đủ thứ bệnh mà tôi thì có kinh nghiệm chữa bệnh đâu, nhưng tôi vẫn cố sức làm hết mình, và tôi thực sự nghĩ rằng một trong số họ khá hơn đơn giản chỉ vì nghĩ rằng tôi làm việc tốt cho họ.
Đa số họ bị bệnh vì vệ sinh không sạch sẽ để cho vết thương nhiễm độc, nhiều người bị bệnh chỉ vì táo bón hoặc uống nước bẩn.
Tôi giải thích thế cho người quản lý làng và hi vọng việc làm của tôi sẽ có ích cho sức khỏe tương lai của mọi người trong làng.
Dù sao, họ cũng tỏ ra biết ơn tôi và sau đó luôn giúp đỡ tôi phát hiện dấu vết của gấu và cho tôi thực phẩm đề ăn nữa.
Nếu như tôi không biết một chút xíu về y khoa hẳn tôi đã không làm được gì cho những người khốn khổ này.
Nhân nói về y khoa tôi muốn cảnh báo về việc lạm dụng thuốc men. Thuốc có thề tốt nhưng cũng có nhiều loại thuốc gây hại. Vì vậy nếu đau ốm thì đi khám bệnh ở một bác sĩ đủ khả năng thay vì đi mua mấy thứ thuốc được quảng cáo là trị được bệnh mà chúng ta tưởng mình mắc phải. 
Mầm bệnh và cách tiêu diệt
Mầm bệnh do vi trùng gây ra, vi trùng là những sinh vật rất nhỏ bé mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Chúng sống trong nước và không khí và em dễ dàng bị chúng xâm nhập và mang mầm bệnh đến khắp nơi. Có thể bạn hít chúng vào qua miệng, hoặc qua ăn uống mà chúng xâm nhập vào cơ thể bạn và ủ bệnh trong đó. Nếu như máu huyết em tốt thì không sao. Trái lại vi trùng có thể làm em có bệnh.
Vậy thì điều quan trọng cốt yếu là phải tiêu diệt vì trùng gây mầm bệnh ủ trong người bạn, nếu có thể. Vi khuẩn, chúng ưa sống những nơi tối tăm, ẩm thấp và dơ bẩn. Và chúng sinh sôi từ các mương rãnh hôi hám, các thùng rác để lâu ngày, các rác thải thối rữa...Thế nên hãy giữ phòng hoặc trại, áo quần cho sạch sẽ, khô ráo và phải phơi phóng nơi có nắng càng nhiều càng tốt, rũ cho chúng thoáng, tránh xa những nơi hôi hám, bẩn thỉu. 
Trước khi ăn phải rửa tay và móng tay thật sạch, vì đây là nơi chứa nhiều vi khuẩn do cả ngày tiếp xúc với đủ thứ đồ vật.
Không được khạc nhổ bừa bãi 
Ở nơi công cộng, bạn thường xuyên nhìn thấy thông báo yêu cầu em không được khạc nhổ. Lý do cho điều này là có nhiều người bị bệnh phổi khạc nhổ và nước bột của họ có có chứa vi khuẩn và khi ra ngoài không khí những người khỏe mạnh khác hít phải vi khuẩn này sẽ bị nhiễm bệnh. Thông thường thì mầm bệnh trong người bạn vài năm mà bạn không hay biết. Và nếu như em khạc nhổ thì em phải biết là có thể lây cho người khác qua đường hô hấp khi nói chuyện. Vì thế em không nên khạc nhổ vì sức khỏe của em và mọi người.
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Rất nhiều người mắc phải bệnh lao và nó rất dễ lây lan. Nhưng em không cần phải sợ nó nếu em biết cách thở bằng mũi và em giữ được lưu thông máu tốt. Sẽ luôn là tốt nếu như tránh ra khỏi những nơi đông đúc như nhà hát, nhà thờ hay hợi trường để ho và hỉ mũi, để có thể loại bỏ vi khuẩn mà bem đã có thể hít phải từ những người khác trong đám đông. Cách tốt nhất của việc chữa trị nó là em luôn luôn ngủ với cách cửa mở và được nghỉ ngơi thật nhiều. 
Ngủ nơi thoáng mát 
Hướng đạo sinh thường hay phải ngủ ngoài trời thế nên khi ở nhà phải ngủ với cửa sổ mở rộng. Nếu cứ quen với việc ngủ êm ấm thì có thể sẽ bị cảm lạnh khi đi trại và không gì lố bịch hay giống như một “lính mới” hơn là việc hướng đạo sinh mà bị cảm lạnh khi đi cắm trại. Khi đã quen với ngủ với cửa sổ mở thì sẽ không bị cảm lạnh nữa. 
Những người xanh xao 
Thực phẩm 
Nhiều bệnh phát sinh do ăn uống quá độ hoặc phải ăn thức ăn độc hại. 
Hướng đạo sinh phải tự biết chăm sóc bản thân và giữ gìn sức khỏe để luôn ở trong trạng thái sung sức. Khi đã có cơ bắp khỏe mạnh rồi thì không cần phải tập những bài tập đặc biệt cho các cơ bắp đó nữa mà vẫn khỏe mạnh với điều kiện là phải ăn thức ăn tốt cho sức khỏe.
Khi bị vây đánh ở Mafeking, khẩu phẩn ăn của chúng tôi ít lại; ai đã từng ăn ít thì sẽ không khổ sở như những người trong thời bình quen ăn nhiều; những người này dễ yếu đi và rất hay nổi cáu. Khi cuộc chiến gần kết thúc khẩu phần ăn chỉ còn một khoanh yến mạch cỡ bằng ổ bánh mì mỗi ngày – với nửa cân thịt và một lít cháo giống như bột hồ đã lên men. 
Thực phẩm rẻ nhất là đậu khô, bột mì, yến mạch, khoai, gạo, mì ống và phô–mai. Các thứ tốt hơn là trái cây, rau, cá, trừng, quả hạch nhân và sữa; có thêm ít thịt hay không mọi người vẫn sống hoàn toàn thoải mái. 
Được sống trong bầu không khí trong lành và được ăn những thực phẩm sạch sẽ giúp bạn khỏe mạnh. Mặt khác, nếu ăn nhiều mà suốt ngày ngồi trong nhà thì sẽ béo phì và hay buồn ngủ. Trong mọi lúc chỉ nên ăn đủ no. Trẻ đang lớn thì đừng nhịn ăn nhưng cũng đừng hành động như cu cậu tham ăn ở bữa tiệc của trường khi khi được hỏi : “ không muốn ăn thêm nữa à?” thì trả lời : “ muốn lắm nhưng bụng hết chỗ chứa rồi. 
Một trong những tai hại ngày nay là ngốn bao nhiêu là thuốc khi chẳng có lý do gì để làm thế cả. 
Liệu pháp hay nhất là ra ngoài trời và thể dục, và một ly nước lớn lúc sáng sớm nếu bị bón, và nửa lít nước ấm khi ngủ.
Quần áo 
Quần áo của hướng đạo sinh nên càng nhiều len càng tốt vì nó dễ khô. Chất vải “cotton” không tốt cho da trừ khi bạn thay nó ngay sau khi bị ướt, làm như vậy bạn mới cảm thấy thoải mái. 
Một điều quan trọng là hướng đạo sinh phải quan tâm đến đó là phải bảo đảm sự dẻo dai của mình và đi được xa, đó là giày hoặc ủng. Tôi thích giày hơn ủng vì thông thoáng hơn. 
Hướng đạo sinh phải đi bộ (trinh sát) lâu mà chân đau thì vô dụng rồi.
Thế nên hướng đạo sinh phải chú ý chọn cho mình giày tốt, vừa chân và thoải mái, bền chắc, hình dạng càng giống bàn chân thì càng tốt và cạnh phía trong giày thì thẳng. Đánh giày với các thứ mỡ hoặc xia để giữ giày mềm mại.
Nếu chân bị ướt, do mồ hôi hoặc nước từ bên ngoài, da sẽ nhũn ra rồi giộp lên và trầy ở chỗ giày ép hơi chặt. 
Thế nữa phải giữ chân thật khô ráo. Muốn thế thì phải mang tất (vớ) len. Thấy ai mang tất (vớ) mỏng bằng chất cotton hay lụa thì biết ngay người đó chẳng thể đi xa được. Cu cậu lần đầu tiên đi bộ xa bị gọi là “lính mới” bởi chân sẽ sớm bị đau cho đến khi có kinh nghiệm mà biết làm sao cho chân không có vấn đề.
Nếu như chân luôn bị khô thì thoa phấn được làm từ axit boric, tinh bột và oxit kẽm, với một lượng bằng nhau. Thoa bột này vào kẽ ngón chân để không bị chai. Có thể làm cho chân cứng ở mức độ nào đó bằng cách ngâm với nước muối hoặc nước phèn và phải rửa chân hàng ngày. 
ĐOÀN DIỄN TẬP ĐỘI HÌNH 
Di chuyển diễn tập đội hình
Hướng đạo sinh biết cách làm thế nào có thể di chuyển trong quân hàng và di chuyển từ nơi này đến nơi khác một cách trật tự. 
Làm đúng cách, lối diễn tập này làm cho các em nở nang cơ thể, nhanh nhậy và mau lẹ, cơ bắp cấu tạo cơ thể sẽ mạnh hơn, và nhờ tư thế thẳng người mà phổi và tim có đủ chỗ để hoạt động tốt, và nội tạng được đặt vào đúng chỗ để thức ăn được tiêu hóa tốt. 
Còn tư thế vai thõng người cong sẽ làm mọi bộ phận trong người suy nhược và không thể hoạt động tốt; bởi vậy người vai thõng cong thường yếu ớt và hay ngã bệnh. 
“s” là Sloucher (anh vai thõng người cong), và “I” là bạn đấy, nếu em thẳng người.
Hãy tự hỏi : Mình là S hay I.
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Trẻ em đang lớn thường có thói quen vai thõng người con, nên phải tập thể dục và diễn tập đội hình nhiều vào để bỏ thói quen đó. 
Hãy đứng thẳng người, khi ngồi cũng thẳng người, cả tấm lưng dựa vào ghế. Dáng dấp nhanh nhẹn khi đi, đứng, ngồi tỏ rõ một đầu óc nhanh nhạy, nên có dáng dấp như vậy vì có ích: ông chủ tuyển người sẽ chọn ai dáng dấp nhanh nhẹn và bỏ qua kẻ dáng dấp lừ đừ vai thõng người cong. Khi phải khom người lên bàn để viết hay khom người buộc dây giày thì chớ cong lưng mà thóp phần thắt lưng vào cho cơ thể mạnh lên. 
Khi nghe lệnh “sẵn” (nghiêm), em đứng thẳng người, nhìn thẳng ra trước, hai bàn chân chụm lại, hai cánh tay buông thõng xuống hai bên, các ngón tay thẳng ra. 
Khi nghe lệnh “nghỉ” em đưa chân trái dang ra 2 tấc, và chắp hai tay sau lưng, có thể quay đầu ngoái lại. Khi nghe lệnh “nghỉ ngồi” em ngồi xuống đất trong tư thế nào cũng được. Thường ra lệnh “nghỉ ngồi” khi anh không muốn bắt các em giữ tư thế “ sẵn”, dĩ nhiên nếu khi đó đất không ướt.
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Khi nghe lệnh “bước nhanh”, em bước chân trái trước và săn dòn bước đi, hai tay đánh đàng xa tự nhiên, cách đi này vận động cả có thể, các cơ bắp và các cơ quan nội tạng.
Khi nghe lệnh “bước nhanh”, em đi nhanh với bước ngắn, hai tay đong đưa thoải mái chứ không cặp vào hai bên sườn. 
Khi nghe lệnh “ hướng đạo sinh bước”, em bước nhanh 20 bước rồi chạy 20 bước và cứ thế mà di chuyển cho đến khi có lệnh “bước nhanh” hay “dừng lại”.
“bên phải, quay”, em quay sang phải. 
“Theo người dẫn đầu – người dẫn đầu quẹo phải”, người dẫn đầu quẹo phải, các em khác phải đi đến chỗ người dẫn đầu đổi hướng rồi mới đi theo người dẫn đầu.
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“Vào hàng ngang” (khi các em theo sau đội trưởng chẳng hạn) – các em ở sau chạy lên ngang hàng với đội trưởng bên tay trái đội trưởng. 
Tập hợp đội hình.
Hàng- nghĩa là đứng bên cạnh nhau. Mỗi tuần tra ( Each Patrol) là các hướng đạo sinh có trong hàng, thủ lĩnh đứng bên phải sau đó những người khác phí tay trái, Hướng đạo sinh trưởng đứng ở phía trung tâm.
mở Cột (bên một phía sau các phương tiện khác)-cho từ “tuần tra bánh xe bên phải”
(dòng mẫu). “dừng” (chính xác khi nào đằng sau mỗi khác ở khoảng cách thích hợp của họ, chẳng hạn như sẽ giúp họ có bánh xe hoặc sang phải hoặc trái vào đường).
Gần tuần tra Cột-phía sau di chuyển lên đến tuần tra hàng đầu cho chiếm ít chỗ trên diễu hành, hoặc được giải quyết bởi một lãnh đạo.
Dòng có thể được hình thành từ “mở cột “, sang phải hoặc các đội tuần tra để tay đó; hoặc để phía trước bởi đội tuần tra, đứng hàng đầu nhanh (hoặc tiến), các hướng ngược tuần tra thứ hai và di chuyển lên trên bên phải của nó, là thứ ba.
Tuần tra di chuyển thành dòng trên bên trái của nó, và như vậy với tuần tra khác ở phía sau, thậm chí con số đi lên trên bên phải, số lẻ trên bên trái của hàng đầu.
Tuần tra. Các hoạt động tuần tra mà di chuyển lên luôn luôn làm như vậy tại “kéo”.
Dòng có thể được hình thành ở phía sau từ “mở cột” bởi “về lại” cho tất cả mọi người( luôn luôn quay về phía bàn tay phải) và sau đó tiến tới hình thành dòng như trên).
Sự hình thành từ tín hiệu im lặng 
With an alert Troop these formations can easily be made without any word of command; all that is needed is for the Scout master to give a signal and every Scout immediately doubles to his proper place in his Patrol, the whole formation facing the Scout master
Với một quân cảnh báo những hình có thể dễ dàng được thực hiện mà không có bất kỳ lời chỉ huy, tất cả những gì cần thiết là cho các thầy hướng đạo để đưa ra một tín hiệu và tất cả các Hướng đạo ngay lập tức tăng gấp đôi lên vị trí riêng của mình trong tuần tra của ông, toàn bộ hình phải đối mặt với chủ Hướng đạo
For instance, for “Line” he might extend both arms outwards to the sides from the
shoulder; for “Open column” extend both arms outwards but bend them upward at the
elbow; for “Close column” the signal might be like that for “Open column” but with the
arms held forward instead of outward from the shoulders.
Ví dụ, “Line”, ông có thể mở rộng cả ra ngoài vũ khí cho các bên từ các
vai, vì “mở cột” mở rộng cả hai cánh tay ra phía ngoài nhưng uốn cong chúng lên tại
khuỷu tay, vì “Close cột” tín hiệu có thể là như thế cho “mở cột” nhưng với
tay tổ chức về phía trước thay vì ra ngoài từ vai.
“Horseshoe Formation” is the ordinary one for Troop parades. The signal for this is usually to swing the arms to and fro with a semi-circular motion in front of the body. For inter-Patrol games “Rows” is used. This means that the patrols are in Indian file, behind their Patrol Leaders with their Seconds at the back, facing the Scoutmaster, and in their usual Patrol order from right to left. The usual signal is both arms stretched forward from the shoulders.
Movements by signal are always made at the run and in dead silence
“Thành Horseshoe” là một trong những bình thường cho cuộc diễu hành quân. Các tín hiệu này thường là để xoay vòng tay qua lại với một chuyển động nửa vòng tròn ở phía trước của cơ thể. Cho các trò chơi liên tuần tra “Hàng” được sử dụng. Điều này có nghĩa rằng các cuộc tuần tra trong tập tin Ấn Độ, sau Ban Quản Trị tuần tra của họ với Giây của họ ở phía sau, phải đối mặt với Scoutmaster, và để tuần tra thường lệ của họ từ phải sang trái. Tín hiệu thông thường là cả hai cánh tay giơ lên từ vai.
Chuyển động bằng tín hiệu luôn được thực hiện tại thời gian và trong sự im lặng chết
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Câu chuyện lửa trại số 20 
L 
òng nghĩa hiệp
Nghĩa hiệp với người khác - Hiệp sĩ thiện nguyện – giúp đỡ người khác – nhã nhặn với phụ nữ
GỢI Ý CHO NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
Mục tiêu của chương trình Hướng đọa sinh là làm sống lại tinh thần của các hiệp sỹ thời xa xưa, trong đó lòng tự trọng và phẩm giá con người được đề cao. Tuy nhiên, thật không may, tinh thần đó ngày nay đang dần bị mai một, ở Nhật Bản, tinh thần Võ sỹ đạo được giữ gìn và truyền đạt tới những đứa trẻ để chúng thực hành và làm theo. Với chương trình của chúng tôi, không phải là ép chúng tuân theo kỷ luật thép, mà hướng dẫn cho chúng tự ý thức đề cao về tính kỷ luật cá nhân.
Những điều trên không thể thực hiện được trong một khoảng thời gian ngắn. Có 3 phẩm chất khác nhau trong tinh thần của Hiệp Sỹ:
Tinh thần thượng võ
Tự xem xét, kỷ luật bản thân
Luôn hoàn thiện mình
Một cuộc kiểm tra đọ sức để xem ai có thể nhận được tin nhắn được chuyển đi trên một quãng đường dài trong khoảng thời gian ngắn nhất bằng cách chuyển tiếp (hoặc chuyển bằng xe đạp). Trong quãng đường 2 dặm, mỗi đội sẽ gửi 03 ghi chú trên thẻ hoặc bằng các cành cây.
Trưởng nhóm đi kiểm tra các đội, sắp xếp các hướng đạo sinh ở các điểm nhất định, những người sẽ phải chạy/vận đông đến mục tiêu định sẵn.
Nếu các ghi chú được dán lên các cặp, các tin nhắn này sẽ được chấp nhận
Ném giáo
Mục tiêu là một bao tải mỏng, nhẹ được nhồi rơm hoặc một tờ giấy hoặc là một mảnh vải dài.
LÒNG NGHĨA HIỆP 
Giai cấp hiệ sĩ do vua Arthur khởi lập ở Anh cách đây 1500 năm. 
Khi vua cha là vua Uthr Pendragon băng hà, ông lúc đó sống với người chú và không ai biết sẽ kế vị ngôi vua. Cả ông cũng không biết mình là con trai của vị vua quá cố. 
Thế rồi người ta tìm thấy ở nghĩa địa một tảng đá lớn có một thanh kiếm bị cắm chặt vào giòng chữ: “người nào rút được thanh kiếm này ra khỏi tảng đá là người sinh ra để làm vua nước Anh”.
Tất cả các lãnh chúa hàng đầu để ra tay lấy thanh gươm nhưng không một ai rút kiếm ra được. 
Vào một hôm có một cuộc tranh tài mà một người họ hàng của Arthur tham dự, nhưng khi đến đấu trường anh này mới hay là đã quên kiếm ở nhà và anh nhờ Arthur về lấy. Arthur tìm mãi không ra, và chợt nhớ đến thanh kiếm ở nghĩa địa, Arthur liền đến đó và khi rút thanh kiếm lên, thanh kiếm lập tức rời khỏi tảng đá và Arthur mang nó đến cho người họ hàng. Sau cuộc tranh tài, Arthur mang thanh kiếm cắm lại vào tảng đá, và người ta lại đến, cổ nhỏ thanh kiếm ra nhưng vô ích. Khi Airhur nhổ thì thanh kiếm lại rời ra dễ dàng. Thế là Arthur được tôn lên làm vua.
Về sau vua Arthur tập hợp một số hiệp sĩ lại và thường họp ở quanh mộ cái bàn tròn lớn và do vậy họ được gọi là “các hiệp sĩ bàn tròn”.
Thánh GEORGE
Thánh bổn mạng của họ là Thánh George vì đó là vị thánh duy nhất đã từng là kỵ sĩ. Ngài cũng là thánh bổn mạng của kỵ binh và là một vị thánh đặc biệt của nước Anh. 
Ngài cũng là thánh bổn mạng của Hướng đạo sinh ở khắp mọi nơi. Thế nên, tất cả Hướng đạo sinh phải biết tiểu sử của ngài. 
Thánh George ra đời ở Cappadocia năm 3003 trước Công nguyên. Năm 17 tuổi ngài tham gia vào lính kỵ binh và nhanh chóng nổi tiếng nhờ gan dạ. 
Ngài có cơ hội đến thành phố Salem, nơi gần đó có một con rồng mỗi ngày phải ăn thịt một cư dân thành phố được chọn do bốc thăm.
Ngày ngài đến lại chính là ngày mà công chúa bị bốc thăm dính. Ngài nhất quyết không để công chúa phải chết, ngài đã đi kiếm con rồng, lúc đó đang sống ở một bãi sình và tấn công, cuối cùng ngài cũng giết được nó. 
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Thánh George biểu hiện các phẩm chất mà Hướng đạo sinh phải có: Khi đối mặt với khó khăn và hiểm nguy dù lớn đến mấy, thậm chí cả khi phải đối diện với một con rồng thì không tránh né hay sợ hãi mà dùng tài sức cùng con ngựa của mình để đương đầu với nó. Dù chỉ với một cây giáo không mấy thích hợp cho cuộc chám trán như thế vẫn phải xông tới với hết sức mình và cuối cùng vượt qua khó khăn mà không ai dám đương đầu.
Đó chính là cách mà Hướng đạo sinh ứng phó với khó khăn hay hiểm nguy, dù lớn đến mấy, dù kinh khiếp đến mấy, dù thiếu phương tiện đến mấy cho cuộc chiến. Phải xông tới với lòng dũng cảm và sự tự tin bằng hết năng lực để vượt qua và sẽ có nhiều cơ may thành công. 
Luật của Hiệp sĩ 
Luật hiệp sĩ như sau: 
Hãy luôn sẵn sàng, luôn mắc áo giáp, trừ khi vào lúc ngủ vào ban đêm.
Bảo vệ người nghèo hoặc người yếu thế không tự bảo vệ được mình. 
Không làm tổn thương và xúc phạm bất kỳ ai.
Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc.
Trong mọi hành động, cố gắng thể hiện là người ngay thẳng.
Không bao giờ được thất hứa.
Đem sinh mạng mình bảo vệ danh dự của tổ quốc.
Thà chết lương thiện còn hơn sống vô liêm sỉ.
Người trẻ phải rèn luyện để thực hiện những công việc nặng nhọc nhất và khiêm tốn nhất với sự vui tươi và thiện chí, và phải làm việc tốt cho người khác.
Đó là những điều luật đầu tiên mà các hiệp sĩ phải nhất định tuân theo, luật Hướng đạo ngày nay cũng bắt nguồn từ đó.
Hiệp sĩ ( hay Hướng đạo sinh) luôn là một trang hạo nhân. Nhiều người cứ tưởng trang hạo nhân có nhiều tiền của. Tiền của không làm nên trang hạo nhân. Trang hạo nhân là người thực thi lề lối nghĩa hiệp của các hiệp sĩ. 
Lòng vị tha 
Cách đây 300 năm., Đại úy John Smith là một tay phiêu lưu người Anh. Đừng đùa với ông, bởi ông đã chinh chiến khắp nơi trên thế giới, bị thương không biết bao nhiêu lần, nhưng ông có tấm lòng nhân ái.
Ông quả là người trinh sát điển hình. Ông thường thích hô hào “chúng ta sinh ra không phải để sống vị kỷ mà để sống vị tha” và ông làm thế suốt cuộc đời, ông là người có nhiều lòng vị tha nhất.
Hy sinh bản thân 
Một trong những tấm gương hy sinh bản thân đẹp đẽ nhất là hạnh động của Đại Úy Larwence Oates lúc ông đang theo đoàn thám hiểm cuối cùng của ông Scott đến Nam Cực.
Đoàn đến Nam Cực vào ngày 18 tháng giêng năm 1912 đã rất cay đắng phát hiện ra rằng nhà thám hiểm Na Uy Roald Amundsen đã đến đó trước họ vài tuần.
Trên đường trở về đoàn phải chịu đựng nhiều gian khổ do trời rất lạnh và thời tiết rất xấu. Mọi người yếu sức dần rồi Evans chết.
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Đại úy Lawrence Oates chứng tỏ mình là người rất dũng cảm lúc ông đang theo đoàn thám hiểm cuối cùng của ông Scott đến Nam Cực. Ông đã hy sinh bản thân để đồng đội được sống.
Đến lượt Oates bị lạnh cóng tay chân và ông thấy mình đang trở thành gáng nặng cho đoàn. 
Trưởng đoàn Scott viết về ông như thế này :” Ông ấy đã đau đớn cùng cực suốt mấy tuần mà không hề than vãn, và cho đến phút cuối vẫn tham gia thảo luận về các cơ may sống sót thật mong manh. Cho đến phút cuối ông vẫn không từ bỏ hi vọng. Một nhân cách quật cường. Phút cuối đến – đêm trước cuối cùng ông đi ngủ vơi hy vọng sẽ không thức dậy nữa, nhưng ông đã thức dậy vào sáng hôm sau. Bão tuyết đang hoành hành. Ông nói: “ Tôi ra ngoài đây, có thể hơi lâu đấy.” Ông vào trong bão tuyết và từ đó chúng tôi không còn gặp lại ông nữa... Biết ông đi tìm cái chết, tuy chúng tôi can ngăn ông nhưng chúng tôi coi trọng hành động của một con người dũng cảm, của một trang hạo nhân Anh.”
Thiếu sinh cũng có thể chứng tỏ tình thần ấy.
Một thanh niên 18 tuổi tên là Currie thấy một bé gái chơi trên đường rây ở Clydebank khi một đoàn tàu lửa đến gần. Anh cố cứu bé nhưng dò bì què trong một trận banh anh chậm chân kéo bé ra. Tàu lửa tông cả hai và cả hai thiệt mạng.
Nhưng sự cố gắng giúp đỡ người khác của Currie là một tấm gương nghĩa hiệp đích thực: hy sinh bản thân để cứu một em bé.
Đã có hàng ngàn trường hợp Hướng đạo sinh hào hiệp cứu người.
Lòng nhân ái
“Lòng nhân ái và dịu dàng là hai phẩm chất tốt đẹp”, đó là một châm ngôn của người Tây Ban Nha. Một châm ngôn khác: “Hãy cứu giúp người mà không cần biết người ấy là ai”, nghĩa là giúp bất cứ ai, dù sang hay hèn, dù nghèo hay giàu.
Điểm tốt đẹp nơi hiệp sĩ là luôn làm việc nhân ái và việc thiện cho người khác, ấy là do suy nghĩ ai cũng phải chết, nhưng phải làm một cái gì đó cho người khác trước khi chết. Thế nên hãy mau lam việc nhân ai bởi có ai biết khi nào mình chết đâu.
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Bởi Hướng đạo sinh cũng phải thế nên mới có điều: “Giúp đỡ mọi người không cứ lúc nào” trong mọi lời hứa. Tầm cỡ việc thiện không quan trọng, dù chỉ giúp một bà già nâng một món đồ nặng lên hoặc đưa một em bé qua đường khi xe cộ đông đúc, hoặc cho một ít tiền lẻ vào thùng từ thiện. 
Mỗi ngày suốt cuộc đời phải làm một việc thiện. Từ hôm nay hãy bắt đầu thực hành quy tắc đó, và từ nay về sau đừng bao giờ quên quy tắc đó. Hãy nhớ đến cái gút ở khăn tay và huy hiệu Hướng đạo – hai cái này nhắc em làm việc thiện. Và làm việc thiện không những cho bạn bè mà cả cho người xa lạ. 
Lòng hào hiệp 
Có người thích chắt bóp tiền bạc và không muốn tiêu pha. Tiết kiệm thì tốt thôi, nhưng bỏ tiền ra thì cần thiết cũng là điều tốt – thực tế mà nói, đó là một phần của mục đích tiết kiệm. 
Khi làm việc thiện, hãy cẩn thận đừng làm sai. Sai là thế này, cho một người ăn xin ngoài đường chút tiền là việc rất dễ dàng và làm em cảm thấy thoải mái, nhưng đừng nên làm như thế. 99% là những tên lừa đảo chính cống, cho họ tiền là khuyến khích họ và những tên khác tiếp tục làm nghề đó. Có thể nói hàng trăm người thực sự nghèo khổ và đáng thương nhưng họ ở xa, em không gặp được bao giờ mà chút tiền kia đối với họ là một món quà trời cho. Các tổ chức từ thiện biết ai là người nghèo khổ và biết họ ở đâu, và nếu em đưa tiền cho các tổ chức đó thì sẽ thay em trao tiền đó lại đúng đối tượng.
Chẳng cần giàu có mới làm được việc thiện. Nhiều hiệp sĩ là những người nghèo. Có người mang biểu hiện hai hiệp sĩ cưỡi chung một con ngựa, ý muốn nói họ quá nghèo, không thể có mỗi người một con ngựa.
Tiền “Boa”
Tiền “Boa” là một định chế tệ hại.
Đi đâu người ta cũng đòi tiền”boa” cho đến cả việc nhỏ nhặt nhất mà họ đáng ra đương nhiên phải làm. Hướng đạo sinh không nhận tiền “boa” trừ phi đó là tiền trả công. Thường khó mà từ chối khi người ta đưa tiền “boa” nhưng với Hướng đạo sinh thì có cách dễ dàng, chỉ cần nói : “rất cảm ơn, nhưng tôi là Hướng đạo sinh, luật lệ của chúng tôi không cho phép nhận bất cứ gì đền đáp cho việc thiện đã làm.”
Tiền “boa” đặt người ta vào tình huống không mấy dễ chịu trong giao tế. 
Em không thể tự nguyện làm việc với một người khi cứ nghĩ mình sẽ đòi hỏi bao nhiêu tiền “boa” hoặc mình sẽ phải “boa” người đó bao nhiêu, mà khi làm việc gì cho ai thì Hướng đạo sinh phải làm một cách nhân ái. 
Tôi nhận được nhiều thư tỏ lòng kính phục đối với các Hướng đạo sinh làm việc thiện và từ chối nhận bồi dưỡng. Các em à, tôi sung sướng được nghe thế.
Hãy nhớ là nhờ một Hướng đạo sinh đã từ chối nhận tiền bồi dưỡng khi làm việc thiện giúp một người Mỹ ở Luân Đôn mà Hướng đạo đã lan qua Mỹ. Ở Gilwell Park, đất trại và trại trường của chúng ta ở Epping Forest có tượng một con bò rừng do Hướng đạo Mỹ tặng chúng ta để nhắc đến việc thiện kia. 
Dĩ nhiên, tiền trả công xứng đáng cho một việc làm là việc khác, và em có quyền nhận tiền đó. 
Thân thiện
Cái khác biệt lớn giữa một người sống trong rừng và một người thành phố ưa ru rú trong xó nhà. Người sống ở rừng thì chất phác còn người sống ở thành phố thì dè dặt kín đáo. Người sống ở trong rừng thì cởi mở và vui vẻ với mọi người còn người thành phố thì có khuynh hướng khép mình lại với người xung quanh và đắn đo nhiều trước khi tỏ thái độ thân thiện. Với thói quen không gò bó, hồn nhiên, giản dị và sống với không gian rộng mở, người sống trong rừng gạt bỏ cái e dè đó và cuộc sống trở nên vui tươi hơn cho mọi người xung quanh.
Hướng đạo sinh phải nhớ mình cũng giống như Kim, là “bạn khắp mọi người trên thế giới”. Nhưng đừng để cho tình bạn khiến mình trở nên ngu xuẩn tiêu phí tiền bạc mà phải khó khăn lắm mới kiếm được vào việc thiết đãi bạn bè.
Luật Hướng đạo nêu: “Hướng đạo sinh là bạn khắp mọi người và xem các Hướng đạo sinh khác như ruột thịt.” Điều này được thể hiện rõ khi các Jamboress của chúng ta tập họp hàng ngàn Hướng đạo sinh từ nhiều nước khác nhau. Các em thấy rằng tuy đến từ nhiều nước khác nhau nhưng các em cảm thấy rất giống nhau trong sở thích và trong vui chơi và có thể là bạn rất tốt của nhau.
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Tôi muốn Hướng đạo sinh giữ vững và phát triển tình huynh đệ đó ngày càng rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Để làm được điều đó em có thể thư từ với các bạn Hướng đạo sinh ở nước ngoài và viếng thăm họ hoặc mời họ đến gặp em ở trại. Tốt hơn nữa là kết bạn với nhau, để về sau khi có vướng mắc giữa các nước khác nhau thì không lập tức phát động chiến tranh mà sẽ cùng nhau thảo luận cặn kẽ các vấn đề, tìm cách đạt đến thỏa thuận để tránh chiến tranh tàn khốc xảy ra.
Lễ độ 
Các hiệp sĩ xưa thường kể câu chuyện được xem như là tấm gương lễ độ về Julius Caesar. Một lần ông được mồi ăn tối ở nhà một nông dân nghèo. Ông nông dân dọn lên một đĩa dưa chuột lớn, nghĩ rằng đó là thứ mà vị tướng quân danh giá ưa thích. Để tỏ lễ độ ông ăn hết đĩa dưa chuột và khen ngon mặc dù ông bị cay xè lưỡi và không hề thích món đó.
Ở Tây Ban Nha mà bạn nhờ ai đó chỉ đường thì người đó không chỉ chỉ đường mà cất mũ cúi chào, nói mình lấy làm sung sướng được chỉ đường và cùng bạn đi đến con đường bạn hỏi mà không chịu nhận một chút bồi dưỡng nào.
Người pháp thì cất mũ khi nói với người lạ và cả khi nhờ một cảnh sát chỉ đường. Dân chài Hà Lan to cao mà khi ra đường lại khoác tay nhau đi thì choán hết cả đường. Nhưng khi có người lạ gần đến thì cả đám họ dạt vào một bên và tươi cười cất mũ khi người lạ đi qua. 
Một quý bà kể tôi nghe chuyện khi bà đến một nơi hẻo lánh ở Canada bà gặp một đám cao bồi dánh dấp rất hung tợn đi ngoài đường, bà sợ cuống cuồng. Nhưng khi đến gần bà thì họ lại dạt vào một bên và cất mũ với vẻ kính cẩn và nhường đường cho bà. 
Lịch thiệp với phụ nữ 
Các hiệp sĩ xưa đặc biệt quan tâm và tỏ lòng kính trọng và lịch thiệp với phụ nữ. 
Ngài Nigel Loring trong truyện Công ty trắng của Conan Doyle là điền hình cho người đàn ông hào hiệp xưa. Dù nhỏ con và gần như mù lòa do bị một kẻ địc ném vôi vào mắt lúc ông mới bắt đầu sự nghiệp, ông vẫn cực kỳ dũng cảm và đồng thời rất khiêm tốn và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. 
Nhưng trên hết mọi thứ, ông tôn kính phụ nữ. Do có bà vợ vừa mập vừa xấu ông vẫn luôn tôn vinh vẻ đẹp đức hạnh của bà và sẵn sàng đánh nhau với ái không tin ông thế. Còn với phụ nữ, dù già trẻ, ông luôn tỏ ra lịch thiệp và sẵn sàng giúp đỡ. Hướng đạo sinh cũng phải làm như thế. 
Vua Arthur người đưa ra luật hiệp sĩ cũng là người rất hào hiệp với phụ nữ. Một ngày nọ một cô gái nhào vào phòng ông kêu cứu. Tóc cô rũ rượi và đầy bùn, hai bàn tay gai cào nát, áo quần thì rách bươm. Một băng cướp hoành hành trong vùng đã hành hạ cô. Nghe cô ta kể xong, Arthur nhảy lên ngựa và phi đến hang ổ của bọn cướp, và bất chấp hiểm nguy cho tình mạng mình, ông đánh nhau với bọn cướp và chiến thằng, thế là bọn chúng không còn có thể gây hại cho dân chúng nữa. 
Khi đi cùng một phụ nữ hay một em bé, Hướng đạo sinh phải luôn đi bên nào để có một tay sẵn sàng bảo vệ. Còn khi đi ngoài đường thì đi bên nào gần luồng xe cộ lưu thông nhất để ngăn tai nạn và ngăn bùn văng lên...
Khi gặp phụ nữ hay trẻ em thì phải nhường đường cho dù phải bước xuống mương thoát nước.
Khi đi xe buýt hay xe lửa đông người thì người đàn ông đích thực không để một phụ nữ nào phải đứng lên và nhường chỗ cho phụ nữ. Là Hướng đạo sinh thì phải nêu gương, làm người đầu tiên nhường chỗ, vui vẻ làm với nụ cười để người ta không nghĩ là anh bực mình nên phải làm thế. 
Đi ngoài đường thì phải luôn trông chừng giúp đỡ phụ nữ và trẻ em. Cơ hội tốt là khi họ muốn băng qua đường hay tìm đường hay gọi taxi hay đón xe buýt. Thất thế thì giúp đỡ ngay và chớ nhận “bồi dưỡng” đấy.
Hôm trước tôi thấy một cậu bé giúp một bà xuống xe và khi cậu đóng cửa xe lại bà quay lại đưa một ít tiền cho cậu, nhưng cậu đưa tay lên chào và tươi cười nói: “Thưa bà, xin cảm ơn bà nhưng khỏi, đó là bổn phận của tôi”, rồi bỏ đi. Thế là tôi bắt tay cậu ta bởi tôi thấy tuy không được dạy làm thế cậu ta tự nhiên là một Hướng đạo sinh.
Đó là nghĩa cử hào hiệp mà người ta mong muốn được nhìn thấy ở việc làm của nhiều trẻ em. 
Dĩ nhiên, trong trường hợp tai nạn, đàn ông và thiếu niên phải luôn chú ý đưa phụ nữ và trẻ em an toàn thoát khỏi nguy hiểm trước khi mình thoát ra. Trong trường hợp chìm tàu, người ta quan tâm sắp xếp để cứu phụ nữ, trẻ em và người già trước rồi mới cứu đàn ông. 
Em phải luôn hào hiệp với phụ nữ đang ngồi trong phòng mà thấy một bà vào thì phải đứng lên và xem mình có thể giúp gì trước khi ngồi xuống.
Đừng cặp kè với một cô gái mà em không muốn mẹ hay chị em thấy. Đừng cưới vợ khi em chưa có khả năng chu toàn cho vợ con.
Cảm ơn
Và gì nữa đây! Đây là một hành động lịch thiệp rất quan trọng nhưng lại thường quên làm nhưng Hướng đạo sinh thì không được phép quên. Đó là phải nói lời cảm ơn khi ai làm việc tử tế với mình. Nhận một món quà mà chưa nói lời cảm ơn thì món quà đó chưa phải là của em. Kỳ trại của em sẽ chưa kết thúc cho dù em đã thu dọn đồ đạc vào ba lô và đã dọn rác rất sạch sẽ nếu em chưa đến cảm ơn chủ đất và cảm tạ thượng đế cho em bao nhiêu niềm vui.
THỰC HÀNH VỚI TINH THẦN CỦA MỘT HIỆP SỸ
Một người lãnh đạo có thể làm được nhiều thứ để khuyến khích những khả năng tiềm ẩn hiện tại (tuy nhiên đừng lạm dụng nó quá nhiều) và thi thoảng hỏi hướng đạo sinh những giải pháp tốt đã thực hiện gần đây. Khi thảo luận các vấn đề của mình, anh ta có thể đưa ra những giải pháp, quyết định hay các cơ hội cho cá nhân mình và cả người hướng đạo. Tuy nhiên hãy nhớ nó là kiểm soát bản thân.
Làm cho mỗi người hướng đạo buộc một cái khăn trên cổ của mình vào mỗi buổi sáng để luôn nhắc nhở họ thực hiện các ý tưởng, việc làm tốt của mình, cho đến khi những hành động đó trở thành thói quen của họ.
Nói chuyện nhiều hơn với cậu bé về những việc làm tốt của họ hàng ngày.
Rắc cát trên những con đường khó đi, nơi nhiều người dễ bị trượt ngã, nhặt bỏ những vỏ cam hay chuối trên vỉa hè, giữ gìn đường phố sạch sẽ, cung cấp những bữa ăn miễn phí cho trẻ em nghèo. Sau đó hỗ trợ nhiều người khác nữa
Người hướng đạo sinh sẽ tiếp nhận những đứa trẻ hoàn toàn xa lạ, chúng đến như một người khách vào buổi tối, chơi các trò chơi, nghe những câu chuyện dã ngoại của chúng, hoặc nhiều tâm sự khác.
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Những gợi ý trong việc tự giáo dục bản thân
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Điều quan trọng nhất mà mỗi bậc cha mẹ phải dạy cho con cái mình là làm cho chúng hiểu và bảo vệ danh dự của mình. Đây là một điều không hề dễ để thực hiện, nhưng nó là nền tảng để xây dựng nhân cách cho mỗi con người. Nội dung này đã bị bỏ qua trong khóa tập huấn ở câu lạc bộ Wolf, bởi vì họ cho rằng không nên truyền đạt nội dung này cho những học viên quá trẻ, nhưng ở tuổi đang trưởng thành, ta có thể giới thiệu và điều này sẽ có tác động và ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của trẻ sau này.
Browning đã mô tả một người đàn ông tự giáo dục bản thân là:
Không bao giờ quay trở lại, luôn hướng về phía trước.
Không sợ những khó khăn.
Luôn ước mơ.
Thực hiện kế hoạch, có thể chúng ta sẽ vấp ngã, nhưng luôn hướng về phía trước.
Nghỉ ngơi lấy lại năng lượng để bước tiếp.
Lycurgus cho rằng điều hạnh phúc của một người không năm ở việc họ có nhiều tiền mà là sức khỏe thể chất và tinh thần. Sức khỏe tốt đáp ứng được những công việc nặng nhọc và một tinh thần tốt để vượt qua được những thử thách.
Danh dự là điều mà người đàn ông đặt lên trên tất cả mọi thứ. Nó là một điều cực kỳ thiêng liêng. Một người đàn ông trọng danh dự là một người đáng tin cậy. Anh ta sẽ không bao giờ làm một hành động đê tiện, chẳng hạn như nói dối hoặc dối trên, lừa dưới hoặc cướp công người khác, áp đặt người khác theo ý kiến của mình.
Người thuyền trưởng sống chết với con tàu của mình, Vì sao? Phụ nữ như là chiếc mỏ neo hoặc là gỗ và cuộc sống của anh ta cũng như bất kỳ người phụ nữ và trẻ em nào trên con tàu đó. Nhưng anh ta quan tâm tới sự sống và an toàn cho họ trước cả tính mạng của mình. Tại sao? Bởi vì đó là trách nhiệm và danh sự của họ. Và anh ta luôn nghĩ rằng thật đê hèn nếu chỉ nghĩ tới bản thân mình, anh ta luôn đặt danh dự trước cả tính mạng của mình.
Đối với một người Hướng đạo sinh cũng vậy, danh dự là điều quan trọng.
Thánh Kitchener nói với một hướng đạo sinh: tôi muốn các bạn nghĩ rằng, Một lần là Hướng đạo thì mãi mãi sẽ là hướng đạo” Điều đó có nghĩa là khi em đã trưởng thành, em vẫn phải luôn luôn ghi nhớ những điều đã học khi còn là Hướng đạo- điều quan trọng là danh dự và niềm tin.
Chơi đẹp
Hãy hành động đẹp và yêu cầu người khác hành động như vậy.
Nếu em thấy một anh chàng to con mà dở thói bắt nạt hay uy hiếp một đứa trẻ và yếu ớt thì phải ngăn cản anh ta, vì hành động của anh ta là một hành động không “đẹp”. Một đấu thủ xuất sắc trong một trận đấu mà đã đánh ngã ( đối phương) ai thì không được đánh tiếp nếu người đó chưa đứng lên.
Thật ra “hành động đẹp” là một quan điểm có từ xa xưa của các hiệp sĩ và được lưu truyền đến ngày nay. Chúng ta phải luôn đề cao quan điểm này. 
Thật thà 
Thật thà là (biểu hiện) của một dạng danh dự. Người trọng danh dự có thể được tin cậy giao giữ tiền dù ít, dù nhiều, hoặc giữ các thứ quý giá khác mà không bị nghi ngờ sẽ chiếm đoạt mất.
Gian lận bao giờ cũng bị xem là hành vi ám muội và hèn hạ.
Khi thấy mình nghĩ đến việc ăn gian để thắng cuộc chơi hoặc thấy thấy mình có nguy cơ thua do gặp bất lời, lúc đó thì hãy tự nhủ “ có gì quan trọng lắm đâu, chơi thôi mà, chết chóc gì đâu mà phải sợ. Có ai chiến thắng được mãi mãi. Lần sau có cơ hội mình sẽ cố gắng chơi tốt hơn.”
Nếu giữ quan điểm đó em sẽ nhận ra rằng, cuối cùng em sẽ thấy em đã vượt qua sự lo lắng và chiến thắng sự thất vọng. Em đừng quên điều này: Nếu em đúng là hướng đạo sinh thì mỗi khi thua, em lập tức hoan hô phe thắng, hoặc bắt tay và chúc mừng người đã thắng em. 
Quy tắc này phải được tuân thủ trong tất cả các cuộc chơi và thi tài giữa các Hướng đạo sinh.
“ Cầu trời cho tôi chiến thắng, và nếu thua thì cầu trời cho tôi làm một người thua cuộc chơi đẹp”.
Trung thành 
Lòng trung thành là một đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt các hiệp sĩ. Họ luôn hết mình và sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để phụng sự quốc gia và trung thành với Đức Vua. Cũng như thế, người theo gương hiệp sĩ cũng phải trung thành với tổ quốc, cấp trên như chỉ huy hay người chủ, phải xem luôn gắn bó trung thành với họ trong mọi lúc dù an nguy, và phải coi đó là bổn phận của mình. Nếu như không hành xử như thế và nếu còn có chút danh dự và trượng phu hì hãy xin rời vị trí. 
Người hiệp sĩ cũng cần phải trung thành với gia đình và bạn hữu, và anh ta còn phải luôn hỗ trợ họ trong mọi tình huống dù là xấu hay tốt. 
Tấm gương làm tròn bổn phận ta có thể thấy ở các lính La Mã ngày xưa, họ đã không rời khỏi thành phố Pompei dù cho thành phố đã bị tràn ngập bởi tro và dung nhan tuôn xuống từ núi lửa Vesuvius. Thi thể của họ vẫn còn lại đó, tay che miệng và mũi để khỏi nghẹt thở. Và họ đã chết trong tư thế như vậy. 
Bổn phận là tất cả 
Tên tuổi và danh tiếng của Jack Cornwell thì trẻ em Anh nào cũng biết đến với hình ảnh một chàng trai, trong trận hải chiến ngoài khơi Jutland năm 1916, đã không chịu rời khỏi khẩu súng Đại Bác khi các xạ thủ khác đều bị chết hay trọng thương mặc dù anh có thể cải trang để thoát đi.
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Lúc ấy, Anh cũng đã bị thương khá nặng, nhưng vì chịu trách nhiệm tầm bắn anh phải làm tròn bổn phận của mình là ở cạnh khẩu pháo và anh đã ở lại đó khoảng 20 phút dưới hỏa lực mạnh, phòng khi người ta cần anh. 
Khi trận chiến kết thúc, sau khi chiếc Chester đọ sức thành công với ba chiếc tuần dương hạm Đức trong một trận chiến sôi sục, một xạ thủ còn lành lặn nói với anh “ Chú em làm tốt lắm. Bám trụ tới cùng giỏi lắm. May là không bị thương đấy!”
Ôi, đâu có! Bị thương ở ngực. Chúng ta thắng không?”
“Thắng, chú em ạ.”
Anh thanh niên ngã quỵ bất tỉnh. Qua vài ngày suy kiệt dần ở bệnh viện anh đã qua đời vì vết thương, nhưng anh hài lòng khi biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ như một hướng đạo sinh phải làm. 
Chấp hành mệnh lệnh và kỷ luật 
Hướng đạo sinh và người lính thì sự kỷ luật và tuân lệnh cũng quan trọng như sự dũng cảm. 
Tàu Birkenhead chuyên vận chuyển binh lính. Trên tàu có 630 binh sĩ cùng với gia đình và 130 thủy thủ. Đêm đó khi đến gần Mũi Hảo Vọng, tàu đụng phải đá ngầm và bắt đầu vỡ.
Binh sĩ lập tức lên boong xếp thành đội ngũ. Một số được lệnh thả xuống cứu hộ cứu phụ nữ và trẻ em. Một số khác được lệnh thả ngựa xuống nước để cho chúng có cơ hội bơi được vào bờ. Khi hai việc này hoàn thành, thì mọi người mới phát hiện ra không đủ xuồng cho một số binh sĩ còn lại, vì thế họ được lệnh đứng yên trong hàng ngũ. 
Rồi chiếc tàu vỡ làm đôi và bắt đầu chìm. Thuyền trưởng hét lên và bảo họ nhảy xuống biển để thoát thân nhưng viên sĩ quan chỉ huy, đại tá Seaton, bảo: “ không được, cứ đứng yên ở đó và giữ nguyên vị trí trong đội hình”. Đó là vì ông nêu họ bơi đến các xuồng và cố trèo lên thì có khả năng họ làm chìm xuồng luôn. 
Thế là họ đứng yên trong đội hình và khi chiếc tàu lật nghiêng và chìm dần xuống, họ reo một tiếng tung hô và chìm theo con tàu. Trong số 760 người trên tàu chỉ có 192 người được cứu, nhưng cả những người này cũng sẽ chết nếu không nhờ những người khác tôn trọng kỷ luật và chịu hy sinh. 
Tàu huấn luyện Anh Fort Jackson, đang chở thiếu sinh hải quân thì va chạm với một tàu hơi nước, nhưng cũng như trong trường hợp tàu Birkenhead, đã không có hoảng loạn hay la hét. Các em nhanh chóng xếp thành đội ngũ, mang thắt lưng cứu sinh vào và ứng phó với con nguy một cách bình tĩnh và hữu hiệu. Không ai chết cả.
Khiêm tốn
Khiêm tốn là một đức tính tốt mà các hiệp sĩ luôn luôn thực hành. Mặc dù họ thường vượt trội hơn người trong chiến đấu hoặc đi chiến dịch nhưng họ không bao giờ ra vẻ mình là người tài giỏi. Vậy em chớ ra oai với ai nhé.
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Và cũng đừng tự cho mình là có mọi quyền ngoại trừ quyền mà mình có. Em có quyền được người khác tin nếu em nhận được quyền đó do luôn nói sự thật, và nếu em có nghĩa vụ phải đi tù nếu em nhận được do em đã trộm cắp. 
Can đảm 
Hiếm người nào mà sinh ra đã có sẵn sự dũng cảm, nhưng ai cũng có thể trở thành làngười dũng cảm nếu như cố gắng hết sức và cố gắng rèn luyện ngay từ nhỏ.
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Người dũng cảm sẽ không ngại dấn thân vào chốn hiểm nguy, còn người không dũng cảm thì thường có khuynh hướng rút lui khi có thể. Giống như việc đi bơi vậy. Một đám trẻ đi đến một con sông để tắm nhưng lại cứ đứng co ro trên bờ, và tự đoán già đoán non là nước có sâu không, có lạnh không; còn người dũng cảm thì đi giữa đám trẻ đó và tiến thẳng và lao mình xuống rồi bơi lội thỏa thích.
Điều phải làm là, khi phải đối đầu với hiểm nguy thì có đứng đó có đứng đó mà phán đoán hiểm nguy, càng đoán càng sợ. Phải xông vào, đối diện với hiểm nguy, và rồi sẽ thấy rằng sự thực là hiểm nguy chỉ bằng một nửa so với trí tưởng tưởng của ta nghĩ ra.
Ngoan cường
Hiệp sĩ mà chưa chết thì sẽ không bao giờ nói “chết”. Những hiệp sĩ này bao giờ cũng chống chọi đến cùng. Nhưng lại có rất nhiều người cuống cuồng sợ hãi khi chưa có gì nguy hiểm xảy ra. Có người không hăng say làm việc nữa vì thấy không thành công nhanh chóng, trong khi đó nếu họ cố gắng chút nữa thì có thể đã thành công. Phải luôn luôn lường trước được khó khăn thì mới có thành công về sau.
Có thể các em đã được nghe chuyện về hai con ếch. Nếu chưa thì đây là câu chuyện: 
Một hôm, có hai con ếch đi dạo và khi thấy một tô kem lớn, chúng cố nhìn vào trong tô và ngã vào nó.
Một con nói: “Thứ nước này lạ quá. Ai bơi được trong đó mà cố bơi làm gì.” Thế là nó chìm xuống đáy và chết vì đã không cố gắng bơi.
Nhưng con ếch kia thì kiên cường hơn, nó vùng vẫy bơi, quơ tay quơ chân thật mạnh cố gắng nổi người lên. Mỗi khi thấy sắp bị chìm thì nó lại càng vùng vẫy mạnh hơn và không mất hi vọng.
Cuối cùng do kiệt sức, nó nghĩ nó chịu thua thì có một sự kỳ lạ xảy ra. Do vung vẩy tay chân mạnh nó đã khuấy kem đến độ nó bỗng nhiên thấy mình ngồi an toàn trên một cục bơ!
Thế nên, khi nhìn thấy tình hình có vẻ xấu đi thì hãy mỉm cười và hát thầm như chim hót : “kiên định, kiên định, kiên định” và em sẽ vượt qua.
Chống với sự thất vọng là một bước lớn để thành công.
Vui tươi
Hiệp sĩ luôn giữ mình không nên nổi nóng bởi đó là tính cách xấu. 
Đại úy John Smith là người rất vui tính. Thực tế là vào cuối đời ông đã kể cho hai người nghe các cuộc phiêu lưu của ông và nói rằng ông muốn viết chúng thành sách. Họ kể rằng phải khó khăn lắm mới nghe được những gì ông kể bởi vì ông thường phá lên cười khi kể lại những rắc rối ông trải qua. Điều chắc chắn là nếu không vui tính thì ông đã không vượt qua được một nửa những hiểm nguy mà ông phải đối mặt lúc này, lúc khác trong sự nghiệp của ông. 
Ông rất nhiều lần bị kẻ thù bắt, thậm chí là những kẻ hung hãn và man rợ nhưng ông luôn xoay xở làm họ thích thú với cách hài hước của ông. Và ông đã trở thành bạn của họ, thế nên họ thường thả ông hoặc không màng đi kiếm bắt ông lại khi ông bỏ trốn. 
Nếu em làm việc một cách vui vẻ thì làm việc sẽ rất mau chóng. Cũng thế, em mà vui thì người khác cũng vui lây, đó cũng là bổn phận của hướng đạo sinh. Ông J.M.Barrie viết: “Ai mang sáng tươi lại cho người khác thì sẽ hạnh phúc”. Làm cho người khác hạnh phúc thì mình mới được hạnh phúc. 
Và tôi sẽ cho em một bí quyết làm cho công việc của em trở nên dễ dàng với việc phải làm bất cứ công việc gì. Bài ở trường, việc chủ giao, việc ở xưởng thợ hoặc ở văn phòng, mà nếu làm mãi thì em sẽ cảm thấy nhàm chán và không muốn làm nữa. Em sẽ nghĩ đến sự sung sướng khi được ngừng việc này, cứ nghĩ rằng những người không phải làm việc này chắc hạnh phúc lắm thì bạn sẽ đâm ra ghét công việc mình làm. Thế là tâm hồn em sẽ trở lên nặng trĩu, làm không tốt và không ổn rồi. Nhưng nếu đảo chiều tư duy và thấy thành quả công việc mình làm sẽ mang lại gì cho bản thân mình, cho những người giao việc cho mình thì em sẽ hăng hái lên và nhanh chóng thấy mình yêu thích công việc thay vì ghét bỏ, và nhờ vậy em sẽ làm tốt hơn.
Nếu quen vui vẻ chấp nhận mọi sự bạn sẽ thấy ít khi bị lâm vào tình huống rất khó khăn; gặp một khó khăn hoặc điều không ưng ý việc này rất khó khăn lúc ban đầu. Tuy vậy, ngay khi bạn cười, khó khăn dường như tức thì giảm đi và bạn có thể dễ dàng giải quyết khó khăn. 
Đằm tính
Trẻ em nào cũng có thể đằm tính, nếu muốn. Đằm tính có ích cho em trong khi vui chơi ngoài nắng; nhất là khi gặp khó khăn hay hiểm nguy, và bảo vệ em để tránh rơi vào tình huống mà một đứa trẻ cáu bẳn sẽ bị tống cổ đi hoặc giận dỗi bỏ đi. 
Cũng giống như hút thuốc, nói năng thô tục và chửi thề được dùng bởi những đứa trẻ muốn tỏ ra đây người lớn, nhưng thực ra làm vậy thì chúng chỉ là những thằng ngu. Thông thường, người chửi thề là người dễ bị mất tinh thần, không biết phải làm gì trong tình huống khó khăn. Do đó không ai tin cậy người đó.
Em muốn hoàn toàn tỉnh táo trong những lúc khó khăn nhất. Vậy khi thấy mình lo lắng hay nóng nảy hay nổi giận thì đừng chửi thề – hãy cố mỉm cười và mọi sự ổn ngay. 
Đại úy John smith, vốn không hút thuốc không chửi thề, có một cách trị những ai chửi thề, cách mà Hướng đạo sinh nên làm theo. Ông thuật lại trong nhật ký của ông: khi người của ông đốn cây, cán rìu làm rộp các ngón tay nên cứ đến mỗi nhát thứ ba lại vang lên tiếng chửi thề át luôn cả tiếng rìu chặt vào cây. 
Để khắc phục tình trạng này ông nghĩ ra kế hoạch là ghi số lần chửi thề của mỗi người, và khi đếm đến, cứ một lần chửi thề là bị đổ một lon nước lạnh vào trong tay áo, nhờ vậy mà người chửi thề được tẩy uế đến nỗi cả tuần họa hoằn mới nghe một tiếng chửi thề.
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Chương trình lửa trại mở ra cho để huấn luyện nhiều lĩnh vực và các công việc quan trọng trong chương trình Hướng đạo cho Nam sinh và cung cấp cho em một cơ hội để làm những công việc thực sự có giá trị cho Đất nước.
Nâng cao năng lực cá nhân:
Nỗi phiền muộn và hậu quả của việc không có việc làm khi một cậu nhóc đã đến tuổi trưởng thành mà không có bất kỳ một nguồn thu nhập nào cũng giống như họ không có những quyết định. Chúng ta có thể giúp cho họ có được một chút thu nhập và làm cho thời gian của họ ý nghĩa hơn. Đó chính là phương pháp mang tên Scountmaster, phương pháp này rất tốt cho những cậu bé, nó có thể giúp cho họ định hướng được tương lai của mình và khuyến khích những thói quen, thế mạnh của bản thân họ. 
Từ niềm đam mê được giới thiệu qua hệ thống nhận định những công việc thành thạo ưa thích, nhiều cậu bé đã tìm thấy được mục tiêu và niềm đam mê cho cuộc sống của mình. Có nhiều nơi để cho trẻ thực hành những năng khiếu của mình, từ đó giú cho họ nhận ra được khả năng nào mà họ yêu thích nhất sẽ giúp họ thành công trong cuộc sống. Khi bạn muốn những đứa con của bạn đạt được những điều tốt đẹp mà bạn hướng tới, khi đó, bạn như người câu cá đang đi bắt những con cá.
Nếu trong một cuộc câu cá, em sử dụng những đồ ăn mà mình ưa thích làm mồi, thì chắc rằng em sẽ không thu được nhiều cá, điều cốt lõi là em phải sử dụng mồi mà những con cá ưa thích.
Đối với những đứa trẻ, nếu anh cố gắng giao giảng cho chúng những điều mà em cho là đúng, em sẽ không nhận được sự hưởng ứng từ chúng. Bất kỳ những điều cho là tốt sẽ làm cho chúng sợ. Cách duy nhất để tiếp cận họ là làm cho họ thích thú, cho họ thấy được nếu họ làm những việc đó, sẽ đem lại những lợi ích cho bản thân họ và tôi nghĩ rằng em có thể tìm được cách tiếp cận tốt này ở chương trình Định hướng. Sau một thời gian tham gia, em sẽ có được những điều em cần.
Ngày nay, các Hướng đạo sinh trong thời bình cũng cũng rất yêu thương rừng núi, đồng cỏ, thích ngắm nhìn và tìm hiểu các loài thú và vẻ đẹp kỳ thú của các loài hoa và cây cối ở đó.
Bổn phận đối với thánh nhân là sẵn sàng giúp đỡ và bao dung, biết ơn với ai tử tế với mình và nhớ nói lên lòng biết ơn của mình. Nhắc lại lần nữa: Nhận một món quà mà chưa nói lời cảm ơn thì món quà đó chưa phải là của em.
Sống trên đời này em hãy cố gắng làm cho được một việc tốt nào đó khả dĩ còn lưu lại cho hậu thế.
Người Hướng đạo sinh năng động hành thiện chứ không chỉ thụ đồng làm người lương thiện.
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Bổn phận của Hướng đạo sinh là sẵn lòng giúp đỡ và bao dung người khác.
Một nhà văn có nói: “Tôi hằng nghĩ rằng khi mặt trời lặn rồi thì cả thế giới bị một tấm chăn che khuất ánh sáng, nhưng các vì sao là những lỗ nhỏ trên cái chăn tạo ra bởi những ai đã làm được những việc tốt trên cõi đời này. Các vì sao lớn nhỏ không đều nhau; có sao lớn, có sao bé; có người làm được việc tốt hơn, có người chỉ làm được việc tốt nhỏ, nhưng họ điều đã khoét được một lỗ trên cái chăn khi làm việc tốt trước khi lên cõi trời.” Hãy cố gắng khoét một lỗ trên cái chăn bằng cách làm việc tốt khi còn sống.
Làm người lương thiện cũng tốt nhưng hành thiện thì tốt hơn.
Tằn tiện 
Nói một cách tếu táo rằng, trong số các em đang đọc những chữ này, có em sẽ giàu, có em có thể chết trong nghèo khổ. Mọi việc đều hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà các em làm.
Và các em sẽ nhanh chóng biết tương lai của mình thôi.
Ai làm ra tiền khi còn nhỏ sẽ kiếm tiền khi là người lớn. Lúc đầu em có thể nhận ra đó là việc khó nhưng về sau thì sẽ dễ. Nếu cứ bắt đầu làm và tiếp tục thì sẽ thành công- nhất là khi em kiếm được tiền nhờ làm việc cực nhọc.
Nếu em chỉ kiếm tiền bằng cách khỏe khoăn – như cá độ, cá độ đua ngựa chẳng hạn – tất yếu rồi em sẽ thua. Không ai chơi cá độ mà chiến thắng cả, người thắng là tay ghi cá độ. Thế mà vẫn có hàng ngàn thằng ngu bỏ tiền ra cá độ, bởi vì khi thắng được chút ít lại hi vọng thắng nữa. 
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Những đứa trẻ nghèo nào cũng có thể trở nên giàu có. Nhưng có điều là phải quyết tâm từ khi nhỏ. Làm lụng để phấn đấu mục tiêu đó và dành dụm từng đồng.
Ai cũng có cơ hội cả, nếu muốn nắm lấy cơ hội.
Hiệp sĩ ngày xưa sống tằn tiện, không tiêu pha nhiều cho thú vui, mà tiết kiền tiền để có tiền sống và để không trở thành gánh nặng cho người khác, và cũng để có nhiều tiền hơn mà làm việc từ thiện. Nếu không có tiền thì họ không được đi ăn xin mà phải làm việc bằng cách này hay cách khác để kiếm tiền. Vậy là việc làm ra tiền đi đôi với kiên định, chăm lòng và không xa xỉ.
Cách các hướng đạo sinh kiếm tiền
Có nhiều cách để cho từng hướng đạo sinh hay cả đội cùng làm việc kiếm tiền. 
Ví dụ : Sửa chữa hoặc hoặc phục hồi lại bàn ghế cũ thì có thể kiếm được khá tiền. Khung hình, lồng chim, đồ chơi đều dễ bán. Nuôi chim hoàng yến, gà hay thỏ cũng sinh lời. Nuôi ông cũng vậy. 
[image: ]
Có thể thu gom thùng và hộp gỗ cũ rồi chẻ ra thành bó làm củi. Chăn dê và bán sữa dê cũng kiếm ra tiền ở vài nơi. Làm giỏ, đồ gốm, đóng sách... cũng có tiền.
Hoặc cả đội cùng thành lập một đội nhận việc liên lạc trong một tỉnh lẻ, hoặc lập một khu vườn và trồng rau quả để bán, hoặc lập thành một đoàn hát rong, hoặc trình diễn các tiết mục hướng đạo hay hoạt cảnh. 
Đấy chỉ là những gợi ý. Còn có nhiều cách kiếm tiền khác em có thể tự mình nghĩ ra, tùy thuộc vào nơi em ở. 
Tuy nhiên để có tiền thì em phải làm việc.
Diễn viên Ted Payne thường nói trong một vở kịch của ông: “Không hiểu tôi mắc chứng gì. Tôi ăn được, uống được, ngủ được nhưng cứ nghe ai nhắc đến chữ “làm việc” là tôi rùng mình lạnh toát hết cả người”. Có nhiều trẻ ươn hèn khác cứ thấy có việc phải làm là “rùng mình lạnh toán hết người”. 
Hãy bắt đầu nuôi heo đất, cho tiền tiết kiệm được vào đấy và khi đã có được một khoản tiền kha khá thì đến ngân hàng mở tài khoản và cho tiền vào đấy. 
Bí quyết thành công 
Cách đây nhiều năm nước Mỹ tham chiến ở Cuba.
Tổng thống Mỹ McKinley muốn gửi một bức thư cho nhà lãnh đạo Cuba là Garcia nhưng không biết phải làm thế nào vì lực lượng nổi dậy đang đánh nhau với lính Mỹ ở nơi hoang dã và khó khăn.
Khi ông nêu vấn đề khó khăn này với các cố vấn, có người nói : “Có một thanh niên tên là Rowan có thể đáp ứng yêu cầu. Sao không thử nhờ anh ta?”
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Thế là Rowan được gọi đến, khi anh đến, tổng thống nói lý do anh được mời đến, và đặt bức thư vào tay anh, ông nói: “Đây, tôi muốn bức thư này đến tay Garcia.”
Rowan chỉ mỉm cười, nhận thư, bước ra khỏi phòng và đi ngay. 
Vài tuần sau, Rowan quay lại gặp tổng thống và nói: “Thưa ngài, tôi đã trao thư cho ngài Garcia.” Dĩ nhiên McKinley bảo anh thuật lại anh đã làm như thế nào. 
Thì ra Rowan đã dùng tàu đến Cuba rồi biến vào rừng. Sau ba tuần anh đến được đầu kia hòn đảo sau khi đi xuyên qua phòng tuyến địch, tìm ra Garcia và đưa bức thư cho ông.
Rowan đúng là một trinh sát. Khi nhận lệnh Hướng đạo sinh phải thi hành mệnh lệnh theo cách như thế nào, dù khó đến mấy cũng phải chu toàn, với nụ cười, càng khó khăn càng thấy thích thú khi tiến hành. 
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Phần lớn các em đặt nhiều câu hỏi: Khởi sự như thế nào, làm sao để đến được nơi phải đến, lấy đâu ra thực phẩm... Nhưng Rowan không bận tâm về các điều đó. Anh chỉ biết nhiệm vụ được giao là thi hành, không nói tới nói lui, đá phăng chữ BẤT ra khỏi cụm từ BẤT KHẢ THI. Ai làm cách như thế thì chắc chắn sẽ thành công. 
Nhiều hướng đạo sinh đảm nhiệm công tác liên lạc đặc biệt. Các em này do đã thường nhận nhiệm vụ khó khăn và được tin tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ nên rất tự tin nhận công tác, và không khờ khạo nêu ra lắm câu hỏi, lập tức khởi sự một cách thành thạo và tiến hành công việc.
Đó là cách giải quyết khó khăn trong đời. Nếu phải đối mặt với một công việc hoặc khó khăn có vẻ khó vượt qua được và làm theo cách đó. Hãy nhớ là “một khó khăn sẽ không còn là khó khăn nếu xem xét nó một cách vui vẻ – và khắc phục nó.”
Đừng sợ sai lầm. Nepoleon nói: “Ai chưa phạm sai lầm thì chưa làm được việc gì cả”.
Trí nhớ 
Và còn phải rèn luyện trí nhớ nữa. Có trí nhớ tốt thì sẽ thành công bởi có rất nhiều người trí nhớ kém do không chịu rèn luyện.
Một rặng san hô lớn được tạo nên bởi những sinh vật biển bé xíu kết cấu với nhau. Cũng thế kiến thức rộng của một ai đó là do người đó ghi mọi chi tiết lớn nhỏ và kết cấu lại trong đầu thành một khối bằng cách nhớ lại. 
May mắn
Muốn bắt xe buýt thì chớ ngồi yên để xe chạy qua rồi nói: “Sao mình ngu thế!” Phải chạy theo nó mà nhảy lên chứ. Cái người ta gọi là “may mắn” giống hệt thế; cứ ngồi chờ thì chớ than không gặp may mắn. Thực ra, may mắn là cơ hội nhận được một điều gì tốt hoặc cơ hội làm được điều việc lớn. Điều quan trọng là rình cơ hội và chộp lấy- chạy theo xe và nhảy lên – chớ khoanh tay ngồi yên chờ cơ hội đến. Cơ may là chiếc xe buýt ít khi ghé trạm.
Chọn lấy một nghề 
Hãy “sẵn sàng” để ứng phó với những gì xảy ra trong tương lai. Nếu còn nhỏ mà em có một việc làm ra tiền thì em sẽ làm gì khi hết việc? Phải học một nghề nào đó phù hợp và đồng thời dành dụm tiền để nuôi sống mình cho đến khi kiếm được việc làm khác.
Và hãy cố gắng học đôi chút về nghề nghiệp khác, phòng khi nghề chính vào thời điểm nào đó không còn đắc dụng, vẫn thường có trường hợp như thế.
[image: ]
Có một lần, ông chủ nọ có nói với tôi rằng ông ta không bao giờ mướn người có đầu ngón tay có màu vàng (do hút thuốc) hoặc người cứ hả miệng ra (ai thở bằng miệng thì có ánh mắt khờ khờ). Người nào mà có tiền gửi ở ngân hàng, tránh xa rượu chè, và vui vẻ thì chắc chắn kiếm được việc làm. 
Lắm kẻ vô tích sự và ươn hèn vào đời và nhiều người trong số họ chẳng làm nên trò trống gì, nhưng tôi chưa hề gặp ai thất bại trong số những người vào đời với quyết tâm làm việc và bám riết vào công việc, hành xử đúng đắn và sống thanh đạm.
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Câu chuyện lửa trại số 23 
S 
ự sẵn sàng để ứng phó với tai nạn
Hiệp sĩ thiện nguyện dòng thánh John.
Tai nạn – Anh hùng nhỏ tuổi – Huân chương cứu người
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GỢI Ý CỦA HUẤN LUYỆN VIÊN
Những nội dung trong chương này không chỉ được giải thích cho các Hướng đạo sinh mà còn bất cứ gì có thể, bất cứ nơi nào có thể nên được chứng minh thực tế và cần được các Hướng đạo sinh lại cùng nhau. Lý thuyết trong những chủ đề này rất dễ dàng để thực hành.
Các hiệp sĩ ngày xưa được gọi là “ hiệp sĩ thiện nguyện” vì họ lập bệnh viện để chăm sóc người bệnh, người nghèo hay người bị thương do tai nạn hay do chiến tranh. Họ thường dành dụm tiền bạc để duy trì bệnh viện, và mặc dầu là những chiến binh dũng cảm họ cũng đích thân phục vụ như y tá và bác sĩ.
Các hiệp sĩ dòng thánh John chuyên về việc này cách đây tám trăm năm. Đội cứu hộ lưu động thánh John Anh Quốc và hội Chữ thập đỏ ngày nay là hiện thân cho các hiệp sĩ đó. 
Các nhà thám hiểm, thợ săn và các hướng đạo sinh sống ở những vùng hoang vắng phải biết làm gì khi có tai nạn, dịch bệnh xảy đến cho mình cho các đồng đội của mình vì họ thường sống cách xa bác sĩ hàng ngàn cây số. Vì lý do này, hướng đạo sinh dĩ nhiên phải học càng nhiều càng tốt cách chăm sóc bệnh nhân và các ứng phó với tai nạn.
Một lần anh tôi trại với một người bạn ở Úc. Người bạn đã kẹp dùng 2 đùi thật chắc để mở nắp chia. Cái chai đó nổ và cạnh chai đâm sâu vào đùi, cắt đứt một động mạch. Em vội lấy viên đá, bọc vào khăn tay làm lót và buộc khăn tay quanh đùi bên trên vết thương sao cho viên đá ấn lên động mạch. Rồi em kiếm một cái que, xỏ qua vòng khăn tay và quay xoắn cho đến khi khăn khít chặt vào đùi để máu không thể chảy ra được mới thôi. Anh mà không biết làm thì bạn anh đã chết chỉ trong vài phút vì chảy mất máu. Thế đấy, anh đã cứu được bạn thoát chết nhờ biết phải làm gì và làm ngay. 
Tai nạn 
Tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào, và hướng đạo sinh thì thường xuyên có cơ hội để thực hành sơ cứu. 
Chúng ta ghi nhận người nào liều mình để cứu người khác. Đó là một anh hùng.
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Trẻ em vẫn thường nghĩ thế vì cho rằng người đó là một người hoàn toàn khác mình. Nhưng có khác gì đâu. Trẻ em nào cũng có cơ hội trờ thành người hùng nếu chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó. 
Chắc chắn là không lúc này thì lúc khác thì hầu hết hướng đạo sinh nào cũng có dịp chứng kiến một tai nạn và nếu biết phải làm gì và nhanh chóng ngay thì có thể suốt đời cảm thấy hài lòng bởi đã cứu hoặc giúp đỡ người khác.
Chuẩn bị sẵn sàng
Hãy nhớ châm ngôn “chuẩn bị sẵn sàng”. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tai nạn bằng cách học trước phải làm gì trong đủ thứ tai nạn có thể xảy ra. Và làm như thế nào khi có tai nạn xảy ra.
Tôi sẽ nói em biết phải làm gì trong các tình huống tai nạn, và em phải thực tập càng kỹ càng tốt. Nhưng điều quan trọng mà Hướng đạo sinh phải luôn nhớ là, bất cứ em đang làm cũng phải tự hỏi: “Tại nạn nào có thể xảy ra đây?” và “Bổn phận mình là gì khi tai nạn xảy ra?”
Có như thế em mới đủ khả năng ra tay.
Và khi tai nạn xảy ra thì hãy luôn nhớ Hướng đạo sinh phải là người đầu tiên ra tay cứu hộ. Đừng để kẻ “ngoại đạo” ra tay trước.
Dự trù trước 
Ví dụ em đang đứng trước một sân ga đông đúc để đợi tàu. 
Em tự nhủ: “ Bây giờ, giả như có người ngã xuống đường ray khi tàu đang chạy đến thì làm gì đây? Phải nhảy xuống và xô người đó qua bên kia – bởi không đủ thời gian đỡ người đó lên sân ga. Hoặc khi tàu quá gần, chỉ còn cách nằm rạp xuống và đè người kia nằm rạp xuống giữa hai đường ray và để cho tàu lướt qua bên trên cả hai người.”
Và rồi nếu tai nạn xảy ra thực sự thì lập tức ra tay như đã dự liệu, trong khi ai khác sẽ vừa chạy vừa la, cuống lên và chẳng làm gì bởi không biết phải làm gì. 
Tình huống đó đã thực sự xảy ra rồi. Một phụ ngã xuống đường ray ở ga Finsbury Park ở Luân Đôn khi tàu đến gần. Một người tên là Albert Hardwick nhảy xuống và nằm rạp xuống giữa hai đường ray trong khi chiếc tàu lướt qua bên trên họ mà không đụng tới họ. 
Ngược lại đã có một việc đáng xấu hổ xảy ra ở Hampstead khi một người phụ nữ tự trầm mình cả nửa giờ dưới một cái áo cạn trước đám đông mà không có ai đủ can đảm đưa người phụ nữ đó lên. Không ai có thể tin nổi là cả đống đàn ông kia chỉ đứng trên bờ và bàn tán – thế mà đó là sự thật, những người đàn ông đó đáng xấu hổ đến hết đời. Người đầu tiến thấy hiện trường không muốn nhảy xuống cứu mà lại gọi người khác. Nhiều người đến nữa nhưng khi thấy những người đến trước không ra tay cứu, họ đâm ra sợ có chuyện gì đó khác thường và cũng không ra tay cứu, để mặc người phụ nữ đáng thương kia chết đuối ngay trước mặt họ. 
Hướng đạo sinh thì có thể làm gì 
Nếu có một Hướng đạo sinh ở đấy, tôi hy vọng có một tình huống khác xảy ra. Đó đúng là một cơ hội cho Hướng đạo sinh tạo ra sự khác biệt, đem ứng dụng những gì mình đã được học vào tình huống này.
Hãy làm bổn phận của mình
Hãy giúp đỡ mọi người, đặc biệt là phụ nữ.
Đừng tị nạnh với những kẻ trốn tránh công việc.
Hãy mạnh dạn xông vào, nhắm vào mục tiêu mình muốn đạt đến, không đặt sự an toàn của mình lên đầu. 
Trẻ em thường nghĩ mình còn nhỏ nên chỉ phụ việc vặt cứu hộ thôi. Nghĩ thế rất sai. 
Trừ khi tôi viết sách này đến nay đã có hàng ngàn hướng đạo sinh ra tay cứu người đuối nước trong khi đám đông sợ, không dám ra tay cứu hộ.
Phong trào hướng đạo sinh chúng ta có huy chương khen thưởng cho lòng dũng cảm cho ai có hành động anh hùng và cứu người.
Hãy khuyến khích hướng đạo sinh tự chuẩn bị mình ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Một ngày nào đó em sẽ chứng kiến một tai nạn; nếu đã học trước phải làm gì, em có thể lập tức bước ra và làm đúng việc cần làm. Trong mọi trường hợp, em sẽ cảm thấy vui sướng vì đã giúp đỡ được người khác.
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ai nạn và cách xử lý
Hoảng loạn – hỏa hoạn – đuối nước – ngựa lồng – linh tinh 
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Cứu người trong hỏa hoạn
Rất nhiều trường hợp dũng cảm cứu người ra khỏi đám cháy nhà. Ngày nào báo chẳng đăng tin vài trường hợp. Em phải nghiên cứu xem mỗi trường hợp xảy ra như thế nào và tưởng tượng mình sẽ làm gì trong tình huống đó. Bằng cách đó em bắt đầu học được cách ứng phó với các loại tai nạn. 
Cách đây vài năm, có một thủy thủ trẻ tên là George Obeney dừng chân tại trạm trú ở Chatham trên tàu Andromeda đang đi trên đường Kinsland thì thấy một ngồi nhà đang cháy. Một phụ nữ ở một tầng lầu cao la lên là có vài đứa trẻ không thể thoát ra. Anh thủy thủ bỏ đám bạn và xoay xở lèo trèo trên mặt tiền ngôi nhà cho đến khi đến được một cửa sổ ngay bên dưới người phụ nữ, anh đập vỡ kiếng cửa sổ để có chỗ đứng. Người phụ nữ ở cửa sổ bên trên có thể chuyển xuống cho anh một em bé và anh lại chuyển xuống dưới tiếp. Cứ như thế sáu em và cuối cùng hai phụ nữ được đưa xuống đất.Thế rồi do bị ngạt khói anh thủy thủ bất tỉnh ngã xuống nhưng những người bên dưới kịp đỡ được anh. Anh ấy nêu gương cho em thấy là phải “tức thì” làm bổn phận mình, chẳng quản hiểm nguy hay khó khăn. 
Mới đây thôi một ngôi nhà ở Shoreham Beach bốc cháy và đoàn hướng đạo ở đó đã kịp thời có mặt. Các em tỏ ra là những hướng đạo sinh thực thụ, không những dập tắt được lửa mà con kiểm soát được đám cháy mà còn cứu được hai phụ nữ và một em bé, rồi thực hành sơ cứu và băng bó các vết thương cho họ.
Cháy nhà
Nếu em phát hiện ra một đám cháy thì em phải: 
1. Báo động cho mọi người trong nhà biết.
2. Báo tin cho đồn cảnh sát hoặc trạm phòng cháy chữa cháy gần nhất.
3. Kêu gọi hàng xóm mang thang đến, đệm, thảm, đề phòng người ở trong nhà nhảy xuống.
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Sau khi lính cứu hỏa đến thì tốt nhất là các em giúp cảnh sát ngăn người ta đến gần gây trở ngại cho việc chữa cháy.
Nếu phải vào trong nhà để cứu người yếu ớt hay bất tỉnh thì hãy lấy khăn ướt bịt miệng và mũi, khom người mà đi hoặc bò đi với tay và đầu gối càng sát sàn nhà càng tốt bởi nó là nơi ít khí độc và khói nhất. Còn muốn băng qua lửa và tàn lửa thì lấy một cái mền, nhúng nước cho ướt, khoét một lỗ vừa cho đầu chui qua, nhờ cái áo khoác ngăn lửa đó mà có thể băng quả ngọn lửa hay nơi có nhiều tàn lửa.
Khi có đám cháy nhà gần nơi có hướng đạo sinh thì tập họp ngay các đội và nhằm hướng ngọn lửa cháy và khói chạy bước hướng đạo sinh đến. Đội trưởng trình diện cảnh sát hoặc cứu hỏa và xin cho đội góp sức ngăn đám đông đến gần, hoặc chạy liên lạc, hoặc giữ gìn tài sản, hoặc phụ giúp việc này việc khác. 
Nếu gặp người bị lửa bắt vào áo quần thì vật người đó xuống áp sàn, bởi lửa chỉ bốc lên trên, rồi bó người đó vào một tấm thảm, áo khoác hay mềm rồi cuộn tròn người đó vài vòng. Khi làm thế thì phải cẩn thận đừng để áo quần em bắt lửa. Làm thế bởi lửa không thể tiếp tục cháy nếu không có không khí.
Khi phát hiện ra một người bất tỉnh (trong lúc hoảng sợ có thể đã trốn dưới giường hay dưới bàn), thì hãy vác người đó lên vai, hoặc tròng dây buộc người đó vào vai mình và dùng cả hai tay hai chân bò kéo lê đi trên sàn, cách này thường được dùng trong tình huống có khói bụi nhiều. 
Mỗi đầu dây làm một nút ghế đơn, tròng một nút lên ngực và luồn dưới nách nạn nhân và tròng nút kia vào sau cổ mình. Rồi xoay lưng lại phía đầu nạn nhân em bò đi với hai tay và hai chân, vừa kéo vừa tầm thì đầu nạn nhạn được nhấc lên khỏi mặt đất.
Cứu người bị đuối nước
Danh sách Hướng đạo sinh anh hùng cho thấy rất nhiều tai nạn xảy ra do không biết bơi. Thế nên điều tối quan trọng là ai cũng phải tập bơi, và khi đã biết bơi thì học cách cứu người bị đuối nước.
Một người từng bơi qua lại eo biển Channel viết trong: “Báo nhi đồng” chỉ ra bốn điều trẻ em phải làm khi tập bơi. Một là học cách lên và ra khỏi thuyền – trèo qua đuôi tàu, hai là biết níu vào một mái chèo hay một tấm ván – hoặc cởi lên hoặc nắm chắc một đầu để đẩy tới và bới bằng hai chân. Ba là học cách tròng phao cứu hộ vào người – đè phần phao gần mình xuống dưới nước cho phao lật vào đầu và vai mình để mình ở bên trong phao khi phao nổi. Bốn là học cách cứu người. 
Một người biết bơi kha khá cũng có thể cứu người đuối nước nếu biết cách và đã từng thực tập vài ba lần với bạn bè.
Cái đồn đại người đuối nước sẽ nổi lên ba lần rồi mới chìm là hoàn toàn tầm bậy. Đuối nước thì chìm ngay, trừ phi có ai nhanh chóng ra tay cứu.
Điều quan trọng là đừng để người đuối nước ôm lấy em khi em tiếp cận, em có thể bị nạn nhân nhấn chìm đấy. Luôn ở sau lưng nạn nhân.
Đặt cánh tay ngang trên ngực với bàn tay dưới nách nạn nhân, bảo nạn nhân bình tĩnh và đừng vùng vẫy. Nếu nạn nhân nghe lời, em có thể dễ dàng giữ cho nạn nhân nổi lên. Nếu không, hãy cẩn thận vì do hoảng sợ nạn nhân quay mình lại túm lấy em. Nếu nạn nhân chụp được cổ em thì vòng cánh tay ôm phần trên lưng nạn nhân và ngửa bàn tay kia áp vào dưới cằm với ngón tay bên dưới mũi nạn nhân. Cánh tay ôm lưng, bàn tay đẩy tới, nạn nhân phải bỏ em ra. Nếu cổ tay bị nắm thì vặn cổ tay ấn vào ngón cái của nạn nhân để thoát ra. Nhưng em sẽ không nhớ làm thế nếu không thường thực tập trước với bạn bè, luân phiên làm người cứu và nạn nhân.
Nếu chưa biết bơi mà lại rơi vào chỗ nước sâu thì không hẳn phải là chìm nếu làm như cách sau đây. Một là, ngã đầu ra sau để miệng ngửa lên trời. Hai là, hít hơi vào phổi cho thật đầy và thở ra chút chút thôi. Ba là, giữ hai tay dưới nước. Chớ có la lên bởi phổi sẽ mất hơi và cũng chớ khươu tay hoặc ra dấu cầu cứu, làm thế là chìm đấy.
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Nếu thấy người rớt xuống nước và bắt đầu chìm mà anh lại không biết bơi thì ném một sợi dây, hoặc một cái chèo hoặc một tấm ván cho nạn nhân chụp giữ lấy. Nếu có người sụp xuống lỗ băng tuyết và không thể lên được vì băng tuyết ở miệng lỗ vỡ khi níu vào thì ném cho nạn nhân một sợi dây và bảo chớ vùng vẩy. Nhờ thế nạn nhân có thể an tâm trong khi anh đi kiếm một cái thanh dài hay một cây sào đặt ngang trên lỗ băng để nạn nhân có thể bò ra hoặc anh có thể bò tới nắm lấy nạn nhân.
Ném dây cứu hộ
Thường nên ném dây cho người đuối nước trong tầm ném hơn là nhào xuống nước để rôi người ta phải vớt lên không phải một mà là hai người.
Dây cứu hộ dài độ 12m là vừa, có thể ném hoặc thả xuống. Nếu làm một dây chuyên dùng thì nên dùng dây mềm dẻo đường kính khoảng 2.5cm làm từ dây nhỏ tết lại. Muốn ném xa thì làm một nút nặng ở đầu dây ném đi. Đôi khi một bao cát nhỏ được gắn chặt đến cùng để làm cho nó thực hiện xa hơn. Nhưng chú ý rằng em nhằm mục đích giảm trọng lượng trên cánh tay và không phải giảm trên khuôn mặt của mình.
Bây giờ quyết định sẽ dùng tay để ném. Hầu hết mọi người tự nhiên sử dụng tay để ném như thế. Trên đó cuộn tay lên đường ném của em rất cẩn thận theo chiều kim đồng hồ, làm cho các cuộn dây, ví dụ như 18 in, từ trên xuống dưới. Khi cuộn được khoảng một nửa cuộn trên, lần lượt lên một ngón tay để tách những cuộn dây và cuộn phần còn lại trên các ngón tay còn lại của bàn tay của em.
Khi em cuốn hết sợi dây, giữ cho chắc trong tay trái của em với ba ngón tay cuối cùng, hoặc tốt hơn là có một vòng lặp cuối cùng sẽ phù hợp hơn xuống cổ tay của em để em không sợ tuột sợi dây trong lúc ném. Sau đó vượt qua trở lại vòng thứ hai của cuộn dây từ bên phải của em để hai ngón tay đầu tiên của bàn tay trái của em. Bây giờ em có một cuộn dây trong mỗi bàn tay.
Các cuộn dây bên tay phải sẽ được ném đầu tiên, và em ném tiếp ngay lập tức với các cuộn dây bên tay trái, để chúng không ném cùng một lúc. Ném ra ngoài như thế này, cuộn dây sẽ không bị rối lên, và nó có thể ném toàn bộ dây theo đường thẳng, do đó nó sẽ được ném đến điểm xa nhất. Có thể ném cuộn dây dưới lòng bàn tay hoặc trên bàn tay. Sau đó là luyện tập tốt hơn và hầu như cần thiết nếu như sợi dây được ném từ phía sau gây trở ngại, chẳng hạn như việc luyện tập để làm sao ném được sợi dây đó như một bức tường thành hay bức tường, hoặc được ném vào người một cách chính xác, Trong một đám cháy. 
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Ngựa lồng
Có những tai nạn do ngựa lồng xông vào người ta. Cũng là điều hay khi có người biết cách ứng phó để phòng tránh thương vong.
Chặn ngựa lồng thì đừng chạy tới trước mặt nó rồi hoa chân múa tay như nhiều người làm. Phải chạy kèm bên, nắm lấy càng xe để khỏi ngã, chụp dây cương với tay kia và kéo đầu con ngựa vòng về phía mình, làm ngựa quay đầu chạy về hướng có một bức tường hay một ngôi nhà hoặc bằng cách nào đó buộc ngựa dừng lại. Dĩ nhiên, trẻ em khó làm được vậy bởi người không nặng. Trẻ em chỉ góp phần ứng phó tai nạn bằng cách chăm sóc người bị thương do ngựa lồng.
Các trường hợp khác
Chẳng thể nào liệt kê hết các thứ tai nạn có thể xảy ra, nhưng điều quan trọng là Hướng đạo sinh phải nhớ giữ mình bình tĩnh, nghĩ phải làm gì cho đúng và làm ngay, cho dù tình huống bất ngờ tới đâu. 
Thiếu sinh J.C Davel thuộc đoàn Bloemfontein số 1 (Nam Phi) thấy một bé gái vướng trong dây điện trên mái một ngôi nhà. Dù được cảnh báo là chớ lên cứu bởi có thể bị chết, Davel vẫn lên đưa em bé xuống. Không may là em bé đã chết.
Thiếu sinh Lockley, đoàn Atherstone số 1 đang ở trong một hội chợ nhìn vòng quay ngựa gỗ vận hành bằng điện từ một máy phát điện chạy bằng hơi nước. Khi nghiêng mình trên máy, áo người điều khiển may mắc kẹt vào guồng máy và bị lôi vào trong máy, thấy thế, Lockley chạy đến chỗ máy, và do biết đôi chút về may móc, hạ cần điều khiển xuống và làm máy dừng lại đúng lúc để cứu người điều khiển. 
Đó là thí dụ một người chuẩn bị sẵn sàng, biết phải làm gì và làm ngay không chần chờ.
THỰC HÀNH TUẦN TRA : TIẾT KIỆM
Thực hành tạo thành một “hàng rào” với một đội ngũ để giữ lại một đám đông. Điều này có thể được thực hiện một trò chơi bằng cách chia quân thành “đám đông” và “các Hướng đạo sinh”.
Hướng dẫn Hướng đạo sinh để biết vị trí của vực đám cháy và vòi nước, vị trí cảnh sát, hệ thống báo cháy, trạm cứu hỏa, xe cứu thương, bệnh viện...
Thực hành buộc thắt dây thừng thành chuỗi và kéo người vô cảm 
Làm mọi thứ có thể để có được những Hướng đạo sinh dạy làm thế nào để bơi. Trong một thị trấn có một hồ bơi không hề khó khăn. Trong nước, có cơ hội tốt nhất để các Hướng đạo sinh học bơi bằng cách sắp xếp trại hè gần biển hoặc gần các sông hồ và là nơi được đảm bảo an toàn để bơi. 
Thực hành các phương pháp khác nhau để cứu một người chết đuối.
Trò chơi chữa cháy 
Chuẩn bị một ngọn lửa cháy lớn trong một phòng lân cận hoặc xây dựng, trong khi em đang ở trong phòng câu lạc bộ. Bí mật sắp xếp với hai hoặc ba bạn trai rằng nếu báo động cháy thì họ nên chạy và sợ hãi và cố gắng để bắt đầu hoảng sợ. Báo động được đưa ra khi một ai đó vội vàng nói với em về đám cháy và nói rằng có bom trong đám cháy. Sau đó cho một hoặc hai tuần tra đến hiện trường đám cháy và làm theo chỉ đạo của sếp họ. Họ nên đóng cửa sổ và cửa ra vào, và đưa Hướng đạo sinh đến những địa điểm khác nhau của tòa nhà để tránh những đám cháy đang lan rộng, và để tìm kiếm những người cần trợ giúp khác.
Các Hướng đạo sinh nên có khăn tay ướt che miệng và mũi của mình. Người “bị bất tỉnh” ( hoặc người nộm) nên được ẩn dưới bảng... Hướng đạo sinh giải cứu họ đưa họ ra khỏi đám cháy và đặt họ xuống đất. Sử dụng nhảy tấm phủ hoặc máng...
Những người khác đặt và kết các ống cao su lại hoặc làm đường để đưa các ông múc nước qua đám cháy.
Một số người khác làm nhiệu vụ sơ cấp cứu. Còn một số nhóm thì đứng bên “hàng rào” để giúp cảnh sát và đội cứu hỏa để ngăn cản đám đông.



Câu chuyện lửa trại số 25 
G 
iúp đỡ người khác
Sơ cứu – xử lý sốc – xuất huyết 
Hô hấp nhân tạo – sơ cứu trường hợp khác 
Tải thương 
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Trong giảng dạy về sơ cứu thường mắc phải một sai lầm thông thường là các chàng trai phải được hướng dẫn để vượt qua một bài kiểm tra chứ không phải là ứng dụng tri thức thông minh cho một trường hợp khẩn cấp. Do đó Hướng đạo sinh người đã phụ trách một em bé trong cơn co giật tại nhà ga xe lửa và chạy đến động cơ và đĩa vào một xô nước nóng đã làm đúng. Em đã nhìn thấy mẹ mình làm điều đó. Vì vậy, sử dụng các cuộc biểu tình và các sự cố chứ không phải dạy tên là Latin của Xương... Đó là không thể trong không gian ngắn theo ý của một người để cung cấp cho tất cả các chi tiết của sơ cứu đầu tiên.
Nếu phải ứng phó với một tai nạn thì hãy nhớ rằng: em không phải là bác sĩ. Chỉ là người sơ cứu em phải gọi bác sĩ ngay trừ trường hợp bị thương sơ sài. Công việc của em là giữ nạn nhân không trở nên tồi tệ hơn trong khi chờ nhân viên y tế đến, đó là ngăn chặn sốc, cầm máu, làm hô hấp nhân tạo, hoặc làm bất cứ việc gì cần thiết.
Nếu em chỉ có một mình với một người bị thương bất tỉnh: đặt nằm ngửa đầu cao hơn mình một tí và nghiêng về một bên để tránh sặc và nếu có ói thì ói ra khỏi miệng. Nới lỏng quần áo ở cổ và ngực. Đắp chăn để giữ ẩm. Xem bị thương ở đâu và xử lý theo cách sơ cứu đã học.
Tìm thấy người bất tỉnh nằm đâu thì cẩn thận xem xét xung quanh và ghi nhớ “dấu vết” khác thường phòng khi về sau có nghi vấn nạn nhân đã bị người khác tấn công.
Nếu cả đội đi hành và xảy ra tai nạn hoặc một người bị thương, đội trưởng cho một em đi mời bác sĩ còn mình chăm sóc nạn nhân cùng em khác. Đội phó và các em khác phụ trợ, kiếm nước hay mền, hay làm cáng hay giữ cho đám đông đến gần bằng cách giang gậy ra làm hàng rào.
Cần trấn an nạn nhân trước. Đừng di chuyển nạn nhân nếu không cần thiết và chớ mất công hỏi han gì cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh đôi chút.
Xử lý sốc
Sốc là một hiện tượng nguy hiểm hầu như luôn xảy ra với ai bị thương. Phải cẩn thận trông chừng và tốt hơn là nên xem như có sốc và làm những gì có thể để sốc không thành trầm trọng hơn.
Nạn nhân choáng váng, mặt xanh lại, có thể bất tỉnh. Chớ để tình huống đó xảy ra. Đặt nạn nhân nằm ngửa, đầu nghiêng về một bên. Giữ ấm với mền hoặc áo khoác.
Xử lý máu tuôn
Khi một vết thương tuôn máu thì bít vết thương hoặc ấn vào phí trên vết thương –chặn giữa vết thương và tim – dùng ngón cái ấn mạnh vào để ngăn máu từ động mạch tuôn ra. Rồi làm một miếng đệm với một cái gì như một viên đá dẹp và buộc lên trên vết thương. Nếu có thể thì đưa phần bị thương lên cao hơn phần còn lại của thân thể. Kiếm được bác sĩ càng sớm càng tốt. 
Với vết thương nhỏ thì rửa với chất khử trùng rồi đắp lên một miếng đệm vô trùng và bằng lại.
Tai ra máu và bất tỉnh khi bị té là dấu hiệu sọ não bị tổn thương. Cứ để nạn nhân yên một chỗ không bị nguy hiểm gì khác. Tốt nhất là giữ nạn nhân nằm yên tại chỗ, dấp nước lạnh hoặc nước đá lên đầu và trấn an nạn nhân cho đến khi bác sĩ đến.
Khạc ra máu hay thổ huyết là dấu hiệu nội thương hoặc một mạch máu nhỏ bị vỡ. Nếu máu chỉ hơi đỏ và có bọt thì đó là tồn thương ở phổi. Trong cả hai trường hợp, trấn an và cho nạn nhân ngậm nước đá hoặc nhấp nước lạnh. Đi kiếm bác sĩ.
Hô hấp nhân tạo 
Để hồi sinh người đuối nước hay ngừng thở do bị ngạt khói hoặc khí thì dùng hô hấp nhân tạo, ép không khí vào và ra khỏi phổi. Người ta đã sáng chế nhiều cách làm. Hướng đạo sinh nào cũng phải rành chí ít một cách. 
Ngay sau khi nạn nhận đã thở được em có thể ngưng làm – nhưng phải trông chừng và nếu nạn nhận lại ngưng thở thì anh lại phải làm cho đến khi nạn nhân tự thở được. Có khi cần nhiều người thay phiên nhau.
Rồi để nạn nhân nằm ngửa tư thế tự nhiên và làm ấm bằng cách đắp khăn nóng hoặc đặt chai nước nóng vào hai đùi, cả dưới hai cánh tay và ở lòng bàn chân.
Cởi áo ướt ra và cuộn nạn nhân vào mền ấm. Đừng quấy rầy nạn nhân và khuyến khích nạn nhân ngủ, cẩn thận xem xét nạn nhân sau một giờ. 
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CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC
Phỏng axit
Một bà tạt axit xunfuric vào mặt một người đàn ông. Đó là một thứ axit khủng khiếp, đụng đến đâu nó đốt và làm rã thịt đến đó. May mắn là vào lúc đó một cảnh sát viên có mặt tại hiện trường và biết phải làm gì. Anh ta dùng nhiều nước có trộn ít xô-đa rửa sạch axit rồi chữa trị vết thương như vết phỏng bình thường. 
Ruột thừa 
Đau ruột thừa xảy đến khi bất chợt, mặc dù thường có triệu chứng khó chịu trước. Đau nhói ở bụng, chỗ dưới rốn qua bên phải độ 5cm. Mời bác sĩ.
Băng bó 
Cố định hay chân gãy thì phải dùng một tấm vải tam giác lớn, như khăn quàng của em. Cạnh tam giác cần phải dài độ một mét.
Cố định tay hay xương đòn: choàng khăn quàng quanh cổ nạn nhận, dùng nút dẹt buộc hai đầu với đầu mút khăn hướng về tay bị gãy. Cho tay vào băng treo và tém đỉnh khăn vào sau cùi chỏ và ghìm lại để giữ cùi chở trong băng treo.
Băng đầu: Giang khăn quàng ra và xếp đáy lên độ 5cm. Đặt lớp xếp này lên trán nạn nhân, ngay trên lông mày để cho đỉnh khăn nằm ở sau gáy. Quấn chéo hai đầu khăn quanh đầu rồi buộc lại ngay trên trán với nút dẹt. Lật đỉnh khăn lên và tém vào lớp xếp. Chú ý làm sao cho lớp xếp hai bên đầu thật gọn và tém đầu mút khăn.
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Chảy máu cam
Không hại gì lắm hoặc nguy hiểm gì. Nhưng đôi khi máu không ngưng chảy ra làm nạn nhân mất máu. Để máu ngưng chảy, cho nạn nhân ngồi lên ghế và bảo nghiêng đầu tới trước và thở bằng miệng. Đắp khăn lạnh lên gáy cũng có tác dụng tốt.
Nhiễm trùng máu 
Đó là vết thương bị nhiễm bẩn. Sưng, đau, mạch máu đỏ hiện ra. Cách làm dịu tốt nhất là chườm nước nóng. Đưa nạn nhân đến bác sĩ.
Gãy xương 
Nhận biết: Chỗ gãy thường sưng lên và đau. Có khi chân bị gãy cong khác thường và nạn nhân không dùng chỉ đó được. Kiếm bác sĩ. Xử lý sốc.
Không cựa quậy chi bị gãy. Nếu thật cần thiết thì di chuyển nạn nhân thì phải cố định chi gãy với cái gì cứng, với thanh nẹp trong khi đưa đến bệnh viện.
Nẹp có thể là ván gỗ, gậy hướng đạo, báo cuốn chặt...phải khá dài để phủ lên chỗ gãy. Phải nẹp hai bên chi gãy nếu có thể. Rồi cố định nẹp cho chặt bằng khăn tay, khăn quàng, bằng vải, nhưng đừng buộc quá chặt khiến máu không lưu thông được và chèn ép chỗ sưng.
Xương đòn có thể gãy do bị té. Không cần nẹp. Treo cẳng tay lên ngang ngực thẳng góc với cánh tay. Dùng một dải băng cố định băng treo vào mình nạn nhân.
Bỏng
Khi ai vô ý bị bỏng nước sôi, da hồng lên lập tức bôi một thứ mỡ nào đó lên vết bỏng, như vazonlin và băng lại. Một hỗn hợp nhão gồm bột xô-đa và nước làm dịu vết bỏng nhẹ. Xử lý bỏng nắng như bình thường.
Nếu áo quần dính vào chỗ bỏng thì không lột ra mà cắt chung quanh với dao hoặc kéo sắc rồi băng lại để không khí không vào.
Trong trường hợp bỏng nặng (bỏng nước hoặc chín thịt), kiếm bác sĩ và xử lý sốc. Đừng bao giờ làm vỡ bóng nước.
Mắc nghẹn 
Muốn giải tỏa nghẹn thì nghiêng nạn nhân tới trước và vỗ mạnh vào lưng giữa hai bờ vai. Với trẻ em thì có thể vỗ lưng. Nếu không thành công thì bóp miệng cho mở ra, đút hai ngón tay dọc theo lưỡi vào tận cuống họng và móc vật lạ ra. Nếu nạn nhân ói thì lập tức quay đầu nạn nhân sang một bên.
Có khi mắc nghẹn do bên trong họng bất chợt sưng lên. Trong trường hợp này thì chườm cổ với khăn nóng và cho nạn nhân ngậm nước đá, hoặc nhấm nháp nước ướp lạnh.
Choáng váng 
Thường bị khi té ngã hoặc đầu đập vào vật cứng. Bảo nạn nhân không cử động và giữ ấm. Gọi bác sĩ ngay. Chớ cho nạn nhân chất kích thích và chớ di chuyển nạn nhân.
Điện giật 
Người ta thường bị điện giật bất tỉnh khi chạm vào dây hoặc tay vịn có điện. Phải tách rời nạn nhân khỏi nguồn điện nhưng phải cẩn thận để mình không bị điện giật. Nếu có thể thì hạ cầu dao điện. Nếu không thì đứng trên kính, hoặc gỗ khô, hoặc mang ủng vào. Cũng nên mang bao tay trước khi đụng đến nạn nhân. Không có bao tay thì lấy vải khô quấn nhiều lớp vào tay và kéo nạn nhân khỏi nguồn điện với một cây gậy khô. Có khi phải dùng hô hấp nhân tạo, khi nạn nhân thở được rồi thì xử lý sốc.
Một cậu bé đang đi săn bướm ở St. Quen ở Pháp thì ngã vào đường dây có điện của tàu điện và chết ngay. Một người qua đường ra đỡ cậu ta dậy cũng ngã ra chết cạnh cậu. Một người thợ lò gạch chạy tới, cố cứu họ và cũng bị điện giật chết. Hai người cứu hộ chết vì đã không học được cách làm đúng.
Ngất 
Nếu nạn nhân ngất và mặt xanh lại, ngất vì máu lên đầu không đủ. Hãy bảo nạn nhân ngồi xuống và cúi đầu xuống đến giữa hai đầu gối. Giấp nước ướp lạnh vào mặt. Nếu mặt nạn nhân hồng hào lại thì bảo ngẩng đầu lên – máu lên đầu quá nhiều, như trường hợp bị ứ máu trúng nắng.
Dính lưỡi câu
Một lần tôi bị lưỡi câu ghim vào ngón tay. Tôi lấy dao cắt các mồi ruồi trên lưỡi câu rồi đẫy lưỡi câu tới cho đến khi mũi nhọn cồm lên dưới da. Dùng dao bén tôi xẻ một đường nhỏ trên chỗ da cộm lên cho mũi lưỡi câu dễ trồi ra, tôi cầm mũi lưỡi câu kéo cả lưỡi câu ra. Dĩ nhiên không thể kéo lưỡi câu lui vì cái ngạnh móc vào thịt.
Rửa vết thương.
Động kinh 
Một người tự dưng la hét rồi ngã xuống, giãy giụa, sùi bọt mép: người đó động kinh. Không thể làm gì khác ngoài việc đút một miếng gỗ hoặc nút bẩn vào giữa hai hàm răng để ngăn nạn nhân cắn phải lưỡi. Cho nạn nhân ngủ cho tốt sau cơn động kinh.
Di vật cứng vào mắt 
Bảo nạn nhân dụi mắt, dụi mắt sẽ gây sưng tấy và càng khó cho việc lấy dị vật ra. 
Nếu dị vật mí trên thì kéo mí ra xa tròng xuống phía mí dưới sao cho lông minh dưới quét vào bên trong mí trên và cầm mé mí đó kéo lên trùm lên que diêm cho mí trên lộn trong ra ngoài. Dùng góc khăn tay ướt nhẹ nhàng lấy dị vật ra rồi thả cho mí sụp xuống.
Nếu mắt bị sưng thì rửa mắt bằng nước ấm.
Nếu dị vật bám chặt thì nhỏ một giọt dầu (dầu ô liu hay thấu dầu) vào mí dưới rồi bảo nhắm mắt lại, đặt lên mắt một miếng đệm mềm rồi băng lại và đưa bác sĩ.
Lên cơn kích động 
Những người tính hay bồn chồn, nhất là phụ nữ, có khi lên cơn kích động khi phấn khích, khóc lóc, cười lớn hoặc la hét. Tốt hơn hết là nhốt nạn nhân một mình vào một căn phòng cho đến khi qua cơn. Dỗ dành thì cành sinh tệ hơn.
Trúng độc 
Một người sau khi ăn mà phát bệnh nặng hoặc được biết là đã uống thuốc độc thì việc đầu tiên là gọi bác sĩ. Nếu da trong miệng không bị chất độc làm bỏng hay tróc ra thì cố làm cho nạn nhân ói bằng cách cho uống nước ấm pha muối hay mù tạc, hoặc chọc ói với một cái lông quét vào cuống họng. Nếu chất độc là axit gây bỏng thì đừng làm nạn nhân ói mà cho uống nước pha magie cacbonat hoặc xô-đa để khử axit. Phải giữ nạn nhân phải đuộc giữ tĩnh nếu buồn ngủ.
Khói và khí độc 
Tại nạn thường xuyên xảy ra do khí độc thoát ra từ hầm mỏ, cỗng rãnh và nhà.
Cứu nạn nhân thì bịt miệng và mũi với khăn ướt, cúi đầu xuống càng sát sàn càng tốt và khéo léo lê nạn nhân đi theo cách tôi đã chỉ trong trường hợp cứu người trong đám cháy ra. Kéo nạn nhân tới nơi thoáng mát càng nhanh càng tốt, nếu chậm chạp thì chính anh cũng bị ngạt khí độc, rồi nới lỏng áo ở cổ và ngực và vẫy nước lạnh vào mặt nạn nhân. Nếu thấy nạn nhân ngưng thở thì xử lý như đối với người đuối nước và làm hô hấp nhân tạo cho nạn nhân thở lại.
Bị rắn cắn 
Nọc rắn vào trong máu sẽ lan khắp cơ thể chỉ trong vài nhịp tim. Vậy phải làm gì thì làm ngay lập tức. Cái chính là ngăn nọc độc theo máu đi khắp cơ thể: lập tức dùng dây hay khăn tay buộc phía trên vết cắn để ngăn máu đưa nọc độc về tim, rồi rạch lớn vết cắn mà nặn máu ra, nọc độc sẽ ra theo. Nọc độc vô hại khi hút vào miệng nếu miệng không có vết thương.
Nên cho nạn nhân chất kích thích như cafe chẳng hạn, và chở để nạn nhân ngái ngủ mà bảo hãy đi tới đi lui, hãy làm cho nạn nhân giữ tỉnh táo cho đến khi bác sĩ đến.
Cổ trân bị trặc
Bó chặt cổ chân trặc. Đừng để nạn nhân bước đi hay mang nặng. Hãy tìm người giúp và đưa nạn nhân về nhà. Giữ chân cao, cẩn thận tháo giày ra. Đắp gạc lạnh lên để giảm đau và bớt sưng: bọc cổ chân với vải xếp nhiều lớp nhúng nước thật lạnh.
Làm lạnh mà không giảm đau thì chườm nóng: xếp vải lạnh thành xấp và để nước sôi lên, bọc xấp vải đó vào một miếng vải để có thể vắt nước nóng đi, vắt thật ráo để nạn nhân không bị phỏng. Giữ vải ra và chườm vào cổ chân khi vải con rất nóng. Hết đau thì bỏ vải chườm ra. Cổ chăn trặc được bó chặt và để nạn nhân nghỉ ngơi vài ngày.
Ong chích 
Amoniac thường là phương thuốc hữu hiệu nhất khi bị ong chích. Xô-đa cũng tốt. Dùng kim sạch lấy nọc ra. Bị ong bắp cày chích thì dùng giấm là tốt nhất.
Tự vẫn 
Thấy một người muốn tự vẫn, hướng đạo sinh phải biết cách ngăn chặn. Gặp người tự cắt cổ thì việc chính là cầm máu nếu động mạch đã bị cắt. Động mạch này chạy từ chỗ giao nhau giữa xương đòn và xương ức đến góc hàm. Ấn mạnh ngón cái lên chỗ cạnh vết thương, chỗ gần trái tim nhất và cứ ấn như thế cho đến khi có người đến va trợ giúp.
Tự vẫn bằng thuốc độc thì xử lý như trường hợp trúng độc.
Trường hợp treo cổ, lập tức cắt dây, một tay đỡ nạn nhân, một tay cắt dây. Cắt thòng lọng, nới lỏng áo ở cổ và ngực. Đưa nạn nhân đến chỗ thoáng mát nhất, vẫy nước ướp lạnh lên mặt và ngực nạn nhân, hoặc vẫy nước lạnh rồi nước nóng nhiều lần. Làm hô hấp nhân tạo như trường hợp đuối nước.
Chú “lính mới” có khi ngán ngại trước một người bất tỉnh hoặc người chết hoặc khi thấy máu. Không bỏ được thái độ tào lao đó thì chú chẳng mấy hữu ích. Người bất tỉnh không làm hại chú được và chú phải buộc mình tự chủ. Tự chủ thì vượt qua được trở ngại.
Cứu thương 
Hai hướng đạo sinh có thể làm kiệu bốn tay: mỗi em dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái mình và dùng bàn tay trái nắm cổ tay phải bạn. Nếu cần có chỗ dựa thì làm kiệu ba tay cũng cách như thế nhưng với một em nắm lấy tay bạn.
Có thể làm cáng theo các cách sau đây: 
a, Dùng cánh cửa, lót rơm, cỏ khô, áo quần, bao tải.
b, Dùng tấm thảm, mền, bao tải, tấm vải dầu với hai cây gậy cuộn vào hai bên. Lấy áo quần làm gối. 
c, Dùng hai áo đã cài nút lại, lộn áo trong ra ngoài. Xỏ hai gậy qua ống tay áo.
d, Dùng hai bao tải có khoét lỗ ở góc đáy để xỏ hai gậy qua.
Khi cứu thương bằng cáng thì phải tạo thoải mái cho nạn nhân trước khi đi. Hai người khiêng cáng phải nhấc cáng lên cùng lúc, bước đi cùng một nhịp bước và bước ngắn. Người đi sau phải quan tâm theo dõi tình trạng của nạn nhân.
Nếu gậy ngắn thì bốn người khiêng, mỗi người một góc cáng.
Thực hành tuần tra sơ cứu
Đào tạo về sơ cứu phải rất cẩn trọng đáp ứng mong đợi của công chúng cho nhiều hướng đạo sinh.
Sắp xếp để tình cờ có “tai nạn” trong các cuộc họp tuần tra hoặc hành quân, và để cho các Hướng đạo sinh khác nhau phụ trách.
Giới thiệu những tình huống kỳ lạ để thực hành như: cáng thương tức thì, ngôi bằng tay, hô hấp nhân tạo, làm nẹp cho một chân tay bị thương.
Trò chơi cứu thương 
Mỗi người làm công việc Hướng đạo hành động lần lượt như một nhà thám hiểm hoặc với một vài biện pháp khắc phục đơn giản. Ba bệnh nhân được đưa đến em liên tiếp để được điều trị, từng có một căn bệnh khác nhau hoặc chấn thương. Em phải tư vấn hoặc chỉ ra cách điều trị phải được thực hiện.
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Các tù nhân bị thương 
Đặt tại các điểm khác nhau, khoảng năm mươi thước từ trại, là tù nhân cho mỗiđối thủ cạnh tranh trong các trò chơi. Những tù nhân có một thẻ, mặc áo sơ mi và bị thương. 
Tại một tín hiệu mỗi đối thủ cạnh tranh có để làm cho một tù nhân, sơ cứu cho anh ta đầu tiên và đưa anh ta về nhà. Một trong những người đầu tiên đến trại với một tù nhân và chăm sóc đúng cách là người chiến thắng.
Trình chiếu 
Tai nạn xe đạp: Một cậu bé trên đường quay về từ trại. Chàng trai trở về từ trại. Một tay đua xe đạp ngang qua đổ sầm. Thật bất hạnh. Anh ta bị chấn thương và ngay lập tức anh ta được mang đến bệnh viện trên cáng.
Sự nổ khí gas 
Bà Coddles và gia đình đi bộ. Trên đường về nhà, bà Coddles gặp một người bạn. Maria nấu nướng trà cho Cha của mình bằng bếp gas. Sau khi Cha của Maria trở về nhà sau ngày làm việc và nhận ra ngôi nhà đầy khí gas. Đội xe cứu thương đến giải cứu. Maria được kéo ra và được hô hấp nhân. Constable Ado đến hiện trường. Làm thế nào không thể nào thấy một lối thoát cho khí. Đáng buồn cho một cảnh sát dũng cảm những thiếu suy nghĩ.
Hiển thị lửa
Tối thứ 5 tại Suburbi Villas. Báo cháy. Tù nhân hoảng loạn. Hàng rào được thiết lập để ngăn chặn đám đông. Lửa cháy thành mảng lớn. Dây an toàn vàThang cuốn. Cứu hộ những người còn xót lại.
Nhà máy cháy
Các công nhân đang làm việc thì có một vụ nổ xảy ra, gây cháy bên trong tòa nhà và một bức tường bên ngoài bị sụp đổ đã khiến một người đàn ông bị thương khi đi nang qua đám cháy. Các công nhân không bị thương đến hỗ trợ các đồng nghiệp không may của họ, trong khi những người khác vội vàng ra để được giúp đỡ và trở lại với xe cứu thương và bộ máy lửa. Một số người được cứu thoát khỏi tòa nhà đang cháy bằng cách nhảy từ tháp vào thảm.
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Bổn phận công dân của hướng đạo sinh – công dân thế giới 
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Hướng đạo sinh nào cũng phải chuẩn bị để trở thành công dân tốt của đất nước mình và thế giới.
Muốn thế, khi còn nhỏ, hãy xem các em khác như những người bạn. Hãy nhớ rằng, dù giàu hay ngheo, dù ở thành thị hay nông thôn, tất cả phải sát cánh vì đất nước. Sự chia rẽ sẽ làm đất nước bị tổn hại. Mọi khác biệt phải được dẹp sang bên.
Nếu em khinh khi các em ở khác bởi nhà các em đó nghèo hơn nhà em thì em là thứ hợm hĩnh. Nếu em ghét các em khác vì nhà các em này giàu hơn nhà em thì em là thứ xuẩn ngốc. 
Mỗi chúng ta phải đứng ở vị trí mình trong đời và tận dụng vị trí đó, và tất cả chúng ta đoàn kết với nhau vì mục đích chung. 
Chúng ta giống như những viên gạch trong một bức tường, mỗi viên ở một vị trí và có vẻ nhỏ bé trong một bức tường lớn. Nhưng nếu một viên vỡ vụn hoặc trượt ra khỏi vị trí thì áp lực sẽ đè mạnh hơn lên các viên khác, vết nứt xuất hiện và bức tường lung lay. 
Đừng chú tâm quá nhiều vào việc làm sao để tiến đến vị trí ngon lành hơn. Làm thế em sẽ triền miên gặt hái thất vọng. 
Nếu làm việc vì lợi ích của đất nước hoặc của xí nghiệp nơi mình làm việc em sẽ được thăng cấp và gặt hái thành công em mong muốn. 
Muốn thế em phải học tốt các môn học ở trường, không chỉ vì em yêu thích các môn đó mà vì bổn phận của em đối với đất nước là tự hoàn thiện mình. Học toán, sử, ngoại ngữ cho tốt trong tinh thần đó và em sẽ thành công. 
Đừng nghĩ đến mình, hãy nghĩ đến tổ quốc trước tiên, nghĩ đến những điều tốt đẹp mà công việc của em đem lại cho người khác. 
Khi em lớn lên
Khi lớn lên em sẽ là một cử tri và góp phần vào việc điều hành đất nước.
Ghi chú cho hình: Các con voi ở Miến Điện có thể dạy một bài học cho các nước trên thế giới. Bằng cách hợp tác với các nước với nhau sẽ có thể làm được những việc lớn nhất. 
Và em hoặc nhiều bạn bè của em sẽ có khuynh hướng đi theo các đảng phái chính trị của cha hoặc của bạn bè em thuộc về. Tôi nghĩ không nên như thế, nếu tôi là em. Tôi nên lắng nghe những gì mỗi đảng phái nói. Nếu em chỉ lắng nghe một bên, em sẽ chắc chắn sẽ cho rằng đó là người duy nhất đúng, những người khác là sai. Nhưng nếu em đi và nghe các đảng phái khác, em có thể thấy rằng sau tất cả những gì em nghĩ là hoàn toàn đúng có khi lại sai.
[image: ]
Vấn đề là phải lắng nghe tất cả, và không được thuyết phục bởi bất kỳ một ai cụ thể. Và sau đó có một người đàn ông, làm ảnh hưởng đến tâm trí và quyết định của bạn và cái gì em nghĩ là tốt nhất cho cả nước-không cho một số ít câu hỏi và địa phương bỏ phiếu cho rằng một trong miễn là nó hoạt động đúng cách, cụ thể là, vì lợi ích của đất nước.
Nhiều người bị dẫn dụ bởi một số chính trị gia mới với một số ý tưởng rất mới. Không bao giờ nên tin vào ý tưởng của một người cho đến khi ý tưởng ấy cũng đã được xem xét từ quan điểm nhiều người. Ý tưởng độc đáo nhiều khi là rất tốt, nếu em tìm hiểu chúng trong lịch sử, em sẽ thấy hầu như chúng luôn luôn thử trước ở đâu đó và đã thất bại.Tổ tiên em đã phải vô cùng gian nan dựng đất nước, chiến đấu vô cùng gian khổ và hi sinh và tổn thất tột cùng để em được sống ở đất nước ngày nay. Đừng để họ từ trên trời cao nhìn xuống thấy em hai tay đút túi quần tha thẩn loanh quanh, chẳng làm gì có ích cho đất nước. 
Hãy chơi hết mình ở vị trí của mình! Và hãy chơi đúng cách!
Bạn bè ở khắp mọi nơi. Cũng nên nhớ, Hướng đạo sinh không chỉ là bạn của những người xung quanh mình mà là “bạn khắp mọi người”. Là bạn thì không đánh nhau. Nếu chúng ta kết bạn với người ở nước khác và họ cũng giữ tình bạn với chúng ta thì chẳng ai muốn chiến tranh cả. Và đó là cách tốt nhất để ngăn ngừa chiến tranh và bảo đảm một nền hòa bình tồn tại lâu dài.
Cái mang lại chiến tranh là do nhân dân các nước biết nhau rất ít trong khi các chính quyền thì hô hào gây chiến tranh là chính nghĩa. Thế là đánh nhau để rồi sau đó khóc ròng cùng nhau.
Nếu nhân dân các nước là bạn tốt của nhau trong thời bình thì họ đã hiểu nhau rõ hơn và sẽ chẳng bao giờ đánh nhau.
Ngày nay du lịch thật quá dễ dàng và khoảng cách cũng giảm đi nhiều nhờ có tàu xe, máy bay và thông tin vô tuyến, nhờ vậy mà nhân dân các nước có cơ hội biết rõ nhau nhiều hơn. 
Và nữa, phong trào nam nữ Hướng đạo lan rộng khắp nơi trên thế giới. Bởi là Hướng đạo sinh chúng ta có cơ hội viếng thăm nhiều nơi và ở nước nào cũng có thể có bạn, tất cả ta và bạn ấy lấy luật và lời hứa làm kim chỉ nam trong hành động. Đã có hàng ngàn Hướng sinh thuộc nhiều quốc gia khác nhau gặp gỡ nhau đều đặn thông qua các chương trình thăm viếng nhau. Nhờ thế mà Hướng đạo sinh chúng ta thấy thích thú khi biết được nước khác là như thế nào, và điều quan trọng hơn là chúng ta xem nhau như bạn chứ không như “người nước ngoài” nữa.
Tình huynh đệ hướng đạo toàn cầu
Là Hướng đạo sinh em gia nhập một tập thể đông đảo thiếu niên dù mọi quốc tịch và có bạn bè ở mọi lục địa.
Hướng đạo sinh là sứ giả thiên chí, hữu nghị, xóa bỏ ngăn cách về màu da, tín ngưỡng và giai cấp. Tôi khuyến khích em làm thế để khi thành người lớn mà nếu xung đột xảy ra giữa nước này với nước khác em cũng gánh chịu trách nhiệm.
Chiến tranh đã dạy chúng ta rằng nếu một nước cứ cố áp đặt ý muốn của mình lên các nước khác thì tất yếu sẽ gây ra hậu quả thảm khốc. Một loạt các Jamboresees hướng đạo trên thế giới và họp ban hướng đạo nhiều nước đã dạy chúng ta rằng nếu bao dung và nhân nhượng với nhau thì sẽ có đồng cảm và hòa thuận. Các Jamboresees cho thấy luật hướng đạo đã tạo ra giữa các quốc gia một sợi dây thân ái đến chừng nào. Cắm trại với nhau, di hành với nhau, cùng nhau tận hưởng các thú vui khi sống ngoài trời, tất cả các cái đó tạo ra sợi dây hữu nghị.
Là bạn chúng ta không muốn gây xung đột và bằng cách chăm bón tình hữu nghị mà các Jamborees củng cố, chúng ta chuẩn bị những giải pháp cho các tranh chấp quốc tế thông qua thảo luận nhằm đến hòa bình. Điều này sẽ có tác động rất quan trọng và rộng rãi trên khắp thế giới nhằm đến hòa bình. Vậy nên chúng ta tự hứa làm hết sức mình để thiết lập tình hữu nghị giữa Hướng đạo sinh các nước và góp phần mang lại hòa bình, hạnh phúc và thiện chí trên khắp thế giới.
Muốn được thế thì tinh thần là điều quan trọng nhất. Hướng đạo sẽ triệt tiêu mọi nguy cơ chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia.
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Một lúc nào đó, ở một Jamboree, em có thể có cơ hội gặp Hướng đạo sinh đến từ nhiều nước. 
Làm phần việc của mình
Vậy mỗi người tất cả chúng ta hãy làm phần việc của mình. Đang là Hướng đạo sinh thì hãy quyết tâm trở thành hướng đạo sinh xịn hơn không những về nghề rừng và cắm trại mà cả sống theo luật hướng đạo. Nếu em chưa phải là Hướng đạo sinh, mời em gia nhập hội huynh đệ hạnh phúc này. Biết bao nhiêu là thú vui trước mắt và chúng tôi cần em.
Lời cuối 
Hy vọng là tôi đã cho em thấy được trong sách này sự hấp dẫn của việc Hướng đạo đối với tất cả chúng ta.
Tôi muốn các em cảm thấy mình là những Hướng đạo sinh đích thực nơi hoang dã, có khả năng xoay xở để tồn tại, chứ không chỉ là đoàn sinh ở một đoàn được các đội trưởng và các trường trong đoàn chăm sóc.
Tôi biết rằng các em muốn xứng tầm và có thể tự lo cho mình, biết rằng các nhà thám hiểm ngày xưa và những người sống ở vùng biên giới hấp dẫn đầu óc phiêu lưu nơi em, biết rằng dù có mọi phương tiện hiện đại em vẫn muốn tự lập, tự lo liệu cho mình, tận hưởng cái tự do của cuộc sống ngoài trời. 
Tôi vừa gợi ý vài cách làm nhằm mục tiêu đó và góp phần giúp các em trở thành những con người xứng đáng.
Hướng đạo là một trò chơi hấp dẫn nếu chúng ta biết cách chơi và chơi hết mình, đem hết nhiệt tình mà chơi. Cũng như các trò chơi khác chúng ta thấy rằng các trò chơi Hướng đạo tăng cường sức lực, trí tuệ và tinh thần. Nhưng hay nhớ này! Đó là những trò chơi ngoài trời,thế nên hãy ra ngoài trời mỗi khi có thể. Chúc may mắn và vui sống trở lại.
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Việc mua bán hàng hóa của các bà nội trợ đôi khi rất buồn tẻ, nhưng khi em chịu khó xem xét tường tận thì nó đúng là một chuyến du lịch hết sức thú vị. Hãy xem danh sách các sản phẩm và nơi xuất xứ của chúng: cam xuất xứ từ Nam Phi, dứa xuất xứ từ Malaysia, chuối từ Jamaica, đường từ Tây Ấn Độ và những vùng lân cận hoặc Mauritius, cây cô ca xuất xứ từ Trinidad hoặc Tây Phi, trà xuất xứ từ Ceylon, Ấn Độ, Pakistan, café xuất xứ từ Kenya hoặc quả bưởi xuất xứ từ nước Anh.
Em có biết tất cả các địa điểm được đề cập ở trên không? Khi tìm chúng trên bản đồ bạn sẽ thấy những địa danh đó đều thuộc Anh quốc và lác đác ở một số nơi khác trên thế giới. Khoảng cách giữa các nơi đó cũng tương đối xa.
Ai trong số các em đã đi du lịch bằng tàu hỏa thì đều biết rằng mình sẽ đi được một quãng đường khá dài chỉ sau 2 hoặc 3 giờ ngồi trên tàu, và chỉ sau 6 đến 8 giờ di chuyển bằng tàu hỏa em hoàn toàn có thể đặt chân lên một địa phận khác của người nước Anh. 
Thế đấy, thay vì số giờ phải di chuyển trong rất nhiều ngày, thậm chí là 7 hay 8 ngày đi chăng nữa thì cũng chỉ giúp bạn đi được một quãng đường ngắn trong khối thịnh vượng chung và đế quốc của chúng tôi. Với khoảng thời gian đó có thể em sẽ đến được Canada nhưng sẽ mất thêm một vài ngày chứ không phải là một vài giờ để em đi qua được đất nước đó. 18 ngày và đêm đi lại cực nhọc sẽ đưa em đến địa phận Ấn Độ hay Nam Phi, nhưng cũng với khoảng thời gian đó em thậm chí còn chưa đi được nửa đường tới Australia. Và tất cả những khoảng cách đó, băng qua các vùng biển, ở phía bên kia của thế giới, chúng ta có nước Anh, Autralia nơi mà có 31 vương quốc liên hiệp Anh.
Tất nhiên là di chuyển bằng đường không thì thời gian chúng ta đi lại sẽ giảm xuống đáng kể.
Các quốc gia nằm trong khối thịnh vượng chung.
Các nước thuộc Vương Quốc Anh có sự khác nhau về diện tích và dân số. Ấn Độ và Pakistan cùng có diện tích 862.599 dặm vuông và dân số trên 250 triệu (Nước Anh, xứ Wales và Scotland cùng có diện tích khoảng 89.000 dặm vuông và dân số 45 triệu. Và ở một thái cực khác có quốc gia chỉ rộng có 38 dặm vuông với 200 dân số.
Các quốc gia này còn có sự khác nhau trong cách thức điều hành đất nước. Những quốc gia lớn của liên bang thường có quốc hội riêng. Đây chính là những quốc gia đã tuyên bố tự trị khi Vua George VI lên nắm quyền, thậm chí việc tuyên bố tự trị này của họ còn không diễn ra cùng một lúc. Năm 1939 chiến tranh đã xảy ra, mỗi quốc gia đều có quyết định riêng trong việc tuyên chiến với Đức. Lại một lần nữa những tuyên bố này lại không diễn ra cùng lúc, đó là một minh chứng hết sức rõ ràng cho thấy các quốc gia này sẽ đi theo con đường tự trị và không phải báo cáo những gì họ làm với quốc hội ở Westminter. 
Các Quốc gia của liên bang bao gồm: Canada, Australia, New Zealand, liên minh Nam Phi, Ấn Độ, Pakistan, Ceaylon. 
Đế quốc thực dân
Ngoài các quốc gia nằm trong khối thịnh vượng chung còn có một số nước khác của Liên Hiệp vương quốc Anh không tự cầm quyền, sở dĩ tồn tại một số quốc gia phụ thuộc như vậy là vì một số nguyên nhân: ví dụ như trình độ dân trí của quốc gia đó. Và đó cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng trên con đường phát triển lên hình thức tự trị của mỗi quốc gia. Một vài nước trong số đó có thể đã tiến đến đích của hình thức tự trị sát hơn các quốc gia còn lại rồi, nhưng có đạt được thành công hay không và đạt được sớm hay muộn thì còn phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân các quốc gia đó.
Chúng tôi không còn ý nghĩ cho rằng những khu thuộc địa là nơi đem lại nhiều giá trị và lợi ích béo bở. Nhưng những suy nghĩ đó cũng giúp chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của chính mình trong quá trình cai quản những khu thuộc địa này. Và điều cần được đặt hàng đầu đó là làm thế nào để tất cả màu da có thể cùng sinh sống một cách hòa thuận trên các vùng đất đó.
Ashanti - một đất nước nằm trên bờ biển phía Tây của Châu Phi là một ví dụ điển hình trong việc làm thế nào để một quốc gia có thể phát triển thuận lợi dưới sự trị vì của chúng tôi. Năm 1895 tôi đã đến đó, khi ấy chúng tôi tiến quân vào Ashanti để đàn áp chế độ nô lệ, và tôi đã tận mắt chứng kiến sự hi sinh khủng khiếp diễn ra ở nơi đây. Đấy là một quốc gia còn rất hoang sơ. Năm 1924, tại đại hội hướng đạo sinh của đế quốc Wembley, một số nhà Hướng đạo sinh đã cung cấp cho tôi một thông điệp được truyền tải từ những người cha đạo - những người đã phụng mệnh dưới quyền cai quản của tôi gần 30 năm về trước. Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi biết rằng họ nhớ về tôi như một “Kantankye” – nghĩa là “Một người đàn ông có tư tưởng lớn”. Vì thế mà sau này tôi thường xuyên đội mũ của những nhà hướng đạo sinh. Hiện nay người dân Ashanti đang được rèn luyện theo cách của riêng họ, và dần dần họ có được một cuộc sống rất hạnh phúc và thành đạt. Họ không còn cảm giác bị ám ảnh về nền văn hóa nguyên thủy xưa kia nữa.
Có thể một ngày nào đó có cơ hội được tiếp cần với nền giáo dục của những người này; em sẽ nhận ra rằng những tư tưởng của những nhà Hướng đạo sinh có giá trị rất lớn, bạn có biết cách làm sao để không tạo ra bất cứ sự khác biệt nào giữa những nhà Hướng đạo sinh với người khác, dẫu họ có theo tín ngưỡng nào hay màu da nào đi chăng nữa. Nếu như em đang mong chờ có một cuộc sống thú vị hơn, em hãy tìm ra những cơ hội tốt đẹp mà em có thể nhận được dưới sự trị vì của những đế chế khác nhau, điều đó có thể là em làm việc vất vả để có một nghề nghiệp ổn định, nhưng tôi tin rằng em sẽ không bao giờ có cảm giác hối hận một khi em có được cơ hội làm những công việc tốt nhất trên thế giới.
John Smith
Ước gì tôi có đủ thời gian để kể cho bạn nghe câu chuyện làm thế nào để tôi có được đế quốc này. Đó là một câu chuyện hết sức lôi cuốn với nhiều tình tiết mạo hiểm nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Và có một số nhân vật tốt bụng trong lịch sử nước Anh cũng được đề cập ở đây.
Tôi xin lấy ví dụ về người đàn ông đã băng qua Athlantic để đến Mỹ định cư.
Phải mất đến 4, 5 tháng để ngài Walte r Raleigh, đội trưởng John Smith và rất nhiều nhà thám hiểm khác đến được Mỹ trên những chiếc thuyền rất nhỏ,trong đó có một vài chiếc chỉ trở được 30 tấn, tức là trọng tải còn không lớn hơn được những chiếc xà lan trên sông Thames. Giờ thì nếu muốn đến đó bạn chỉ mất từ 5 đến 6 ngày thay vì cả tháng ròng rã trên những chiếc tàu chạy bằng hơi nước trọng tải 50,000 tấn.
Khi nghĩ đến sự can đảm của những người thực hiện hành trình đó, với số lượng nước ngọt và đồ ăn ít ỏi. Và khi đã đặt chân được lên miền đất đó, chỉ với một nhóm người như thế, họ đã phải chiến đấu với những người man rợ, một số người Châu Âu như Hà Lan, Tây Ban Nha, và người Pháp, và rồi họ phải làm việc cật lực để có đất để canh tác, định cư và bắt đầu lập nghiệp.
Trong những cuộc đời vất vả của những người thủy thủ, những người lính, hay những người dân ở các nước thuộc địa, rồi những người lính thủy già ở Anh quốc , ngài Francis Drake, Walter Raleigh, Hawkins, Frobisher, thì thuyền thưởng John smith là người để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp nhất.
Ông đã rời bỏ trường trung học phổ thông Louth ở Lincolshine để trở thành một nhân viên văn phòng, nhưng rồi ông đã tham gia vào cuộc chiến tranh, sau 2 năm chiến đấu ông đã trở về quê hương.
Ông tự thừa nhận rằng mình chỉ là một chú lính mới, và hoàn toàn chẳng có sự chuẩn bị nào trước khi tham gia vào cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm đó. Vì thế vào thời điểm đó ông đã quyết định đi học hướng đạo sinh . Ông đã tự tay dựng một túp lều trong rừng, sau đó tiến hành nghiên cứu về thực vật và động vật học. Ông đã tự chế biến các loại thức ăn từ động vật và thực vật trong rừng, đồng thời ông cũng tìm hiểu cách xem và vẽ bản đồ, cách sử dụng vũ khí, và sau này khi đã thành thạo trong các hoạt động hướng đạo sinh, ông lại tiếp tục tham gia chiến đấu.
Sau này ông trở thành một người thủy thủ, giành được nhiều chiến thắng trong những trận thủy chiến khốc liệt. Thậm chí vào năm 1607, ông cùng với đội viễn chinh của mình đã đánh chiếm được bang Virginia của Mỹ. Họ đã nhổ neo từ Anh trên 3 con tàu, trong đó con tàu lớn nhất có trọng tải 100 tấn, còn nhỏ nhất là trọng tải 30 tấn, nhưng phải mất 5 tháng để họ có thể đến được đó và bắt đầu định cư trên dòng sông James.
Trong một lần đi săn, John Smith đã bị những người da đỏ bắt giữ. Họ toan giết ông, nhưng con gái của nhà vua Pocahontas đã xin tha mạng cho ông. Sau này mối quan hệ của những người da đỏ và da trắng trở nên rất tốt đẹp. Pocahotas trở thành người theo đạo Cơ đốc, và kết hôn với đại úy hải quân của John Smith tên là Rolfe, rồi họ đến sinh sống ở Anh. Sau rất nhiều cuộc phiêu lưu kỳ diệu và lý thú ở Mỹ, John Smith đã bị thương trong một tai nạn nổ thuốc súng, ông trở về quê nhà trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Cuối cùng, ông đã mất ở Luân Đôn. 
Lời kêu gọi của những người bà con
Tôi nghe thấy bạn nói rằng, “Vâng, điều đó quả là đúng với John Smith. Có rất nhiều quốc gia đã được khám phá ra vào thời gian đó, nhưng cuối cùng thì chúng ta còn lại được gì?”
Câu trả lời đó là những miền đất rộng lớn đó đang mời gọi những người chuẩn bị từ bỏ cuộc sống êm đềm để dấn thân vào hành trình rất nhiều thách thức. Là một nhà Hướng đạo sinh bạn phải học cách thích nghi với môi trường của các quốc gia khác nhau chứ không phải chỉ là những khu thị trấn nhỏ hẹp, bạn phải tìm thấy một nửa niềm vui của việc sống ở trong rừng, trong những túp lều tạm bợ và trong cả quá trình tham gia hoạt động Hướng đạo sinh. Đế quốc chờ đợi bạn, sự nghiệp của một người đàn ông thôi thúc bạn, điều đó có nghĩa là mặc dù phải làm việc vất vả nhưng bạn vẫn phải hoàn thành sứ mệnh của một người đàn ông, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong việc làm ra một điều gì đó, ví như một nông trường trên thảo nguyên bao la, hoặc là bạn bị cuốn hút bởi công việc trồng rừng. Thực ra đế quốc trở nên rất phổ biến và thay đổi thường xuyên giúp bạn có thể tìm thấy điều gì đó hoặc một nơi nào đó phù hợp với khả năng và sở thích của mình.
Hàng nghìn nhà Hướng đạo sinh đã đến các nước đế quốc thực dân và đạt được nhiều thành tựu ở đó. Một số nhà hướng đạo sinh còn đứng trong lực lượng tham gia vào cuộc chiến tranh 1939-1945. 
Ước gì em có thể đọc được một vài bức thư của những nhà Hướng đạo sinh viết về những trải nghiệm của họ trong khi ở các nước đế quốc. Tôi sẽ kết thúc câu chuyện này bằng những tình tiết kể về cảm nhận của những người này về nơi ở và công việc mới của họ.
“Tôi viết vài dòng cho em để em biết rằng tôi đã đến A1 rồi. Máy bay hạ cánh ở Sydney vào ngày 1 tháng 8, và tôi đã được gửi đến khu tập huấn của chính phủ. 10 tuần ở đây tôi sẽ học được rất nhiều kiến thức bổ ích. Sau đấy tôi phải đi 310 dặm đến địa điểm mới của mình ở miền nam Sydney. Cho tới thời điểm này thì tôi vẫn có thể tự xoay xở và làm tốt được mọi việc. 
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Tôi sống chung với một cặp vợ chồng còn rất trẻ, họ cư xử với tôi gần gũi như một người anh em, chứ không phải là một tay đi làm thuê. Sống cởi mở như thế này mới thực sự là cuộc sống mà tôi khao khát bấy lâu và thật đáng tiếc là tôi đã không thể đến đây từ 3 năm trước. Trong quá trình học tập ở khu tập huấn, tôi đã thấy rõ được sự lan rộng của hoạt động Hướng đạo sinh, 95% những anh chàng đến từ các hòn đảo nhỏ của nước Anh đã và hiện vẫn là những nhà hướng đạo sinh hoặc trưởng đoàn hướng đạo. Điều đó khiến chúng tôi trở nên thân thiết và gần gũi với nhau hơn rất nhiều vì ít nhất chúng tôi có một điểm chung.
“Người đam mê hoạt động Hướng đạo của bạn . Sgd.J.H.E.B”
“Tôi đang làm một điều hết sức tốt đẹp – Canada thực sự là một đất nước tuyệt vời, tôi rất vui mừng khi được đến đây”
Đôi khi thay vì việc đi làm luôn, bạn nên tham gia một trường đào tạo nghề để nâng cao khả năng của mình trước khi quyết định làm một việc gì đó. Đây là một số điểm lưu ý của một anh chàng đi học ở những cơ sở đào tạo như thế đưa ra:
“Trường học cách thị trấn khoảng 30 dặm. Ở trường có nhiều hươu, rắn,…. Chúng tôi được học nghề mộc, kế toán, khoa học, không học tiếng Latin và tiếng Pháp, vì thế mà nó hoàn toàn thích hợp với tôi”
NHỮNG GỢI Ý THỰC HÀNH
1. Những câu chuyện kể về sự khám phá ra những vùng đất mới của tổ tiên chúng ta đã diễn ra như thế nào, và thỉnh thoảng đưa ra những cuộc phiêu lưu của các nhà thám hiểm và những người khai hoang.
2. Một tấm bản đồ được vẽ trên tường với kích thước vừa phải có thể hé lộ ra cho chúng ta thấy rất nhiều thông tin quan trọng, tuy rằng hết sức đơn sơ, nhưng những tấm bản đồ đó làm sáng tỏ nhiều câu chuyện đặc biệt là những câu chuyện đã được phác thảo ra.
3. Nên tính đến khả năng sử dụng phim có đèn chiếu và các buổi chiếu bóng. Thực hiện những việc này cùng với những cuốn sách mỏng mình họa sẽ dễ dàng làm được ở lãnh thổ tự trị của khối liên hiệp Anh, trên các đường ray xe lửa ở Canada, vvv
4. Mỗi nhóm hướng đạo sinh có thể đại diện cho quyền lực và một đế chế nào đó. Họ có thể làm ra tập sách dán những bức tranh liên quan đến đất nước đó lấy từ các tờ báo, tạp chí. 
5. Một số nhà hướng đạo sinh có thể kết bạn với những người ở quốc gia khác thông qua thư từ. Việc này hoàn toàn có thể sắp xếp được thông qua cơ quan đối ngoại ở I.H.Q
6. Một số đội hướng đạo sinh ở địa phương có thể kết nối với với những đội hướng đạo sinh ở nước ngoài, để dễ dàng trao đổi thông tin và các ý tưởng với nhau
7. Nếu bạn đưa bất cứ người nước ngoài nào đến thăm đất nước đó, hãy đi cùng anh ta và thông báo với đội hướng đạo sinh địa phương
8. Cập nhật thông tin về các khu định cư ở nước ngoài và các chủ đề đào tạo khác nhau
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Tình hữu nghị trên khắp thế giới Nam Hướng đạo sinh và nữ chỉ dẫn các hoạt động đã có mặt trên khắp thế giới. Tháng 7 năm 1939, có tới hơn 3 triệu nam hướng đạo sinh trên 15 quốc gia khác nhau. Vì thế nếu muốn trở thành một nhà hướng đạo sinh, em phải tham gia vào một nhóm những người có quốc tịch khác nhau và em sẽ có bạn bè ở khắp 5 châu lục. Tuy nhiên, con số này không thể lớn như con số lẽ ra nó có thể đạt được bởi vì hoạt động hướng đạo sinh bị cấm ở một số quốc gia do không phù hợp với đường lối chính trị của đứng đầu nhà nước đó.
Tôi tin rằng khi toàn bộ các câu chuyện kể về những quốc gia này được phép công khai, thì nó sẽ được đón đọc và truyền miệng nhau trong niềm tự hào khôn tả, và tôi tin rằng những nam Hướng đạo sinh và nữ chỉ dẫn các hoạt động sẽ tiến hành các hoạt động đào tạo nhằm áp dụng các nguyên tắc đó vào thực tế cuộc sống một cách hiệu quả nhất.
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Đại hội Hướng đạo 
Dẫu sao chúng ta vẫn có thể thấy được sự tiến bộ vượt bậc những năm trước 1939. Hàng loạt đại hội Hướng đạo sinh và những cuộc họp khác của các nhà Hướng đạo đến từ rất nhiều quôc gia trên thế giới cho thấy cái gọi là sự kết nối vững chắc của tất cả các màu da, chủng tộc,tín ngưỡng trong hoạt động hướng đạo sinh. Chúng tôi có thể cắm trại, leo núi, và tham gia các hoạt động ngoài trời cùng nhau, chính điều đó đã tạo nên tình hữu nghị bền chặt chứ không phải là sự phụ thuộc lẫn nhau.Trong các đại hội Hướng đạo sinh tôi có quyền đúc rút ra thông điệp của buổi họp trước khi kết thúc. Tôi cũng muốn nhấn mạnh lại một số điều mà tôi đã nói.
Năm 1920 Đại hội hướng đạo sinh đã diễn ra ở Olympia, Luân Đôn. Với tư cách là trưởng nhóm hướng đạo sinh trên toàn thế giới, tôi đã phát biểu:
“Hỡi những anh em hướng đạo sinh, tôi đã yêu cầu các bạn phải lựa chọn hết sức nghiêm túc. Luôn luôn tồn tại sự khác biệt trong suy nghĩ và tình cảm của con người trên toàn thế giới, điều đó được thể hiện trong ngôn ngữ và vóc dáng. Những cuộc chiến tranh cho chúng ta thấy một quốc gia cứ cố gắng áp đặt những điều khác biệt sẽ gây ra những phản ứng dữ dội, và mức độ dữ dội sẽ ngày càng tăng lên. Các đại hội hướng đạo sinh cũng cho chúng ta thấy nếu như hành xử khoan dung, độ lượng với nhau thì chúng ta sẽ luôn có được cảm thông, sẻ chia và đồng cảm. Nếu như đó chính là nguyện vọng của bạn, chúng ta hoàn toàn có thể tiến lên phía trước, tiếp tục phát triển tình bạn, tình đống chí. Thông qua tình hữu nghị trên toàn thế giới, chúng ta có thể tạo nên không khí hoà bình và cuộc sống hạnh phúc trên toàn thế giới và sự thiện chí giữa con người với con người. Tình hữu nghị của những nhà Hướng đạo sinh sẽ giúp tôi trả lời câu hỏi:”bạn sẽ nỗ lực đóp góp cho hoạt động này phải không?”
Năm 1929, chúng tôi đã tổ chức kỷ niệm Coxming, đó là 21 năm kể từ khi phiên bản đầu tiên của cuốn sách này ra mắt công chúng, đó là một quả đầu được lớn lên từ một thân cây sồi khổng lồ. Đại hội Hướng đạo đã diễn ra ở công viên Arrowe gần Birkenheard. Biểu tượng tốt đẹp của cuộc gặp gỡ giưã những nhà Hướng đạo sinh đến từ 41 quốc gia và 31 đế quốc trên thế giới là mũi tên vàng. Bởi vậy lúc kết thúc đại hội, tôi đã thống nhất về biểu tượng này với tất cả các thành phần tham gia đại hôi. Để làm được điều đó, tôi đã phát biểu như sau:
“Từ rất nhiều nơi trên thế giới, các em đã tựu họp về đây thể hiện tình bạn, tình hữu nghị sâu sắc. Hôm nay, tôi muốn thông qua các em gửi hình ảnh một mũi tên ra khắp thế giới, mũi tên đó là biểu tượng cho hòa bình và tình hữu nghị, mỗi người trong các bạn chính là đại sứ của tôi, mang thông điệp về tình yêu và tình hữu nghị của tôi đến khắp mọi nơi trên thế giới”. Từ nay trở đi biểu tượng hòa bình của những nhà Hướng đạo sinh là mũi tên bằng vàng. Thông điệp này được lan truyền càng nhanh, càng xa sẽ giúp cho chúng ta thấy được tình hữu nghị giữa con người với nhau càng ngày càng trở nên sâu sắc”
4 năm sau chúng tôi lại tổ chức gặp mặt nhau ở Gollodo, Hung ga ry. Biểu tượng lần này là một một con hươu màu trắng, và thông điệp của tôi là:
“Nhìn vào con hươu màu trắng em sẽ thấy được tinh thần trong sáng của những nhà hướng đạo sinh. Để đạt được mục đích cao hơn trong hoạt động Hướng đạo sinh, chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn cũng như phải đối diện với nhiều thách thức. Tuy nhiên mục tiêu đó sẽ mang lại cho em rất nhiều niềm vui. 
Mục tiêu đó chính là những nhiệm vụ của em đối với tổ quốc và với chính những người bằng hữu đang cùng em thực hiện hoạt động hướng đạo sinh này. Ngoài ra, trước khi đại hội kết thúc tôi cũng đưa ra một vài câu hỏi cho các nhà hướng đạo sinh: 
Các em có nỗ lực hết mình để kết giao với những người khác và cùng xây dựng một thế giới hòa bình không?
Sau đó là đại hội tổ chức ở Hà Lan vaò năm 1937. Biểu tượng lần này là Chiếc gậy của Gia – Cốp mà những thuyền trưởng thủa xưa hay sử dụng trong công việc lái tàu của mình. 
Đã rất nhiều năm qua rồi nên chúng tôi không thể biết rõ những mảnh đất hào hùng đó đã phải vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần như thế nào. Vì vậy tôi đã phát biểu:
“Tình hữu nghị trong các hoạt động hướng đạo sinh có rất nhiều điểm giống với cuộc viễn chinh chữ thập ở Châu Âu. Các nhà Hướng đạo sinh đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, họ là sứ giả của sự thiện chí, và em phải thiết lập tình bạn, phá bỏ được những rào cản về sắc tộc, tín ngưỡng và tầng lớp. Đó thực sự là một cuộc viễn chinh vĩ đại. Tôi muốn khuyên em tiếp tục thực hiện công việc có ý nghĩa này vì nếu sự tranh chấp giữa các quốc gia trở nên căng thẳng hơn, thì trách nhiệm đè nặng trên đôi vai em sẽ giảm đi phần nào nhờ vào sức ảnh hướng tích cực của hoạt động hướng đạo sinh.
Nếu các em có mối quan hệ bằng hữu thực sự, em sẽ không muốn cãi cọ với nhau. Tình hữu nghị đó có thể được hàn gắn bền chặt hơn thông qua các kỳ đại hội Hướng đạo sinh. Các bạn đang cùng nhau kiếm tìm con đường để giải quyết những vấn đề mang tầm cỡ quốc tế. Điều đó sẽ tạo ra hiệu quả vô cùng to lớn và có sức ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới, giúp chúng ta xây dựng và gìn giữ hòa bình. Vì thế mà các em đã tụ họp tại đây trong một cuộc họp dành cho thế hệ trẻ, nỗ lực hết mình để xây dựng nên tình hữu nghị bền chặt giữa những nhà hướng đạo sinh ở các quốc gia trên toàn thế giới”
Chiến tranh sắp diễn ra
Khi chiến tranh bùng nổ vào tháng 9 năm 1939, ban đầu chúng tôi có cảm giác mình sẽ thất bại. Nhưng thực tế không phải như vậy. Tất cả các thành viên của đội Nam Hướng đạo sinh đã quyết định tham gia phục vụ đất nước của họ; có thể thấy sự anh dũng, kiên cường ngay cả những thành viên trẻ tuổi nhất, và rất nhiều thanh niên đã trở thành anh hùng, đem đến cho chúng tôi niềm hi vọng và tin tưởng sâu sắc. Nếu chúng ta luôn gìn giữ được tinh thần đó ngay cả trong thời bình thì sẽ củng cố được niềm tin vững chắc vào tương lai. 
Tinh thần đó thực sự là một yếu tố vô cùng quan trọng. Các nhà Hướng đạo sinh có những quy tắc và sự cam kết riêng của mình, và khi áp dụng chúng vào thực tế cuộc sống sẽ giúplàm giảm nguy cơ xảy ra chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia.
Vì vậy hãy để chúng tôi thực hiện sứ mệnh của mình. Những người đi theo con đường Hướng đạo sinh hãy quyết tâm trở thành những nhà hướng đạo sinh tài ba hơn, không chỉ trong việc làm lâm nghiệp, cắm trại mà còn trong phải nắm rõ các điều lệ và thực hiện chúng một cách hiệu quả. Còn nếu em không phải là người đi theo nghiệp Hướng đạo sinh, em hãy nhanh nhanh tham gia vào tổ chức hết sức năng động này; còn rất nhiều việc chúng tôi phải thực hiện và chúng tôi thực sự cần sự chung tay, góp sức của các bạn.
Hồi kết 
Tôi hi vọng qua cuốn sách này em có thể rút ra được một số điều lý thú,bổ ích của tư tưởng hướng đạo sinh. Tôi cũng mong muốn em sẽ nhận thấy ở mình có một số đặc điểm cuả một nhà Hướng đạo sinh, điều đó giúp em làm được rất nhiều việc bằng chính những nỗ lực của bản thân mình, không nhất thiết phải là thành viên của tổ chức Hướng đạo sinh, được lãnh đạo và người đứng đầu tổ chức dìu dắt và dõi theo. Đồng thời tôi cũng nhận ra rằng nếu em thực sự muốn mình tiến bộ, có thể làm được mọi thứ bằng khả năng của mình, thì những cuộc phiêu lưu của các nhà thám hiểm và người dân ở các vùng biên giới thực sự lôi cuốn tính cách ưa phiêu lưu, mạo hiểm của em, chính vì vậy ngay cả khi đã cónhững phát minh của thế giới hiện đại như rạp chiếu phim, vô tuyến điện hay xe máy, em vẫn có cảm giác muốn thoát khỏi những thứ đó, tự mình lo liệu mọi thứ, một mình chống lại sức mạnh của tự nhiên, hào hứng tham gia vào các trò chơi và tận hưởng cảm giác tự do, thư thái với thiên nhiên đất trời.
Tôi cũng cố gắng đưa ra cho bạn một vài gợi ý để em có thể làm được điều đó và giúp em trở thành một người sống có ý nghĩa thực sự.
Hướng đạo sinh giống như một trò chơi hấp dẫn. Nếu như chúng đã dấn thân vào và làm chủ được cuộc chơi đó, thì không có trò chơi nào khác có thể hay hơn trò này, trừ khi nó có khả năng đánh thức sự hăng hái, ham muốn thực sự của chúng ta. Cũng giống như việc tham gia các trò chơi khác, qua trò này chúng ta sẽ nhận ra sức mạnh tiềm tàng trong suy nghĩ và con người của chính mình. Nhưng em phải nhớ một điều đây là một cuộc chơi hết sức cởi mở, vì thế bất cứ khi nào có cơ hội tham gia vào các cuộc chơi như thế, tôi mong rằng bạn sẽ gặp nhiều may mắn.
NHỮNG GỢI Ý THỰC HÀNH
1. Một trong những gợi ý tạo ra kết cục của câu chuyện kỳ trước có thể áp dụng ở nhiều quốc gia khác nhau ví như câu chuyện thám hiểm, kết tình bạn bè qua thư từ, các nhóm Hướng đạo sinh .
2. Đại hội Hướng đạo sinh có thể tuân theo ý kiến từ I.H
3. Các nhóm Hướng đạo sinh địa phương nỗ lực hết sức mình để tham gia vào đại hội hướng đạo sinh quốc tế, mục tiêu là để mỗi nhà hướng đạo sinh có cơ hội tham gia đại hội này ít nhất 1 lần trong đời. ….
4. Cắm trại và đi bộ ngoài trời có thể thực hiện mà không cần chi phí, và cả hai hoạt động này đều có tính chất khuyến khích, động viên rất lớn. Mục đích không đơn thuần chỉ là vãn cảnh mà còn tạo cơ hội cho những nhà Hướng đạo sinh của Anh quốc có cơ hội giao lưu với các nhà hướng đạo sinh đến từ các quốc gia khác trong lều trại hoặc ở chính nhà của họ. Sự thăm hỏi qua lại giữa các nhóm hướng đạo sinh cũng là một cách để tạo nên sự khích lệ đó.
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